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Mở đầu vận dụng phương pháp sám  

hối  của  “đạo  tràng  từ   bi”,  chúng  con 

nhất  tâm   đem  tán h   m ạng  mà  quỉ  y  và 

đảnh lễ  chư P hật  tron g quá-khứ, hiện- 

tại và v ị-la i:

-  Nam-mô Quá-Khứ Tì-Bà-Thi 

Phật,  

-  Nam-mô Thi-Khí Phật, 

-  Nam-mô Tì-Xá-Phù Phật, 

-  Nam-mô Câu-Lưu-Tôn Phật, 

-  Nam-mô Câu-Na-Hàm Mâu- 

Ni Phật,  

-  Nam-mô Ca-Diếp Phật, 

-  Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca 

Mâu-Ni Phật,  

-  Nam-mô Đương-Lai Di-Lặc 

Tôn Phât. 

PHẦN THỨ B À Y :

DIỄN DẠT CUẮ BÁC
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Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám  hối trong đạo tràn g này,  trước kia 

đã nói về tôi ác lầm  lỗi, vì là lầm  lỗi n ên  

phá hoai sự nghiệp vươt bực, vì là tô i ác 

n ên  đọa lạc tam  đồ, lưu chuyển ác đạo,  

n ếu  sanh nhân gian cúng ch ịu  khổ báo,  

giai  do  ác  nghiệp  quá  khứ  mà  bỏ  thân 

này th ì chiu th ân  khác, không có sự tạm  

ngừng. Vì th ế  mà th iên  nhãn th ôn g của 

chư  P hật,  chư  Đ ại  Bồ-Tát,  th ấy  trong 

tam  giới h ết thảy m ọi loài phước h ết là 

tùy nghiệp mà đọa vào ác đ ạ o : Thấy loài 

trời  không  giới  đắm  say  th iền   định mà 

không b iết ch ết th ì đọa xuống dục giới,  

phước h ết n ên  làm  th ân  cầm th ú  ;  thấy 

loài trời sấc giới cúng vậy, từ nơi thanh 

tịn h  sa xuống dục giới, đã  ở  chỗ nhơ bẩn 

này thì trở lại mê say dục lạc ; thấy loài 

trời  dục  giới  h ết  phước  th ì  đọa  xuống 

địa  ngục,  trong  địa  ngục  th ì  ch ịu   vô 

lượng khổ ; lại thấy loài người nhờ mười 

th iện  nghiệp giúp cho được th ân  người, 
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nhưng th ân  ấy đủ th ứ  khổ não, và ch ết 

rồi th ì đa số  đọa vào ác đạo ; lại thấy các 

loài  súc  sanh  khá  n h ất  cũng  bị  đánh 

đập, chở năng, đi xa, x iết cổ, khớp chân;  

lại thấy các loài ngạ  quỉ đói khát  hành 

hạ  bao  n h iêu   th ì  lửa  dữ th iêu   đốt  như 

th ế  giới này  ở  vào thời  kỳ d iệt tận  vậy.  

N ếu  không  chiu  làm   m ôt  chút  th iên

•  

• 

• 

nghiệp  th ì  vĩnh  v iễn   h ết  m ong  giải 

thoát.  Nhờ  chút  phước  mà  được  làm  

th ân  người đây, th ì th ân  ấy lại tự trang 

sức bằng binh tật và yểu  tử. 

Đ ại chúng phải b iết, bánh xe th iện  

ác không thấy tạm  ngừng,  giây chuyền 

quả báo  chưa thấy đứng lại.  Giàu  sang 

hay nghèo h èn  là tù y nghiệp b iểu  h iện ,  

không có  h iên  tượng nào  có  mà không 

nguyên nhân. Vì th ế  mà trong K ỉnh đá 

nói, làm  người mà tôn  quí là từ  sự lễ bái 

Tam-Bảo sanh ra, làm  người mà giàu có 

là  từ   sự  bố-thí  sanh  ra,  làm   người  mà 

sống lâu  là  từ   sự  giữ   giới  sanh  ra,  làm
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người mà đoan trang là từ  sự nhẫn nhục 

sanh ra, làm  người mà siên g  năng là từ  

sự tỉn h   tiến   sanh  ra,  làm   người  mà  tài 

trí ỉà  từ   trí  tuệ  sanh  ra,  làm   người  mà 

tiến g   trong  là  từ   sự  ca  tụ n g  Tam-Bảo 

sanh  ra,  làm   người  mà  sạch   sẽ  làn h  

m ạnh  là  từ   từ-tâm   sanh  ra,  làm   người 

mà  cao  lớn tốt  đẹp  là  v ì  đã  kính-trọng 

người khác, làm  người mà thấp nhỏ xấu 

xí  là vì  đã  khỉnh-m ỉệt  người  khác,  làm 

người mà hôi hám  thô k ệch  là vì đã hay 

giận dữ, dốt nát là v ì đã không trọn g học 

vấn, đần độn là vì đã không dạy bảo cho 

aỉ, câm  ngọng là vì đã phỉ báng kẻ khác,  

tôi tớ là vì đã cướp nợ, đen điu là vì che 

khuất  ánh sáng của  P hật,  sanh vào  xứ 

loã  th ể  là vì  đá  ăn mặc  suồng sã  trước 

người  hơn  m ình,  sanh  vào  xứ  m óng 

ngựa  là  vì  đã  dày  dép  lô i  th ôi  trước 

người  hơn  m ình,  sanh  vào  xứ   xuyên 

bụng là vi đã bố th í mà h ối tiếc, sanh làm 

hươu nai là vì đá làm  người khác khiếp
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SỢ, sanh trong rồng rắn là vì đă th ích  hý 

lông, th ân  đầy ghẻ  lở là vì đã đánh đập 

người  khác  và  loài  khác,  ai  th ấy  cũng 

vui vẻ là vì đời trước th ấy ai cú n g vui vẻ,  

hay b ị quan quyền là v ì đă n h ốt trói kẻ 

khác và loài khác, n gh e th u yết pháp mà 

nói  chuyện  làm   loạn   tâm   ngườỉ  khác 

đang nghe th ì sẽ  làm  chó  cụp tai,  nghe 

th u yết pháp mà khôn g để tâm  tiếp  nh ận  

th ì sẽ làm  ỉừa dài tai, tham  lẫn  mà ăn  lấy 

m ột m ình th ì sẽ làm  ngạ quỉ và khỉ được 

ỉàm   người  th ì  bần  cù n g  đói  khát,  cho 

người ăn đồ dơ th ì sẽ làm  lợn và bọ hung,  

cướp  đoạt  của người  th ì  sẽ  ỉàm  loài  dê 

và bị lộ t da nuốt th ịt, th ích  trộm  cắp th ì 

sẽ  làm   trâu  ngựa  cho  người  sử   dụng  ;  

th ích  n ói láo rêu  rao lỗ i người th ì sẽ đọa 

địa ngục, rót vào m iệng bằng nước đồng 

sôi, k éo lưỡi ra cho trâ u  cày, tô i h ết th ì 

lại ỉàm  chim  cú, ai n gh e tiến g  k êu  củng 

sự, cho là điềm  xấu n ên  trù rủa cho ch ết 

;  th ích  rượu  chè  say  sưa  th ì  sẽ  vào  địa
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ngục nước phẫn sôi sục, tộ i h ết th ì phải 

làm  loài đười ươi, rồi được làm  người th ì 

ngu đần, không ai đếm  x ỉa ; tham  lam  lợi 

dụng sức m ạnh của người th ì sẽ làm  loài 

voi  ;  người  trên   mà  đánh  đập  h ành  hạ 

kẻ dưới, làm  cho kẻ dưới h ết chỗ tố  cáo 

trần trình, th ì sẽ đọa địa ngục, ch ịu  khổ 

hàng ngàn vạn năm , từ  địa ngục ra được 

th ì  phải  làm   loài  trâu,  xâu  mứỉ  khớp 

m iệng,  kéo  th u yền   kéo  xe,  ch ịu   đánh 

chịu  đập  để  trả  oan  n gh iệt  cũ  ;  ỉàm 

người mà dơ bẩn là dư báo của loài heo,  

tham  lẫn  đến nỗi đối với chính m ình là 

dư  báo  của  loài  chó,  hung  hăng  tự 

chuyên là dư báo của loài dê, loạn  động 

khó đừng là dư báo của ỉoàỉ khỉ, h ôi th ối 

là   dư  báo  của  loài  cá,  ngậm   hờn  hiểm  

độc là dư báo của loài rắn, không có từ  

tâm  là dư báo của hổ lang. 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám  hối  tron g đạo  tràn g này,  phảỉ  x ét 

đời  người  mà  lắm  bịnh,  ch ết  yểu,  phối
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hợp với đủ th ứ  khổ não không th ể diễn  

tả cho cùng, là gỉaỉ do ba n ghiệp mà ra 

nông nỗi.  Chính ba  n ghiệp  cấu  tạo  tộ i 

lỗi, làm  cho con người phải ch ịu  tam  đồ 

ác báo. Tam đồ mà có là vì cố tam  độc là 

tham  sân sỉ. Lại thêm  có ba n ghiệp phối 

hơp với  nứa,  làm   cho  con  người  tự  hại 

lấy m ình,  ỉà  m iệng  thường  n ói  ác,  tâm  

thường  nghĩ  ác,  th ân   thường  làm   ác.  

Tam độc phối hợp với ba nghiệp, sáu thứ  

này, ngay tron g h iện  tại, đá có n ăn g lực 

ỉàm  cho th ân  người khổ náo liên  m iên.  

Lức ch ết th ì một m ình đi trong quí đạo 

m ênh  m ang  của  n ghiệp  lực,  cha  h iền  

con thảo cũng không th ể cứu nhau. Rồi 

bỗng chốc mà thấy đ ến trước m ặt Diêm- 

vương. Ở đó, ngục tố t của địa ngục đâu 

có  k ể  tôn  ti  thượng hạ.  Chỉ  cứu  x ét  sổ 

sách,  kiểm   điểm   để  đối  ch ất  v iệc  làn h  

việc  dữ  lúc  sống.  Người  ch ết  phải  th ú  

nhận,  h ết  đường  che  gỉấu Ệ

  R ồi  tùy 

nghiệp đã phối kiểm  mà đến những nơi



148

phải đến. Ở đó, hoặc vui hoặc khổ, một 

th ân  ch ịu  lấy.  Mờ m ịt m ênh m ông, b iệt 

ly b iết đ ến bao  giờ cho  cùng. Đường sá 

không  đồng,  sự  đoàn  tụ   th ật  h ết  cách 

h ẹn  ước. T hiên th ầ n  mà ghi th iện  ác con 

người th ì tơ tốc cú n g không bỏ sót. N ên 

người  h iền   làm   làn h   th ì  hưởng  phước 

hưởng thọ, kẻ dữ làm  ác th ì yểu  tử  khổ 

não.  R ồi  cái  lu ật  lu ân   ch u yển   còn  làm  

cho  đọa  ngạ  quỉ,  h ết  ngạ  quỉ  th ì  sức 

sanh,  ác  báo  khố  ch iu   mà  phải  ch ịu  

không cùng. 

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  chứ ng  cùng 

sám  h ối trong đạo tràn g này, hãy cùng 

nhau  tự   tỉn h   ngộ,  san h   lò n g   tàm   quí.  

Trong kỉnh đá huấn th ị, làm  làn h  được 

phước, làm  ác phải khổ. Đã  ở  trong cái 

th ế   giới  đầy  cả  năm   th ứ   nhơ  bẩn  th ì 

không th ể  còn n ên  làm   ác  nữa. Đ ã  nói 

làm  làn h   th ì  phước  không m ất,  làm   ác 

th ì họa tự  đến,  th ì  đừng cho  v iệc  th iết 

lập phương pháp sám  h ối này là thường



149

Sự. Kỉnh dạy :

Đừng khinh v iệc làn h  nhỏ, 

Cho rằng không phước báo, 

Vì giọt nước tuy nhỏ, 

Chảy m ãi cúng đầy hồ ; 

Lành nhỏ không tích  chứa, 

Lấy gì làm  th án h  h iền . 

Đừng khinh v iệc ác nhỏ, 

Cho rằng không tộ i lỗi, 

Vì ác nhỏ chứa lại, 

Đủ sức g iết th ân  m ình. 

Đ ại chứng phải b iết, h ọa phước đều 

do tâm . K hông gây n h ân  th ì không ch ịu  

quả. Lỗi nhỏ tích  chứa lại th àn h  tội lớn,  

m ắt  phàm   không  th ấy  nhưng  lời  P h ật 

dạy  th ì  phải  tin .  C húng  ta  cùng  nhau 

được sanh ra đời này, th ân  th ể còn  khỏe 

m ạnh, n ếu  không nỗ lực học tập lời P h ật 

mà siên g năng làm  lành, đ ến lú c già yếu  

mới b iết h ối hận th ì làm  sao kip được ?  

Chúng  ta  đá  thấy  được  tấ t  cả  lỗi  lầm .  

Như kỉnh điển  huấn th ị, chúng ta  đã tự



150

b iết tộ i m ình.  N hư vậy há lại không bỏ 

ác  làm   làn h   ?  Đời  này  n ếu   vẫn   không 

ch ịu  dụng tâm  như đời trước, th ì có th ể 

phán  quyết  m ột  cách   chắc  chắn  rằng 

th ân   này  ch ết  rồi  là   đọa  vào  địa  ngục.  

Làm sao b iết được ? Thì ai cũng thấy đó.  

Khi làm  ác th ì chưa có ai và chưa lú c nào 

mà  không m ang lòn g  hiểm   độc  dữ  dội,  

lòn g thù h ận  nặng s â u : Giận ai th ì m uốn 

họ  phải  ch ết,  chê  ai  th ì  m uốn  họ  phải 

lâm   vào  cảnh  khổ,  gh ét  ai  th ì  gh ét  cả 

đến cái tốt của họ, đánh aỉ th ì phải làm  

cho họ đau đớn ngất trời, phẩn nộ hung 

h ãn   th ì  h ết  kể  tôn   ti,  thô  lỗ  chưỡi  rủa 

th ì không còn trên  dưới, tiến g  như  sấm,  

mắt  như lửa.  Còn lú c  làm  làn h   th ì  đầu 

m uốn làm  n hiều,  sau giảm  rất ít,  trước 

m uốn mau chóng, sau bảo thư  th ả, lòn g 

đã  không  quyết  chí,  th ì  giờ  lại  trôi  đi 

th ật mau, bước tới giật lùi, h ỏn g m ất tất 

cả. Làm ác th ì khí th ế  dứ dôi,  làm  lành

•  7

th ì ý chí yếu  h èn , đem  cái nh ân  của điều
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làn h   yếu   h èn   để  đánh  đổ  cái  quả  của 

v iệc ác dữ dội th ì làm  sao thực h iện  cho 

được  ?  Kinh  dạy,  sám   hối th ì  không  có 

tộ i nào không tiêu  m ất. N hưng, sám hối 

phải là tấ t cả cơ th ể đều gieo xuống đất 

như núi Thái-sơn đổ sập, đến n ỗi bất kể 

tán h   m ạng,  để  được  h ết  tội  n ên   th iết 

tha,  nỗ  lực,  đốc  thức  nhau,  khích  lệ 

nhau,  cùng  nhau  tự   xét,  rằng  ngay 

trong đời này mà th ôi, từ  lúc sanh ra cho 

đến bây giờ,  đã  có  bao  n h iêu  là  tội  lỗi.  

Tự giận tự  trách  như  vậy n ên  không tiếc 

tán h  m ạng, không từ  lao khổ, mới gọi là 

sám hối. Trái lai, tụ n g niệm  m ột buổi đã 

chán đã m êt, lễ bái m ôt thời đã th an  hơi

 * 


7 

 • 

sức không đủ, ngồi ngay một chút đã đòi 

nghỉ ngơi, cho rằng th ân  th ể không th ể 

để  quá  lao  nhọc,  cần   phải  dưỡng  sức,  

đừng  cho  m ệt  mỏi.  N hưng,  nầm   xuống 

m ột  chút  đã như xác  ch ết,  còn  đâu  mà 

nhớ lạy  P hật,  quét  Tháp,  lau  Chùa,  và 

làm  những  v iệc  khó  làm   ?  H uống  chi
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kỉnh  đ iển  đã  huấn  th ỉ,  chưa  th ấy  m ột 

điều  làn h   nào  phát  sanh  từ   sự  b iến g 

nhác,  lại  càng  chưa  th ấy  m ột  pháp  tu 

nào có được bởi tán h  tự  kiêu, tự  buông 

thả. 

C húng  ta  ngày  nay  tuy  được  làm  

người, nhưng tâm  th ì đa số  trái đạoễ Làm 

sao b iết đươc ? Từ sán g đến trưa, từ  trưa 

đ ến tối, từ  tối đến đêm, từ  đêm  đến sáng,  

cho  đến  chỉ  trong  m ột  thời,  m ột  khắc,  

hay m ột thoáng, một niệm , không có lúc 

nào tưởng niệm  đ ến Tam-Bảo,  đ ến bốn 

chân lý, không có lú c nào nghĩ nhớ đến 

sự báo đáp ơn cha nghĩa m ẹ, báo đáp ân 

đức  sư  trưởng,  không  có  lú c  nào  nghĩ 

đến  v iệc  thực  hàn h   bố-thí,  trì-giới,  

nhẫn-nhục,  tin h -tiến ,  đ ến việc  học  tập 

thiền-định,  trí-tuệ.  Bây  giờ,  háy th ử  tự  

kiểm  điểm  mà xem , sẽ th ấy pháp thanh 

tỉn h  th ì không có m ột điều  đáng kể, tội 

p h iền   náo  th ì  la  liệ t  đầy  cả  ta i  mắt.  

K hông tự  kiểm   điểm  như th ế  th ì  có  kẻ
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cứng dám n ói  m ình côn g đức không ít.  

Giả sử có m ôt chút đ iều  th iên  th ì đă dám

• 

• 

n ói ch ỉ m ình làm  nổi, không ai làm  được,  

ch ỉ  m ình  tu   được,  không  ai  tu   nổi,  ch í 

khí  cao  ngạo,  chung  quanh  coi  như  

không có ai cả. Truy cứu như vậy, thấy 

th ật  xấu  hổ.  N gày  nay  đối  trước  đại 

chúng,  xin   sám   hối  lỗ i  cú,  n gu yện   đại 

chúng  ban  cho  sự  hỷ  xả,  để  sau  này 

không còn  gặp phải m ọi sự trở ngại. Đ ại 

chứng cũng n ên  tự  rửa th ân  tâm ,  vì  lẽ 

triệu  chứng quả báo  đã n ói đủ  cả,  như 

vậy  đâu  có  th ể  tự   dung th ứ  mà  không 

cầu tu yệt bỏ ? Đ ại ch ú n g đừng n ói m ình 

không tộ i lỗi, và cho rằng đá không tô i 

lỗi th ì cần gì sám  h ối. N ếu ai có ý niệm  

ấy,  xin  bỏ  ngay đi.  Mảy may lỗi nhỏ  đã 

th àn h  tộ i lớn, ức ỉòn g m ột th oán g giận  

dữ  đã  bùng  lên .  Tánh  tìn h   được  tăn g 

thêm  bởi  sự huân  tập,  khố  lột  khó  đổi.  

Nhưng,  tâm   không  được  phép  phóng 

túng, ý không được phép hung hăng. Và
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n ếu  ch ịu  khó  ch ế ngự  th ì p h iền  náo từ  

đây  có  th ể  tan  b iến ,  còn  như vẫn   để  y 

th ói  cú  th ì  sự  tế   độ  không  bao  giờ  có 

được. 

Đệ  tử   chúng  con  hôm   nay  ngước 

lên , nhờ n ăn g lực từ  bi của chư P h ật hộ 

niệm , nhờ năng lực bản nguyện của Bô- 

Tát n hiếp thọ, tụ n g lạ i Kỉnh Tội-N ghiệp 

Báo-ứng G iáo-hóa Đ ia-ngục. Đ ại chúng 

hãy tập trung tâm  trí,  chú ý lắn g nghe. 

Kỉnh này  tôi  nghe  P h ật  dạy trong 

lúc N gài  ở  tại núi Linh-Sơn, thuộc thàn h  

Vương-Xá, cùng với các vị Đ ại Bồ-Tát và 

Đ ại Thanh-Văn củng như những người 

tùy  thuộc  các  vị  này,  các  vị  tại-gia  và 

xuất-gỉa, chư th iên  và quỉ th ần  cũng tập 

hợp đông đủ. Lúc ấy, Tín-Tướng Bồ-Tát 

bach Phât, bach đức Thế-Tôn, h iên  hữu 

• 

 •  7 

 • 


7 

• 

địa-ngục,  ngạ-quỉ,  súc-sanh,  cũng  h iện  

hữu giàu nghèo sang h èn  và bao n h iêu  

h iện  tượng tương tự. Kính xin  P h ật dẫn
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giải những sự h ỉện  hữu ấy. Ai nghe P hật 

th u yết pháp  cũng như  hài n h ỉ  gặp  m ẹ,  

bỉnh nhân gặp y sĩ,  hay như ỉạn h  được 

áo, tố i mà có đèn, P h ật th u yết pháp ích 

lợi m ọi người cứng y như  vậy. Lúc ấy đức 

Thế-Tôn x ét  thời cơ đã  đến, b iết  các vi 

Bồ-Tát khuyến th ỉn h  th ật là ân cần, n ên  

từ  giứa hai hàng lô n g mi,  phóng “bạch 

hào  tướng  quang”,  ch iếu   khắp  mười 

phương vô  lượng  th ế  giới,  làm   cho  địa 

ngục ngừng lại,  th ốn g khổ  tan biến, và 

tất  cả  tội  nhân  đều  th eo  hào  quang ấy 

mà tìm  đến chỗ P hật, đi quanh N gài bảy 

vòng,  chí  thàn h   đảnh  lễ,  rồi  củng 

khuyến th ỉn h  P hật tu yên  dương chánh 

pháp  để  h ết  thảy  m uôn  loài  đều  đươc 

giải thoát. 

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  chúng  cùng 

sám hối trong đạo tràn g này, cùng nhau 

chí hành  khuyến  th ỉn h   chư P hật  củng 

th iết tha như th ế, để nguyện cho chúng 

sanh  đồng  được  giải  th oát.  Tất  cả  hãy
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cùng  nhau  nhất  tâm ,  đồng  m ột  n ỗi 

th ốn g th iết,  gieo xu ốn g đất tấ t  cả năm  

bộ phận của cơ th ể, khuyến th ỉn h  mười 

phương chư P hật dùng n ăn g lực đại từ  

bỉ mà cứu độ m ọi người đau khổ, làm  cho 

tấ t  cả  đều  được  an  lạc.  K huyến  th ỉn h  

rồi,  đại  chúng hãy  cù n g nhau  qui y và 

đảnh lễ  các  đấng Đ ại  từ  bỉ phụ  của  cả 

th ế  g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni 

Phât,  

•  7 

-  Nam-mô Phạn-Thiên Phật, 

-  Nam-mô Bất-Thoái-Chuyển 

Luân Thành-Thủ Phật, 

-  Nam-mô Đại-Hưng-Quang

Vương Phật, 

-  Nam-mô Pháp-Chủng-Tôn

Phât, 

•  

7
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-  Nam-mô Nhật-Nguyệt Đăng-

Minh Phật, 

-  Nam-mô Tu-Di Phật, 

-  Nam-mô Đại-Tu-Di Phật, 

-  Nam-mô  Sỉèu-Xuất Tu-Di

Phật,  

-  Nam-mô Dụ-Như Tu-Di Phật, 

-  Nam-mô Hương-Tượng Phật, 

-  Nam-mô Vi-Nhiểu Hương- 

Huân Phật, 

-  Nam-mô Tịnh-Quang Phật, 

-  Nam-mô Pháp-Tối Phật, 

-  Nam-mô Hương-Tự-Tại-

Vương Phật, 

-  Nam-mô Đại-Tập Phật, 

-  Nam-mô Hương-Quang-Minh

Phật, 

-  Nam-mô Hỏa-Quang-Minh
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Phật, 

-  Nam-mô Vô-Lương Quang-

Minh Phật,  

•  7

-  Nam-mô  Sư Tử Du-Hý Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô  Sư-Tử Phấn-Tấn Bô

-Tát, 

-  Nam-mô Kiên-Dũng Tinh-

Tien Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Kim-Cang-Tuệ Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát9

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Phật-Đà, 

-  Nam-mô Đạt-Ma, 

-  Nam-mô Tăng-Già. 
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Lại nữa, đệ tử  chúng con ch í thàn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận   hư  không 

giới, nguyện xin  Tam-Bảo đem n ăn g lực 

đai từ và nảng lưc đai bi mà bat trừ  h ết

• 


9  

» 

• 

»

thảy khổ não,  làm  cho  chúng sanh giải 

th oát  tất  cả,  từ   bỏ  quá-khứ,  tu  tỉn h  

tương-lai, không dám làm  ác nửa, từ  nay 

sắp  đỉ,  không bao  giờ  còn  đọa  lạc  tam  

đồ,  th ân   m iệng  và  ý  tấ t  cả  đều  th an h  

tỉn h  không nhớ lỗi người,  từ bỏ nghiệp 

chưứng mà  được  “th an h   tịn h   n gh iệp ”,  

h ết th ảy ma quân ngoại đạo không còn 

khuynh động được nữa, thực hành bốn 

th ứ  vô lượng tâm  bầng sự tin h  tiến  dũng 

m ãnh,  gieo  trồng  gốc  rễ  công  đức  m ột 

cách không có  giới hạn và số lượng,  bỏ 

th ân  này làm  th ân  khác  đều lu ôn  luôn 

sanh ra những nơi phước địa, n gh ĩ nhớ 

cái khổ của chúng sanh trong tam  đồ ác 

đạo  mà  phát  Bồ-đề-tâm  và  làm  Bồ-Tát- 

hạnh một  cách không ngừng và không
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nghỉ, lụ c độ và tứ  đẩng b iểu  h iện  thường 

trực, tam  m inh và lụ c th ôn g tự  tạ i như 

ý,  đối  với  cảnh  giới  Phật-Đ à  đã  xuất 

nhập tự  do,  đồng đẳng Bồ-Tát và  đồng 

th àn h  Chánh-gỉác. 

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  chúng  cùng 

sám  hối trong đạo tràn g này, háy vừa sợ 

h ái vừa xót thương, n h ất tâm  chú ý, tập 

trung th ín h   giác  mà  tiếp   tụ c  n ghe  kỹ.  

P hật  phóng hào  quang ch iếu  khắp  lục 

đạo  chúng  sanh rồi,  Tín-Tướng Bồ-Tát 

vì  xót  thương  chúng  sanh  mà  từ   chỗ 

ngồi  đứng  dậy,  đ ến  trước  P hật,  quỳ 

xuống, chấp tay, bạch đức Thế-Tôn,  có 

kẻ  bị ngục  tốt xử  trảm  bằng cách  chặt 

xả từ  chân  đến  đầu,  và  mới trảm   xong 

th ì m ột luồng gió th ổ i đến ỉàm  cho sống 

lại,  lại  trảm   lại  sống,  cực  h ìn h   ấy  liên  

m iên bất tận, là vì tộ i gì mà gây ra ? P hật 

dạy,  những  kẻ  ấy  vì  quá  khứ  đã  phủ 

nh ận  Tam-Bảo, không b iết cúng dường,  

không b iết h iếu  dưỡng cha m ẹ, lòn g đầy
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ác nghịch, ỉàm  nghề  đồ tể  g ỉết h ại sin h  

vật, v ì vậy mà bị cực h ìn h  ấy. 

Có kẻ cơ th ể tê sượng, mày râu rụng 

h ết, cùng m ình ủ n g đỏ,  ở  với chìm  hươu,  

chân người tu yệt  dấu,  th ân  th ích  cũng 

gớm m ắt, cực h ìn h  như  vậy gọi là phung 

hủi, là  vì nguyên nh ân  nào gây ra ? P hật 

dạy, kẻ ấy vì quá khứ đã phủ n hận Tam- 

Bảo,  bất  h iếu   cha  m ẹ,  phá  hoại  chùa 

tháp, bóc lộ t tu  sĩ, tổ n  thương sư trưởng,  

h ại  cả  th án h   h iền ,  bội  nghĩa  vong  ân,  

chưa bao giờ b iết đáp trả, tâm  h ạnh như  

chó  má,  làm   bẩn  đ ến   cả  các  bực  tôn  

thượng,  không  kể  th ân   sơ,  không  còn  

m ột  chút  lương năng,  vì vậy mà bi  cưc 

h ìn h  ấy. 

Có  kẻ  th ân   h ìn h   dài  lớn,  điếc  mà 

không chân, quằn quại lế t bò, ch ỉ ăn đất 

và bùn mà sống, toàn  th ân  bị đủ th ứ  sâu 

trừng rúc rỉa, cực h ìn h  như vậy liên  tụ c 

bất  tận   cả  ngày  lẫn   đêm,  là  vì  n guyên
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nhân gì ? P hật dạy, kẻ ấy vì quá khứ đã 

tự  chuyên,  không chấp n hận lời hay lẽ 

phải, bất h iếu  cha m ẹ, ương ngạnh phản 

phức,  hoặc  làm   quốc  trưởng,  tổn g 

trưởng hay th ốn g đốc, làm  chức vụ các 

cấp  hành  chánh  hay  chức  vụ  các  cấp 

quân  sự,  mà  ỷ  th ị  uy  th ế,  cưỡng  đoạt 

nhân dân, h ết cả lẽ phải, làm  dân khốn 

cùng, vì v ậ y  mà bi CƯC h ìn h  ấy. 

Có kẻ mù cả hai m ắt, không th ấy gì 

cả, n ên  va vào cây hay sa xuống hố, ch ết 

rồi  lại  vẫn  ch ịu   th ân   củ,  sống  rồi  lại 

ch ết,  liên  m iên như vậy là vì tội  gì  gây 

ra ? Phật  dạy, kẻ  ấy vì quá khứ đã phủ 

nhận tội phước, che ánh sáng của P hật,  

may mắt người khác, nhốt giam  loài vật,  

trùm  đầu  chụp  bao  không cho  thấy  gì,  

vì vậy mà bị cực h ìn h  ấy. 

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  chúng  cùng 

sám hối trong đạo tràn g này, như Kỉnh 

huấn th ị  th ật  đáng khiếp  sự.  C húng ta



163

CÒ th ể cũng đã tạo  nhữ ng tội ấy,  ch ỉ vi 

vồ  m inh  che  khuất  mà  không  tự   nhớ 

b iết.  N hưng  tộ i  lỗ i  cùng  loại  như  th ế  

th ật  vô  lượng  vô  b iên ,  và  đời  sau  mới 

ch ịu  ác báo. Vì vậy, ngày nay đại chúng 

hăy ch í tâm ,  đồng m ột  nỗi  th ốn g th iết,  

gieo xuống đất tấ t cả năm  bộ ph ận  của 

cơ th ể, đảnh lễ khẩn cầu tàm  qui hối cải,  

tô i đâ làm  th ì nhờ sám  hối mà tiê u  m ất,  

tội chưa tạo th ì từ  nay than h  tịn h  không 

phạm , ngưỡng n gu yện  mười phương các 

đấng Đ ại từ  bi phụ chứng giám  và gia hộ 

cho chúng c o n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni 

Phật,  

•   7

-  Nam-mô Khai-Quang-Mình 

Phật,  

-  Nam-mô Nguyệt-Đăng-Quang 

Phật, 
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-  Nam-mô Nhật-Nguyệt-Quang

-Minh Phật, 

-  Nam-mô Hỏa-Quang-Minh

Phật, 

-  Nam-mô Tập-Âm Phật, 

-  Nam-mô Tối-Oai-Nghi Phật, 

-  Nam-mô Quang-Minh-Tôn

Phât, 

•  7

-  Nam-mô Liên-Hoa-Quân

Phât,  

•  7

-  Nam-mô Liên-Hoa-Hướng

Phật, 

-  Nam-mô Đa-Bảo Phật, 

-  Nam-mô  Sư-Tử-Hống Phật, 

-  Nam-mô  Sư-Tử Âm-vương

Phât,  

•  7

-  Nam-mô Tinh-Tiến-Quân
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Phật, 

-  Nam-mô Kim-Cang Dũng-

Dước P h ậ t, 

-  Nam-mô Độ-Nhất-Thế Thiền

Tuyệt Chúng Nghi Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Đại Thị-Tùng

P h ậ t, 

-  Nam-mô Vô-Ưu Phật, 

-  Nam-mô Địa-Lực Trì-Dũng

Phật, 

 Nam-mô Tối-Dũng-Dước

 -

Phât, 

-  Nam-mô  Sư-Tử-Tác Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Khí-Ấm-Cái Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Tịch-Căn Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Thường-Bất Ly-Thế

Bồ-Tat, 
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-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô-

 T ắ t 9

 Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

 -

Tát, 

-  Nam-mô Phật-Đà, 

-  Nam-mô Đạt-Ma, 

-  Nam-mô Tăng-Già. 

Lại nữa, đệ tử  ch ú n g con ch í th àn h  

quy y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tậ n   hư  không 

giới, nguyên xin  Tam-Bảo đem  n ăn g lực 

đại  từ   bi  mà  che  chở  cứu  vớt,  làm   cho 

• 

 7 

chúng sanh tức  khắc  giải  th oát  những 

cực  h ìn h   đang  chịu,  vì  chúng  sanh  mà 

d iệt  trừ  những  n gh iệp   n h ân   địa-ngục,  

ngạ-quỉ  và  súc-sanh,  làm   cho  họ  vĩn h  

v iễn   h ết  ch iu   m oi  th ứ   ác  báo,  để  họ

• 

• 


7 

• 

th oát  cái  khổ  tam   đồ  ác  đạo  mà  cùng 

nhau đ ến nơi “trí địa”, nơi tu yệt đối yên  

Ổn cực lạc và vận dụng ánh sán g v ĩ đại
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diệt  sạch  hắc  ám  ngu  si,  lại  phân  tích  

cho họ một cách  sâu  rộng tấ t cả ch án h

• 

• 

• 

9

pháp tu yệt đối, sâu xa và m ầu nhiệm , để 

ho•  thư• c h iê• n  tu ê•  g

o

i ác vô thươ• ng

0 7,  t h à n h

đấng C hánh-biến-giác. 

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  chúng  cùng 

sám h ối  trong đạo  tràn g này,  hãy tăn g 

thêm  lòn g ch í th àn h,  chuyên n h ất  tâm  

trí mà lắn g n ghe cho kỹ. Tín-Tướng Bô- 

Tát lại bạch P hật, có kẻ câm  ngọng, ch ỉ 

ấm ớ mà không nói được, m uốn gì cũng 

không th ể  cố  cách  nào  d iễn tả  ý  m uốn 

ấy cho rỗ, vì tộ i gì mà gây ra như vậy ?  

P h ật dạy, kẻ  ấy vì quá khứ đã phỉ báng 

Tam-Bảo, phỉ báng ch án h  pháp, bàn tán  

v iệc tố t v iệc xấu củ a người, xoi móc ưu 

điểm   nhược  điểm   củ a  họ,  vu  khống 

ỉươtig th iên , đố ki h iền  nhân, vì vậy mà 

bị cực h ìn h  ấy. 

Có  kẻ  bụng  lớn  cổ  nhỏ,  ăn  uống 

không trôi, cái gì ăn được th ì b iến  th àn h
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m áu mủ, là v ì tộ i gì ? P h ật dạy, kẻ ấy vì 

quá khứ đá trộm  củ a đại ch ú n g mà ăn,  

gặp khỉ trai hội cũng lấy bớt ăn lén , của 

m ình th ì tiếc, của người th ì ham, lạ i ác 

tâm  đánh thuốc độc ỉàm  cho người khác 

b ế tắc cơ quan hô hấp, vì vậy mà bi cực 

h ìn h  ấy. 

Có  kẻ  bị  ngục  tố t  th iêu   đốt  bằng 

cách   dội  lê n   cơ  th ể  nước  sắt  sôi  nóng,  

đóng đỉnh sắt,  đóng rồi là  cả m ình bốc 

lửa và cháy tan  h ết thảy,  n hư  vậy là vì 

tộ i  gì  ?  P h ật  dạy,  kẻ  ấy  vì  quá  khứ  đă 

làm  nghề  châm  cứu,  thương tổn  cơ th ể 

bịnh nhân, bịnh tật khôn g ỉàn h  mà vẫn 

gạt họ lấy của, làm  cho họ  đã khổ càng 

khổ thêm , vì vậy mà bị cực h ìn h  ấy. 

Có kẻ   ở  m ãi trong vạc sôi, do ngưu 

đầu n gục tố t dùng đ ỉnh ba bằng sắt xốc 

bỏ  vào  mà  nấu  đ ến  rã  ra,  rồi  th ổ i  cho 

sống lạ i mà nấu nữa, như  th ế  là vì tộ i gì 

? P h ật dạy, kẻ ấy vì quá khứ đá là  tay đồ
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tể, tàn  sát sin h  vật,  nh ú ng nước sôi mà 

nhổ  lông,  số   lượng  đ ến   không  có  gỉớỉ 

hạn, vì vậy mà bị cực h ìn h  ấy . 

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  ch ú n g  cù n g 

sám  h ối tron g đạo trà n g này, n gh e Kỉnh 

huấn th ỉ th ật đáng k h iếp  sợ. K hông b iết 

ch ú n g ta đời trước  đã ở tron g loài nào,  

làm   nhứng  tộ i  ác  đó  số  lượng  đ ến   bao 

n h iêu , và sau này quả báo khốc liệ t đ ến 

bực  nào.  N gay  th ân   này  cứng  đá  th ấy 

nhứ ng  cực  h ỉn h   ấy  :  Cũng  ấm  ớ  câm  

n gọng đ ến n ổi không ra,  cũng bụng to 

cổ  nhỏ  đến  nuốt  không  xuống.  H uống 

ch i đời người có gì cố  đ ỉn h : Hôm nay tuy 

yên   lành,  ngày  m ai  khố  bảo  đảm,  quả 

báo n h ất đán h iện  đ ến  th ì không ai tìm  

cách  th oát khỏi. Đ ại  ch ú n g hãy tự  ngộ 

ý  nghĩa  đó  củ a  đời  sốn g  con  người,  để 

trực tâm , ch án h  niệm , loại trừ  nhữ ng ý 

tưởng  phức  tạp,  đồng  n h ất  m ột  nỗi 

th ốn g th iết,  gieo  xu ốn g đất  tấ t  cả năm  

bộ  phận  của  cơ  th ể,  khắp  vì  h ết  th ảy



170

chứng  sanh  đâ  ch ịu   và  sẽ  ch ịu   m ọi  sự 

th ốn g khổ trong tứ  sanh lụ c đạo mà quỉ 

y và đảnh lễ các đấng Đ ại từ  bi phụ của 

cả th ế  g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Tự-Tại-vương Phật, 

-  Nam-mô Vô-Lượng-Âm P h ậ t, 

-  Nam-mô Định-Quang-Minh

Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Quang-Mỉnh

Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Cái-Chiếu- 

Không Phật, 

-  Nam-mô Diệu-Bảo Phật, 

-  Nam-mô Đế-Tràng Phật, 

-  Nam-mô Phạn-Tràng Phật, 
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-  Nam-mô A-Di-Đà Phật, 

-  Nam-mô Thù-Thắng Phật, 

-  Nam-mô Tập-Âm Phật, 

-  Nam-mô Kim-Cang-Bộ Tinh-

Tiến Phật, 

-  Nam-mô Tự-Tại-Vương Thần

■Thông Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Hỏa Phật, 

-  Nam-mô Tịnh-Nguyệt-Tràng

Xưng-Quang-Minh Phật, 

-  Nam-mô Diệu-Lạc P h ậ t, 

-  Nam-mô Vô-Lượng-Tràng-

Phan Phâ-» t, 7

-  Nam-mô Vô-Lượng-Phan

Phật,  

•  7

-  Nam-mô Đại-Quang-Phổ-

Chiếu Phật, 
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-  Nam-mô Bảo-Tràng Phật, 

-  Nam-mô Huệ-Thượng Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Thường- B ất - Ly-Thế 

Bồ-Tat,  

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

 T

 ẵ t ’

 Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

 -

Tát,  

-  Nam-mô Phật-Đà, 

-  Nam-mô Đạt-Ma, 

-  Nam-mô Tăng-Già. 

Lại nứa, đệ tử  ch ú n g con ch í th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết thảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận   hư  không 

giới,  nguyện xin  chư  P h ật, Đ ại-Đ ịa Bồ- 

Tát, dùng năng lực đại từ, năng lực đại 

bi, cứu vớt tất cả chúng sanh đang ch ịu  

th ốn g  khổ,  dừng  n ăn g  lực  th ần   th ôn g 

diệt trừ ác nghiệp, làm  cho chúng sanh 

vĩn h  viễn  thoát khỏi cảnh giới khổ não
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mà được sanh ra đời sống thanh tịn h  và 

sanh   ở   th ế   gỉớỉ  thanh  tịnh,  công  đức 

hoàn  bị  và  vô  hạn,  đời  kiếp  nào  củng 

được  gặp  chư  Phật,  đồng  đẩng  Bô-Tát 

mà đồng thành Chánh-gỉác. 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chứng  cùng 

sám hối  trong đạo  tràng này,  hãy tăn g 

thêm   năng  lực  của  tâm   trí,  tập  trung 

thính giác lại hơn nứa, tiếp nghe cho kỹ.  

Tín-Tướng  Bô-Tát  bạch  Phật,  có  kẻ   ở  

trong thành lửa, lửa ngút cả lòn g thành,  

cửa  thành  tuy  mở  nhưng  đến  th ì  tự 

đóng,  kẻ  ấy  chạy  khắp  đông  tây  vẫn 

không thoát được, cơ th ể bỉ th iêu  đốt tất 

cả, như th ế  là vì tội gì ? Phật dạy, kẻ ấy 

vì quá  khư đã đốt cháy rừng núi,  khơi 

phá ao  hồ,  luộc  rán trứng gà  trứng vịt 

đâ tương hình và cả gà vịt nửa, làm cho 

chúng ch ết  trong  sự  nung hầm,  vì  vậy 

mà bị cực hình ấy. 

Có kẻ  thường  ở  núi tuyết, gió lạnh
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thổi rách da thịt, nhưng cầu ch ết không 

được, muốn sống không yên, thống khổ 

khốc liêt, không th ể nhẫn nổỉ, là do tội 

gì  g ẫ y  ra ? Phật dạy, kẻ ấy vì quá khứ đã 

là kẻ  cướp  đón đường,  tước lột y phục,  

làm  cho  người  đến  phải  ch ết  lạnh,  lại 

còn  tước  lôt  da  trâu  da  dê,  làm  cho 

những  sinh  vật  này  đau  đớn  khủng 

khiếp, vì vậy mà bị cực hìn h  ấy. 

Có  kẻ   ở   núi  dao  cây  kiếm,  các  bộ 

phận và  các khớp  xương của cả  cơ th ể 

bị cắt bị thương đến nát ra từng mảnh,  

đau đớn khốc liệt, là do tội gì mà bị như 

vậy  ?  Phật  dạy,  kẻ  ấy vì  quá khứ đã là 

tay đồ tể, lấy sự tàn sát làm nghề, mổ xẻ,  

chưng  nấu,  xương  th ịt  đầu  chân  sinh 

vật bị xả ra, treo lên, cân mà bán, có khi 

còn treo sống nửa, làm cho chúng thống 

khổ đến bực nào, vì vậy mà bị cực hình

ây. 

Có kẻ  cả năm giác quan đều không



175

hoàn bị, là vì tội gì gây ra ? P hật dạy, kẻ 

ấy vì  quá khứ đá thả  diều xuỵt  chó  mà 

săn  bắn  cầm  thú,  ỉàm  cho  chúng  nát 

đầu, gáy chân, dập cánh, thống khổ tột 

bực, vì vậy mà bị cực h ình ấy. 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chứng  cùng 

sám hối trong đạo tràng này, như  Kỉnh 

huấn th ị thật  đáng khiếp  sợ. Hãy cùng 

nhau chí tâm, đồng một nỗi thống th iết,  

gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của 

cơ  thể,  khấp  vì  h ết  thảy  những  kẻ  đã 

chịu,  đang  chiu,  và  sẽ  chịu  th ốn g  khổ 

trong mười phương th ế  giới mà qui y và 

đảnh lễ  các  đấng Đ ại  từ bi  phụ  cả  th ế  

g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Tịnh-Quang Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Vương Phật, 
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-  Nam-mô Tho-Cản Hoa-Vương

Phật, 

•  7

-  Nam-mô Duy-Vệ Trang-

Nghièm  Phật, 

-  Nam-mô Khai-Hóa Bồ-Tát

Phât,  

•   7

 Nam-mô Kiến-Vô Khủng-Cụ

 -

Phât, 

•  

 7

 Nam-mô Nhất-Thừa-Độ Phật, 

 -

-  Nam-mô Đức-Nội Phong-

Nghiêm-Vương Phật, 

-  Nam-mô Kim-Cang Kiên-

Cường Tiêu-Phục Hoại-Tán

Phât, 

o 

7

-  Nam-mô Bảo-Hỏa Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Nguyệt Quang-

Minh Phật, 
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-  Nam-mô Híên-Tối Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Liên-Hoa Bộ-

Phật, 

-  Nam-mô Hoại-Ma La-Võng

Đôc-Bô P h â t, 

• 

• 

•  7

-  Nam-mô  Sư-Tử-Hống-Lực

Phât, 

-  Nam-mô Bi-Tinh-Tiến Phât, 

-  Nam-mô Kim-Bảo Quang-

Minh Phât, 

« 

7

-  Nam-mô Vô-Lượng Tôn-

Phong Phật, 

-  Nam-mô Vô-Lượng Tôn-Ly-

Cấu-Vương Phật, 

-  Nam-mô Đức-Âm Phật, 

-  Nam-mô Dược-Vương Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Dược - Thượng Bồ-
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Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Ảm Bồ-

Tát. 

Lại nứa, đệ tử  chứng con chí thành 

qui y và đảnh lễ h ết thảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cùng  tận   hư  không 

giới,  nguyện  xin  Tam-Bảo  dùng  năng 

lực đại từ  và năng ỉực đại bỉ mà cứu vớt 

mười  phương  chứng  sanh,  làm  cho 

những người h iện  ch ịu  khổ th ì tức khắc 

thoát khôi, những người sẽ chịu khổ thi 

hoàn toàn tránh được, vĩnh viễn  không 

còn đọa lạc ác đạo, mà từ nay sắp đi cho 

đến ngày giác ngộ,  họ  trừ được ba thứ 

chướng ngại, diệt được năm thứ  sợ hãi,  

đầy đủ hoàn toàn công đức và trí tuệ, lại 

nhiếp  hóa  mọi  loài  chúng  sanh  khác,  

cùng nhau hướng tới vô thượng Bồ-Đề, 
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hoàn thành đia vi Chánh-biến-giác. 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám hối  trong đạo  tràng này,  hãy tăn g 

lê n  một cách tột bực sự nhất tâm chú ý 

để lắn g nghe cho kỹ. Tín-Tướng Bồ-Tát 

bạch  Phật,  có  kẻ  lưng  gù,  sườn  vẹo,  

chân tay què quặt, đi đứng không vững,  

là  do  tội  gì  gây ra  ?  P hật  dạy,  kẻ  ấy vì 

quá  khứ  đã  đào  đường  đặt  hố,  cắm 

chông gài  giáo,  trí sú ng đặt  cung,  hảm  

hại người vật, vì vậy mà bị cực hìn h  ấy. 

Có  kẻ  bị  ngục  tốt  xiền g  trói  gông 

cùm,  khổ  ách  như  th ế   mà  không  th ể 

thoát được, là vì tội gì ? Phật dạy, kẻ ấy 

vì quá khứ đối với sìn h  vật thì bủa lưới 

mà bắt,  dùng lông mà nhốt, đối với con 

người th ì lợi dụng quyền h ành mà cưởng 

đoạt tài sản,  tù đày oan ức,  làm cho họ 

h ết  chỗ  tố  cáo  trần trình,  vì vậy mà bi 

cực hìn h  ấy. 

Có kẻ  điên cuồng ngốc sợ, h ết b iết
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tốt Xấu, là vì tội gì gây ra ? P hật dạy, kẻ 

ấy quá khứ đã say sưa vì chè chén, phạm  

đủ ba mươi sáu cái lỗi say rượu,  sau đố 

là  cái  th ân   sỉ  ngốc  như người  say,  h ết 

phân b iệt được tôn  ti thượng hạ, vì vậy 

mà bị cực h ình ấy. 

Có  kẻ  hình  nhỏ  mà  âm lớn,  vác  đỉ 

th ì  m ệt,  phải  phục  xuống  mà  kéo,  đi 

đứng nằm  ngồi rất  chi khổ  sở,  nh ư  vậy 

là vì tôi gì gây ra ? P h ật dạy, kẻ ấy vì quá 

khứ  đã  buôn  bán  mà  sống,  k h en   của 

m ình chê của người, lừa cân  tráo thước,  

cân  lượng  bất  nhất,  vì  vậy  mà  bị  cực 

h ình  ấy. 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám hối trong đạo tràn g này, n hư  Phật 

h uấn th i th ật đáng khiếp sợ, cù n g nhau 

chí tâm, đồng một n ỗi th ốn g th iết,  gieo 

xuống  đất  tất  cả  năm   bộ  p hận  của  cơ 

th ể, khắp vì tất cả nhữ ng kẻ  đang chiu 

khổ  và  sẽ  chịu  khổ  trong  tứ   sanh  lục
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đạo,  lại  vì  cha  mẹ,  th í  chủ,  sư  trưởng,  

bạn hiền, bạn ác, rộng ra cho đến mười 

phương h ết thảy bốn loài, đều vì họ mà 

quy y và đảnh lễ các đấng Đại từ  bi phụ 

của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Vô-Số Tinh-Tiến

Hưng-Phong Phật, 

-  Nam-mô Vô-Ngôn-Thắng

Phât, 

•  

7

-  Nam-mô Vô-Ngu-Phong Phật, 

-  Nam-mô Nguyệt-Anh-Phong

Phât, 

 *»  ' 

 Nam-mô Vô-Dị Quang-Phong

 -

Phât, 

-  Nam-mô Nghịch-Khỏng
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Quang-Minh Phật, 

-  Nam-mô Tối-Thanh-Tịnh Vô-

Lượng-Phan Phật, 

-  Nam-mô Hảo-Đế Trú-Duy-

Vương Phật, 

-  Nam-mô Thành-Tựu Nhất-

Thế Chư  Sát-Phong Phật, 

-  Nam-mô Tịnh-Huệ Đức-

Phong Phật, 

-  Nam-mô Tịnh-Luân-Phan

Phât,  

•   7

 Nam-mô Lưu-Ly-Quang Tối-

 -

Phong Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Đức-Bộ Phật, 

-  Nam-mô Tối-Thanh-Tịnh

Đức-Bảo-Triỉ Phật, 

-  Nam-mô Độ-Bảo Quang-Minh
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-Tháp Phật, 

-  Nam-mô Vô-Lượng Tàm-Quí

Kim-Tối-Phong Phật, 

-  Nam-mô Văn-Thù  Sư-Lợi Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Phổ-H iền Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bỏ-

Tát. 

Lại nứa, đệ tử chúng con chí thành 

qui y và đảnh lễ h ết thảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận   hư   không 

giới,  đệ  tử  chúng  con  ngày  nay  ngước 

nhờ nản g lực của Phật-Đà, năn g lực của 

Phật-Pháp  và  năng  lực  của  Bồ-Tát,  vì 

những người chiu khổ mà đảnh lễ, khẩn 

cầu sám hối, làm cho những người đã và 

đang chịu  khổ  thì  nhờ năng ỉực  đại  từ
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đai  bi  của  chư  P h ât  Bồ-Tát  mà  đươc

• 

• 

• 

thoát khỏi tức khắc, nhứng người chưa 

chịu khổ thì từ nay sắp đi cho đến ngày 

giác  ngộ,  vĩnh  viễn   không  đọa  ác  đạo,  

thoát cái khổ tám  n ạn  mà được sanh ra 

đời sống tám phước, được các th iện  căn,  

được  thành  tựu  đức  tán h   bình  đẳng,  

thành tựu tuệ giác viên  mãn, thành tựu 

thanh  tịn h   tự  tại,  đồng  với  Phật-Đà 

bước lên  địa vị Chánh-giác. 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám hối trong đạo tràng này, phải tăn g 

thêm  sự dụng tâm, tập trung thính giác 

đến tột  độ mà nghe  kỹ.  Tín- Tướng Bô- 

Tát  lai  bach  Phât,  có  kẻ  h ình  th ù   cực

• 

• 

•  7 

♦ 

xấu  :  Thân  đen,  tai  xanh,  má  gồ,  mặt 

phồng,  mũi  tẹt,  mắt  vàng,  răng  thưa,  

m iệng thối, bụng lớn, lưng nhỏ, v ế  ngắn,  

chân  ủng,  chân  tay  co  quắp,  lưng  gù,  

xương nổi, phỉ áo, m ạnh ăn, ghẻ, thủng,  

phung, lác, bao n h iêu  gớm gh iếc đều tập 

hợp  nơi  th ân   kẻ  ấy  ;  m uốn  th ân   với
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người mà người k hông để ý, người khác 

làm bậy mà m ình bị h ọa l â y ; không bao 

giờ thấy  Phật-Đà,  không  bao  giờ  nghe 

Phật-Pháp,  không  b iết  Bồ-Tát,  không 

h iểu   Thánh-Hiền,  từ   chỗ  đau  khổ  này 

đến chỗ đau khổ khác không được dừng 

nghỉ, như th ế  là do tội  gì gây ra ? P h ật 

dạy,  kẻ  ấy  vì  quá  khứ  làm  con  th ì  bất 

h iếu  cha mẹ, làm tôi th ì bất trung quân 

vương, làm người trên  thi không thương 

kẻ  dưới,  làm  kẻ  dưới  th ì  không  cung 

kính người  trên,  đối với  chúng bạn thì 

bất  túi,  đối với xóm  làng thì bất  nghĩa,  

hành  chánh  th ì  không  kể  chức  vụ,  tư  

pháp  th ì  không  kể  luật  lệ,  tâm   ý  điên 

đảo,  mất  h ết  chừng  mực,  sát  h ại  quân 

thần,  khinh  khỉ  trưởng  thượng,  đánh 

nước,  cướp  dân,  côn g  thành,  phá  lũy,  

trộm  cướp,  cưỡng  đoạt,  ác  nghiệp  quá 

quắt,  nhưng vẫn chưa hết,  k hen mình,  

chê người, hiếp kẻ cô th ế, lấn người già 

cả, vu khống h iền  lương, phỉ báng th iện
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sư,  khinh  khi  người  trên,  lừa  đảo  kẻ 

dưới, h ết thảy tội nghiệp phạm  đủ tất cả 

: Vì là quả báo của n h iều  tội n ên  bị như 

trên. 

Lúc ấy, tất  cả những kẻ  đang chịu 

cư• c hình của tô« i báo ng

o

h



e P hâ• t huấn thi•

như vậy, gào khóc vang động, nước mắt 

như  mưa, cùng nhau bạch Phật, nguyện 

xin  Thế-Tôn   ở   đời  cho  lâu  để  tu yên  

dương chánh pháp, giáo hóa chúng con,  

làm cho chúng con thoát khỏi khổ não.  

P hât dạy, n ếu  ta  ở  mãi trong cỗi đời này 

thì những kẻ bạc phước không chịu gieo 

trồng th iện  căn. Vì lẽ họ nghĩ ta còn măi,  

cố ý quên đi định luật vô thường. Họ làm 

đủ  thứ   tội  ác  để  rồi  có  hối  hận   cúng 

không kip. Như những đứa bé con có mẹ 

ở mãi  bên  cạnh  thì  nó  h ết  thấy  mẹ  nó 

khó  gặp,  mẹ  nó  có  di nó  mới biết  trông 

biết nhớ, và biết vui mừng khi mẹ trở về.  

Ta  cũng  vậy.  Chính  vì  ta  b iết  chúng 

sanh không th iết tha cầu sự bất diệt n ên
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nhập Niết-Bàn. Bấy giờ đức Thế-Tôn nói 

cho  nhứng  người  đang  chịu  cực  hình  

của tội báo nhứng lời chỉnh cú sau đây:

Nước chảy không đầy mãi, 

Lửa dữ không cháy hoài, 

Mặt trời mọc rồi lăn, 

Trăng tròn rồi lại khuyết, 

Quyền quí với giàu sang, 

Vô thường còn hơn thế, 

Vì th ế  phải tin h  tiến, 

Đ ảnh lễ đấng vô thượng. 

Phật nói những lời ấy xong, những 

người  chịu  tội  báo  đều  n én   bi  cảm  mà 

bạch Phật, chúng con n ên  làm việc lành 

gì  để  được  khỏi  khổ  ?  P hật  dạy,  các 

Thiện-nam-tử,  các  người  phải  nỗ  lực 

h iếu  dưỡng cha mẹ, kính thờ Sư-trưởng,  

qui  y  Tam-Bảo,  cần  mẫn  thực  h iện   bố- 

thí, trì-giới, nhán-nhục, tinh-tiến, thiền- 

định và trí-tuệ, vận dụng từ-bi hỷ-xả mà 

tạo tâm lý bình bằng đối với người thân 

kẻ  thù,  ý thức  không còn hai  ấn tượng



188

th ân  th ù đối chọi với nhau, không lường 

đảo  kẻ  cô  thế,  không bỏ  rơi  kẻ  già  cả,  

không  khỉnh  m iệt  kẻ  khốn  cùng,  giúp 

người  như  mình,  không  có  một  ý  nghĩ 

xấu. Các người n ếu  làm  được như  vậy là 

đã  báo  ân  Phật,  vĩn h   v iễn   thoát  khỏi 

tam  đồ  ác  đạo,  không  còn  th ốn g  khổ 

nữa. 

P hật thuyết kỉnh này rồi, các vị Đại 

Bồ-Tát  tức  khắc  thực  h iện   tuệ  giác  vô 

thượng,  các  vị  Thanh-Văn  Duyên-Giác 

hoàn th àn h lục thông, tam m inh và bát 

gỉảỉ thoát, kỳ dư, đại chúng aỉ cũng được 

“pháp n hãn tin h ”. Kỉnh này, về sau n ếu  

aỉ  nghe  được  thì  củ n g sẽ  không còn  là 

tội n hân của tam đồ  bát  nạn nữa,  vì lẽ 

• 

• 

 7 

năng lực  của  Kỉnh  này  có  th ể  làm  cho 

địa ngục ngưng ỉại, th ốn g khổ yên  hết. 

Tín-Tướng  Bồ-Tát  bạch  Phật,  n ên  

m ệnh danh Kinh này là gì, Bồ-Tát đại sĩ 

p hụng trì  như th ế  nào  ?  P hật  dạy Tín-
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Tướng Bồ-Tát, Thiện-nam-tử, Kinh này 

n ên  m ệnh danh là “Tội-nghiệp báo-ứng 

gỉáo-hóa  địa-ngục”.  Với  ý  nghĩa  của 

danh h iệu  đó,  các người n ên  phụng trì 

và truyền bá một cách  rộng rãi, tạo n ên  

công đức vô lượng. Đ ại chúng nghe P hật 

thuyết Kỉnh này rồi, nhất tâm  hoan hỷ,  

trân trọng phụng hành. 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám hối trong đạo tràng này, như  P hật 

huấn thị th ật đáng cả sợ, hãy cùng nhau 

vận dụng ỉòn g sợ hãi và lòng từ  bỉ, nhờ 

sức của Phật mà làm Bồ-Tát-hạnh, nghĩ 

đến thống khổ địa ngục mà phát Bồ-Đề- 

tâm.  Hãy vì tất  cả nhữ ng kẻ  đang chịu 

khổ  trong  địa-ngục,  trong  ngạ-quỉ  và 

trong  súc-sanh,  rộng  ra  cho  đến  cả 

trong lục đạo, nhất tâm  nhất ý mà lễ bái 

sám hối cho họ, làm cho họ giải thoát tất 

cả. Chính chúng ta, n ếu  chúng ta không 

nỗ  lực  làm  nhứng  cách  chuyển  họa  ra 

phước,  thì  trong  mỗi  một  địa  ngục
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chúng ta đều có phần cả. Đại chúng háy 

chí tâm, nghĩ đến cha mẹ,  sư trưởng và 

thân  thích  của  m ình  sau  này  sẽ  có  th ể 

chịu khổ báo, cùng lúc, củng nghĩ chính 

bản th ân  mình sau này hay ngay bây giờ 

có th ể cũng chiu khổ báo, mà đồng một 

nỗi  thống  th iết,  gieo  xuống  đất  tất  cả 

năm bộ phận của cơ th ể, chí th àn h  khẩn 

th iết, vận dụng tâm trí một cách tột độ 

mà  nguyện  một  niệm   có  sức  cảm  ứng 

mười phương chư Phật,  một  lạy  có  sức 

diệt sạch vô lượng tội báo, trong lục đạo,  

ai  đang  chịu  khổ  th ì  nguyện  nhờ  sức 

Phật-Đà, sức Phật-Pháp và  sức Thánh- 

H iền  mà  làm  cho  tức  khắc  thoát  khỏi,  

trong  lục  đạo,  ai  chưa  chịu  khổ  thì 

nguyện  nhờ  sức  Phật-Đà,  sức  Phật- 

Pháp và sức Thánh-Hiền mà làm cho họ 

vĩnh  viễn  tránh được, từ  nay sắp đi, vĩnh 

viễn  không còn đọa lạc ác đạo, triệt hạ 

ba  thứ   chướng  ngại  để  tùy  niệm   mà 

vãng sanh, tuyệt h ết năm th ứ  sơ hãi để
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tự  tại mà giải thoát,  huệ  nghiệp  thì  nỗ 

lưc môt cách liên  tuc, diêu h anh  th ì thưc

• 

• 

•  7 

• 

• 

• 

h iện   một  cách  đầy  đủ,  vượt  qua  Pháp 

vân  địa,  nhập  Kim-cang tâm  mà  thành 

Chánh-biến-giác. 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám  hối  trong  đạo  tràng  này,  hãy  vận 

dụng  tâm  trí  hơn  nữa,  hãy  tập  trung 

thính giác mà nghe cho kỹ, vừa nghĩ vừa 

nhớ  một  cách  chuyên  chú.  Tạp-Tạng 

Kỉnh nói, có môt con quỉ bach với Muc- 

Liên  tôn  giả,  thân  con  hai  vai  có  mắt,  

ngực  có  múi  và  m iệng,  còn  đầu  thì 

không có,  như vậy  là  do  tội  gì  gây ra  ?  

Tôn-giả trả lời, vì ngươi đời trưđc làm đ'ô 

đệ  những  tên   đao  phủ  thủ,  khi  chúng 

giết  người  thì  ngươi  khoái  thích,  dùng 

giây buộc kéo giúp  chúng, vì vậy mà bi 

tội  báo  này.  Nhưng  đó  chỉ  là  giai  đoạn 

mở đầu của tội báo, còn giai đoạn chính 

thức của tội báo thì ở địa ngục. 
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Có một con quỉ bạch vớỉ Mục-Lỉên 

tôn   giả,  th ân   hình  con  như   một  khối 

thịt,  không  có  tay  chân,  không  có  tai 

mắt và  các bộ  phận khác,  luôn luôn bỉ 

trùng rỉa và chim mổ mà ăn, đau đớn h ết 

cách chịu đựng, như vậy là vì tội gì gây 

ra  ?  Tôn-giả  trả  lời,  vì  ngươi  đời  trước 

đánh thuốc phá thai của người, làm cho 

thai nhi không toàn  mạng, vi vậy mà bị 

tội báo  này.  Nhưng đó  chỉ  là  giai  đoạn 

mở đầu của tộỉ báo, còn giai đoạn chính 

thức của tội báo thì  ở  địa ngục. 

• 

« 

o   •

Có  một con quỉ bạch với Mục-Liên 

tôn  giả, bụng con th ì quá lớn, cổ con thì 

chỉ  như  kim,  suốt  năm  suốt  th án g  ăn 

uống  không  được,  như  vậy  là  vì  tội  gì 

gây  ra  ?  Tôn-giả  trả  lời,  vì  ngươi  đời 

trước  làm  chủ  th ôn   xóm,  tự  thị  quyền 

quí, chè ch én  và hoành hành, khinh khi 

cướp đoạt, làm cho dân tìn h  vừa khổ vừa 

đói, vì vậy mà bị tội báo này. Nhưng đó 

chỉ là giai đoạn mở đầu của tội báo, còn
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gỉaỉ  đoạn  chính  thức  của  tội  báo  th ì  ở 

đỉa ngục. 

Có một con quỉ bạch với Mục-Liên 

tôn   giả,  từ khỉ  sanh  ra  đến  giờ,  con bị 

hai  vòn g  sắt  nóng  bám  dưới  hai  nách,  

làm cho cả m ình cháy nướng, như  vậy là 

vì tội gì gây ra ? Tôn-giả trả lời, vì ngươi 

đời trước trộm lấy bánh của đại chúng 

giấu dưới hai nách, vì vậy mà bi tội báo 

này. N hưng đó  chỉ là giai  đoạn mở đầu 

của  tội  báo,  còn  giai  đoạn  chính  thức 

của tội báo thì  ở  đỉa ngục. 

Có một con quỉ bạch vớỉ Mục-Liên 

tôn  giả, con thường dừng đồ bọc đầu lại,  

vì sợ người giết mà lòn g rất kỉnh khiếp,  

như vậy là vì tội gì gây ra ? Tôn-giả trả 

lời, vì ngươi đời trước tà dâm, ngoại tình,  

thường  sợ ngườỉ  khác  nhìn  thấy,  hoặc 

sợ người chồng bắt được thì xích lại và 

đánh chết, lòn g thường khiếp hãi, vì vậy 

mà bị tội báo này.  N hưng đó  chỉ là giai
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đoạn mở đầu của tội báo, còn gỉaỉ đoạn 

chinh thức của tội báo thì  ở  địa ngục. 

• 

• 

o   •

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám hối trong đạo tràng này, như  Kinh 

huấn thị, ai không cả sợ. Vì lẽ vô th i đến 

giờ, chúng ta có th ể đá làm vô lượng tội 

ác  đó,  và  những  tôi  ác  đó  đều  có  ra vì 

tâm từ bi không có, vì ỷ m ạnh khinh yếu,  

vì muốn hãm hại và cưỡng đoạt, vì quên 

lẽ  phải  và  khỉnh h iền  thiện,  mà  gây ra 

đủ thứ tội lỗi. Những tội lỗi như vậy tất 

n h iên   phải  chịu  khổ  báo  trong  các  ác 

đạo.  Ngày  nay,  dại  chúng  hãy  chí tâm,  

đồng  một  nỗi  th ốn g  thiết,  gieo  xuống 

đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, khắp 

vì h ết thảy những người đang chịu khổ 

hoặc sẽ chịu khổ trong lục đạo mà khẩn 

cầu sám hối, cũng khẩn cầu sám hối cho 

cha mẹ, sư ti*ưởng và bà con, cho chính 

bản  thân  của  mình,  tội  đã  làm  thi


7 

•

nguyện  xin  tiêu   diệt,  tội  chưa  có  thì 

không  dám  tạo  ra.  Khẩn  cầu  sám  hối
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như  vậy,  đại  chúng hãy  cùng nhau qui 

y và đảnh lễ các đấng Đại từ  bi phụ của 

cả th ế  g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phậ• t,7

-  Nam-mô Liên-Hoa Tôn-

Phong Phật, 

-  Nam-mô Tịnh-Bảo Hưng-

Phong Phật, 

-  Nam-mô Điện-Đăng Phan-

Vương Phật, 

-  Nam-mô Pháp-Không-Đăng’

Phât, 

•  

7

-  Nam-mô Nhất-Thế-Chúng

Đức-Thành Phâ lể t, 7

-  Nam-mô H íên-Phan Tràng-

Vương Phật, 
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-  Nam-mô N hất-Thế Bảo-Trí

Sắc-Trì Phật, 

-  Nam-mô Đoạn-Nghi Bạt-Dục

Trừ-Minh Phật, 

-  Nam-mô Ý-Vô-Khủng-Cụ Oai

-Mao Bất-Thu Phật, 

-  Nam-mô  Sư-Tử Phât, 

• 

 7

 Nam-mô Danh-Xưng Viễn-

 -

Văn Phât, 


9  7

-  Nam-mô Pháp-Danh-Hiệu

Phật,  

•  7

-  Nam-mô Phụng-Pháp Phật, 

-  Nam-mô Pháp-Tràng Phật, 

-  Nam-mô Tu-Di Đăng-Quang

Minh Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Tạng Trang-

Nghiêm  Phật, 
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-  Nam-mô Chiên-Đàn Ma-Ni-

Quang Phật, 

-  Nam-mô Kim-Hải Tự-Tại-

Vương Phật, 

-  Nam-mô Đạì-Bi Quang-Mỉnh

-Vương Phật, 

-  Nam-mô Ưu-Bát-La Lỉên-Hoa

-Thắng Phật, 

-  Nam-mô Liên-Hoa-Tu Trang-

Nghiêm-Vương Phật, 

-  Nam-mô Kim-Cang Lao-

Cường Tự-Tại-Vương Phật, 

-  Nam-mô Thù-Thắng Nguyệt-

Vương Phật, 

-  Nam-mô Nhật-Nguyệt Quang

-Vương Phật, 

-  Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát, 
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-  Nam-mô Thường-Tinh-Tiến

Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Bất-Hưu-Tức Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Hư-Không-Tạng Bô-

Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bô-

Tát. 

Lại nữa, đệ tử  chúng con chí thành  

cu i y và đảnh lễ h ết thảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận  hư  không 

giới, nguyên xin các đấng Đại từ  bi phụ 

đem năng lực từ bi mà cứu vớt h ết thảy 

những người  đang chịu  khổ và  sẽ  chịu 

khổ trong lục đạo, làm cho họ tức khắc 

th oái khỏi, đem n ăn g lực th ần th ôn g mà 

đoạn  trừ  quả  báo  và  nghiệp  n hân  của
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các ác đạo trong đó có địa ngục, làm cho 

mọi  người  từ   nay  đ ến   ngày  giác  ngộ,  

vĩnh viễn  không đọa lạc ác đạo, bỏ th ân  

tội báo mà được th ân  kim cang, tứ đẳng 

luc dô biểu h iên  thường trưc, tứ  b iên  luc

V 


6  

•  

o



•  

 '  

•  

•

thông tự  tại nh ư  ý, dũng m ãnh tin h  tiến  

một cách không gián đoạn, tiế n  tu v iên  

mãn  hạnh  n guyện  thập  địa,  trở  lại  độ 

thoát tất cả chúng san h  khác. 
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Mở đầu vận dụng phương pháp sám 

hối  của  “đạo  tràng  từ  bi”,  chúng  con 

nhất  tâm  đem  tánh  mạng  mà  qui  y  và 

đảnh lễ  chư Phật  trong quá-khứ,  hiện- 

tại và vị-lai :

-  Nam-mô Quá-Khứ Tì-Bà-Thi

Phật, 

-  Nam-mô Thi-Khí Phật, 

-  Nam-mô Tì-Xá-Phù Phật, 

-  Nam-mô Câu-Lưu-Tôn Phật, 

-  Nam-mô Câu-Na-Hàm Mâu-

Ni Phật, 

•  

7

-  Nam-mô Ca-Diếp Phật, 

-  Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca

Mâu-Ni Phật, 

-  Nam-mô Đương-Lai Di-Lặc

Tôn Phật. 

PHẦN  THỨ BẢY  :
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DIỄN DẠT CUẲ CÁC

 (Tiếp  theo)

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chứng  cùng 

sám hối  trong đạo  tràn g này,  hãy tăn g 

lòng chí thành ỉê n  đ ến  tột độ, tập trung 

tâm   trí  lại  cho  duy  nhất  mà  nghe  một 

cách cẩn thận. Khi P h ật  ở  thàn h  Vươìig- 

Xá,  trong vườn  trúc  Ca-lan-đà,  bấy giờ 

Mục-Liên tôn  giả xuất định, tản bộ bên 

bờ sông Hầng, thấy các ngạ quỉ chịu tội 

báo không giống nhau.  Các  ngạ  quỉ  ấy 

sanh tâm cung kính,  đến hỏi Mục-Liên 

tôn  giả về kiếp trước của mình. Một con 

quỉ hỏi Mục-Lỉên tôn  giả, từ  lức sanh ra 

đến  giờ,  con luôn  ỉu ôn   đói  khát,  muốn 

đến nhà  xí lấy phẩn mà  ăn,  thì bị  trên  

nhà xí có một con quỉ lớn m ạnh hơn, lấy 

gậy đánh con, n ên  con chưa bao giờ lại 

gần được nhứng chỗ ấy, như vậy là vì tội 

gì  gây  ra  ?  Tôn-giả  trả  lời,  vì  khi  làm 

người,  ngươi  là  chủ  Chùa,  có  những
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khách  tảng  đến  khất  thực,  ngươi  tiếc 

lẫn không cho ăn, chờ khách tăn g đi rồi,  

ngươi mới đem ăn với người trong chùa.  

Vì  ngươi  keo  lẫn  của  chung  mười 

phương tăng chúng một cách vô lý như 

vậy n ên  bị tội báo này. Nhưng đây chỉ là 

giai đoạn mở đầu của tội báo, giai đoạn 

chính thức của tội báo thì  ở  đỉa ngục. 

Một  con quỉ h ỏi  Mục-Liên tôn  giả,  

từ  lúc  sanh ra đến  giờ,  trên  vai  con  có 

bình  đồng  lớn,  trong  chứa  đầy  nước 

đồng sôi, con phải lấy gáo múc nước ấy 

và  phải  tự  dội  xuống  đầu  mình,  th ốn g 

khổ  thật  khốc  liệt,  nh ư  vậy là  vì  tội  gì 

gây ra ? Tôn-giả trả lời, vì khi làm người,  

ngươi là Tri-sự trong chùa coi việc tăng 

chứng,  có  một bình  sứa đặc ngươi  đem 

giấu đi,  không chịu y theo  giờ ản  cúng 

dường  tăng  chúng,  chờ  khách  tăn g  đi 

rồi mới đem ra ăn với người trong chùa.  

Nhưng bình  sứa  đặc  ấy,  theo  lời  người 

h iến   cúng,  là  của  chung  mười  phương
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tăng  chúng,  mười  phương  tăn g  chúng 

đều  có  quyền  hưởng.  Vì  ngươi  keo  lẫn 

môt  cách vô  lý  như vậy  n ên   bi  tội  báo 

này. Nhưng đây chỉ là giai đoạn mở đầu 

của tội báo, giai đoạn chính thức của tội 

báo th ì  ở  địa ngục. 

Một  con quỉ  hỏi  Mục-Liên tôn  giả,  

từ   lúc  sanh  ra  đến  giờ,  luôn  luôn  con 

phải  nuốt  viên  sắt  nóng,  như  vậy  là  vì 

tội gì gây ra ? Tôn-giả trả lời, vì khi làm 

người,  ngươi  là  Sa-di,  lấy  nước  pha 

đường,  đường  v iên   cứng  và  lớn,  ngươi 

thấy thì  động lòng  ăn  trộm,  đập  ra lấy 

một ít, rồi tăn g chúng chưa uống, ngươi 

đã lén  uống trước một m iếng, vì vậy n ên  

bi  tội  báo  này.  Nhưng  đây  chỉ  là  giai 

đoạn  mở  đầu  của  tội  báo,  giai  đoạn 

chính thức của tội báo thì  ở  địa ngục. 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám hối  trong đạo  tràng này,  như ngài 

Muc-Liên  đã  thấy,  cảnh  tượng  thật
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khủng khiếp.  Chúng ta có  th ể  cũng đã 

có  những tội  lỗi ấy,  chỉ vì vô  m inh làm 

mờ ám mà không tự nhớ. P hỏng định đã 

có  tôi lỗi và vi lai  sẽ  phải  chịu khổ báo 

như   vậy,  ngày  nay,  đại  chúng  hãy  chí 

tâm,  đồng  một  nỗi  thống  th iết,  gieo 

xuống  đất  tất  cả  năm   bộ  phận  của   c ơ  

thể,  tàm  quí  sám  hối,  nguyên  xin   tiêu  

diệt.  Đại chúng hãy khắp vì  tất  cả  ngạ 

quỉ  khắp  cả  mười phương  và  cùng  tận  

hư  không giới mà khẩn cầu sám hối. Lạỉ 

phụng  vì  cha  mẹ,  sư  trưởng  và  thân 

quyến mà  khẩn cầu  sám  hối,  phụng vì 

các  vị  tôn   chứng,  các  vị  Thượng-tọa,  

Trung-tọa  và  Hạ-tọa,  bạn  h iền   bạn  ác 

mà  khẩn  cầu  sám  hối,  rộng  ra  nứa,  

phụng vì  mười  phương vô  cù n g vô  tận  

h ết  thảy  chúng  sanh  trong  lục  đạo  tứ 

sanh  mà  khẩn  cầu  sám  hối,  tội  đã  làm 

thì nhân sám hối mà tiêu  diệt,  tội chưa

♦  7 

♦

có th ì nhờ sám hối mà không dám. Khẩn 

cầu sám hối như vậy, đại chúng hãy qui
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y và đảnh lễ các đấng Đại từ bỉ phụ của 

cả th ế  g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Câu-Lưu-Tôn Phật, 

-  Nam-mô Câu-Na-Hàm Mâu-

Ni Phật,  

•   7

 Nam-mô Ca-Diếp Phật, 

 -

-  Nam-mô Sư-Tử Phật, 

-  Nam-mô Minh-Diệm Phật, 

-  Nam-mô Mâu-Ni Phật, 

-  Nam-mô Diệu-Hoa Phật, 

-  Nam-mô Hoa-Thị Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Tú Phật, 

-  Nam-mô Đạo-Sư Phật, 

-  Nam-mô Đại-Tí Phật, 

-  Nam-mô Đai-Lưc Phật, 

• 

• 

•  ' 
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-  Nam-mô Tú-Vương Phật, 

-  Nam-mô Tu-Dược Phật, 

-  Nam-mô Danh-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Đại-Minh Phật, 

-  Nam-mô Dỉệm-Kỉên Phật, 

-  Nam-mô Chiếu-Diệu Phật, 

-  Nam-mô Nhật-Tạng Phật, 

-  Nam-mô Nguyệt-Thị Phật, 

-  Nam-mô Chúng-Diệm Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Minh Phật, 

-  Nam-mô Vô-ứu Phật, 

-  Nam-mô  Sư-Tử Du-Hý Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Sư-Tử Phấn-Tấn Bô

-Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-



210

Tát, 

-  Nam-mô Phật-Đà, 

-  Nam-mô Đạt-Ma, 

-  Nam-mô Tăng-Già. 

Lại nứa, đệ tử chúng con chí thành 

qui y và đảnh lễ h ết thảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cùng  tận   hư  không 

giới, nguyên xin các đấng Đại từ bi phụ 

vận  dụng ỉòn g từ  bi  quảng đại  mà  cứu 

vớt  tất  cả  chúng sanh h iện  chịu th ốn g 

khổ ngạ quỉ trong mười phương quốc độ,  

cứu vớt  vô  lượng th ốn g khổ  của tất  cả 

chúng sanh thuộc địa-ngục, súc-sanh và 

loài người trong mười phương quốc độ,  

làm cho ho tức khắc thoát khỏi tôi báo,  

ba th ứ  chướng ngại diệt sạch, năm  thứ 

sợ hãi không còn, gột rửa tâm  tán h  bằng 

tâm  giải  thoát,  giáo  hóa  vạn  loai  bằng 

bốn  hoằng thệ,  trực  tiếp  được  thấy  từ 

dung của Phật, trực tiếp  được hỏi chánh 

pháp  của  Phật,  ngay  nơi  bản  vị  mà
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p h iền  não lọc hết, tùy niệm  cảm ứng mà 

h iện   khắp  quốc  độ,  h ạnh  nguyện  v iên  

m ãn  môt  cách  mau  chóng,  chánh  giác 

hoàn thành m ột cách  vượt bực. 

• 

• 

•

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám hối trong đạo  tràng này,  hãy tăn g 

thêm  hơn nữa lòng  chí thành  mà  nhất 

tâm  nghe kỹ. Khi P h ật  ở  th àn h  Vương- 

Xá,  phía  đông  nam  th ành   ấy  có  cái  ao 

nưởc, đại tiện  tiểu  tiệ n  và bao n h iêu  đồ 

bẩn  đều  đổ  xuống,  h ôi  thối  không th ể 

đến  gần.  Cố  một  con  trùng  lớn  sanh 

trong  ao  đó,  m ình  dài  đến  vài  trượng,  

không  có  chân  càng,  ngoi  ngóp  quằn 

quại,  người  coi  đông  đến  vài  ngàn.  A- 

Nan  tôn   giả  đến  thấy,  về  bạch  rỗ  với 

Phật. Phật với đại chúng cùng đến bên 

ao.  Đại chúng nghĩ,  hôm nay P hật  n ên  

vì mọi người nói rõ nguồn ngọn của con 

trùng này.  Phật b iết và bảo đại chúng,  

sau  khi  đức  Phật  Duy-Vệ  Niết-Bàn,  

trong một cảnh chùa tháp, một hôm  có
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năm  trăm vi Tỳ-kheo kinh qua, vị tự  chủ 

hoan  hỷ,  mời  ở  lại  và  cúng  dường  một 

cách h ết ỉòng, không tiếc lẫn  chi cả. v ề  

sau,  có  năm  trăm  thương  khách  buôn 

vàn g ngọc bằng đường h àn g hải, ỉúc trở 

về,  ngang qua  chùa ấy,  thấy năm  trăm 

vị  Tỳ-kheo  tin h   tiến   h ành  đạo  th ì  ai 

cũng phát  tâm,  hoan hỷ  bàn với  nhau,  

ruộng phước khó găp lắm, chúng ta hãy 

th iết  một  lễ  h iến   cứng  nhỏ  mọn.  Mỗi 

thương khách bỏ  ra một v iên  ngọc,  tất 

cả  đủ  số  năm  trăm  v iên   ma-ni  quí  giá,  

gửi nơi vị  tự chủ.  Vị  tự  chủ  ấy sau này 

đổ  ra  xấu  bụng,  mưu  toan   chiếm   đoạt 

một  mình,  n ên   không  đem  số   ngọc  ấy 

th iết  cúng.  Tăng  chú n g  bảo  n ên   đem 

th iết cúng số  ngọc của thương khách thì 

vị  tự   chủ  bảo  ngọc  đó  họ  h iến   cho  ta,  

n ếu  m uốn lấy th ì  để  đem p hẩn mà  cho 

các ông, các ông không đi khỏi đây ngay 

tức khắc th ì ta sẽ chặt ch ân  tay mà ném  

cả vào hầm phẩn. Tăng chứng nghĩ đến
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cái ngu của vị tự  chủ n ên  y ên  lặng đi cả.  

Vì tội ác đó mà ngày nay vị tự  chủ phải 

làm th ân  con trùng này. v ề  sau, khi vào 

địa  ngục,  thống  khổ  lại  còn  khốc  liệt 

hơn nứa. 

Phật  ồ  thành Vương-Xá, có một kẻ 

lưỡi dài và lớn,  bị  đóng đỉnh sắt và lửa 

cháy bùng lên,  cả  ngày  lẫn  đêm th ốn g 

khổ  thật  thảm.  Mục-Lỉên  tôn   giả  hỏi 

Phật, vì tội gì mà kẻ ấy chịu khổ đến n hư  

vậy  ?  Phật  dạy,  kẻ  ấy xưa  kia  cũng đã 

ỉàm một vị tự  chủ, nhưng n h iếc m ắng và 

trục xuất  các vị Tỳ-kheo, bất kể khách 

tăng hay  ở  ỉâu rồi, không cho ăn uống,  

không cho  đồng n h ận  đồ  h iến  cúng, vì 

tội ác đó mà bị khổ báo như  vậy. 

Lại  có  kẻ  th ân   hìn h   cao  lớn,  trên  

đầu có  ch iếc vạc,  ỉửa bốc dứ dội,  trong 

vạc đầy cả nước đồng sôi, chảy tràn bốn 

mặt  m iệng vạc,  tưới xuống cùng mình,  

chạy khắp trong không gian, không th ể
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đứng lại mà nghỉ. Mục-Lỉên tôn  giả hỏi 

Phật, kẻ  ấy vì tội gì mà chịu th ốn g khổ 

như vây ? P hật dạy, kẻ ấy đời trước làm 

tri-sự  trong  chùa,  th í  chủ  cúng  dầu,  

không đem phân cúng cho các vi khách 

tăng, chờ họ đi mới chia nhau với người 

trong chùa,  vì  tội  ác  đó  mà  bị  khổ  báo 

như vậy. 

Lại  có  kẻ  th ân  th ể  bị  một v iê n  sắt

• 

• 

• 

nống đỏ rực, vào từ trên  đầu và ra  ở  dưới 

chân,  chạy  khắp  trong  không  gian,  

thống khổ dữ dội. Mục-Liên tôn  giả hỏi 

Phật, vì tội gì mà bị  cực hìn h  ấy ? Phật 

dạy,  xưa  kia  người  ấy  làm  Sa-Di,  trộm 

bảy quả trong vườn của tăn g chúng, đă 

đọa địa ngục,  chịu vô  lượng khổ  rồi,  vì 

t ô i   dư chưa h ế t   n ê n  b i  CƯC h ìn h  ấ y . 

♦  

•  

•  

 ư

Lai có môt con cá lớn, môt th ân  mà

• 

• 


7 

• 

có  đến  trăm   đầu,  đầu  nào  cũng  khác 

nhau, bị sa lưới của ngư phủ, P hật thấy,  

nhập định từ tâm, gọi tê n  nó, tức th ì nó
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trả lời đươc. Phât hỏi, me con  ở  đâu ? Nó

•  

• 


7 

• 

đáp, làm sâu trong nhà xí.  P hật nói với 

các vì Tỳ-kheo,  con cá này, thời kỳ Đức 

Phật  Ca-Diếp,  đã  làm   một  vi  Tỳ-kheo 

thông suốt ba tạng, vì ác khẩu mà bị quả 

báo n h iều  đầu. Mẹ nó, lúc ấy, hưởng đồ 

người  ta  cúng  dường  n ên   bây  giờ  làm 

sâu trong nhà xí. Quả báo con cá này do 

ác  khẩu  thô  lỗ,  phản  gián  đôi  bên,  rối 

loạn hai phía.  Sau khỉ  chết,  nó  đọa địa 

n g ụ c  t h ì  n g ụ c   t ố t   đ ã  n u n g  v ạ c   s ắ t   n ó n g  

đỏ  mà  ram  lưỡi,  đốt  nóng  câu  liêm   sắt 

mà cắt, rồi dùng trâu cày nát lưỡi ấy, lại 

dùng  mũi  sắt  nốn g  đâm  vào  cổ,  mấy 

ngàn  vạn  kiếp  mới  h ết  tội,  được  ra  lại 

còn  sanh vào  loài  th ú  vật  như  th ế  này 

đây. N ếu ai chỉ trích cha mẹ,  sư trưởng 

hay quốc chúa, thì tội báo còn hơn nữa. 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám hối trong đạo tràng này, nghe Phật 

huấn  thị  thật  n ên   khiếp  sợ.  N ghiệp 

nhân th iện  ác đã  thấy thật rỗ,  quả báo
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tội phúc không còn ngờ vực. Vậy chỉ còn 

mỗi môt viêc  là nỗ  lưc mà  sám hối.  Mở

• 

• 

• 

kỉnh  ra  là  đã  thấy  rỗ  mọi  việc.  N ếu 

không  nỗ  lực  mà  lại  giải  đãi  thoái  lui 

một chút, thì việc chúng ta làm ngày nay 

làm  sao  hoàn  th àn h   ?  Đói  mà  chỉ  mơ 

tưởng đủ th ứ  mỹ vi th ì vẫn không ích gì.  

Vì vậy, m uốn cầu chánh pháp tuyệt đối 

và tuyệt diệu, muốn độ thoát tất cả, thì 

không  th ể  chỉ  dừng  lại  nơi  sự  ước 

nguyện  trong  lòng.  Mà  đã  có  sự  ước 

nguyên trong lòng rồi thì phải tự  nỗ lực,  

cần mẫn  mà  thực  hiện .  Đại  chứng hãy 

chí tâm,  đồng một n ỗi th ống th iết,  gieo 

xuống  đất  tất  cả  năm   bộ  phận  của  cơ 

th ể,  vì  h ết  thảy  mọi  người  trong  địa- 

ngục, trong ngạ-quỷ, trong súc-sanh và 

trong loài người  mà  khẩn cầu sám  hối.  

Lại vì cha mẹ, sư trưởng, bạn hiền, bạn 

ác,  vì  chính  bản  th ân   m ình  cùng  mọi 

người liên  hệ mà khẩn cầu sám hối,  tội 

lỗi  đã  làm th ì  nguyên  xin  tiêu   diệt,  tội
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lỗi  chưa có  th ì  n guyện xin không dám.  

Khẩn  cầu  sám  hối  n hư  vậy,  đại  chúng 

hãy cùng nhau qui y và đảnh lễ các đấng 

Đại từ  bi phụ của cả th ế  gian:

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phât,  

•  7

-  Nam-mô Đề-Sa Phật, 

-  Nam-mô Minh-Diệu Phật, 

-  Nam-mô Trì-Man Phật, 

-  Nam-mô Công-Đức-Minh

Phật, 

-  Nam-mô Thị-Nghĩa Phật, 

-  Nam-mô Đăng-Diệu Phật, 

-  Nam-mô Hưng-Thạnh Phật, 

-  Nam-mô Dược-Sư Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Nhu Phật, 

-  Nam-mô Bạch-Hào Phật, 

-  Nam-mô Kiên-Cố Phật, 
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-  Nam-mô Phước-Oai-Đức

Phât,  

•  7

-  Nam-mô Bất-Khả-Hoai Phât, 

• 

•  7

-  Nam-mô Đức-Tướng Phật, 

-  Nam-mô La-Hầu Phât, 

*  7

-  Nam-mô Chúng-Vương Phật, 

-  Nam-mô Phan-Thanh Phât, 

• 

•  7

-  Nam-mô Kiên-Tê Phât, 

• 

7

-  Nam-mô Bất-Cao Phât, 

•  

7

-  Nam-mô Tác-Minh Phâ• t,7

-  Nam-mô Đai-Sơn Phât, 

• 

• 

7

-  Nam-mô Kim-Cang Phật, 

-  Nam-mô Tướng-Chúng Phật, 

-  Nam-mô Vô-úy Phật, 

-  Nam-mô Trân-Bảo Phật, 

-  Nam-IĨ1Ô Sư-Tử-Phan Bồ-Tát, 

-  Nam-mồ  Sư-Tử-Tác Bô-Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô-
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-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ

Tát. 

Lại nứa, đệ tử chúng con chí thành 

qui y và đảnh lễ h ết thảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận  hư  không 

giới, nguyện xin các đấng Đại từ  bi phụ 

dùng năng lực đại từ bi, năng lực đại trí 

tuệ, năng lực bất tư nghị và năng lực đại 

tự  tại  mà  độ  thoát  tất  cả  chúng  sanh 

t r o n g  lụ c   đ ạ o ,  d iệ t  t r ừ  t ấ t   c ả  t h ố n g  k h ổ  

trong  lục  đạo  ấy,  bằng  cách  làm  cho 

chúng  sanh  hết  sạch  nghiệp  nhân  của 

tam đồ ác đạo, nghĩa là vĩnh viễn  không 

còn tạo  ra năm thứ tội  nghịch và  mười 

thứ  ác  nghiệp,  n ên   cúng  vĩnh  viễn  

không còn trở lại đọa vào tam đồ ác đạo 

ấy nứa,  từ nay sắp đi, bỏ sự sanh ra với 

đời sống tội báo mà đươc sanh ra với đời 

sống  Tịnh-độ,  tức  là  bỏ  tánh   m ạng  tội 

báo  mà  được  tánh  mạng  tuệ-giác,  bỏ
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thân th ể tội báo mà được th ân  th ể kỉm- 

cang, h ết cái khổ ác đạo mà được cái vui 

Niết-Bàn,  nhớ  cái  khổ  ác  đạo  mà  phát 

Bồ-đê-tâm,  tứ  đẳng  và  lục-độ  thường 

trực biểu hiện, tứ  b iện  và lục th ôn g như 

ý  tự   tại,  dứng  m ãnh  tin h   tiến   không 

ngừng  không  nghỉ,  tiến   tu  v iên   mãn 

hạnh nguyện thập  địa,  rồi  lại  độ  thoát 

h ết thảy chứng sanh. 

PHẦN THỨ TÁM  :

NÓI VÉ  W)ầA N G ỊC

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chứng  cùng 

sám hối trong đạo tràng này, phải hiểu  

vạn  hữu tuy phẩm chất khác nhau, h iệu  

năn g cũng bất đồng, nhưng, phản chiếu  

với nhau rõ ràng như  sán g với tối thì chỉ 

có  hai  h iện   tượng  th iện   ác.  Nói  đến 

th iện   thì  đố  là  phước  báo  tốt  đẹp  của 

loài  người  loài  trời,  nói  về  ác  thi  đó  là 

tội báo dứ dội của tam đồ  ác đạo. Đố là

• 

• 

• 

hai h ỉện  tượng la liệt khắp cả th ế  gian, 
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rỗ nhất, thật nhất. Vậy mà nhứng kẻ mê 

mờ th ì nghỉ hoặc n ổi lên  đủ thứ.  Có  kẻ 

còn dám bảo th iên  đường là giả tạo, địa 

ngục  là  tà  thuyết.  Họ  không  biết  suy 

n hân  để  nghiệm   quả,  cũng  không biết 

x ét quả để tìm nhân. N hân quả mà còn 

không lý giải m inh bạch, thì aỉ nấy đều 

cố  chấp k iến  thức tầm  thường của mình.  

Đ ến  nổi không phải chỉ nói không bàn 

có, mà còn viết bài ỉàm  sách. Tâm ỉý trái 

ngược  điều  th iện   tốt  đẹp  mà  vẫn  chưa 

bao gỉờ tự tỉn h rằng mình đã lầm. Thậm 

chí có ai dẫn dụ cho thì sự cố  chấp càng 

cứng chắc. Những kẻ như vậy là tự  đâm 

đầu  vào  ác  đạo,  đọa  địa  ngục  như   tên  

phóng  đi.  Cha  h iền   con  h iếu   cũng  h ết 

cách cứu nhau. Chỉ còn  đi tới mà vào vac 

lửa, thân th ể nát tan, tỉn h  th ần  bỉ thảm.  

Bấy giờ hối hận, đâu còn kịp nữa ? 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám hối trong đạo tràng này, phải h iểu  

cái nhân th iện  ác tuy có th ể cố sự tương
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quan như vang như bóng, nhưng cái quả 

tội phước thì cảnh giới khác biệt đến nỗi 

có  th ể  thấy  mà  chờ  trước.  Mong  rằng 

h ã y  c ó  m ộ t s ự  x á c  t ín  m à  k h ô n g  c ò n  n g h i 

ngờ.  Trong sự di  b iệt  của  cảnh  giới  tội 

phước,  ở  đây hãy nói về  địa ngục.  Kinh 

nối,  cái  quãng  hắc  ám  nhất,  nằm  gỉứa 

vòng núi Thiết-vi của Đại th iên  th ế  giới,  

là cảnh giới địa ngục. Thành ngục bằng 

sắt,  dọc  ngang rộng đến  một  ngàn  sáu 

trăm vạn dặm. Trong thành có tám vạn 

bốn ngàn  ngăn.  Dưới  th àn h   là  đất  sắt,  

trên  thành là lưới sắt. Lửa nung lên  thi 

th àn h ấy trong ngoài đều đỏ rực. Lửa  ở  

trên  xông xuống sát đất, lửa  ở  dưdri cúng 

xông lên  sát lưới. Địa ngục có những tên  

gọi sau đây, biểu lộ hìn h  cụ và cực hình 

trong ấy  :  Ép  lại,  tối  tăm,  xe  đao,  rừng 

kiếm,  máy  sắt,  rừng  chông,  lưới  sắt,  

hang sắt, hoàn sắt,  đá nhọn,  hầm than,  

rừng  cháy,  hổ  ỉang,  kêu  gào,  nước  sôi,  

than  nóng,  núi  dao,  cây  kiếm,  đá  lửa, 
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thành lửa, trụ đồng,  giường sắt, xe lửa,  

bánh  lửa,  uống  đồng,  khạc  lửa,  cực 

nóng, cực lạnh, rút lưỡi, đống đỉnh, trâu 

cày,  chém   chặt,  dao  bỉnh,  mổ  xẻ,  sông 

tro, phẩn dải, giá lạnh, bùn lầy, si ngốc,  

khóc lóc,  đui  điếc,  câm ngọng,  câu sắt,  

mỏ sắt. 

Quan  trọng  nh ất  là  địa  ngục  A-tì.  

Phật  dạy  tôn  giả  A-Nan,  tại  sao  m ệnh 

danh như vậy ? Vì A là không, tì là cản,  

cứu.  A-tì  là  tội  báo  không  th ể  cản  trở 

hay cứu giúp. A là th ân  mỗi tội nhân đầy 

cả đia ngục, không có chỗ cách h ở ; tì là 

lòng  các  ngục  tốt  tàn   nhẫn  cực  độ,  

không một chút động tâm. A là rất nóng,  

tì  là  rất  khổ.  A  là  chịu  khổ  không  có 

khoảng  cách  thời  gian,  tì  là  chịu  khổ 

không th ể đứng yên  một chỗ. A là ngọn 

lửa rất  lớn,  tì là  sức  nóng dữ dội  :  Lửa 

nóng  cháy  đến  tâm  can  thì  gọi  là  A-tì 

địa-ngục. Ngục ấy dọc ngang có ba mươi 

hai vạn dặm, bao bọc bởi bảy lớp thành
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Sất  và  bảy  lớp  lưới  sắt.  Trong  có  mười 

tám ngăn thì bao bọc bởi bảy lớp  rừng 

đao. Trong bảy lớp th àn h  lại có bảy lớp 

rừng kiếm. Dưới có mười tám  ngăn, mỗi 

ngăn có tám  vạn bốn ngàn lớp. B ến  gốc 

có b ến  con chó đồng, th ân  hìn h  cao lớn 

đến  một  vạn  sáu  ngàn  dặm,  mắt  như 

sấm chớp, nanh như cây kiếm, răng như 

núi đao, lưỡi như mũi sắt, lông phát lửa 

mạnh,  khói  rất  hôi  thối,  th ế   gian  này 

không có hơi thối nào sánh bằng. Lại có 

mười tám ngục tốt, đầu như đầu La-sát,  

m iệng  như  m iệng  Dạ-xoa,  mắt  cố  tám 

mươi  bốn  con,  ria  ra  những  viên   sắt 

nóng, lớn và nhanh như xe chạy cả chục 

dặm.  Nanh  như  câu  sắt,  vển h   lên   cao 

một  trăm  sáu chục  dặm.  Đầu nanh lóe

• 

* 

• 

lửa,  đốt  đỏ  xe  sắt  đàng  trước,  làm  cho 

mỗi  vành  của  bánh  xe  ấy  b iến   thành 

mười  vạn  dao  ỉửa,  kiếm   kích  sắc  nhọn 

đều  từ  trong  lửa  ấy  tu ôn   ra.  Thác  lửa 

như  vậy th iêu  đốt th àn h  ngục A-tì, làm
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cho  th ành   ấy  đỏ  nh ư  đồng nung.  Trên 

đầu ngục tốt có mười tám  đầu trâu, mỗi 

đầu  trâu  cố  mười  tám   sừng,  đầu  sừng 

nào  cũng  phát  ra  một  đống  lửa.  Đ ống 

lửa này b iến thành mười tám vàn h  lửa,  

mỗi vành lại b iến  th ành  bánh xe to lớn 

cắm đầy dao sắc, mỗi lưỡi dao to lớn như  

chính  bánh  xe  ấy.  Trong  b iển   lửa,  

những bánh xe này xếp  lớp với nhau đầy 

cả  ngục  A-tì.  Chó  đồng  hả  m iệng,  thè 

lưỡi đến đấtề Lưỡi như mũi sắt. Lưỡi ấy 

th è ra là hóa vô  số  lưỡi nữa,  đầy thành 

A-tì. Trong bảy lớp th àn h  có bảy cây cờ 

sắt, đầu cờ phun lửa như thác, đổ xuống 

đầy thành A-tì.  Thành này  có  bốn cửa,  

trên   mỗi  ngưỡng  cửa  có  mười  tám  cái 

vạc, tuôn trào nước đồng sôi, chảy tràn 

đầy  thành.  Mỗi  một  ngăn  ngục  cố  tám 

vạn  bốn  ngàn  m ãng  xà  sắt,  phun  độc,  

nhả lửa, mà m ình nó lại lớn đầy thành.  

Mãng xà gầm lên  thi như  trời nổ sấm sét,  

mưa  ra  những  viên   sắt  nóng  và  lớn, 
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ngập  cả  thành  A-tì.  Cực  hình  trong 

thành A-tì có đến tám  ngàn tỉ. Tất cả cực 

hình khốc liệt nhất trong các cực hình 

đều tập hơp lại  ở  đây. Lại có  năm chục 

triệu con trùng, mỗi con có tám vạn bốn 

ngàn  mỏ  nhọn,  đầu  mỏ  phun  lửa  như 

mưa, đổ ra ngập thành A-tì. Khỉ những 

con trùng này mưa xuống, ngọn của lửa 

dứ ngục A-tì lại càng bùng lên,  ánh lửa 

dỏ ối, chiếu xa ba trăm  ba mươi sáu vạn 

dặm, từ ngục A-tì xôn g lê n  bể cả của Đại 

th iên  th ế  giới. Xuyên qua lớp núi nung 

đỏ,  nước  bể,  từng giọt  như trục  xe,  đổ 

xuống, biến thành nhữ ng múi sắt nhọn 

lớn, tràn đầy thành A-tì. 

Phật dạy tôn giả A-Nan, n ếu  ai giết 

cha, giết mẹ, nhục mạ bà con, thì tội ấy,  

khi sắp chết, chó đồng hả m iệng hóa ra 

mười  tám  cổ  xe  như  những  ch iếc  xe 

vàng, trên  che bầng tàn quí, tất cả ngọn 

lửa  biến  thành  những  th iếu   nữ  ngọc 

ngà. Tội nhân từ xa mới thấy đã khoái, 
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ta m uốn đến trong xe  đố,  ta m uốn đến 

trong xe đó ! Một ngọn gió lạn h  như dao 

cắt  mình,  làm  cho  tội  n hân  la  th ất 

thanh, lửa đâu, lửa đâu ? Hãy đến ngồi 

trên xe,  đốt  lửa mà  sưởi,  nghĩ như  vậy 

là chết liền. Và thoáng cái đã ngồi trên  

xe vàng. N hìn lại th iếu  nữ ngọc ngà thì 

tất cả đều cấm búa sắt, bổ chém  th ân  tội 

nhân.  Dưới  th ân   ấy,  lửa  bốc  lên,  cuồn 

cuộn như bánh xe bằng lửa đang quay.  

Trong  khoảnh  khắc,  nhanh  như lực  sĩ 

duỗi hay co cánh tay, tội nhân rơi th ẳn g 

vào ngục lớn A-tì. Từ ngăn trên  h ết, như  

bánh xe bằng lửa đang quay, lăn  xuống 

đáy  của  ngăn  dưới  h ết.  Thân  tội  nhân 

đầy  cả  trong  ngăn.  Chó  đồng  sủa  lớn,  

nhai xương, nhậu tủy. Ngục tốt tàn  bạo 

thì cầm đỉnh ba sắt lớn, xốc kéo đầu dậy,  

cả m ình bốc  lửa ngọn,  đầy ngập  th àn h  

A-tì. Lưới sắt mưa đao xuống, từ  lỗ chân 

lông  đâm  vào  cơ  th ể,  và  hóa  ra  Diêm- 

vương, lớn tiến g  phán bảo, kẻ ngu ngốc, 
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giống địa ngục,  khỉ ngươi  ở n hân  gian,  

bất  h iếu   cha  mẹ,  tà  k ỉến   và  k iêu   ngạo 

một cách h ết cả lẽ phải. Chỗ ngươi sanh 

bây giờ là địa ngục A-tì.  Ngươi vốn  hay 

phản  bội,  mất  h ết  lương  tính,  bây  giờ 

chịu  cái  khổ  này  có  thấy  th ích   thú 

không  ?  P hán  rồi  b iến   mất.  Ngục  tốt 

liền  xua tội nhân từ  ngăn  dưới lê n  ngăn 

trên,  qua  đủ  tám  vạn   bốn  ngàn  ngăn,  

rúm người  lại  mà  lên   sát  lưới sắt.  Phải 

một  ngày  đêm  mới  khắp  các  ngăn.  

Nhưng  một  ngày  đêm  ở  dia  ngục  A-tì,  

tính  th eo  thì  gian  của  châu Diêm-Phù,  

th ì  có  đến  sáu  mươi  tiểu   kiếp.  Vậy  mà 

tội nhân địa ngục A-tì phải sống đến một 

đại kiếp của đỉa ngục ấy. 

Tôi nhân của dia ngục A-tì là những 

kẻ dã mất h ết lương tín h  đến độ không 

còn  biết  xấu  hổ  mà  tạo  năm  thứ  tội 

nghịch. Vì  tội  n gh ịch   ấy,  khi  gần chết,  

mười tám  thứ  gió đao, như  những chiếc 

xe sắt đỏ lửa, xẻ suốt cơ thể. Vì bị nóng
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hành hạ, tội nhân nghĩ, phải chỉ có cây 

đại  thọ  mát  mẻ,  đầy  cả  hoa  lá,  để  chơi 

dưới đó thì khoái b iết mấy. N ghĩ như vậy 

th ì tám vạn bốn ngàn rừng kiếm  của A- 

tì  b iến   th àn h   cây  tốt,  hoa  trái  sum  sê,  

h iện   ra  trước  mắt  có  hàng  có  lối  đàng 

hoàng.  Những  ngọn  ỉửa  nống  khủng 

khiếp  thì  b iến   th ành   hoa  sen    ở   ngay 

dưới gốc cây.  Tội n hân  thấy,  nghĩ rằng 

ước mơ của m ình đã h iệu  quả.  Nói như 

vậy là, mau như mưa rào, thấy n gồi trên  

hoa  sen   liền.  Trong  khoảnh  khắc,  

những  con  trùng  có  mỏ  sắt  nhọn,  từ 

trong  hoa  sen   tu ôn   ra,  xoi  sương,  vào 

tủy, xoáy não, th ủ ng tim, n ên  vin  cây mà 

trèo.  Thì  các  nhánh  kiếm   róc  th it  đến 

xương.  Và  cả  rừng  đao  đều  đổ  xuống.  

Rồi xe  lửa,  rồi lò  than,  đủ cả mười tám 

cực hình, nhất tề đến rước ! H iện tượng 

này h iện  ra là hảm xuống dưới đất.  Rồi 

từ  ngăn dưới mà bị xua lần lên.  Ớ ngăn 

dưới, th ân  lớn dần n hư  hoa nở, tràn đầy
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ngăn ấy. Bị lửa đốt dữ dội, từ ngản dưới 

trồi lê n  ngăn trên. Ở đây, th ân  cũ n g đầy 

khắp cả ngăn, và vì n ốn g ép quá mà lồi 

mắt, le lưỡi. Vì tội cực ác, người này còn 

bị  hàng  tỉ  giọt  nước  đồng  sôi  và  trăm 

ngàn bánh xe  đao,  từ  không đổ  xuống,  

vào trên  đầu và ra dưới chân. Cực hình 

mà tội nhân này  chịu,  hơn cả  sự mô  tả 

trước  kia  đến  cả  trăm   ngàn  vạn  lần.  

N hững kẻ tạo đủ năm  thứ tội nghịch thì 

phải  chịu  cực  hình   này  đủ  số  năm  đại 

kiếp tính theo thời gian của địa ngục A- 

tì. 

Lại còn cố kẻ dám phá cấm giới mà 

P hật đã th iết lập,  tiêu  th ụ  một cách  vô 

ích  của  thí  chủ  h iến   cúng,  phỉ  báng 

Tam-Bảo  bầng  lý  th uyết  tà  kiến,  phủ 

nhận n guyên lý nhân quả, triệt mất cái 

việc học tập tuệ  giác Bát-Nhã, kích bác 

Phật-Đà,  chiếm   đoạt  của  Phật-Pháp,  

làm những hành vi nhơ bẩn đến mất h ết 

sự  trong  sạch,  mất  lương  tính  đến  độ
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không còn  b iết xấu hổ, nhục mạ cả cha 

mẹ lẫn  th ân  th ích , làm  đủ th ứ  tô i ác. Kẻ 

• 


7 

• 

ấy,  khi  gần ch ết,  đao  gió  cắt  m ình,  vật 

vả quằn quại, tự a n hư  m ột kẻ bị tra tấn  

đánh  đập.  Tâm  trí  h ốt  hoảng,  cuồng 

ỉoạn.  Thấy  n h à  m ình  trai  gái  lớn  nhỏ 

đều là nhữ ng vật nhơ bẩn, ph ẩn  dải h ôi 

th ối,  tràn   cả  ra  n goài  nứa.  Tội  nh ân  

nghĩ,  tại  sao   ở   đây  không  có  th àn h  

quách và  n ú i  rừng  cho  tốt  để  m ình  du 

ngoạn, mà m ình lạ i phải  ở  giữa cái chỗ 

nhơ bẩn này ? N ghĩ mới xong,  ngục tốt 

tàn   bạo  tứ c  th ì  dùng  đỉnh  ba  sắt  lớn 

k ên h   ngục  A-tì  và  các  rừng  đao  hóa 

th àn h  cây quí giá và hồ m át trong, ngọn 

lửa  v ĩ  đại  th ì  hóa  th àn h   hoa  sen   cánh 

vàng,  những  con  trù n g mỏ  sắt  th ì  hóa 

th àn h  chim  n han b iết bơi, và tiến g  đau 

đớn tron g địa ngục h óa th àn h  âm th an h  

hát  ca.  Tội  nh ân   n ghe  th ì  khoái  liền ,  

cảnh trí này ta phải du ngoạn mới được.  

N ghĩ xong là đã th ấy n gồi trên  hoa sen , 
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bấy giờ th ì những con  trù n g mỏ  sất, từ  

các lỗ  chân lông,  chui vào mà rỉa ăn cơ 

th ể tộ i nhân, trăm  n gàn  bánh xe sắt từ  

đỉnh đầu xoáy vào cơ th ể ấy, h ằn g hà sa 

số   đỉnh  ba  sắt  m óc  m ắt  tội  nhân,  chó 

đồng của địa ngục th ì b iến  ra h àn g chục 

triệu   chó  sắt,  tran h   nhau  xé  xác  tội 

n hân moi tỉm  gan mà ăn. Trong khoảnh 

khắc, th ân  th ể tộ i nh ân  như  hoa sắt, nở 

đầy cả mười tám  n găn  của địa ngục A-tì,  

m ỗi hoa có tám  vạn  bốn ngàn cánh, đầu 

m ỗi cánh ỉà chân tay và các bộ ph ận  của 

th ân  th ể tội nhân, đầy cả m ột ngăn. Đ ỉa 

ngục  không  lớn,  n gh ĩa  là  th ân   th ể  tội 

n h ân   không  nhỏ,  đầy  khắp  m ột  cách  

như  th ế  trong  cả  đại  địa  ngục.  N hững 

tội n hân loại này p h ải  ở  trong địa ngục 

đến tám  vạn  bốn ngàn đại kiếp  tín h  theo 

th ì  gian chỗ  ấy.  N hư th ế,  n ếu  địa ngục 

th ế  giới này hủy hoại th ì nhập qua mườỉ 

tám  ngăn phương đông mà ch ịu  khổ như 

trước. Và địa ngục A-tì  ở  đây, cúng như
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 ở  phương nam , phương tây hay phương 

bắc, đ ều là mười tám  ngăn cả. N hững tội 

n hân  phỉ  báng  Đ ạỉ-thừa,  làm   đủ  năm  

thứ   tội  ngh ịch ,  phá  hoại  h iền   th án h,  

d iệt tận  gốc rễ  điều  làn h ,  n gh ĩa là m ột 

tô i nh ân  đủ m oi th ứ  đai ác, th ì th â n  th ể 

• 

• 

• 

7 

đã đầy địa n gục A-tì mà tứ  ch i lạ i đầy cả 

mười tám  ngăn. A-tì địa ngục  ch ỉ th iêu  

đốt nhữ ng kẻ  ấy, nhữ ng kẻ  th u ộc dòng 

giốn g địa ngục. 

Khi  th ế   giới  n ày  bước  vào  thời  kỳ 

hủy hoại, th ì cửa đông của A-tì địa-ngục 

tự  n h iên  mở ra. Tội n h ân  th ấy ngoài cửa 

đó,  suối  trong,  nước  chảy,  hoa tốt,  trái 

thơm,  cây  và  rừng,  h iện   đủ  tấ t  cả.  Từ 

ngăn dưới n h ìn  thấy, m ắt tộ i nh ân  bỗng 

ngưng bốc lửa. Tội nh ân  vươn m ình, bò 

lế t  bằng bụng,  rồi  rúm   người  mà  chạy 

lên  ngăn trên , đưa tay vin  cây. Thì ra là 

vin   vào  bánh  xe  đao.  Bấy  giờ,  trong 

không gian mưa xu ốn g nhứng hoàn sắt 

nổng, tộ i nh ân  h oảng chạy đ ến cửa phía
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đông. Mới đến ngưởng cửa, ngục tố t tứ c 

th ì nắm  đỉnh ba sắt đâm ngược vào m ắt,  

còn  chó  đồng th ì  n h ai  tim ,  làm   cho  tộ i 

nhân ch ết ngất. N hưng rồi phải sốn g lại 

ngay, thấy cửa phía nam  mở ra, với bao 

n h iêu  ảo tưởng, rồi tiếp  đến nhữ ng cực 

hình,  cũng y như cửa phía đông. Và  cứ 

như th ế,  tộ i nhân  qua  đủ  các  cửa phía 

tây và phía bắc. Thời gian này phải đến 

nửa  đại  kiếp  cứng  tín h   th eo  thời  gian 

của A-tì địa-ngục. 

Từ ngục  ấy ch ết,  tộ i nhân lạ i phải 

sanh  trong  địa  ngục  băng  lạnh.  N gục 

này  ch ết  th ì  sanh  trong  địa  ngục  hắc 

ám. Ớ đấy tám  vạn bốn ngàn nảm  không 

thấy gì cả, làm  th ân  con trùng lớn, quằn 

quại bò  lế t,  giác  quan b ế tắc  h ết  thảy.  

Cả  trăm   ngàn  chồn  sói  kéo  xé  mà  ăn.  

Sau  đó  lại  sanh  trong  súc  sanh,  năm  

ngàn  vạn  năm   làm   th ân   cầm   thú.  Tội 

báo như th ế  này h ết rồi,  được sanh trở 

lại nhân gian th ì đui, điếc,  câm, ngọng, 
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phung hủi, ung thư, nghèo nàn, h èn  hạ,  

tự  trang sức th ân  m ình và đời sống của 

m ình bàng h ết thảy m ọi sự suy tổn. Vậy 

mà phải ch ịu  cái th ân  và cuộc đời ấy đến 

năm  trăm  năm. Sau đó phải sanh trở lại 

trong ngạ  quỉ.  Ở  đây gặp  các v ị  Thiện- 

tri-thức,  các  vi  Đ ại  Bồ-Tát,  quở  trách  

như sau.  Ngươi  trong vô  số kiếp  trước 

đã  tạo  vô  số   tội  ác,  nhất  là  phỉ  báng 

không tin  những gì đáng tin , n ên  đâ đọa 

A-tì  địa-ngục,  ch ịu   những  th ốn g  khổ 

đến  nỗi  không  th ể  diễn   tả.  N gày  nay 

ngươi  phải  b iết  phát  Bô-đê  tâm   mới 

được. Ngạ quỉ nghe nói, liền  niệm  “Nam- 

mô Phật-Đ à”. Nhờ n ăn g lực ân đức của 

Phật, tán h  m ạng k ết thúc ngay, và sanh 

lên  cõi trời Tứ-Thiên-Vương. Ở đấy, hối 

lỗi,  tự  trách,  lại  phát  Bồ-đề  tâm   nữa.  

Ánh sáng của  tâm  P h ật  không bao  giờ 

rời  bỏ  những  người  này.  Luôn  luôn  

n hiếp thọ họ, xót thương họ, như đối với 

tôn  giả La-Hầu-La vậy.  Giáo hóa để giữ
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cho  họ  khỏi  đọa  địa  ngục  y  con  người 

tiếc giữ con m ắt. P h ật dạy vị Đại-vương

o  

• 

é  «/ 

• 

• 

o

đang nghe  N gài n ói  về  địa ngục,  m uốn 

b iết ánh sán g của tâm  P h ật ch iếu  đ ến   ở  

đâu th ì phải b iết là lu ôn  luôn ch iếu  đến 

những  kẻ  th ốn g  khổ  trong  Vô-gián- 

ngục,  m uốn b iết  tâm   P hật  n gh ĩ  đ ến  aỉ 

th ì  phải  b iết  là  ỉu ôn   ỉu ôn   nghĩ  đến 

những kẻ rất ác. N hờ n ăn g lực của tâm  

P hật tự  bất tư  nghị, mà qua kiếp số  vượt 

quá toán số, vẫn làm  cho những kẻ  rất 

ác phát được Bồ-đề tâm . 

Hôm  nay,  tất  cả  đạỉ  chúng  cùng 

sám hối trong đạo tràn g này, được nghe 

chính P hật nói về tộ i báo th ì phải tăn g 

thêm  tôt bực sự tâp trung tâm  trí, đừng 

cho  tán h   phóng  dật  phát  sanh ra  nữa.  

Hãy nghĩ, n ếu  không nỗ lực áp dụng các 

phương tiện  để thực hàn h  Bồ-Tát hạnh,  

th ì trong mỗi một đia ngục chúng ta đều 

có  phần  cả.  Hôm  nay,  tất  cả  chúng  ta 

háy vi những kẻ đang chịu khổ trong A-
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tì-ngục  và  trong  các  chỗ  khác,  hãy  vì 

n h ứ n gk ẻ sẽ ch ịu  khổ trong A-tì-ngục và 

trong các chỗ khác, rộng ra nứa, hãy vì 

h ết  thảy m ọi  người  đang chịu  khổ  hay 

sẽ  ch ịu  khổ trong tấ t cả địa ngục mười 

phương th ế  giới mà đồng một n ỗi th ốn g 

th iết, gieo xuống đất tấ t cả nảm  bộ phận 

của cơ th ể, quỉ y và đảnh ỉễ các đấng Đ ại 

từ  bỉ phụ của cả th ế  gian :

-  Đảnh-lễ Đức Phật Di-Lặc, 

-  Đảnh-lễ Đức Phật Thích-Ca 

Mâu-Ni,  

-  Đảnh-lễ  bảy  Đức Phật Quá- 

Khứ,  

-  Đảnh-lễ mười Đức Phật ở 

mười phương,  

-  Đ ảnh-lễ  b a   mươi  lăm   Đức 

Phât, 

•  

7

-  Đảnh-lễ  năm  mươi  ba  Đức
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Phật, 

-  Đảnh-lễ một trăm bảy mươi

Đức Phât,  

•  7

-  Đảnh-lễ một ngàn Đức Phật

thuộc Trang-Nghiêm Kiếp, 

-  Đảnh-lễ một ngàn Đức Phật

thuộc Hiền-Kiếp, 

-  Đảnh-lễ một ngần Đức Phật

thuộc Tinh-Tú Kiếp, 

-  Đảnh-lễ các vi Bồ-Tát Đai-Sỉ

• 

• 

khắp cả mười phương, 

-  Đảnh-lễ mười hai vị Bồ-Tát, 

-  Đảnh-lễ Địa-Tạng Bồ-Tát, 

-  Đảnh-lễ Vô-Bièn-Thân Bồ-

Tát, 

-  Đảnh-lễ  Quán-Thế-Âm  Bồ-

Tát, 
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-  Đảnh-lễ vô lượng hình tượng 

Phật 

khắp 

cả 

mười 

phương,  cùng  tận  hư 

không  giới,  tượng  vàng 

và  tượng  ch iên   đàn  của 

Ưu-Điền-Vương  tạo  ra,  

tượng  đồng  của  A-Dục- 

Vương tạo ra, tượng đá ở 

Trung-Hoa, tượng ngọc ở 

Tích-Lan, và h ết thảy các 

tượng  khắp  trong  các 

quốc  độ  làm   bằng  vàng,  

bằng  bạc,  bằng  lưu-ly,  

bằng san-hô, bằng xa-cừ,  

bàng mã-não,  bằng trân- 

châu,  bằng  ma-nỉ,  bằng 

vàng dưới  cây Diêm-Phù 

có sắc tía thượng thặngệ
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-  Đảnh lế h ết thảy tháp thờ tóc, 

tháp  thờ  răng,  tháp  thờ 

răng lớn,  tháp  thờ móng 

tay, tháp thờ xương đỉnh 

đầu,  các  tháp  thờ  xá-lợi 

khác  trong  toàn  thân,  

tháp  thờ  ca-sa,  tháp  thờ 

bát,  tháp  thờ  bình,  tháp 

thờ  tích  trượng,  nói  tóm 

là  tất  cả  những  gì  làm 

Phât sư của các đức Như-

• 

•

Laì 

khắp 

cả 

mười 

phương. 

-  Đảnh lế  h ết thảy các tháp kỷ

niệm   chỗ  giáng  sanh,  

tháp  kỷ  niệm   chỗ  giác 

ngộ,  tháp  kỷ  niệm   chỗ 

chuyển  pháp  luân  và
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tháp  kỷ  niệm   chỗ  nhập 

Niết-Bàn  của  h ết  thảy 

chư  Phật,  tháp  Đa-Bảo 

Phật,  tám  vạn  bốn  ngàn 

tháp  của  A-Dục-Vương 

k iến  tạo,  tháp  trên  loàỉ 

trời,  tháp  trong  nhân 

gỉan và tất cả tháp trong 

Long-cung. 

-Đ ả n h   lẻ   h ết  thảy  Phật-Đà 

khắp  cả  mườỉ  phương,  

cùng tận hư không giới, 

-  Đảnh lễ h ết thảy Phật-Pháp

khắp  cả  mười  phương,  

cùng tận hư không giới, 

-  Đảnh lễ h ết thảy Thánh-Hỉền

khắp  cả  mười  phương,  

cùng tận hư không giới. 
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N guyện  xin   Tam-Bảo  đồng  đem 

năng  lực  đại  từ  đại  bi,  năng  lực  an  ủy 

chứng  sanh,  năng  lực  vô  lượng  tự   tại,  

năng  lưc  vô  lượng  đai  th ần   th ôn g  mà 

chứng m inh và n h iếp  thọ cho tất cả đại 

chứng  sám   hối  hôm   nay,  đồng  vì  h ết 

thảy  chúng  sanh  ch ịu   khổ  trong  A-tì- 

ngục mà khẩn cầu sám hối, đồng vì h ết 

thảy  chứng  sanh  ch ịu   khổ  trong  địa 

ngục  ở  khắp mười phương th ế  giới n h iều  

đến không th ể tả mà khẩn cầu sám  hối,  

đồng vì cha m ẹ, sư trưởng và tất cả th ân 

quyến mà khẩn cầu sám  hối. N guyện xin 

Tam-Bảo  đem nước  đai  bi  mà rửa  sach

• 

• 

tội lỗi nhơ bẩn cho h ết th ảy chúng sanh 

h iện  ch ịu  khổ trong A-tì địa-ngục và tất 

cả địa ngục khác, ỉàm  cho họ th ân  tâm  

th an h  tịn h ; rửa sạch  tộ i lỗ i nhơ bẩn cho 

• 


7 

• 

• 

chúng con cùng sám  h ối trong đạo tràng 

hôm   nay,  cùng  cha  m ẹ,  sư  trưởng  và 

th ân   quyến  của  chúng  con,  làm   cho 

th ân  tâm  thanh tin h  tất c ả ; rửa sạch tội

•  


7 

 •  

 *



243

lỗi nhơ bẩn cho tấ t cả chúng sanh tron g 

lụ c đạo, làm  cho họ  giác ngộ, thự c h iện  

than h  tịn h  tu yệt  đối.  N guyện xin  Tam- 

Bảo  làm  cho  tất  cả và  h ết  thảy,  từ  nay 

sắp  đi  cho  đến ngày giác ngộ,  triệt  h ết 

th ốn g khổ trong địa ngục A-tì cúng như 

trong  địa  ngục  khắp  cả  mười  phương,  

cùng  tận   hư  không  giới,  n h iều   đến  số 

không th ể  tả,  làm   cho  họ  vĩn h  v iễn   từ  

b iêt tam  đồ ác đao, vĩn h  v iễn  từ  b iêt đia 

ngục,  vĩn h   v iễn   không  làm   mười  ác 

nghiệp, năm  th ứ  tội n gh ịch  để phải chịu 

m ọi  th ứ   th ốn g  khổ.  N guyện  xin   Tam- 

Bảo làm  cho chúng sanh tận  trừ  tội lỗi,  

bỏ sự sanh ra với đời sống địa ngục mà 

được sự sanh ra với đời sống Tịnh-độ, bỏ 

tán h  m ạng địa-ngục mà được tán h  m ạng 

tuệ-giác, bỏ th ân  th ể địa ngục mà được 

th ân  th ể kim -cang, bỏ cái khổ địa ngục 

mà  được  cái  vui  N iết-bàn,  nhớ cái  khổ 

địa ngục mà phát Bồ-đề tâm , tứ  đẳng và 

lu•  c đô•  biểu h iê• n  thường

o

  trư• c, /  tứ  b iê•n  và
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lụ c th ôn g tự  tại như  ý, đầy đủ trí tu ệ mà 

ỉàm   B ô-tát  hạnh,  dũng  m ãnh tỉn h  tiến  

mà  không  ngừng  kh ôn g  nghỉ,  tiế n   tu  

v iên  m ãn hạnh  n gu yện   thập  địa,  nhập 

kỉm -cang  tâm   th àn h   chánh-biến-giác,  

trở  lạ i  giáo  h óa  mười  phương  chứng 

sanh. 

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  chúng  cùng 

sám  hối  trong đạo  tràn g này,  n ên  b iết,  

ngoài  A -tì-ngục,  nhữ ng  th ứ   địa  ngục 

khác có nhứ ng th ốn g  khổ phức tạp đến 

n ỗi  không  th ể  ghi  lại.  Chỉ  cái  tê n   của 

những  địa  ngục  ấy  cú n g  đă  b iểu   th ị 

những n ỗi  đau  đớn  khốc  liệ t.  Mở  kinh 

mà  xem   cũng  th ấy  đủ  cả.  Kinh  nói,  

Diêm-Vương chỉ v i m ột niệm  ác mà tổn g 

quản  địa  ngục,  như ng  bản  th ân   ch iu  

khổ  củng  khó  mà  tả  nỗi.  D iêm -vương 

xưa kia là vua nước  Tì-Sa,  ch iến  tranh 

với vua Duy-Đà như ng quân lực không 

bằng, n ên  th ề rằng đời sau sẽ làm  chúa 

địa  ngục  để  trừ ng  trị  kẻ  ấy.  Mười  tám
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đại  th ần   và  hàng  trăm   vạn   quân  dân 

cũng th ề như th ế. N ên  vua Tì-Sa xưa kia 

th ì bây giờ là Diêm-Vương, mười tám  đại 

th ần  bây giờ là  18 chúa ngục,  còn  trăm  

vạn  quân  dân  th ì  nay  là  ngục  tốt  đầu 

trâu.  N hưng mà  h ệ  th ốn g   s ở  th u ộc  th ì 

tấ t  cả  đều  thuộc  quyền  của Tì-Sa  m ôn 

th iên   vương  phía  bắc.  Trường-a-hàm 

nói, chỗ của Diêm-Vương  ở  là phía nam  

châu  Diêm -Phù,  tron g  n ú i  Kim-Cang,  

cung đ iện  dọc ngang rộng đến sáu ngàn 

dặm. Kỉnh th u yết về địa n gục nói, cung 

đ iện  ấy ở ngay tron g địa ngục, và rộng 

đ ến ba vạn dặm, dựng lê n  bằng đồng và 

sắt. Mỗỉ m ột ngày đêm , ba lần  có cái vạc 

đồng cực lớn, trong chứa đầy đồng sôi,  

tự  n h iên  h iện  ra trước m ặt Diêm-Vương.  

Một ngục tố t to Ịớn n h ất, vật ngả Diêm- 

Vương trên  giường sắt nóng, dùng móc 

sắt  vạch  m iệng ra mà  đổ  đồng sôi  vào,  

làm   cho  Diêm-Vương từ   cổ  suốt  xuống 

đều cháy tấ t cả. Mười tám  đại th ần  tức
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mười tám   chúa ngục,  cú n g bị  cực  hình 

như  vậy. Mười tám  chúa ngục ấy là Ca- 

diên,  quản  ngục  N ê-lê  ;  là  K huất-tôn,  

quản  ngục  Núi-dao  ;  là  P hất-thọ,  quản 

ngục  C át-nóng  ;  là  Phất-khúc,  quản 

ngục Phân-nóng ; là C a-thế, quản ngục 

Hắc-ám ; là Hạp-sai, quản ngục Xe-lửa ;  

là  Thang-vị,  quản  ngục  V ạc-sôi  ;  là 

T hiết-nhiên,  quản n gục  G iư ờ n g-sắt;  là 

Á c-sanh,  quản  ngục  N úi-ép  ;  là  Thân- 

ngâm ,  quản  ngục  B ăng-lạnh  ;  là  Tì-ca,  

quản  ngục  Lôt-da  ;  là  D iêu-đầu,  quản 

ngục  Súc-sanh  ;  là  Đ ề-bạc,  quản  ngục 

Binh-đao ;  là Dỉ-đạỉ,  quản ngục M ài-sắt 

;  là  D uyệt-đầu  quản  ngục  Sông-tro  ;  là 

X uyên-cốt, quản ngục R o i-sắ t; là Danh- 

th ân ,  quản  ngục  D òi-trùng  ;  là  Quán- 

thân, quản ngục Đ ồng-sôi. N hững ngục 

như  th ế  này còn có  vô  số  địa-ngục phụ 

th u ộc  khác  nứa,  và  m ỗi  ngục  cú n g  có 

m ột  v iên   chúa.  Còn  bọn  ngục  tố t  đầu 

trâu  th ì  tán h  khí  th ậ t  là  h ung tàn  bạo
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ngược,  không  có  m ột  chút  từ   tâm   hay 

trắc  ẩn.  Thấy  tô i  n h ân   ch iu   cưc  h ìn h  

*/ 

• 

* 

• 

của tộ i báo,  chúng ch ỉ lo họ không đau 

đớn,  không  khốc  liệt.  Ai  h ỏi  chúng,  

người ta chiu khổ như vậy th ât đáng xót 

thương,  vậy  mà tại  sao  anh vẫn   độc  ác 

m ãỉ, không m ột chút động lòn g ? C húng 

đáp,  những kẻ  tộ i  ác ch ịu  khổ  như th ế  

này đây là những kẻ đã bất h iếu  cha mẹ,  

phỉ báng P hật, phỉ b áng Pháp, phỉ báng 

Tăng,  nhục  mạ  lụ c  thân,  khinh  khỉ  sư 

trưởng,  hãm  hại m ọi người,  n ói thô  ác,  

n ói  hai  lưỡi,  dua  n in h ,  ganh  gh ét,  làm  

cho  người  khác  cốt  nhục  phân ly,  giận 

dữ, tàn  sát, dục vọng, xảo trá, mưu sốn g 

phi  chánh  pháp,  mưu  cầu  phi  chánh  

pháp, k iến  thức phi chánh pháp, nhác,  

phóng túng, k ết oán gây thù. N hững kẻ 

như  vậy  đ ến  ch ịu   khổ  ở  đây,  m ỗi  khi 

được  ra,  chúng  tô i  đã  khuyên  rằng,  

chốn này khổ lắm,  không th ể  ch ịu  nỗi,  

anh  đã  được  phóng  th ích   th i  đừng  tạo
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nguyên nh ân  vào đây nữa. Ấy vậy mà tội 

n h ân  này có bao giờ h ối cãi. Mới được ra 

đã  thấy  trở vào.  Luân h ồi  như  vây  mà 

chúng không b iết  khổ.  C húng làm   cho 

gân  sức  chúng  tôi  m ệt  n học  vì  chúng.  

H ết  đời  này  đ ến  kiếp  khác,  lu ôn   luôn 

chúng tôi phải đụng đầu với  chúng. Vì 

vậy  mà  với  tội  n h ân   này  ch ú n g  tôi 

không còn  chút  từ  tâm  nào.  C húng tôi 

phải cố h ành phạt cho khốc liệ t là m ong 

chúng b iết  khổ,  để  rồi b iết xấu b iết hổ 

mà  không  còn  trở  lại.  N hưng,  xem   ra 

bọn  này,  khổ  đ ến  mấy,  chúng  cũng 

không bao  giờ  ch iu   tránh.  C húng th ật 

không m uốn làm  làn h ,  xoay người  qua 

đường hưởng N iết-bàn. C húng là vật vô 

tri, không b iết trán h  khổ cầu vui, không 

b iết nhớ cái lý do tạ i sao sự th ốn g khổ ở 

đây khốc  liệ t  gấp  m ấy  nh ân   gian.  Như 

vậy làm  sao chúng tô i còn  có th ể từ  tâm,  

trắc ẩn, đối với ch ú n g ? 

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  chúng  cùng
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sám   hối  trong  đạo  tràn g  này,  háy  lấy 

ngay lao ngục trần  gian mà đối ch iếu  th ì 

tứ c khắc b iết được, và tin  nhứ ng lời trên  

đây  là  đứng.  Trần  gian   này,  n ếu   có  kẻ 

vào  trong kia  cửa  ngục  đến ba lần,  th ì 

dẫu  cha  mẹ  th ân   th ích   cũng  đã  h ết 

thương tưởng.  H uống ch i  ngục  tố t  đầu 

trâu th ấy tội n hân mới ra lại vào liề n  ?  

Vì vậy,  cái v iệc  ch iu  khổ rất  lớn mà lại 

rất dài kia, đã được th oát ly, th ì ch ỉ còn  

m ỗi m ột v iệc là phải sửa chữa tâm  tán h ,  

thay đổi th ó i cũ. N ếu không h ối cải th ì 

phải chìm  m ãi tron g khổ hái. Vì lẽ đã sa 

vào đấy th ì tu ần  tự  h ết chỗ này qua chỗ 

khác,  từ   chỗ  đau  khổ  lại  vào  chỗ  đau 

khổ,  liên  m iên bất  tân .  T hế n ên  ba  đời 

oán  đối,  n hân  quả  tiếp   nhau,  là   do  hai 

cái vòn g th iện  ác chưa bao giờ đứng lại.  

Mà cái điềm  báo ứng như th ế  nào th ì m ỗi 

người tự  n h ìn  lạ i m ình là có th ể th ấy rõ.  

Vậy n ếu  cứ làm  ác th ì vẫn phải ch ịu  khổ.  

Khổ  ch ỉ là cái  quả  trả  lại  cho  cái nh ân
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của  nó.  Và  trong  đia  ngục  th ì  cái  khổ 

siêu  đẳng sẽ đủ cả, sẽ  suốt năm  và suốt 

đời. Rồi th oát  ở  đấy lạ i vào súc sanh. H ết 

súc sanh th ì ngạ quỉ. Lịch trìn h  như vậy,  

sốn g ch ết đã vô lượng mà th ốn g khổ lại 

càng vô  lượng hơn.  Như vậy,  ai nấy há 

lại  không  tranh  th ủ   th ì  gian  mà  thực 

h ành  B ồ-tát  đạo  ?  N gày  nay  hãy  cùng 

nhau  đồng  một  n ỗi  th ốn g  th iết,  gieo 

xuống đất  năm  bộ  phận  của  cả  cơ th ể,  

khắp vì chúng sanh trong mười phương 

địa  ngục,  vì  Diêm-Vương,  ngục  chúa,  

ngục  tốt  và  những  kẻ  liên   hệ  của  họ 

trong  mười  phương  địa  ngục,  khắp  vì 

chúng sanh trong mười phương ngạ quỉ,  

v ì chứa ngạ quỉ và nhửng kẻ liên  h ệ của 

họ trong mười phương ngạ quỉ, khắp vì 

chúng  sanh  trong  mười  phương  súc 

sanh, vì chúa súc sanh và những kẻ liên  

h ệ của họ trong mười phương súc sanh,  

rộng  ra  nứa,  khắp  vì  mười  phương  vô 

cùng  vô  tận   h ết  th ảy  chúng  sanh  mà
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khẩn  cầu  sám   hối.  Hãy  tự   nguyện,  và 

cầu  cho  họ,  cãi  vãn g tu   lai,  không  còn 

làm   ác,  tôi  đã  làm  th ì  xỉn   tiêu   d iêt,  tôi 

7  • 

•  7  • 

chưa có th ì nguyên không dám. N guyên 

xỉn   mười  phương  chư   P hật  đem  năng 

lực bất tư  nghỉ, năng lực đại tự  tại, n ăn g 

lực  đại  th ần   th ôn g  mà  đồng  cứu  giúp,  

đồng  xót  thương,  đồng  nhiếp  thọ,  làm  

cho chúng sanh tức khắc giải th oát khổ 

não.  N guyện  rồi,  đại  chúng  hây  cùng 

nhau  qui y và  đảnh  lễ  các  đấng Đ ại  từ  

bi phụ của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Hoa-Nhật Phật, 

-  Nam-mô Quân-Lực Phạt, 

-  Nam-mô Hoa-Quang Phật, 

-  Nam-mô Nhân-Ái Phật, 

-  Nam-mô Đai-Oai-Đức Phât, 
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-  Nam-mô Phạn-Vương Phật, 

-  Nam-mô Vô-Lương-Minh

Phật,  

•  7

-  Nam-mô Long-Đức Phật, 

-  Nam-mô Kiên-Bộ Phật, 

-  Nam-mô Bất-Hư-Kiến Phật, 

-  Nam-mô Tinh-Tiến-Đức

Phât,  

•  7

-  Nam-mô Thiện-Thủ Phật, 

-  Nam-mô Hoan-Hỷ Phật, 

-  Nam-mô Bất-Thoái Phật, 

-  Nam-mô  Sư-Tử-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Thắng-Tri Phật, 

-  Nam-mô Pháp-Thị Phật, 

-  Nam-mô Hỷ-Vương Phật, 

-  Nam-mô Diệu-Ngự Phật, 

-  Nam-mô Ái-Tác Phật, 

-  Nam-mô Đức-Tí Phật, 
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-  Nam-mô Hương-Tượng Phật, 

-  Nam-mô Quan-Thị Phật, 

-  Nam-mô Vân-Âm Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Tư Phật, 

-  Nam-mô  Sư-Tử-Phan Bồ-Tát, 

-  Nam-mô  Sư-Tử-Tác Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Địa-Tạng Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ- 

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 

Lại nứa, đệ tử  chúng con chí th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận   hư   không 

giới.  N guyện  xin  Tam-Bảo  dem  tự   tại 

th ần  lực  mà  cứu vớt  địa ngục  đạo  gồm 

có  Diêm-Vương,  ngục  chúa,  ngục  tốt,  

th ân  thuộc của họ, và h ết thảy tội n hân 

trong địa ngục, trong mười tám  ngăn địa
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ngục phụ thuộc và tron g tất cả đia ngục 

phụ  thuộc  của  mười  tám   ngăn  ấy,  làm  

cho  họ  siêu   thoát  h ết  thảy,  bằng  cách 

tộ i nhân và khổ quả đồng thời tan  b iến,  

từ  nay sắp đi, vĩn h  v iễn  từ  bỏ cái nghiệp 

đia  ngục,  vĩnh  v iễn   từ   b iệt  tam   đồ  ác 

đạo, bỏ sự  sanh ra với đời sốn g địa  n g ạ c  

mà  được  sanh  ra với  đời  sốn g Tịnh-độ,  

bỏ  tán h   m ạng  địa  ngục  mà  được  tánh  

m ạng tu ệ giác, bỏ th ân  th ể địa ngục mà 

được th ân  th ể kim cang, bỏ  cái khổ địa 

ngục  mà  được  cái  vui  N iết-bàn,  quan 

trọn g nhất là nhớ nghĩ cái khổ đia ngục 

mà phát  Bồ-đề  tâm ,  rồi  tứ   đẳng lụ c  độ 

th ì b iểu  h iện  m ột  cách  thường trực,  tứ 

b iện   và  lục  th ôn g  th ì  tự   tại  m ột  cách 

như  ý,  dũng  m ãnh  tin h   tiến   không 

ngừng  không  nghỉ,  tiế n   tu   v iên   m ãn 

hạnh nguyện thập địa, trở lại hóa độ h ết 

th ảy  chúng  sanh,  nhập  Kim -cang  tâm  

th àn h  C hánh-biến-giác. 
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Mở đầu vận  dung phương pháp sám  

hối  của  “đạo  tràn g  từ   b i”,  chúng  con 

n hất  tâm   đem   tán h   m ạng  mà  quỉ  y  và 

đảnh lễ  chư P h ật  tron g quá-khứ, hiện- 

tạ i và v ị-la i:

• 

♦

-  Nam-mô Quá-Khứ Tì-Bà-Thi 

Phật, 

-  Nam-mô Thi-Khí Phật, 

-  Nam-mô Tì-Xá-Phù Phật, 

-  Nam-mô Câu-Lưu-Tôn Phật, 

-  Nam-mô Câu-Na-Hàm Mâu-

Ni Phật,  

-  Nam-mô Ca-Diếp Phật, 

-  Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca 

Mâu-Ni Phật, 

-  Nam-mô Đương-Lai Di-Lặc

Tôn Phât. 

•

PHẦN THỨ CHÍN  :

GIẲI  I Í  A  CÁN  l  ĩ  l
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Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám  hối  trong đạo  tràn g này,  phải b iết 

chúng sanh không có  một  ai mà không 

bi sự đối đầu của oán k ết. Làm sao b iết 

được  ? Vì n ếu  không có  sự  đối  đầu của 

oán k ết th ì đã không có lụ c đạo. Nay, lục 

đao  không  ngừng,  tam   đồ  sôi  m ãi,  đủ 

b iết  oán  đối  vẫn  m iên  m an  bất  tận.  

Trong kỉnh có  huấn th ị,  chúng sanh ai 

cũng có tâ m : Có tâm  là  có th ể làm  P hật 

được cả. N hưng ch ú n g sanh tâm  tưởng 

th ác loạn, đắm say h ồn g trần  mà không 

b iết đường n ẻo giải th oát, gieo trồn g cái 

gốc  khổ  não,  bồi  dưỡng cái  rễ  oán  đối,  

n ên   ỉuân  hồi  tam   giới,  lưu  chuyển  lục 

đạo, bỏ th ân  rồi lạ i th ọ thân, không thấy 

có sự tạm  ngừng. Mà tạ i sao chúng sanh 

lại  như th ế   ?  Là  vì  vô  th ỉ  đến  giờ,  liên  

tụ c  bởi  bản  thức  ám  chướng  -   Ám 

chướng vì  bóng tối  vô  m inh  che  khuất 

và vi  thủy triều  ái dục nhận chìm ,  n ên  

phát  sanh ba thứ  độc  căn  là tham  lam, 
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sân  giận  và ngu  si,  và  nổi  dậy bốn  thứ  

th ác  loạn   là   b iến   ch u yển   cho  trường 

tồn,  th ốn g khổ  cho  h ạn h  phúc,  vô  ngã 

cho bản ngã và nhơ bẩn cho tron g sạch.  

Rồi m ôt m ăt, từ  ba đôc căn la i n ổi mười 

p h iền  não, m ặt khác, từ  th ân  k iến  tron g 

vô  ngã cho bản ngã n ổi năm  k iến  chấp 

và  từ  năm   thứ  này  n ổi  thêm   sáu  mươi 

hai k iến  chấp khác  ;  thêm  nứa, từ  th ân  

m iệng ý phát mười  ác n ghiệp -  là th ân  

th ì sát, đạo, dâm ; m iệng th ì vọng ngôn,  

ỷ ngứ, lưỡng th iệt, ác k h ẩ u ; ý th ì tham ,  

sân,  si  tự  làm   mười  ác  nghiệp,  khuyến 

khích  kẻ  khác  làm   mười  ác  ngh iệp ,  ca 

tụ n g mười ác n gh iệp  và ca tụ n g những 

người  làm  mười  ác  ngh iệp ,  nghĩa  là  do 

th ân   m iệng  ý  mà  có  đ ến  bốn  chục  ác 

n ghiệp tất cả, m ặt khác, do lụ c căn  say 

vướng lụ c cảnh mà mở rộng tám  vạn bốn 

ngàn cửa ngõ p h iền  não.  N hư vậy,  m ột 

niệm  mà có sáu mươi hai k iến  chấp, m ột 

niệm   mà  có  bốn  ch ụ c  ác  ngh iệp ,  m ột



260

niệm   mà  có  tám   vạn   bốn  ngàn  p h iền  

não,  huống  chi  tộ i  lỗ i  tron g  một  ngày,  

m ột  tháng,  một  năm ,  hay m ột  đời  hoặc 

n h iều  kiếp ? Cho n ên  tộ i lỗ i th ật vô cùng 

và  oán  đối  th ật  vồ  tận .  N hưng  chúng 

sanh lu ôn  ỉuôn sốn g với vô m inh, n ên  vô 

m inh th ì khuất  lấp  giác  tu ệ, p h iền  não 

th ì khuất lấp tâm  tư, tâm  trí th ác loạn,  

không chứt tự  giác, khôn g tin  K ỉnh nói,  

không  cứ P h ật  dạy,  khôn g b iết  cởi  mở 

oán  đối,  không  m ong  tìm   đường  giải 

th oát,  tự   đâm  đầu  vào  ác  đạo  như  con 

th iêu   th ân   đâm  đầu  vào  lửa,  ch ịu   khổ 

m ột  cách  khốc liệ t,  đủ  thứ,  liê n  tụ c  và 

n h iều  đời. Giả như  tô i báo k ết th ú c dược

• 

* 

mà trở lạ i làm  người, th ì nhữ ng người ác 

như vậy cúng không bao giờ hối cải. N ên 

các  v ì  Thánh  mà  n ổi  dậy  lòn g từ  bi  vô 

h ạn   là  chính  vì  nhữ ng  kẻ   ở   m ãi  trong 

vòn g oán đối này đây. 

Đ ại  chúng  đã  cùng  nhau  n guyên 

phát  Bô-đê-tâm ,  làm   B ồ-tát-hạnh,  th ì



261

phải b iết cái đạo của Bồ-Tát đại-sĩ là  lấy 

v iệc cứu khổ chúng sanh làm  ch ất liệu ,  

lấy v iệc cởi mở oán k ết làm  ch án h  yếu,  

không bỏ  rơi  chúng  sanh,  nghĩa  là  ỉấy 

sự  nhẫn  ch ịu   th ốn g  khổ  ỉàm   căn   bản.  

C húng  ta  ngày  nay  cũng  phải  học  tập 

như  vậy.  P h ải  p h át  động  ch í  dũng 

m ánh,  phát  động tâm   từ  bỉ,  phát  động 

tâm  như  tâm  chư  P h ât, rồi dưa vào th ần

♦  7 

•

lực của chư P hật mà thượng cờ giác ngộ,  

gióng  trống  chánh  pháp,  cầm  cung  trí 

tu ệ,  nắm   tên   k iên   cố,  khắp  vì  tấ t  cả 

chúng sanh oán k ết với nhau trong lụ c 

đạo  và  tam   th ế,  khắp  vì  cha  mẹ  sư 

trưởng và th ân  thuộc, mà. khẩn cầu giải 

tỏa  oán  k ết,  nghĩa  là  oán  đã  k ết  th ì 

nguyện  ban  cho  sự   hỷ  xả  tấ t  cả,  oán 

chưa  k ết  th ì  n gu yện   tu yệt  đối  không 

dám th ắt buộc nữa. N gưỡng n guyện chư 

P hật, Đai-Đ ỉa Bô-Tát, lấy n ăn g lực từ  bi,  

nảng lự c bản n gu yên  và n ăn g lực th ần  

th ôn g  mà  đồng  gia  ch e  chở,  cứu  giúp, 



262

ch iết  phục,  n h iếp   thọ,  làm   cho  mườỉ 

phương ba đời tấ t cả nhữ ng kẻ  oán k ết 

với  nhau,  từ   nay  sắp  đi  cho  đ ến  ngày 

giác ngộ, cởi mở oán k ết, không còn  th ù  

đối, m ọi h ìn h  thức th ốn g khổ vĩn h  viễn  

không  còn.  Đ ại  ch ú n g  hãy  cùng  nhau 

ch í  thành,  đồng  m ột  n ỗi  th ốn g  th iết,  

gieo xuống đất tấ t cả năm  bộ phận của 

cơ  th ể,  phụng  vì  h ết  th ảy  chúng  sanh 

oán k ết với nhau tron g lụ c đạo tam  th ế,  

phụng  v ì  cha  mẹ  sư  trưởng  và  quyến 

th u ộc mà qui y và đảnh lễ các đấng Đ ại 

từ  bi phụ của cả th ế  gỉan  :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Ý Phật, 

-  Nam-mô Ly-Cấu Phật, 

-  Nam-mô Nguyệt-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Đại-Danh Phật, 
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-  Nam-mô Châu-Kê Phật, 

-  Nam-mô Oai-Mãnh Phật, 

-  Nam-mô  Sư-Tử-Bộ Phật, 

-  Nam-mô Đức-Thọ Phật, 

-  Nam-mô Hoan-Thích Phật, 

-  Nam-mô Huệ-Tụ Phật, 

-  Nam-mô An-Trú Phật, 

-  Nam-mô Hữu-Ý Phật, 

-  Nam-mô Ương-Già-Đà Phật, 

-  Nam-mô Vô-Lượng-Ý Phật, 

-  Nam-mô Diệu-Sắc Phật, 

-  Nam-mô Đa-Trí Phật, 

-  Nam-mô Quang-Minh Phật, 

-  Nam-mô Kiến-Giới Phật, 

-  Nam-mô Cát-Tường Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Lỉên-Hoa Phật, 

-  Nam-mô Na-La-Diên Phật, 
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-  Nam-mô An-Lạc Phật, 

-  Nam-mô Trí-Tích Phật, 

-  Nam-mô Đức-Kính Phật, 

-  Nam-mô Kiên-Dũng Tinh- 

Tiến Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Kim-Cang-Huệ Bồ-

-Tát,  

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô- 

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 

 ỉ

Lại nứa, đệ tử  chứ ng con ch í th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cùng  tận   hư  không 

giới, liên  tụ c từ quá khứ đ ến  h iện  tại, từ  

h iện  tạỉ đ ến tương lai,  chúng sanh oán 

k ết với nhau, ngày nay ai đang ch ịu  sự 

đối  đầu  của  oán  k ết  tron g  lụ c  đạo  th ì 

nguyện nhờ n ăn g lự c  Tam-Bảo mà làm
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cho  họ  giải  th oát  tấ t  cả,  còn   aỉ  có  th ể 

ch ịu   hoặc  sẽ  phải  ch ịu   sự  đối  đầu  của

I  

«  

I  

•  

•

oán  k ết  tron g  lụ c  đạo  th ì  n gu yện   nhờ 

n ăn g lực Tam-Bảo  mà  làm  cho  họ  vĩn h  

v iễn  từ  b iệt ác đạo, vĩn h  v iễn  không còn  

đối  xử  với  nhau  bằng  ác  ý,  không  còn  

hàn h  hạ nhau bằng cực hình, cho nhau 

sự hỷ  xả  tấ t  cả,  k h ôn g  còn   cái  ý  niệm  

th ân   thù,  tộ i  lỗ i  sạch   h ết,  oán  đối  giải 

cả, hòa đồng tâm  tá n h  như nước với sứa,  

hoan hỷ với nhau n hư  n ỗi hoan hỷ của 

Bồ-Tát khi th ấy được bản th ể ch ân  như,  

thọ m ạng vô cùng, th â n  tâm  thường lạc,  

th iên   cung  Tịnh-độ  tù y  ý  vãn g  sanh,  

m uốn  ăn  có  ăn,  m uốn  măc  đươc  m ăc, 


7 

« 

• 

»  7 

không còn  cái tiến g  oán  đối tran h  chấp,  

tư  đại h ết bỉ xáo động, ngũ căn  h ết còn  

mê hoặc,  điều  th iện  th ì giàn h  nhau mà 

tập  hợp,  điều   ác  th ì  đua  nhau  mà  tan  

b iến , phát tâm  Đ ạỉ-thừa, tu  B ồ-tát hạnh,  

tứ   đẩng  lục-độ  hoàn  th àn h   đầy  đủ,  bỏ 

cái  quả  báo  sanh  tử   mà  th àn h   cái  tu ệ
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giác vồ thượng. 

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  chứng  cùng 

sám  hối  trong  đạo  tràn g  này,  phải  tìm  

h iểu  rễ  của  oán  và  gốc  của khổ  là  gì  ?  

Là  m ắt  ham   sắc  đẹp,  tai  mê  tiến g  hay,  

mứỉ  th ích   hơỉ  thơm , ,lưỡi  say  vị  ngon,  

th ân  ưa  khoái  cảm,  n gh ĩa  ỉà  năm   giác 

quan ỉuôn luôn bị năm  đối cảnh mê hoặc 

và lô i cuốn,  n ên  su ốt đờỉ và n h iều  kiếp 

không  th ể  giải  th oát.  Lại  chính  th ân  

thuộc là nguồn gốc  củ a sự oán đối liên  

tụ c từ  quá khứ đến h iện  tại, từ  h iện  tạ i 

đ ến v ị lai. Hầu h ết oán đối do th ân  thuộc 

mà  có.  Vì  lẽ  n ếu   không  th ân   th ì  cũng 

không thù.  N ên  th ân   h ết  th ì  th ù   cũng 

h ết. Tại sao như vậy ? Là vi, th í dụ n ếu  

hai kẻ  khác xứ xa là n g th ì làm  gì có  sự 

oán hận.  Oán hận có  là vì có  th ân  gần.  

Thân gần mà còn  tam  độc th ì tự  n h iên  

va chạm   :  Có  va chạm  mới  có  oán hận.  

N ên th ân  th ích  th ì hay oán trách  nhau.  

Cha mẹ  oán trách   con  cái,  con cái  oán

• 

 7
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trách  cha m ẹ, anh em  chị em cũng như  

th ế  cả, oán trách  nhau, giận gh ét nhau,  

m ột  chút  phật  ý  đã  nổi  phẫn  nộ.  Khỉ 

giàu có  th ì bà con cầu cạnh,  lú c  nghèo 

nàn  th ì  không h ề  thương  tưởng.  Càng 

được càng cho là ít, càng được càn g cho 

không  đủ.  M uốn  ch i  được  m ấy  vẫn  

không cho là có ơn, còn  m ột chút không 

vừa  lòn g  th ì  tăn g  thêm   hờn  giận.  Mà 

hờn  giận  là  đổi  ỉòng.  N ên  k ết  thừ  gây 

họa kiếp kiếp vô cùng. Suy luận như  th ế  

th ì b iết  sự oán  đối  liên  tục  từ  quá khứ 

đến h iên  tai, từ  h iên  ta i đến vi lai, th ât 

• 

•  7 

• 

• 

• 


7 

• 

không phải  ai  đâu  khác  hơn  là  bà  con 

th ân  thích.  N ên th ân  th ích  cứng chính 

là cái ổ oán thù. N hư vậy, m ọi người há 

không th iết th a sám  hối ? Đ ại chúng háy 

ch í tâm ,  gieo  xuống  đất  tất  cả  năm  bộ 

phận của cơ th ể, phụng vì vô th ỉ đến giờ,  

bao n h iêu  cha mẹ  và bao n h iêu  bà  con 

đá oán k ết với nhau trong lục đạo,  oán 

đó  đối  đầu  hay  chưa,  nặng  hay  nh ẹ, 
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ngày  nay   ồ   trong  địa-ngục,  trong  ngạ- 

quỉ,  trong  sức-sanh,  tron g  tu-la,  trong 

ỉoài  người,  trong  loài  trời,  trong  loài 

tiên  hay ngay trong bà con bây giờ, tất 

cả  những người  đã  oán  k ết  trong  quá- 

khứ  h iện -tại  và  vị-lai  như  vậy,  cùng 

nhữ ng người liên  hệ  với họ,  chứng con 

ngày nay vận  dụng tâm  từ  bỉ, vận  dụng 

ý  niệm  không th ân   thù,  vận   dụng tâm  

như   tâm   của  chư  P h ật,  vận   dụng 

nguyên  như  nguyện  của  chư  Phật,  

phụng vì tấ t cả và h ết th ảy mà qui y và 

đảnh lễ  các  đấng Đ ại  từ  bỉ phụ  củ a cả 

th ế  g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

•  

7

-  Nam-mô Phạn-Đức Pbật, 

-  Nam-mô Bảo-Tích Phật, 

-  Nam-mô Hoa-Thiên Phật, 
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-  Nam-mô Thiên-Tư-Nghị 

Phật,  

-  Nam-mô Pháp-Tự-Tại Phật, 

-  Nam-mô Danh-Vặn-Ý Phật, 

-  Nam-mô Nhạo-Thuyết-Tụ

Phật, 

-  Nam-mô Kim-Cang-Tướng

Phật, 

-  Nam-mô Cầu-Lợi-ích Phật, 

-  Nam-mô Du-Hý Thân-Thông 

Phật,  

-  Nam-mô Ly-Ám Phật, 

-  Nam-mô Danh-Thiên Phật, 

-  Nam-mô Di-Lâu-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Chúng-Minh Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Tạng Phật, 

-  Nam-mô Cực-Cao-Hạnh

Phật, 
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-  Nam-mô Đề-Sa Phật, 

-  Nam-mô Châu-Giác Phật, 

-  Nam-mô Đức-Tán Phật, 

-  Nam-mô Nhật-Nguyệt-Minh

Phât,  

•  7

-  Nam-mô Nhật-Nguyệt Phật, 

-  Nam-mô Tinh-Tú Phật, 

-  Nam-mô  Sư-Tử-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Vi-Lam- Vương Phật, 

-  Nam-mô Phước-Tạng Phật, 

-  Nam-mô Khí-Ấm-Cái Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Tịch-Căn Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 

Lại nữa, đệ tử  ch ú n g con ch í th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp



271

cả  mười  phương,  cù n g  tậ n   hư  không 

giới, n guyện nhờ n ăn g lực của Phật-Đ à,  

n ăn g lực  của Phật-Pháp,  n ăn g lực  của 

Bồ-Tát,  năng lực  củ a  Thánh-H iền,  làm  

cho  cha  mẹ  bà  con   của  chúng  con,  

những người h iện  đang ch ịu  sự  đối đầu 

của  oán  k ết  trong  lụ c  đạo,  cù n g  với 

những kẻ  liên   h ệ  củ a  họ,  đều  đ ến   tập 

hợp nơi đạo tràn g này, chung nhau sám  

h ối tội cũ, giải trừ  oán  k ết. N ếu ai vi có 

h ìn h   h ài  chướng  ngại  n ên   không  đến 

được, th ì n guyện nhờ th ần  lự c củ a Tam- 

Bảo đưa anh lin h  củ a họ đến đây, để họ 

đem  tâm  từ  bỉ mà n h ận  sự sám  hối ngày 

nay của chứng con, m ong rằn g h ết th ảy 

oán  đối  giải  tỏa  tấ t  cả.  Toàn  th ể  đạo 

tràn g  đại  chúng  hãy  tâm   n ghĩ,  m iệng 

nói, như  sau. Đ ệ tử  chứ ng con từ  vô th ỉ 

đến ngày nay, đối với cha m ẹ, n h iều  đời 

và bà con n h iều  k iếp , vì ba độc căn  mà 

làm  mười ác nghiệp, hoặc vì không b iết,  

hoặc vì không tin , hoặc vì kh ôn g tu, n ói
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tóm , v ì vô m inh mà gây ra m ọi thứ  oán 

k ết,  tội  lỗ i  như  vậy  vô  lượng vô  biên,  

ngày nay chúng con ch í th àn h  sám  hối,  

n guyện  xin   tiêu   d iệt.  Vô  th ỉ  đến  giờ,  

hoặc vì tham  ái,  h oặc vì tứ c giận,  hoặc 

vì ngu ngốc, vì ba độc căn  này mà gây ra 

đủ thứ  tộ i lỗ i không nhữ ng đối với  cha 

mẹ  bà  con,  mà  còn   đối   v ớ i  chứng sanh 

trong cả lụ c đạo, tộ i lỗ i như vậy vô lượng 

vô  b iên ,  ngày  nay  chứng  con  tàm   quí 

sám   hối,  nguyện  xỉn   ban  cho  sự hỷ  xả 

tấ t cả. Vô th ỉ đến giờ, hoặc vì đất ruộng,  

hoặc vì nhà cửa, hoặc vì tiề n  tà i mà gây 

n ên  m ọi th ứ  nghiệp nh ân  oán đối, bằng 

cách đối với th ân  quyến mà cũng tìm  đủ 

cách để sát hại, tội sát h ại như vậy th ật 

không th ể nào mô tả được nữa, oán đối 

gây ra cứng không có th ì gian chấm  dứt,  

ngày nay chúng con tàm  quí, phát lộ mà 

sám  hối, nguyện xỉn  cha mẹ bà con, tất 

cả quyến thuôc,  hãy  đem tâm  từ  bỉ  mà 

nh ận  sự sám  h ối ấy, ban cho sự hỷ xả tất
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cả, không còn  ý tưởng th ù  hận. N hư vậy,  

trộm   cắp,  tà  dâm,  n ói  láo,  mười  th ứ   ác 

nghiệp,  năm   th ứ  tộ i  nghịch,  không tộ i 

ch ỉ không làm , cho đ ến  vọn g tưởng th ác 

loạn  vin  th eo đối cản h  mà tạo ra đủ th ứ  

tội lỗi. Tội lỗ i như  vậy vô lượng vô b iên ,  

có th ứ  đối với cha mẹ mà có,  có th ứ  đối 

với anh em  ch ị em  mà có, có th ứ  đối với 

cô dì chú bác mà có, và có từ  vô th ỉ đ ến 

giờ. Tội lỗi như  vậy, tron g nhân, sự oán 

k ết  n h iều  hay ít,  tron g quả,  sự oán  đối 

lâu  hay mau,  ch ỉ duy mười phương chư 

P h ật và Đ ạỉ-Đ ỉa Bồ-Tát mới th ấy h ết và 

b iết h ết. N hư cái số  lượng oán k ết n h iều  

ít  và  cái  số   lượng  oán  đối  lâu  m au  mà 

chư  P h ật Bồ-Tát đã th ấy đã b iết, cái oán 

k ết mà vị lai chứng con  sẽ phải ch ịu  lấy 

sự oán đối, ngày nay chúng con hổ th ẹn ,  

n gh ẹn  ngào,  buồn tủ i,  tự  trách,  mà cải 

váng  tu   lai,  không  dám  gây  ra  nứa.  

N guyện xin  cha mẹ bà con đem lòn g ôn  

nhu,  lòn g  h iền   hòa,  lòn g  th ích   đ iều
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th iện , lòn g hoan hỷ, lò n g che chở, lòn g 

như lòn g chư P hât mà nh ân  sư sám  hối

o  

• 

• 

•

ngày nay của chứng con, ban cho sự hỷ 

xả  tất  cả,  không  còn  ý   niệm   th ân   thù 

nữa.  N guyện  trong  cha  mẹ  bà  con  mà 

những người còn ch ịu  oán đối tron g lụ c 

đạo, cúng như n gu yện  h ết th ảy lụ c đạo 

chúng sanh, đồng ban cho chúng con sự 

hỷ xả tất cả, để oán k ết ba đời h ết sạch 

trong  một  lúc.  Từ  nay  sắp  đi  cho  đến 

ngày  giác  ngộ,  từ   b iệt  tam   đồ,  đoạn 

tu yệt  tứ   sanh,  hòa  đồng với  nhau  như 

nước  với  sứa,  vô  n gại  với  nhau  ỉn   như 

không  gian,  vĩn h   v iễn   làm   th ân   thuộc 

chánh pháp cho nhau, ỉàm  bà con từ  bỉ 

với  nhau,  cùng  nhau  tu   tập  vô  lượng 

giác  tu ệ,  th àn h   tự u  đầy  đủ  kho  tàn g 

côn g  đức,  dứng  m ãnh  tỉn h   tiế n   không 

ngừng  không  nghỉ,  làm   B ồ-tát  hạnh 

không chán không m ệt, đồng đẩng tâm  

chư P hật, đồng đẳng n guyện chư P hật,  

được ba th ứ  bí m ật của Phật-Đ à, chứng
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pháp th ân  đầy đủ năm  th àn h  phần, thự c 

h iện  tu ệ giác vô thượng mà th àn h  đấng 

C hánh-biến-tri. 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chứng  cùng 

sám  h ối  trong  đạo  tràn g  này,  đã  cùng 

nhau giải tỏa oán k ết đối với cha mẹ rồi,  

bây giờ cần phải giải tỏa oán k ết đối với 

sư  trưởng.  Trừ  P h ật  ra,  chưa  ai  thực 

h iện  pháp th ân  m ột cách  v iên  m ãn cùng 

cực,  đ ến nỗi  chứng được vô  sanh pháp 

nh ẫn  cũng còn bị sanh trú d iệt ch i phối.  

Ngay  như  P hật  mà  còn   phải  mượn 

những  lời  khắc  khổ  để  làm   cho  kẻ  ác 

nhờ đố ngộ đạo ; phước đức và m inh trí 

đều trọn  v ẹn  mà giáo h óa cho người còn  

phải  dùng  những  lời  khắc  khổ,  huống 

ch ỉ  phàm   phu,  th eo  n gu yên   tắc,  đang 

cách  b iệt  sự  th an h   tịn h   tu yệt  đối  ?  

T hiên ác còn  xen  lẫn , nhiễm  tỉn h  chưa

• 
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• 

cách  b iệt, th ì làm  sao h ết ngay đưực m ọi 

th ứ  lầm  lỗ i  của th ân  m iệng và ý  ?  Cho 

n ên , n ếu  nghe sư trưởng n ói gì th ì phải
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hổ th ẹn  trước cái ân và cái đức của các 

ngài, th ốn g th iết mà tự  h ối tự  trách, chứ 

không th ể vì vậy mà n gh ỉ ngờ, kỉnh ngạc 

và lòn g giữ ác ý. K ỉnh n ói,  tuy đã xuất- 

gỉa  nhưng  chưa  p h ải  giải  th oát.  N hư 

vậy, đừng th ấy xu ất-gia th ì đòi h ỏi phải 

h ết  lầm   lỗi,  đừng  th ấy  tạỉ-gỉa  th ì  quả 

quyết  không  có  th iện   sự.  Mà  th ôi,  hãy 

gác v iệc ấy lại. Trong kỉnh, P h ật bảo đại 

chúng,  các  người  p h ải  tưởng  niệm   ân 

đức  sư  trưởng,  vì  lẽ  cha  mẹ  tu y  sanh 

dưỡng  giáo  dục  như ng  không  th ể  làm  

cho các người th oát ly  tam  đồ, còn  lòn g 

từ  cao tộ t củ a sư trưởng th ì hướng dẫn 

giáo dục cho các người, từ  chỗ ấu trĩ mà 

làm   cho  xuất-gia  được,  th ọ  giới  được,  

th ai n gh én  vị La-Hán và san h  đẻ vị La- 

Hán,  h ết  cái  khổ  san h  tử,  được  cái  vui 

N iết-bàn.  Sư trưởng có  cái ân  đức  siêu  

xuất  th ế   gian  như vậy,  ai  là  người  trả 

được  ? N ếu suốt  đời h àn h  đạo th ì cúng 

ch ỉ  tự  lợi,  chưa p h ải  báo  đáp  ơn  Thầy. 
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P h ật đã h uấn th ị, th iên  hạ không aỉ làm  

bạn tốt cho ta  bầng sư trưỏmg. 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  ch ú n g  cùng 

sám hối trong đạo tràn g này, như  P h ật 

huấn th ị,  sư trưởng có  ân  đức  đ ến th ế  

đó, mà chúng ta  chưa h ề  có ý niệm  báo 

đáp. Giáo huấn cũng không tín  thọ. Đ ến 

n ỗi phỉ báng thô lỗ, vô cớ th ị phi. C hính 

điều   này  làm   cho  Phật-Pháp  rơi  rụng.  

Tội lỗi như th ế  này làm  sao th oát  khỏi 

tam  đồ ? Khổ báo củ a tộ i lỗ i ấy không ai 

ch ịu  thay được. Cập kỳ gần ch ết, th ì vui 

bỏ đi, khổ tìm  đến, tâm  thảm  não, ý mê 

loạn, thức b ế tắc,  căn  suy hại, m uốn đi 

mà  chân  không  động,  m uốn  ngồi  mà 

th ân   không  vững,  m uốn  n ghe  chánh 

pháp  th ì  tai  lâng,  m uốn  n h ìn   Thánh 

tượng th ì m ắt  mờ.  Bấy giờ có  n gh ĩ đến 

sự sám  hối như hôm  nay đây th ì có cách 

gì mà làm  được nữa  ?  Cái mà lức  ấy có 

là ch ỉ có tội báo đỉa ngục. Mà tộ i báo như 

vậy đá tự  làm  th ì p h ải tự  chịu. N ên trong
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kỉnh  đã  huấn  th ị,  ngu  sỉ  tự   th ị,  không 

tin   tộ i  báo,  chê  thầy,  chưởi  thầy,  gh ét 

thầy,  ganh  thầy,  nhữ ng  kẻ  như vậy  là 

con  ma lớn nhất tron g Phật-Pháp, là hạt 

giống  địa  ngục,  tự   gây  oán  k ết  th ì  tự  

ch ịu   oán  đối,  vô  cù n g  vô  tận.  Trường 

hợp  như   Hoa-Quang,  vị  Tỳ-kheo  diễn  

đạt chánh pháp m ột cách  tu yệt hảo, có 

m ột đệ tử  lu ôn  lu ôn  k iêu  ngạo, th ầy dạy 

gì  cũng  không  tú i  th ọ,  lạ i  còn   tu yên  

ngôn,  thầy  ta  vô  trí,  ca tụ n g nhữ ng  sự 

rỗng tu ếch , ta  m ong đời sau h ết gặp ông 

th ầy như  vậy.  T hế rồi người  đệ  tử  này 

chánh  pháp  cho  là  tà,  tà   pháp  cho  là 

chánh,  n ên   dầu  giữ giới  m ột  cách  trọn 

v ẹn , mà v ì pháp hủy ch án h  k iến , lý giải 

lầm  lạc, do đó, khỉ ch ết, n h anh như tên  

bắn, đọa vào A-tì đỉa-ngục, ch ịu  khổ dữ 

dội tron g tám  triệu  kiếp. 

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  chúng  cùng 

sám  h ối tron g đạo tràn g này, như Kỉnh 

h uấn th ị, há không cả sợ ? Đ ối với Thầy, 
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m ột lời nói ác mà còn  đọa A-tì-ngục đ ến 

tám   triệu   kiếp,  h u ốn g  ch i  từ   khi  mới 

xuất-gỉa đ ến  giờ, tộ i lỗ i đối với Thầy tấ t 

p hải n h iều  lắm . N hư th ế  th ì có th ể p hán  

quyết m ột cách  chắc ch ắn  rằng, ch ết rồi 

sẽ phải ch ịu  tộ i báo ỵ  như  kẻ  đệ  tử  kia 

mà  không  còn  ngờ vực  gì  nữa.  Tại  sao 

như   vậy  ?  Vì  lẽ  Thầy  lu ôn   lu ôn   giáo 

h uấn mà đệ tử  lạ i lu ôn  lu ôn  không ch ịu  

như  pháp thự c hành. Đ ối với Thầy, lu ôn  

lu ôn   trái  nghịch,  cu n g  cấp  đến  mấy 

cũng không cho là  vừa đủ. H oặc ỉàm  cho 

Thầy giận, hoặc m ình h ận  Thầy, từ  quá 

khứ đến h iện  tại, từ  h iện  tạ i đ ến  vị lai,  

sự hỷ nộ  ch ất  chứa không ít.  Và tô i lỗi 

như  vậy th ật khôn g th ể tín h  toán. K inh 

nói,  m ột  th oán g  tứ c  giận,  oán  đốỉ  vô 

cùng.  H uống ch ỉ  sự  oán  đốỉ  n ày ch ẩn g 

phải  ch ỉ  trong  bà  con,  mà  ch ín h   gỉứa 

thầy trò sự giận  gh ét cũng ch ẳng ít. Lại 

còn   sự   ở   chung  nữa,  Thượng-tọa  cũng 

như  Trung-tọa, Trung-tọa cú n g như  Hạ-



280

tọa, không thâm  tín  sự  xuất-gỉa là pháp 

gỉảỉ thoát, sự nhẫn-nhục là  h ạnh an lạc,  

sự  bình-đẩng  là  đạo  Bồ-Đề,  sự  rời  bỏ 

vọn g tưởng là tâm  xuất th ế, rồi th ầy trò 

 ở  chung, do cái n gh iệp  oán k ết chưa h ết 

mà ch ống ch õỉ nhau, tâm  tín h  ph ẫn  nộ 

tranh chấp bùng lê n  loạn  xạ, vì vậy, đời 

đờỉ không tạo được sự h òa hợp. Là ngườỉ 

xuất gia mà đối với người đồng học hoặc 

người  cùng  thầy,  ngày  người  ta  th ăn g 

tiến  th ì m ình căm  tứ c, không tự  x ét cái 

trí  tu ệ  lu yện   tập  từ   đời  trước,  lạ i  cho 

rằng họ  có phước,  m ình vô  duyên,  tâm  

tín h  nhiễm  ô liền  sin h  cao hạ. Chỉ th ích  

đua  tranh  mà  không  m uốn  hòa  đồng.  

K hông th ể  nhường  cái  hậu  cho  người,  

n h ận  cái bạc về m ình, mà ch ỉ b iết ganh 

tức  căm   hờn  nhau.  K hông b iết  tự  tỉn h  

lỗ i m ình mà chỉ lo ch ỉ trích  nhược điểm  

của  kẻ  khác.  Dèm   pha,  phỉ  báng nhau 

bằng ba độc chất, không tâm  trung tín,  

không ý kính nhường.  N hư vậy th ì còn
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đâu nữa mà nhớ rằn g m ình dã vi phạm  

tịn h  giới P h ật ch ế ? Đ ến  nỗi lớn tiến g  to 

lời mà chưỏri dữ m ắng tụ c. Thầy dạy th ì 

ch ẳng  ai  nghe,  mà,  bất  k ể  lớn  nhỏ,  ai 

cúng bất m ãn rồi  th ị phi lẫn  nhau,  tạo 

n ên  sự oán đối không ít, tron g các đạo.  

N ên th ị phi oán k ết ch ỉ là m ột tán h  tức 

giận mà tạo th àn h  oán đối vô cù n g giứa 

thầy  trò,  giữa  nhữ ng  người  đồng  học,  

gỉứa  những  người  ở  chung  k ể  cả 

Thươ• ng

o -

to

• a
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7  T ru n g

o -

to

• a   v à   H a

• -to

• a .  K h ế

kỉnh đã  nói,  n ỗi  tứ c  giận   ngày  nay  ch ỉ 

hờn gh ét nhau m ột  chứt,  cũ n g thừ a để 

sau này b iến  th àn h   dứ dội  đ ến  nỗi  tạo 

ra sự th ù   oán lớn lao,  huống ch ỉ  tộ i  ác 

làm  ra bởi cả m ôt đời ? 

Hôm  nay,  tất  cả  đạỉ  ch ú n g  cùng 

sám  h ối trong đạo  tràn g này,  nào  ai tự  

b iết  m ình  đã  ở  tron g  loài  nào,  đối  với 

thầy và đối với bạn đã gây ra bao n h iêu  

oán k ết  ? N hưng oán k ết  ấy đã hoặc sẽ 

đem lạ i oán đối vô cùng. Oán đối tuy vô
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hình, những đã vô h ạn  về năm  th án g mà 

còn  vô  cù n g về  đời  kiếp.  Và  n ỗi  th ốn g 

khổ th ì th ật khó mà nh ẫn  n ổi. C hính vì 

lý  do  đó  mà  Bồ-Tát  đại-sĩ  bỏ  tâm   th ân  

thù, xả ý thương gh ét, đem đức tán h  từ  

bỉ mà bình  đẩng n h iếp   hóa.  Đ ại  chúng 

đã  được  cùng nhau  phát  Bô-đê-tâm   và 

p hát B ô-đê-nguyện th ì phải tập làm  Bô- 

tát-hạnh là bốn vô-lượng-tâm , sáu ba-la- 

m ật và bốn hoằng-thệ, bốn nhiếp-pháp.  

N hư những bản h ạn h  mà chư P hật Bồ- 

Tát đá làm , ngày nay ch ú n g ta  cũng tập 

mà làm.  Thân th ù  b ìn h  đẳng,  tất  cả vô 

ngại.  Từ  nay  sắp  đi  cho  đ ến  ngày  giác 

ngộ, th ệ nguyện cứu giúp h ết thảy m ọi 

người, làm  cho m ọi người th ể h iện  trọn 

vẹn   đạo  lý  tu yệt  đối.  Đ ại  ch ú n g  hãy 

cùng nhau chí th àn h, gieo xuống đất tất 

cả năm  bộ phận của cơ th ể, ph ụ ng vì từ  

vô  th ỉ  đến  ngày  nay,  qua  bao  đời  kiếp 

xuất gia, các vị Hòa-thượng xà-lê mà có 

gây oán k ết,  các vị Tôn-chứng giới-đàn
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mà  có  gây  oán  k ết,  nhữ ng  người  đồng 

học,  cùng thầy hay   ở  chung mà  có  gây 

oán  k ết,  nhứng  người  có  liên   h ệ  hay 

không liên  h ệ,  và  rộn g ra  nữa  là  mười 

phương ba đời h ết th ảy lụ c đạo tử  sanh 

mà có  gây oán k ết,  oán k ết  đó  hoặc  đã 

đối đầu, hoặc chưa đối đầu, hoặc nặng,  

hoặc nh ẹ, cùng những người liên  h ệ với 

họ, chứng con đều ph ụ ng vì tất cả và h ết 

th ảy mà đảnh lễ Tam-Bảo, khẩn cầu sám 

hối, nguyên xin  tiêu  d iệt. N ếu đối với lụ c 

đạo  chúng  sanh  mà  chúng  con  có  gây 

oán k ết,  oán k ết mà không h iện  tại  th ì 

vi lai,  chứng con phải ch ịu  oán đối,  th ì 

ngày nay chúng con ch í th àn h  sám  hối,  

nguyện xin  tiêu  d iệt. N ếu lục đạo chúng 

sanh mà cố gây oán k ết và ch iu  oán đối 

với  nhau,  th ì  bao  gồm   cả  quá-khứ  đến 

h ỉện -tạỉ và  vị-lai,  đệ  tử   chúng  con  đều 

đem  tâm   từ   bi  và  ý   tưởng  không  th ân  

thừ,  khắp  vì  họ  mà  khẩn  cầu  sám   hối,  

n guyên cho nhau sự hỷ xả tấ t cả,  đừng
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còn   hành  hạ  nhau  bằng  ác  ý,  đối  xử  

nhau  bằng  độc  niệm .  N guyên  lụ c  đạo 

chứng sanh đồng m ột niệm  hỷ xả, vui vẻ 

tấ t  cả,  từ  nay  th ì  gỉảỉ  tỏa  oán  k ết,  h ết 

sạch  sân  hận, tự  sanh cung kính đối với 

các bực  trưởng thượng,  lu ôn  lu ôn   nhớ 

đ ến cái tâm  b iết ƠÌ1 trả ơn, làm  cho tâm  

ấy  đồng đẩng với  tâm   n guyện  của  chư  

P hật. N guyện rồi, đại ch ú n g hãy ch í tâm  

đảnh lễ  các  đấng Đ ại  từ  bi phụ  của  cả 

thế g ian :

-  Nam-mồ Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni 

Phật, 

-  Nam-mô Kiến-Hữu-Biên

Phât,  

•  7 

-  Nam-mô Lôi-Minh Phật, 

-  Nam-mô Kim-Sơn Phật, 

-  Nam-mô  Sư-Tử-Đức Phật, 

-  Nam-mô Thắng-Tướng Phật, 
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-  Nam-mồ Minh-Tán Phật, 

-  Nam-mô Kiên-Tinh-Tiến

Phât,  

•  7

-  Nam-mô Cụ-Túc-Tán Phật, 

-  Nam-mô Ly-úy-Sư Phật, 

-  Nam-mô Ứng-Thiên Phật, 

-  Nam-mô Đại-Đăng Phật, 

-  Nam-mô Thế-Minh Phật, 

-  Nam-1Ĩ1Ô Diệu-Âm Phật, 

-  Nam-mô Trì-Thượng Công-

Đức Phât,  

•  7

-  Nam-mô Ly-Ám Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Tán Phật, 

-  Nam-mô  Sư-Tử Hiệp Phật, 

-  Nam-mô Dỉệt-Quá Phật, 

-  Nam-mô Trì-Lam-Lộ Phật, 

-  Nam-mô Nhân-Nguyệt Phật, 

-  Nam-mô Hỷ-Kiến Phật, 
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-  Nam-mô Trang-Nghiêm Phật, 

-  Nam-mồ Châu-Minh Phật, 

-  Nam-mô  Sơn-Đảnh Phật, 

-  Nam-mô Danh-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Pháp-Tích Phật, 

-  Nam-mô Huệ-Thượng Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Thường-Bất-Ly-Thế

Bo-Tát,  

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô- 

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 

Lại nữa, đệ tử  chứng con ch í th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận   h ư   không 

giới,  nguyện  nhờ  n ăn g  lực  Phật-Đ à,  

n ăn g  lực  Phật-Pháp,  n ăn g  lực  Bồ-Tát,  

năng  lực  Thánh-H iền,  mà  làm   cho  h ết 

th ảy pháp  gidti.  ch ú n g  sanh  đã  gây  oán
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k ết  với  nhau,  liên   tụ c  từ   quá  khứ  đến 

h iện  tại,  từ  h iện  tạ i  đ ến vị  lai,  oán k ết 

đó  đã  đối  đầu hay chưa đối  đầu,  tấ t  cả 

đều sám  hối, giải tỏa, cởi mở. Cho nhau 

sự hỷ xả tất cả, không còn ý niệm  th ân  

thù.  Hòa  đồng  với  nhau  như   nước  với 

sữa, hoan hỷ với nhau như nỗi hoan hỷ 

của các vị Bồ-Tát khi thấy đươc bản th ể 

chân như, vô n gại với nhau y như không 

gian  vậy.  Từ  nay  sắp  đi  cho  đến  ngày 

giác  ngộ,  vĩn h   v iễn   làm   th ân   thuộc 

chánh pháp với nhau mà không còn  tư  

tưởng b iệt dị, luôn lu ôn  làm  bà con từ  bi 

Bồ-Tát  cho  nhau.  C húng  con  lạ i  đem 

công đức của sự lễ bái sám  hối giải tỏa 

oán  k ết  hôm   nay,  cầu   nguyện  nhứng 

người còn bị oán k ết trong số  liệ t vị Hòa- 

thượng,  Xà-lê,  Tôn-chứng,  các  vị  đồng 

học,  cùng  thầy,  các  vi  Thượng-tọa 

Trung-tọa Hạ-tọa,  và những người liên  

h ệ với họ ; rộng ra nữa, cầu n guyện cho 

h ết thảy những kẻ  chưa giải th oát  oán
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đối trong ba đời  tại lụ c  đạo  ;  h iện  nay,  

những người và nhữ ng kẻ còn ch ịu  oán 

đối  đố  đang  ở  tron g loài  trời,  ỉoàỉ  tiên ,  

loài thần,  trong địa-ngục,  ngạ-quỉ,  súc- 

sanh, trong loài người, hoặc đang  ở  ngay 

trong  số  bà  con  hay  liên   h ệ  với  chứng 

con,  nói  tóm ,  mười  phương ba  đời,  h ết 

th ảy  oán  k ết,  đã  đối  đầu  hay  chưa  đối 

đầu,  cùng những người  liên   h ệ  vớỉ họ,  

chúng con cầu n gu yện  từ  nay sắp đi đến 

ngày giác ngô, oán k ết th ì giải tỏa tấ t cả,  

oán  đối  th ì  giải  th oát  hoàn  toàn,  th ói 

quen  của  oán  k ết  cũng  vĩn h   v iễn   d iệt 

sạch,  trường  từ   ác  đạo  mà  tự   tạ ỉ  thọ 

sanh, niệm  niệm  b iểu  h iện  chánh pháp 

vì  lẽ  tâm   tâm   tự  tạ i  vô  ngại,  sáu  ba  la 

m ật  th ì  trang  nghiêm   đầy  đủ,  hạnh 

n guyên  thập  địa  th ì  hoàn  th àn h   h ết 

thảy,  thực  h ỉện   mười  trí  lực  của  P hật,  

th ần  th ôn g vô tận, m au chón g v iên  m ãn 

tu ệ  giác  vô  thượng  mà  th àn h   đấng 

C hánh-biến-tri. 
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Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám  h ối  trong đạo  tràn g này,  n ên  b iết 

trước kia chỉ là  tổn g quát,  giải tỏ a  oán 

k ết cho tấ t cả ngườỉ và m ình đã gây ra 

tron g quá-khứ h iện -tại và vị-lai. Từ đây 

về  sau  là  sự tự  lọc  sạch  bản  th ân ,  vậy 

đại  chúng  càn g  phải  tự   đốc  th ú c  tâm  

m ìnhệ  Vì  lý  do  nào  ngày  nay  ch ú n g  ta  

vẫn chưa được giải th oát, tới th ì không 

được thấy P h ật đối d iện  trao cho lời tiê n  

quyết về sự giác ngộ, lu i th ì không được 

n ghe P h ật vận dụng tiến g  nói duy nhất 

d iễn  đạt về n h ất thừ a ? Là ch ỉ vì tội lỗ i 

sâu dày, oán k ết cứng chắc. N ên ch ẩn g 

những không th ấy  được  chư  P h ật,  Bồ- 

Tát và Thánh-H iền, mà có th ể rằng cái 

giáo  ỉý  gồm  có  mườỉ  hai  th àn h   phần 

tru yền   lạ i  bằng  âm  hưởng  cứng  cách 

b iệt hẳn vớỉ đường hướng tâm  trí. N hư 

th ế, oán đối ác đạo h ết cách th oát khỏi.  

H ình  hài  này  bỏ  rồi,  chắc  chắn  chim  

xuống bể  khổ  sôi  sục,  lưu  ch u yển  tam
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đồ,  ỉu ân  hồi  ác  đạo,  b iết  ngày  nào  mới 

phục  h ồi  lại  được  cái  th ân   con  người.  

Suy ngẫm  như vậy mới th ấy th ốn g th iết,  

tưởng tượng như vậy mớỉ thấy đau ỉòng.  

C húng ta ngày nay đã được  cùng nhau 

ngước ỉên  mà tiếp  nh ận  phong h óa còn 

lại của P hật, cắt ân ái, từ  th ân  thuộc, bỏ 

vin h   hoa,  xa  th ế  sự,  không  còn   vướng 

mắc gì nữa, như th ế  h á không tranh đua 

với th ì giờ mà cầu đạt cho được cảnh giới 

giải  th oát  ?  N ếu  ch ú n g  ta  không  k iên  

cường  ý   chí,  ch ịu   khổ  ch ịu   nhọc  một 

cách  th ốn g th iết  chân  thành,  th ì bỗng 

n h iên  một  ngày nào  đó,  th ân   xác  bịnh 

nặng,  giai  đoạn trung hữu,  tứ c  đời sau 

đã h ìn h  thàn h  ngay khỉ đang sống, h iện  

ra với m ọi sắc th ái của nó -  ngục tố t đầu 

trâu h ìn h  thù  dị  dạng b iến  h iện   đủ  cả,  

phối hợp với dao gió th ổ i cắt nát m inh,  

tâm  th ần   kỉnh  hoàng,  th ác  loạn,  thậm  

chí  bà  con  gào  khóc  cũng  không  một 

chút hay b iết. Bấy giờ n ếu  m uốn cầu sự
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sám  h ối như  ngày hôm  nay để m ong có 

m ột  chút  th iện   niệm ,  cứng  không  làm  

sao mà có được nứa, ch ỉ có th ốn g khổ vô 

b iên  của tam  đồ ác đạo mà th ôi. 

Vì vậy, ngày nay đại ch ú n g p hải tự  

nỗ  lự c  mà  chạy  đua  với  th ì  giờ.  N ếu 

phóng  tú n g  tìn h   ý  th ì  sự  tiến   tu   phải 

chậm  lại, còn  ch ịu  khổ ch ịu  n học th ì ch í

•  

•  7 

• 

• 

• 

dũng  m ãnh  càn g  m au  lên .  N ên  trong 

Kình đã huấn th ị, từ  bỉ là đạo tràng, vì 

lẽ  tâm  ấy ỉàm  cho  n h ẫn  khổ  ch ịu  nhọc 

được  ;  thực  hành ỉà  đạo  tràng,  vì  lẽ  sự 

ấy làm  cho côn g v iệc hoàn  tấ t được. N hư 

vậy, m uốn ngàn vạn  điều  th iện  tố t đẹp 

tấ t cả,  th ì phi siên g  n ăn g nỗ lự c không 

còn   b iết  nhờ  vào  đâu.  Cúng  như   phi 

th u yền  tàu  th ì lấy gì mà vượt được b iển  

cả  ? N ếu ch ỉ m uốn mà  không làm   th eo 

cái  m uốn  ấy,  th ì  th ế   là  m uốn  và  làm  

không cân nhau, làm  sao có  h iệu  quả  ?  

Cũng  như  m ột  kẻ  đã  tu y ệt  h ết  lương 

thực th ì dầu mơ ước cả trăm  vị ngon vật
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lạ, cũng không bao giờ ích  lợi gì cho cái 

đói.  M uốn  cầu  cái  quả  tu yệt  d iệu   th ì 

m uốn và  làm  phải  son g đôi.  Đ ại  chúng 

hãy cùng nhau kịp thời gỉứ  tâm  ch í tăn g 

thượng, sanh ý thứ c tàm  qui, để sám  h ếỉ 

tộ i  lỗi,  giải  tỏa  oán  k ết.  N ếu  cứ   ở   m ãi 

tron g cảnh giới  mê  ám,  th ì  sự liễu   ngộ 

chưa b iết ngày nào mà m ong. N ên ai nấy 

phải tự  nỗ  lự c mà cầu  giải th oát,  đừng 

để sau này phải h ối hận. Đ ại chứng hãy 

cùng nhau ch í th àn h , gieo xu ốn g đất tất 

cả năm  bộ phận củ a cơ th ể mà quỉ y và 

đảnh lễ  các  đấng Đ ại từ  bi phụ  của  cả 

th ế  g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Định-Nghĩa Phật, 

-  Nam-mô Thi-Nguyện Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Chúng P h ậ t, 
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-  Nam-mô Chúng-Vương Phật

-  Nam-mô Du-Bộ Phật, 

-  Nam-mô A n-ổn Phật, 

-  Nam-mô Pháp-Sai-B iệt Phật, 

-  Nam-mô Thượng-Tôn P h ậ t, 

-  Nam-mô Cực-Cao-Đức Phật, 

-  Nam-mô Thương- Sư-Tử-Âm

P hật, 

-  Nam-mô Lạc-Hý Phật, 

-  Nam-mô Long-Mỉnh Phật, 

-  Nam-mô Hoa-Sơn Phật, 

-  Nam-mô Long-Hỷ Phật, 

-  Nam-mô Hương-Tự-Tại- 

Vương Phật, 

-  Nam-mô Đại-M inh Phật, 

-  Nam-mô Thiên-Lực Phật, 

-  Nam-mô Đức-Man Phật, 

-  Nam-mô Long-Thủ Phật, 
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-  Nam-mô Thiện-Hạnh-Ỹ  P h ậ t, 

-  Nam-mô Nhân-Trang-

N ghiêm  Phật, 

-  Nam-mô Trí-Thắng Phật, 

-  Nam-mô Vô-Lượng-Nhật

Phật, 

-  Nam-mô Thật-Ngữ Phật, 

-  Nam-mô Nguyệt-Minh Phật, 

-  Nam-mô Dược-Vương Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Dược-Thượng Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 

Lại nữa, đệ tử  chúng con  ch í th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tậ n   hư   không
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giới.  Đ ệ  tử   ch ú n g  con   tộ i  chướng  ch ất 

chứa  lớn  hem  quả  đất,  vô  m inh  ch e 

khuất tố i như  đêm  dài,  n ên  bị  lô i cuốn  

th eo ba độc mà tạo ra cái n h ân  oán đối,  

rồi bi chìm  ngập tron g ba cõi mà không 

có  cái  ngày  th oát  ra.  N gày  nay  chứng 

con nhờ n ăn g ỉực đại từ  đại bỉ  của chư  

P h ật  Bồ-Tát  mới  được  tỉn h   ngộ,  n ên  

ỉòn g  rất tàm  quí, ch í th àn h  th ốn g th iết,  

phát  lô  sám   hối.  N guyện  xin   chư  P h ật 

Bồ-Tát từ  bi n h iếp  th ọ, đem  n ăn g ỉực đại 

trí tu ệ,  n ăn g lực  bất  tư  n gh ị,  n ăn g lực 

vô lượng tự  tạ i, n ăn g lự c h àn g phục ma 

quân,  n ăn g  lực  d iệt  sạch   p h iền   não,  

n ăn g lực giải tỏa oán k ết, n ăn g ỉực cứu 

độ  chúng sanh, n ăn g lực y ên  ổn  ch ú n g 

sanh, n ăn g lự c giải th oát địa ngục, n ăn g 

lự c t ế  độ n gạ quỉ, n ăn g lự c cứu vớt súc 

sanh,  n ăn g  ỉự c  n h iếp   hóa  Tu-la,  n ăn g 

lự c n h iếp  th ọ  loài người,  n ăn g lự c d iệt 

sạch  p h iền  não chư th iên  chư  tiên , n ăn g 

lực vô  lượng vô b iên  công đức và n ăn g
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lực VÔ lượng vô b iên  trí tu ệ mà làm  cho 

h ết thảy nhữ ng kẻ đã gây oán k ết tron g 

tứ   sanh  lu c  đao  đều  đ ến   đươc  nơi  đao

* 

•  

•  

•  

tràn g này, n hận cho ch ú n g con sự  sám 

h ối ngày nay, hỷ xả tấ t cả, không còn  ý 

tưởng th ân  thù, bao n h iêu  oán k ết gỉảỉ 

tỏa h ết thảy, vĩn h  v iễn  từ  b iệt tám  nạn 

và th oát ly tam đồ,  thường thường gặp 

P hật, nghe Pháp, ngộ Đ ạo, p hát tâm  Bồ- 

Đ ề,  ỉàm  hạn h  xuất  th ế,  tứ  đẩng lụ c  độ 

th ì  đem  cái  tâm   sâu  xa  mà  tu   tập,  h ết 

thảy h ạnh n guyên th ì n ân g cao lê n  cho 

đ ến  tận   thập  địa,  nhập  Kỉm -cang  tâm  

mà th àn h  C hánh-bỉến-gỉác. 

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  chứng  cùng 

sám  hối trong đạo tràn g này, phải b iết 

oán đối tìm  nhau là giai do ba ác nghiệp.  

Chính ba ác n ghiệp tran g sức cho chúng 

ta  bầng m ọi th ứ  th ốn g khổ. Đã b iết cái 

gốc của th ốn g khổ rồi th ì đại ch ú n g phải 

dũng m ãnh  mà  d iệt  trừ.  Phương pháp 

d iệt  trừ  ch ỉ  có  sự  sám   h ối.  N ên   trong



K ỉnh  đá  ca  tụng,  tron g  đời  có  hai  kẻ 

m ạnh m ẽ,  đó  là kẻ  kh ôn g làm  ác và kẻ 

b iết sám  hối. N gày nay đại ch ú n g m uốn 

sám   h ối  th ì  p h ải  gột  sạch   tâm   trí,  

nghiêm  ch ỉn h  h ìn h  dung, tron g đầy tủ i 

th ẹn ,  ngoài  lộ  th ốn g  th iết,  vận   dụng 2 

tâm  lý sau đây th ì kh ôn g tộ i lỗ i nào mà 

không d iệt sạch , đó  là  tàm  và quí. Tàm 

là  hỗ vớỉ chư  T hiên, quí là th ẹn  vớỉ loài 

người. Tàm là tự  m ình sám  h ối d iệt sạch  

oán đối, quí là khu yên  k hích ngườỉ khác 

gỉảỉ tỏa oán k ết. Tàm là tự  làm  các đ iều  

th iện ,  quí ỉà  tá n  đồng người  khác  làm .  

Tàm là  trong th ì rất tự  th ẹn , quí là  ngoài 

phát  lộ  với  người.  C hinh  hai  đức  tín h  

tàm   quí  này  có  cái  n ăn g  lực  làm   cho 

h àn h   giả  được  “cái  vu i  vô  n gại”.  Đ ại 

ch ú n g ngày nay cù n g nhau phát đại tàm  

quí  để  làm   đạỉ  sám   h ối,  th ì  p h ải  ch í 

th àn h  cầu khẩn đối với tư  sanh lụ c đạoệ 

Tại sao  phải làm  như  vậy  ?  Vì lẽ  tron g 

Kỉnh đá huấn th ị, h ết th ảy ch ú n g sanh
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đều là th ân  thuôc. H oăc đã làm  cha me, 

• 

• 

♦ 7



hoặc đã làm  sư trưởng, hoặc đã ỉàm  anh 

em  ch ị em,  tất  cả  đều là bà  con của ta. 

• 

7

Chỉ vì bị  sa vào m àng lưới vô  m inh mà 

chúng ta  không b iết. Vì không b iết n ên  

va chạm  thương tổn. Vì va chạm  thương 

tổn  n ên  oán đối không cùng. N gày nay 

đại chúng đã tỉn h  ngộ  đ iều  đó  th ì phải 

ch í th àn h  khẩn th iết, cực lực vận  dụng 

tâm  trí, làm  sao cho m ột niệm  có th ể cảm  


7 

• 

• 

ứ ng mười phương chư  P h ật, m ột lạy có 

th ể  đoạn  trừ   vô  lượng  oán  đối,  đồng 

nhau  m ột  n ỗi  th ốn g  th iết,  gieo  xuống 

đất  tất  cả  năm  bộ  p hận  của  cơ th ể  mà 

quỉ y và đảnh lễ các đấng Đ ại từ  bỉ phụ 

của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di-Lăc Phât, 

• 

• 

7

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phât,  

•  7

-  Nam-mô Định-Ý Phật, 

-  Nam-mô Vô-Lượng-Hình
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Phật, 

-  Nam-mô M inh-Chiếu Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Đoạn-Nghi Phật, 

-  Nam-mô Thiện-M inh Phật, 

-  Nam-mô Bất-Hư-Bộ Phật, 

-  Nam-mô Giác-Ngộ Phật, 

-  Nam-mô Hoa-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Sơn-Chủ-Vương

Phật, 

-  Nam-mô Đại-Oai-Đức Phật, 

-  Nam-mô Biến-K iến Phật, 

-  Nam-mô Vô-Lương-Danh

Phật, 

•  

 7

 Nam-mô Bảo-Thiên Phật, 

 -

-  Nam-mô Trú-Nghĩa Phật, 

-  Nam-mô Mãn-Ý Phật, 

-  Nam-mô Thượng-Tán Phật, 
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-  Nam-mô Vô-ưu Phật, 

-  Nam-mô Vô-Cấu Phật, 

-  Nam-mô Phạn-T hiên Phật, 

-  Nam-mô Hoa-Mỉnh Phật, 

-  Nam-mô Thân-Sai-Biệt Phật, 

-  Nam-mô Pháp-M inh Phật, 

-  Nam-mô Tận-Kiến Phật, 

-  Nam-mô Đức-Tịnh Phật, 

-  Nam-mô Vản-Thù Sư-Lợi Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Phổ-H iền Bồ-Tát, 

-  Nam-mồ Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 

Lại nứa, đệ tử  ch ú n g con  ch í th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận   hư  không



301

giớỉ,  nguyện  xin   Tam-Bảo  đồng  gia 

n h iếp   thọ,  làm   cho  chúng  con  th an h  

tịn h  được những đ iều   ăn năn,  trừ d iệt 

được  những  điều   sám   hối.  Lại  nguyện 

những người cùng sám  hối ngày nay, từ  

giờ  này  cho  đ ến  ngày  giác  ngộ,  tấ t  cả 

oán đối đều được  giải tỏa,  tấ t cả th ốn g 

khổ  đều  được  đoạn  trừ,  cái  th ói  quen 

của sự  oán k ết là p h iền  não  cứng vĩn h  

v iễn  không còn, trường từ ác đạo mà tự  

tạ i thọ sanh, đích th ân  hầu hạ chư  P hật,  

trực  tiếp   vâng  lãn h   sự  thọ  ký  của  các 

N gài, tư  đẩng lụ c độ h oạt dụng m ột cách  

đầy  đủ,  đầy  đủ  bốn  th ứ   b iện   tài,  thực 

h iện  mười th ứ  trí lực, tướng hảo nghiêm  

thân,  th ần   th ôn g  vô  ngại,  nhập  Kim- 

cang tâm  mà th àn h  C hánh-biến-giác. 
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Mở đầu vận  dụng phương pháp sám  

h ối  của  “đạo  tràn g  từ   b i”,  chứ ng  con 

n h ất  tâm   đem   tán h   m ạng  mà  quỉ  y  và 

đảnh ỉễ  chư P hật  tron g quá-khứ,  hiện- 

ta i và vi-lai :

• 

♦

-  Nam-mô Quá-Khứ Tì-Bà Thi 

Phật,  

-  Nam-mô Thi-Khí Phật, 

-  Nam-mô Tì-Xá-Phù Phật, 

-  Nam-mô Câu-Lưu-Tôn Phật, 

-  Nam-mô Câu-Na-Hàm Mâu-

N i Phật, 

-  Nam-mô Ca-Diếp Phật, 

-  Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca

Mâu-Ni Phật, 

-  Nam-mô Đương-Lai Di-Lặc

Tôn Phât. 

•

PHẦN THỬ CHÍN  :

GIẢI T €À  CÁN  KỂT
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 (Tiếp theo)

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  chúng  cùng 

sám  hối trong đạo tràn g này, trước tiên ,  

hãy  hướng về  tư sanh  lục  đạo  mà  sám 

hối  ác  nghiệp  của  thân.  Kỉnh  nói,  có 

th ân  là có khổ, th ân  không th ì khổ h ết.  

Thân ỉà cái gốc của th ốn g khổ. Tội báo 

dứ dội trong tam  đồ do th ân  mà cố. Chưa 

thấy người làm  mà m ình chịu, hay m ình 

làm  mà người chịu. Tự tạo nghiệp nhân 

th ì tự  chịu khổ quả. Một ác n ghiệp hoàn 

th àn h  th ì tộ i lỗi  đã không có  b iên  giới,  

huống chi  ác  n ghiệp  tạo  ra bởi  cả  một 

đời  ?  Nay,  chúng ta ch ỉ b iết  th ân  m ình 

mà không b iết th ân  người khác, chỉ b iết 

cái khổ của m ình mà không b iết cái khổ 

của người khác,  chỉ b iết  m ình  cầu yên  

vui mà không b iết người khác cúng cầu 

y ên  vui. Vì ngu si như  th ế  mà tâm  lý bỉ 

ngã n ổi dậy, ý tưởng th ân  th ù  b ùng lên .  

Oán đối b iến  khấp lụ c đạo là vì vậy. N ếu 

không  giải  tỏa  oán  k ết  th ì  oán  đối  lục
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đạo lú c nào th oát khỏi ? Oán đối liên  tụ c 

h ết  kiếp  này  đến  kiếp   khác,  há  không 

th ốn g  tâm   ?  N gày  nay  đại  chúng  hãy 

cùng nhau n ổi đại dứng m ãnh, sanh đại 

tàm   quí,  ỉàm   đại  sám   hối,  sao  cho  m ột 

niệm  cảm  ứ ng mười  phương  chư  P hật,  

m ột lạy d iệt trừ  vô lượng oán k ết, đồng 

nhau m ột n ỗi th ốn g th iết mà gieo xuống 

đất tấ t cả năm  bộ ph ận  của cơ th ể,  quỉ 

y và đảnh ỉễ các đấng Đ ại từ  bỉ phụ của 

cả th ế  g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phât, 

•  
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-  Nam-mô N guyệt-D iện Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Đăng Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Thượng-Danh Phật, 

-  Nam-mô Tác-Danh Phật, 

-  Nam-mô Vô-Lượng-Âm Phật, 
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-  Nam-mô Vi-Lam Phật, 

-  Nam-mô  Sư-Tử-Thân Phật, 

-  Nam-mô Minh-Ý Phật, 

-  Nam-mô Vô-Năng-Tháng

Phật, 

-  Nam-mô Công-Đức-Phẩm

Phật, 

-  Nam-mô Nguyệt-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Đức-Thế Phật, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Hạnh Phật, 

-  Nam-mô Khaỉ-Hoa Phật, 

-  Nam-mô Tịnh-Cấu Phật, 

-  Nam-mô K iến-Nhất-Thế-

N ghĩa Phật, 

-  Nam-mô Dũng-Lực Phật, 

-  Nam-mô Phú-Túc Phật, 

-  Nam-mô Phước-Đức Phật, 

-  Nam-mô Tùy-Thời Phật, 
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-  Nam-mô Quảng-Ý Phật, 

-  Nam-mô Công-Đức-Kinh

Phật, 

-  Nam-mô Thiên-Tich-D iêt

Phật,  

-  Nam-mô Tài-Thiên Phật, 

-  Nam-mô Khánh-Âm Phật, 

-  Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Thường-Tinh-Tiến 

Bồ-Tát,  

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ- 

Tát,  

-  Nam-mô Quán-Thế-Ẩm Bồ- 

Tát. 

Lại nứa, đệ tử  ch ú n g con ch í th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận   hư  không 

giới.  N guyện  nhờ  n ăn g  lự c  Phật-Đ à, 
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n ăn g lực Phật-Pháp, n ăn g lự c Bồ-Tát và 

n ăn g  lực  H iền-Thánh  mà  làm   cho  h ết 

th ảy  nhữ ng  người  oán  k ết  với  nhau 

tron g tứ  sanh lụ c đạo đều đ ến được nơi 

đạo tràn g này, cùng nhau sám  hối tạ  tội,  

bầng  cách   tâm   niệm ,  m iệng  n ối,  tác 

bạch như  sau. Đ ệ tử  ch ú n g con  từ  vô th ỉ 

vô m inh vọn g động cho đ ến  ngày nay, vì 

ác  n ghiệp  của th ân   mà  gây  ra  oán  k ết 

đối với  loài trời  hay loài  người,  đối với 

tu  la hay địa ngục,  đối với ngạ  quỉ hay 

sức sanh, n guyện nhờ n ăn g lự c Phật-Đ à,  

n ăn g lực Phật-Pháp, n ăn g lự c Bồ-Tát và 

n ăn g lực H iền-Thánh mà làm  cho tấ t cả 

oán k ết liên  tụ c từ  quá khứ đ ến h iện  tại,  

từ  h iện  tạ i đ ến v ị ỉaỉ, b iến  khắp tư sanh 

lụ c đạo, oán k ết đố đá đối đầu hay chưa 

đối đầu, n ặn g hay n h ẹ, đ ều nhờ sự  sám  

h ối ngày nay mà ch ú n g con  th an h  tịn h  

được nhữ ng điều  chứng con  ăn n ăn, trừ  

d iệt  được  nhữ ng  đ iều   ch ú n g  con   sám  

h ối, tộ i báo tam  giới vĩn h  v iễn  h ết chịu, 
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sanh ra  ở  đâu cũng thường gặp P hât. 

Lại  nữa,  ch ú n g  con,  nhữ ng  người 

sám  h ối  hôm  nay,  vô  th ỉ  đ ến  giờ,  v ì  ác 

nghiệp của th ân  mà gây ra đủ cả m ọi th ư  

oán  k ết  khắp  trong  ác  đạo,  bằng  cách 

hoăc vì tham  ái,  hoặc vì sân gỉân,  hoăc 

vì ngu sỉ, vì ba độc căn  ấy mà ỉàm  mười 

th ứ  ác nghiệp. Thích h ại cầm  thú, th ích  

g iết trâu dê. Vì ruông, vì nhà và vì tiền ,  

có khi còn g iết cả đồng loại. Vô th ỉ đ ến 

giờ, hoặc vì vụ lợi mà g iết lầm  kẻ  khác,  

hoăc  mao xưng y sĩ mà  châm   ch ích  tác 

hại, tộ i ác như vậy oán đối vô cùng, ngày 

nay  chúng  con  ch í  th àn h   sám   hối,  

nguyện  xin   tiêu   d iệt.  Vô  th ỉ  đ ến  giờ,  

hoặc  bỏ  đối  kẻ  khác,  hoặc  đoạt  lương 

thực,  hoặc  cưởng bức  uống  m ặn,  hoặc 

cắt đứt nước uống, tộ i ác và oán đối của 

tội  ác  như vậy  vô  lượng vô  b iên ,  ngày 

nay  chứng  con  ch í  th àn h   sám   hối,  

n guyện  xin   tiêu   d iệt.  Vô  th ỉ  đ ến  giờ,  

hoặc  giết  loài vật  mà  ăn,  hoăc vì  tham
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sân sỉ mà hành ha, hoăc đầu đôc mà sát

• 
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• 

• 

hại, oán k ết và oán đối như vậy vô lượng 

vô b iên , ngày nay ch ú n g con  ch í th àn h  

sám  hối, n guyện xin  tiêu  d iệt. Vô th ỉ đến 

gỉờ,  xa  th ầy  h iền ,  gần  bạn  ác,  từ   ba 

n ghiệp củ a th ân  mà  gây ra ỉắm  th ứ  tộỉ 

ác,  m ặc  sức  tàn   sát,  làm   ch ết  oan  ch ết 

yểu  n hững kẻ vô th ân  cô th ế, phá bờ vỡ 

ao  hay n găn  sôn g lấp  n gòi  mà  g iết  h ại 

th ủ y  tộc  và  trù n g nhỏ,  th iêu   rừng  đốt 

rẫy hay đặt vôn g gỉăn g lưới mà làm  cho 

loài  ở  dưới nước cũ n g như  loài ở trên  đất 

đều bị hại cả, oán k ết và oán đối như vậy 

vô  lượng vô  biên,  ngày  nay  chúng  con 

ch í th àn h  sám hối, n gu yện  xỉn  tiêu  diệt.  

Vô th ỉ đến giờ, không từ  tâm , m ất ngay 

thẳng, n ên  ỉường cân, tráo đấu, ỷ m ạnh,  

hiếp  yếu, đánh ấp phá thành, cướp bóc,  

chiếm  đoạt, ỉấy của người xài cho m ình,  

đá lường đảo mà có khỉ còn  sát hại, oán 

k ết như vậy vô lượng vô b iên , ngày nay 

chúng  con  ch í  th àn h   sám   hối,  n guyện
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xỉn   tiêu   d iệt.  Vô  th ỉ  đ ến   giờ,  không  từ  

tâm ,  không  cả  h àn h   động  của  từ   tâm ,  

n ên  tron g lụ c đạo h àn h  hạ chứng sanh 

đủ cách, đ ến n ỗi khảo đả cả bà con  m ột 

cách   tán g  tận   lương  năng,  buộc  trói,  

cùm  kẹp, bít khóa, tra khảo, treo ngược,  

đứng ngh iên g, bắn đâm, chém  ch ặt, tà n  

sát,  tước xé,  ram nướng,  hầm  nấu,  oán 

k ết như  vậy vô lượng vô b iên , ngày nay 

ch ú n g  con  ch í  th àn h   sám   hối,  n guyên 

xỉn  tiêu  diệt. 

Vô  th ỉ  đ ến  giờ,  ba  ác  n gh iệp   của 

thân,  bốn  ác  n gh iệp   của  m iệng,  ba  ác 

n ghiệp  của  ý,  cho  đ ến   bốn  trọn g  tội,  

năm  tô i nghịch, cù n g bao n h iêu  ác pháp 

khác,  không  th ứ   gì  không  làm .  Tự  th ị 

tu ổi  trẻ,  m ạng  lớn,  bất  k ể  quỉ  th ầ n ẵ 

Canh cánh trong ỉòn g ỉà e m ình không 

hơn  người  mà  để  người  hơn  m ình.  Ỷ 

dòng sang họ quí mà khinh người ngạo 

vật,  gây  ra  oán  k ết.  Ỷ  hoc  n h iều   b iết 

rộng mà  khỉnh  người  ngạo  vật,  gây  ra
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oán k ết. Ỷ văn chương tài gỉỏỉ mà khỉnh 

người  ngạo  vật,  gây  ra  oán  k ết.  Ỷ  hào 

hiệp  xa x ỉ mà khinh người ngạo vật, gây 

ra  oán k ết.  Ý  ăn n ói  sắc  xảo  mà  khỉnh 

ngườỉ ngạo vật,  gây ra oán k ết. N hững 

oán  k ết  như  vậy  có  khi  còn   có  đối  vớỉ 

T hánh tượng hay Tăng-bảo, đối với Hòa- 

thượng  hay  Xà-lê,  đối  với  Thượng-tọa 

Trung-tọa H ạ-tọa, đối với đồng h ọc hay 

cùng thầy, đối với cha mẹ hay bà con, và 

oán k ết  đó  vô  lượng vô  b iên ,  ngày  nay 

chúng  con  ch í  th àn h   sám   hối,  nguyện 

xin  tiêu  d iệt. Vô th ỉ đến giờ,  chúng con 

đã  gây  oán  k ết  đối  với  loài  trời,  loài 

người,  tu-la,  địa-ngục,  ngạ-quỉ,  súc- 

sanh,  rộng  ra,  đối  với  tấ t  cả  mười 

phương h ết thảy m uôn loài, oán k ết như 

vậy vô  lượng vô  b iên ,  ngày  nay  chúng 

con ch í th àn h  sám  h ối, n guyên xin  tiêu  

d iệt. Vô th ỉ đến giờ, vì ganh gh ét hay vì 

dua  n in h   mà  tự   cầu  th ăn g  quan  tiến  

chức,  vì  danh  dự  hay  vì  quyền  lợi  mà
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th eo đuổi chủ th u yết sai lầm, những oán 

k ết  mất  h ết  đức  tín h  hổ  th ẹn  như vậy,  

nặng hay n h ẹ,  cả tộ i n hân lẫn  khổ quả 

số  lượng n h iều  hay ít, duy chư  P h ật, và 

Đại-Đ ịa Bồ-Tát mới th ấy h ết và b iết h ết.  

N guyên xin  các N gài từ  bi thương tưởng 

chứng con. Bao n h iêu  tội lỗ i vô th ỉ đ ến 

giờ, hoặc chúng con tự  làm, hoặc chúng 

con chỉ bảo người khác làm, hoặc chúng 

con  tán   đồng  khỉ  th ấy  được  làm   bởi 

người  khác  ;  vật  của  Tam-Bảo,  hoặc 

chúng  con  tự   chiếm   đoạt,  hoặc  chúng 

con chỉ bảo người khác chiếm  đoạt, hoặc 

chúng con vui vẻ khi thấy bị chiếm  đoạt 

bởi  người  khác.  Tội  lỗi  làm   ra,  hoặc 

chúng  con  che  giấu  được,  hoặc  chúng 

con bị lộ liễu, như tất cả số lượng nhiều 

ít mà Chư P h ật Bồ-Tát đã thấy và đã b iết 

- tôi lỗ i đáng bị  đọa ác  đạo hay đáng bỉ 

sanh b iên  địa để  lãn h  chịu oán đối,  th ì 

• 

• 
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ngày nay chúng con  ch í th àn h  sám  hối,  

n guyên  xin   tiêu   d iệt  tấ t  cả.  Thần  lực
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chư  P h ật siêu  v iệt m ọi sự  tư  duy mô tả,  

n gu yện  xin  dem  tâm  từ  b i cứ u giúp ch e 

chở h ết thảy, nh ận  cho ch ú n g con ngày 

nay hướng về tứ  sanh lụ c đạo, hướng về 

ch a  mẹ  sư  trưởng,  hướng  về  tấ t  cả  bà 

con mà sám  hối tộ i củ, giải tỏa oán k ết.  

N guyên  xỉn   m ọi  người  oán  k ết  ch ú n g 

con  hoan  hỷ  h ết  thảy,  bỏ  cho  tấ t  cả,  

không còn  ý  tưởng th ân  thừ,  tu yệt  đối 

vô ngại y như không gian, từ  nay sắp đỉ 

cho đến ngày giác ngộ, cái th ói củ a oán 

k ết cứng hoàn toàn  h ết sạch, ba n ghiệp 

th an h  tịn h , oán đối tan  b iến , th iên  cung 

bảo  điện   tù y  ý  mà  sanh,  bốn  vô  lượng 

tâm  và sáu ba la m ật lu ôn  lu ôn  thự c tập,  

trăm   phước  trang  nghiêm ,  vạn   th iện  

đầy  đủ,  an  trứ  Lăng  nghiêm   đỉnh  mà 

thực  h iện   Kim-cang  thân,  tron g  m ột 

th oán g ứ ng khắp lụ c đạo, trở lại cứu độ 

cho  nhau,  không  để  một  aỉ  th iếu   sót,  

cù n g nhau đồng ngồi Đ ạo-tràng, thàn h  

đấng C hánh-giác. 
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Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  ch ú n g  cùng 

sám   h ối  trong  đạo  tràn g  này,  đã  được 

cùng  nhau  sám  h ối  tội  lỗ i  củ a  th ân  

n ghiệp để th ân  n gh iệp  than h  tịn h , bây 

giờ, tộ i lỗi củ a khẩu n gh iệp  chính là cửa 

ngỗ  của  h ết  thảy  oán  k ết  tai  họa.  N ên 

chư   P hật  đâ  răn,  không  được  n ói  hai 

lưỡi, nói thô ác, nối dối trá , n ói th êu  dệt.  

Đ ại chúng phải b iết, tiến g  dua nịnh, lời 

hoa mỹ,  là  n guyên n h ân  tạo  ra và  th ổi 

động th ị phỉ,  gây h ọa không nhỏ,  rước 

khổ th ật nặng. 

“Con người xử  th ế, 

Lòng m ang ý độc, 

M iệng n ói lời độc, 

Thân làm  v ỉêc đôc, 

Đem ba độc ấy 

Tác h ại m ọi người, 

Mọi ngườỉ oán hận, 

Tất th ề phục thù, 

Thù ấy th ỏa ỉòn g 

Trong vòn g h iện  tại, 
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Hay sẽ vừa ý 

Trong đời vị lai, 

Vì lý do đó, 

Cái n ghiệp oán k ết 

Tràn đầy khắp cả 

Tứ sanh lụ c đạo :

Oán đối lẫn  nhau 

Vô cùng vô tận, 

Là có nguyên nhân, 

K hông phải vô cớ”. 

P h ải  b iết  ba  ác  n ghiệp  của  th ân  

cũng như  bốn ác n gh iệp  của m iệng đích 

thực là nguồn gốc tộ i lỗi. Chứng làm  cho 

tạ i  gia  th ì  không  còn   trung  h iếu ,  ch ết 

nhập th iết vi đã có sự khốc liệ t của nước 

sôi lửa đốt chờ đợi  ;  xuất  gia th ì không 

th ích   Phật-Pháp,  sanh  ra   ở   đâu  cũng 

són g đôi với tán h  ác và bạn ác. Cho n ên  

h ết  thảy  oán  đối  đều  được  nuôi  dưỡng 

bởi  chính  ba  n gh iệp .  Mà  tron g  ba 

nghiệp,  khẩu  n gh iệp   đích  thự c  nặng 

nhất,  quả báo  đủ  cả vạn  th ứ  khốc  liệt, 
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trường dạ m ịt mù, h ết b iết tự  giác. 

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  chúng  cùng 

sám hối trong đạo  tràn g này,  phải b iết 

lý  do  làm   chúng ta   lu ân  h ồi  lụ c  đạo  là 

khẩu nghiệp. N ói khỉn h  xuất, nói phóng 

túng,  m iệng  hù n g  b iện ,  lời  sắc  bén,  

nhưng cạn và rỗng,  ch ỉ khoa trương bề 

ngoài,  thự c  chất  th ì  nói  và  làm   m âu 

thu ẫn  nhau,  tự  rước  tội  báo,  m ấy kiếp 

cũng không khỏi. N hư vậy, đại chứng há 

lại không khiếp  sợ,  ch í th àn h   sám  hối,  

gột rửa tội ấy ? C húng ta, vô th ỉ đến giờ,  

đối với tứ  sanh lụ c  đạo,  đối vứi  cha mẹ 

sư trưởng,  đối  với  tấ t  cả  bà  con,  khẩu 

nghiệp đá b iểu  lộ h ết cái xấu của nó. N ói 

n ăn g thô bạo, lời tiến g  hung hãn. Chòm 

xóm  bàn tán,  toàn  lời vô  nghĩa.  K hông 

nói có hay có nói không, thấy n ói không 

hay không nói thấy, n ghe nói không hay 

không  nói  nghe,  làm   nói  không  hay 

không nói làm, đ iên đảo như  vậy lật trờỉ 

dờỉ đất. Lợi m ình h ại người, dèm  chê lẫn



320

nhau. N ói về  m ình th ì không cái tố t  gì 

không quỉ  về  cho  m ình,  n ói  đến người 

th ì không cái xấu gì không đưa qua cho 

người. Đ ến n ỗi bình phẩm  tố  cáo cả h iền  

thánh,  phê  phán  k ết  án  đến  vua  cha,  

chê thầy, chưởi bạn, h ết đạo h ết nghĩa,  

h ết cả húy kỵ. H iện th ế  th ì tù  đày, tán g 

th ân   h ạỉ  m ạng,  tương  lai  th ì  tộ i  báo,  

th ốn g khổ lâu đời. Đ ùa cợt m ột chốc, tội 

lỗ i đã vô cùng, huốn g ch ỉ lời ác báo hại 

tấ t cả ? Vô th i đến giờ, tấ t cả đại chứng 

đã  vì  ác  nghiệp  cả,  m iệng  mà  gây  oán 

k ết với loài trời loài người, với tu-la địa- 

ngục,  với ngạ-quỉ súc-sanh,  với ch a mẹ 

sư trưởng, với bà con th ân  thuộc, ngày 

nay, háy vận  dụng tâm  từ  bỉ đồng đảng 

với  B ồ-tát-hạnh  và  đồng  đẩng  với  Bồ- 

tát-nguyện, phụng vì tấ t cả và h ết thảy 

mà qui y và đảnh lễ  các  đấng Đ ại từ  bi 

phụ của cả th ế  gian  :

-  Nam-mô Di-Lă• c Phâ• t, 7
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-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Tịnh-Đoạn-Nghi

Phật, 

-  Nam-mô Vô-Lượng-Trì Phật, 

-  Nam-mô Diệu-Lạc Phật, 

-  Nam-mô Bất-Phụ Phật, 

-  Nam-mô Vô-Trú Phật, 

-  Nam-mô Đức-Xoa-Ca Phật, 

-  Nam-mô Chúng-Thủ Phật, 

-  Nam-mô Thế-Quang Phật, 

-  Nam-mô Đa-Đức Phật, 

-  Nam-mô Phất-Sa Phật, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Oai-Đức

Phật,  

-  Nam-mô Nghĩa-Ý Phật, 

-  Nam-mô Dược-Vương Phật, 

-  Nam-mô Đoan-Ác Phât, 

• 

•  7
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-  Nam-mô Vô-Nhiệt Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Đ iều Phật, 

-  Nam-mô Danh-Đức Phật, 

-  Nam-mô Hoa-Đức Phật, 

-  Nam-mô Dùng-Đức Phật, 

-  Nam-mô Kim-Cang-Quân

Phât,  

•  7

-  Nam-mô Đại-Đức Phật, 

-  Nam-mô Tịch D iệt Ý Phật, 

-  Nam-mô Hương-Tượng Phật, 

-  Nam-mô Na-La-Diên Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Trú Phật, 

-  Nam-mô Bất-Hưu-Tức Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Diệu-Âm Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-
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Tát. 

Lại nứa, đệ tử  ch ú n g con ch í th àn h  

quỉ y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận   hư  không 

giới, n guyện nhờ n ăn g lực Tam-Bảo mà 

làm   cho  h ết  thảy  chứng  sanh  tron g tứ  

sanh ỉụ c đạo b iết đưực hom nứa và đồng 

đ ến  đạo  tràn g  này.  Aỉ  bỉ  h ìn h   hài  trở 

ngại,  b iết  mà  không  đ ến  được,  th ì 

nguyện nhờ năng lực Tam-Bảo đưa anh 

lin h   củ a  họ  đ ến   đây.  Tất  cả  đ ều  n hận 

cho  chúng con  sám   h ối  vê  tội  lỗ i  khẩu 

nghiệp.  Từ  vô  th ỉ  vô  m ình  vọn g  động 

cho  đ ến  ngày  nay,  vì  ác  n gh iệp   của 

m iệng mà đối với h ết thảy lụ c đạo ch ú n g 

sanh, chứng con đá gây đủ th ứ  oán k ế tẳ 

N guyên nhờ n ản g lự c Tam-Bảo mà làm  

cho  lụ c  đạo  chúng  sanh  hỷ  xả  cho  cả,  

cùng nhau than h  tịn h  được những điều 

ỗn năn, tiêu  d iệt  được những đ iều  sám  

hối. Đ ệ tử  chúng con vô th ỉ đến giờ, hoặc
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VÌ tham  ái, hoặc vì sân  hận, hoặc vì ngu 

sỉ, vì ba độc căn ấy mà làm  đủ mườỉ thứ  

ác  ngh iệp ,  tron g  đó  có  bốn  ác  nghiệp 

củ a m iệng đã dấy động vô lượng tộ i ác.  

H oặc  đem lời  n ói  th ô  ác  mà  ỉàm  p h iền  

não  cha  m ẹ,  sư trưởng,  th ân   quyến và 

m ọi  người.  H oặc  đối  với  cha  m ẹ,  sư 

trưởng, th ân  quyến và m ọi người mà nói 

lời  dối  trá,  tứ c  là  th ấy  n ói  không  hay 

không  n ói  thấy,  n gh e  n ói  không  hay 

không  n ói  nghe,  b iết  n ói  không  hay 

không n ói b iế t ; có khi vì k iêu  ngạo hay 

vì  ganh  gh ét  mà  n ói  lời  dối  trá,  tộ i  lỗi 

như  vậy  vô  lượng  vô  b iên ,  ngày  nay 

chúng  con  ch í  th àn h   sám   hối,  n guyên 

xin  tiêu   d iệt. Vô  th ỉ đ ến  giờ n ói  lời hai 

lưỡi, n ghĩa là  nghe lời nói bất đáng của 

người không th ể giữ kín, đ ến  người này 

n ói người kia,  đến người  kia n ói người 

này, làm  cho người ta  ch ia rẽ, đ iêu  đứng 

;  hoặc  vì  đùa  cợt  mà  làm   cho  hai  b ên  

ch ống  nhau,  cốt  n h ụ c  phân  ly,  th ân
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quyến tan  vỡ, vua tô i bị dèm  phá, quần 

chúng  bị  xáo  động,  tộ i  lỗ i  như   vậy  vô 

lượng vô b iên ,  ngày nay chúng con ch í 

th àn h  sám  hối, n gu yện  xỉn  tiêu  d iệt. Vô 

th ỉ đến giờ n ói lời th êu  dệt, tức là nhữ ng 

lời vô nghĩa, vô  ích,  ỉàm  h ạỉ cha m ẹ,  sư 

trưởng  và  đồng  học,  đến  n ỗi  lụ c  đạo 

chúng san h  cũng không khỏi bị h ại, oán 

k ết của khẩu n gh iệp  gây ra như  vậy vô 

lượng vô b iên ,  ngày nay chúng con chí 

th àn h   sám  hối,  n gu yên   xỉn   tiêu   d iệt.  

N guyện nhờ n ăn g lự c Phật-Đ à, n ăn g lự c 

Phật-Pháp, n ăn g lự c Bồ-Tát và n ăn g lực 

H iền-Thánh nh ận  sự  sám  h ối ngày nay 

của chúng con,  để  lụ c  đạo  ch ú n g sanh 

giải  tỏa  h ết  thảy  oán  k ết,  triệt  hạ  h ết 

th ảy tộ i ngh iệp , vĩn h  v iễn  không còn  tá i 

tụ c  oán  k ết  và  tái  nhập  tam   đồ,  cứng 

vĩn h  v iễn  không còn  làm  khổ lẫ n  nhau 

trong tứ  sanh lụ c đạo. Từ nay sấp đi, cho 

nhau sự hỷ xả tấ t cả, không còn  ý tưởng 

th ân  thừ, h òa đồng với nhau như  nước
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với sữa, hoan hỷ với nhau như  n ỗi hoan 

hỷ của các vỉ Bồ-Tát khỉ th ấy được chân 

như,  vĩn h   v iễn   làm   th â n   th u ộc  chánh  

pháp  với  nhau,  ỉàm   bà  con  từ   bỉ  cho 

nhau,  từ  nay  sắp  đi  cho  đ ến  ngày  giác 

ngộ,  trưởng  từ   quả  báo  ba  cối,  đoạn 

tu yệt ba th ứ  trở n gại và năm  th ứ  sợ hãi,  

tư  đẳng lụ c độ ai nấy đ ều thự c h ành sâu 

xa,  thực  h ành  Đ ại-thừa  để  th ể  nhập 

Phật-trí, đại dương th ệ n gu yên  th ì hoàn 

th àn h  được  cả,  lụ c-th ôn g tam -m inh th ì 

không  th ứ   nào  khôn g  trọn   vẹn ,  thực 

h iên   ba  thứ   bí  m ât  của  Phât-Đ à  mà

• 

• 

• 

chứng đắc pháp th ân  đầy đủ năm  th àn h  

phần,  bước  lên   tu ệ  giác  của  Kỉm -cang 

tâm   mà  đắc  th àn h   quả  v ị  “N hất  th ế 

chủng trí”. 

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  chúng  cùng 

sám   hối  tron g  đạo  tràn g  này,  đã  được 

cùng nhau sám  h ối th â n  n gh iệp  và khẩu 

n gh iêp  rồi,  bây  giờ  cần phải làm   cho ý 

n ghiệp th an h  tịn h . H ết th ảy chúng sanh
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lu ân   h ồi  sanh  tử   mà  chưa  bao  giờ  giải 

th oát  được  là giai  do ý n gh iệp   đã  được 

cố  k ết lại,  tập tru n g lại, m ột cách  cứng 

chắc.  Mười  ác  n gh iệp ,  cũng  n hư   nảm  

th ứ  tội nghịch, phải do ý mới có. Vì th ế  

mà P h ật đâ hu ấn  th ỉ, không được tham  

ái, không được sân  giận, không được tà 

k iến ,  vì lẽ  phải  đọa  địa ngục,  ch ịu  khổ 

vô cùng. N gày nay ch ú n g ta  ai cũ n g th ấy 

đó. Tâm mà sai sử thứ c th ì cứng như  vua 

chúa ch ỉ huy quần th ầ n  vậy. N ên  m iệng 

n ói  ác,  th ân   làm   ác,  để  rồi  tự  rước  lấy 

tộ i báo dứ dộỉ tron g lụ c đạo, n gh ĩa là tấ t 

cả cái họa d iệt th ân  đ ều do tâm  tạo. Nay 

m uốn hối cải th ì trước h ết phải tỏ a  ch iết 

tâm  ấy, k ế đó th ì ý cũ n g tự  tỏa c h iế tẵ Tại 

sao p h ảỉ làm  như vậy ? Vì lẽ , ch ín h  tron g 

nhứ ng lời dỉ giáo tố i h ậu  của P h ật đã có 

huấn th ị như sau, “c h ế  ngự tâm  lạ i m ột 

chỗ  th ì  không  v iệc  gì  không  th àn h ”.  

P h ải b iết rửa tâm  là căn  bản của sự giải 

th oát, sạch ý là n ền  m óng của sự  tiế n  tu. 
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Và quả báo khốc liệ t tron g tam  đồ củ n g 

như  th ốn g khổ vô tậ n  tron g lụ c đạo, vì 

vậy,  củng không đ ến được nữa. N hưng 

th ân  n ghiệp khẩu n gh iệp  vì thô n ên  dễ 

trừ,  còn ý n ghiệp  vì  nhỏ  n ên  khó  diệt.  

P h ải  đến  địa  vị  Như-Laỉ  là  đấng  đại 

th án h, là bực n h ất th ế  trí,  đối với th ân  

khẩu ý mới được sự “không cần  giữ gìn ”,  

huống  ch ỉ  chứng  ta   ch ỉ  là  những  kẻ 

phàm   phu,  ngu  sỉ  lầm   lạc,  mà  không 

th ận  trọn g giứ gìn ba n gh iệp  sao được ?  

N ếu không tỏa ch iết tâm  ý th ì chưa thấy 

m ột  điều  th iện  nào  có  nơi  người  ấy.  Vì 

vậy  mà  trong  Kỉnh  đã  huấn  th ị,  giữ  ý 

như  gỉứ thành, giữ  m iệng như  giữ  bình.  

K ỉnh đá huấn th ị như vậy, đại chúng há 

không tự  lo phòng th ủ  ? Vô th ỉ đ ến  giờ,  

cho đến cả th ân  này, chứ ng ta đã vì vô 

m inh mà nổi ái dục, làm  tăn g thêm  sanh 

tử, làm  đủ cả mười h ai khổ sự. B át nạn  

tam  đồ  lưu chuyển đủ cả,  trong những 

chỗ ấy khổ  s ở  vô tận , ỉà  giai do ý n ghiệp
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k ết ra oán đối, bằng cách  lu ôn  lu ôn  v in  

níu đối cảnh, chưa m ột th oán g nào tạm  

ngừng lại. Do đó mà p h át động sáu giác 

quan và ch ỉ huy năm  bộ phận, bao n h iêu  

ác  n ghiệp  n ặn g  có  n h ẹ  cố,  không  th ứ  

nào không làm . Hễ th ân  và m iệng kh ôn g 

vừa ý một  ch ú t  là ý  đã  tăn g lê n  độc  tố  

phẫn nộ. Đ ến n ỗi sát h ại lẫn  nhau, m ất 

h ết lương n ăn g trắc ẩn. Bản th ân  hơi có 

m ột chút đau đớn là đã không th ể nh ẫn  

nỗi, nhưng đối xử kẻ khác th ì lạ i ch ỉ sợ 

khổ  s ở  không tộ t bực. Thấy lỗ i của người 

khác th ì quyết ch í rêu  rao, còn  bản th ân  

phạm  tộ i th ì không th ích  aỉ b iết. Tâm lý 

như  vậy  th ậ t  h ết  tàm   quí.  Lại  nữa,  sự 

giận   dứ củ a ý  là  kẻ  th ù   của  đạo  cả.  Vì 

th ế  mà  tron g nhứ ng lời di  giáo tố i hậu  

của  P h ật  đă  có  h u ấn   th ị,  “giặc  cướp 

côn g đức không ch ỉ hơn giận  dữ”. Hoa- 

N ghỉêm  K ỉnh cứng n ói, Phật-tử, n ổi lê n  

m ột niệm  giận  dứ, tấ t cả điều  ác không 

có  điều  nào đôc ác hơn nó. Tai sao đ ến

• 

•
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nỗi như vậy ? Vì lẽ m ột niệm  giận dữ nổi 

lê n  th ì trăm  ngàn  trở n gại lãn h   đủ  tất 

cả.  N hư  sự  trở  n gại  ỉàm   cho  ta   không 

th ấy  đưực  tu ệ  giác  Bồ-đề,  sự  trở  ngại 

làm   cho  ta   không  n gh e  được  chánh 

pháp  v ỉ  diệu,  cọn g th êm  với  nhứng  sự 

trở ngại khác làm  cho ta  đọa ác đạo, lắm  

b ịn h   tật,  bị  phỉ  báng,  th àn h   ngu  đần,  

m ất chánh niệm , th iếu  tu ệ giác, gần bạn 

ác,  gh ét  bạn  h iền ,  xa  chánh  k iến ,  đến 

n ỗi  xa  cả  chánh  pháp  của  P hật,  nhập 

vào  cảnh  gỉớỉ  củ a  ma,  chốn g  n gh ịch  

th iện  tri thức, giác quan không hoàn bỉ,  

sanh nhà tộ i ác,  ở  ch ốn  b iên  đỉa, những 

sự trở ngại như vậy không th ể  d iễn  tả 

đầy đủ. Vậy mà vô th ỉ đến giờ chúng ta 

đã có bao n h iêu  là giận  dứ.  Sự giận  dứ 

ấy  đến  n ỗi  không  còn   h ạn   ch ế đối  với 

th ân   quyến,  huống  ch ỉ  lụ c  đạo  chứng 

sanh.  Khỉ  độc  tố  dữ dội  của p h iền  não 

bừng lê n   th ì  tiêu   tan   h ết  cả  ý  thứ c  tự 

giác. Hễ v iệc không làm  được vừa ý th ì
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mưu gì mà không nghĩ, mà v iệc n ếu  làm  

được  th ỏa  lòn g  th ì  aỉ  mà  khỏi  bị  họa.  

N ên vua chúa phẫn nộ  m ột  cái là  thây 

ch ết ngổn ngang vạn  dặm. Từ vua chứa 

đổ  xuống  th ì  tự  ý  vô  cớ hành  hạ,  cùm  

kẹp khảo đả nhứng kẻ  mà họ  cho ỉà  có 

tội.  Bấy  giờ còn cố  chút  gì bảo  được  là 

“ta  làm  th eo sự trừ ng giới tố t”, mà ch ỉ e 

ngại  nạn  nhân  đau  đớn  không  sâu 

không nặng mà th ôi. Ác nghiệp của ý có 

trong tất  cả  nhứ ng ỉoàỉ mà ý  thức  còn 

hoạt động, n ên  trí ngu không khỏi, sang 

h èn   đều  có,  nhưng  chưa  aỉ  đá  từ ng  có 

ỉấy m ột ngày tàm  quí h ối cải. Hôm nay,  

tấ t cả đại chúng cùng sám hối trong đạo 

tràng này, phải b iết cái tán h  giận dứ ỉà 

của cái ý sâu kín, dẫu chân th àn h  m uốn 

bỏ mà đối cảnh ỉà n ổi dậy, n ên  động một 

chút là sóng đôi vớỉ tộ i ác, niệm  niệm  va 

chạm  lẫn  nhau, b iết đến bao gỉờ mới h ết 

n ỗi khổ tâm  ấy ? Đ ạỉ chúng đã b iết  tội 

lỗi  của  ý  như  vậy  th ì  đâu  được  th ản
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n h iên , không lo h ối cải ? N gày nay, hãy 

cừng nhau khẩn th iế t  tộ t  độ,  phơi  trải 

chân thành, sám  h ối mà cầu  n guyện d iệt 

trừ  tội lỗ i ấy. Đ ại chứng hãy đồng nhau 

m ột nỗi th ốn g th iết,  gieo xuống đất tất 

cả năm  bộ phận củ a cơ th ể mà quỉ y và 

đảnh lễ  các  đấng Đ ại  từ  bỉ phụ  của  cả 

th ế  g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phât,  

•  7 

-  Nam-mô Vô-SỞ-Phụ Phật, 

-  Nam-mô Nguyệt-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Lôi-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Cung-Kính Phật, 

-  Nam-mô Oai-Đức-Thủ Phật, 

-  Nam-mô Trí-Nhật P h ệt, 

-  Nam-mô Thượng-Lợi Phật, 

-  Nam-mô Tu-Di-Đảnh Phật, 
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-  Nam-mô Trị-Oán-Tặc Phật, 

-  Nam-mô Liên-Hoa Phật, 

-  Nam-mô Ưng-Tán Phật, 

-  Nam-mô Trí-Thứ Phật, 

-  Nam-mô Ly-Kiêu Phật, 

-  Nam-mô Na-La-Diên Phật, 

-  Nam-mô Thường-Lạc Phật, 

-  Nam-mô Bất-Thiểu-Quốc

Phât, 

•  

7

-  Nam-mô Thiên-Danh Phật, 

-  Nam-mô Kiến-Hữu-Biên

P hât,  

•  7

-  Nam-mô Thậm-Lương Phật, 

-  Nam-mô Đa-Công-Đức Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Nguyệt Phật, 

-  Nam-mô Sư-Tử-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Lạc-Thiền Phật, 

-  Nam-mô Vô-SỞ-Thiểu Phật, 
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-  Nam-mô Du-Hý Phật, 

-  Nam-mô  Sư-Tử Phấn-Tấn Bồ

-Tát,  

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ- 

Tát,  

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ- 

Tát. 

Lại nứa, đệ tử  ch ú n g con ch í th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận   hư  không 

giới. N guyên xin  Tam-Bảo đem n ăn g lực 

đa• i từ  đa• i bi và năngo  lư• c vô lươ» ng ơ

  tư•   ta•i

mà nhận cho chúng con ngày nay hướng 

về tứ  sanh lụ c đạo, cha mẹ sư trưởng và 

tất cả bà con mà sám  hối nhứ ng oán k ết 

của ý nghiệp gây ra.  Oán k ết đó,  đá đối 

đầu  hay  chưa  đối  đầu,  n ăn g  hay  nhẹ,  

thứ   đá  tạo  th ì  n guyện  sám   hối  trừ   bỏ,  

thứ  chưa có th ì n gu yện  không dám gây 

ra.  Ngưỡng  nguyện  Tam-Bảo  đồng  gia
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n h iếp  thọ, thương xót che chở, làm  cho 

chúng  con  th oát  được  tộ i  ác  của  ý 

nghiệp. 

Đ ệ  tử  chúng con vô  th ỉ  đ ến giờ,  vì 

ác n ghiệp  của ý mà  đối với tứ  sanh lụ c 

đạo, cha mẹ  sư trưởng và tất  cả bà con 

gây ra đủ th ứ  oán k ết,  oán k ết đó n ặn g 

có n h ẹ có, ngày nay chúng con tàm  quí 

mà  phát  lộ  sám   h ối,  n guyện  xỉn   tiêu  

diệt.  Vô  th ỉ  đến  giờ,  do  ba  độc  căn  mà 

tâm  tham  lam  nổi  dậy,  rồi vì tâm  tham  

lam   xuất  sử  mà  p h át  ra  n gh iệp   tham  

lam.  N ghiệp  ấy hoặc  ẩn kín hoặc lộ  ra,  

nhưng cùng tận  không gian, b iến  khắp 

pháp  giới,  vật  của  aỉ  m ình  cũ n g  n ổi  ý 

xấu, rằng ta  phải lấy cho được. Đ ến nỗi 

vật  của  cha  m ẹ,  củ a  sư trưởng,  của  bà 

con,  của m ọi người,  củ a m uôn loài,  của 

chư  th iên ,  của  chư  tiên ,  tấ t  cả  và  h ết 

thảy, đều n gh ĩ rằng p h ải thuộc về m ình.  

Tội  ác  như vậy  vô  lượng vô  b iên ,  ngày 

nay  chúng  con  ch í  th àn h   sám   hối, 
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n guyện  xỉn   tiêu   d iệt.  Vô  th ỉ  đ ến  giờ,  

giận  dữ  n ổi  dậy,  n gày  đêm   nung  nấu,  

m ột  thờỉ  m ột  khắc  cúng  không  tạm  

ngưng. Trái ý m ột ch ú t tứ c th ì cả giận,  

đem   người  và  vật  ra  mà  h ành  hạ  đủ 

cách. Hoặc đánh khảo, hoặc nhận nước,  

cho đến buộc đói khát, treo ngược đầu,  

n h ốt chỗ tối, tộ i ác giận  dữ gây ra vô số 

oán  k ết  như vậy,  ngày  nay  chúng  con 

ch í th àn h  sám  hối, n gu yện  xỉn  tiêu  diệt.  

Vô  th ỉ  đến  giờ,  cuốn  th eo  vô  m inh  mà 

tạo ra sỉ n g h iệ p : K hông cố điều ác gì mà 

không  làm ,  không  có  trí  tu ệ  chân 

chánh,  tỉn  tưởng tà  th u yết,  chấp  nhận 

tà  pháp, sỉ nghỉệp như  vậy tạo n ên  oán 

k ết  vô  lượng vô  biên,  ngày  nay  chứng 

con ch í th àn h  sám  hối, n guyên xỉn  tiêu  

diêt. 

Vô  th ỉ  đến  gỉờ  h ành  động  khuôn 

th eo mười th ứ  ác ngh iệp , n ên  không oán 

gì  không k ết,  không  tộ i  gì  không tạo  ỉ 

Luôn lu ôn  vin  níu  đối  cảnh,  th ổi  động
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giác  quan,  phát  san h   ác  pháp,  th ân  

n ghiệp  khẩu  n gh iệp   không  th ỏa  ỉà   ý 

n ghiệp tăn g thêm  độc tố  dứ dội, đ ến n ổi 

đùa cợt mà cũ n g k ết th àn h  th ị phỉ, cọn g 

tác  với  ai  không  dùng  tâm   tá n h   ngay 

thẳng,  dua n ịn h  quanh co  đ ến  m ất h ết 

liêm  sỉ, tội lỗ i như  vậy vô lượng vô b iên ,  

n ếu   không  đã  th ì  cú n g  sẽ  lãn h   ch iu  

th ốn g  khổ  tà n   khốc  trong  tư san h   lục 

đạo, ngày nay ch ú n g con ch í th àn h  sám  

hối, n guyện xin  tiêu  d iệt. Vô th ỉ đ ến  giờ,  

th ân  làm  cứng là ác  nghiệp,  m iệng n ói 

cứng  là  ác  nghiệp,  ý  n gh ĩ  cứng  ỉà  ác 

nghiệp,  ác  n ghiệp  n h ư  vậy  có  khỉ  còn  

tậo  ra  nhữ ng tội  chưđng  đối  vớỉ  Phật- 

Đ à,  đối  với  P hật-Pháp,  đối  với  Bồ-Tát,  

đối  với  Thánh-H iền,  tội  chướng  ấy  vô 

lượng vô b iên ,  ngày nay ch ú n g con ch í 

th àn h   khẩn  cầu  sám   hối,  n gu yện   x i  TI 

tiêu  diệt. Vô th ỉ đ ến giờ, vì ba ác n gh iệp  

của  thân,  bốn  ác  n gh iệp   của m iệng và 

ba ác n ghiệp  của ý  mà  năm  tộ i  n gh ịch
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cũng như bốn trọn g tộ i không th ứ  nào 

không  làm ,  ngày  nay  chứ ng  con  ch í 

th àn h  sám  hối, n gu yện  x ỉn  tiêu  d iệt. Vô 

th ỉ đến giờ, sáu căn  chung với sáu cảnh 

phát  động  sáu  thức,  làm   cho  sáu  thứ c 

vọng tưởng th ác loạn, vin  níu đối cảnh 

mà gây ra đủ th ứ  tội lỗi, ngày nay chúng 

con ch í th àn h  sám  h ối, n guyện xỉn  tiêu  

d iệt. Vô th ỉ đến giờ, đối với điều  lu ật bỏ 

các  điều   ác,  đối  với  điều   ỉu ật  làm   các 

đ iều  lành, đối với đ iều  lu ật ích  lợi chứng 

sanh,  đối với ba đ iều  lu ật  ấy đa số hủy 

phạm ,  và  ch ết  ỉà  đọa  vào  các  ác  đạo  ỉ 

tron g địa ngục th ì th ốn g khổ  khốc liệ t 

n h iều  như cát sôn g H ằng, tron g ngạ quỉ 

th ì ngu đần mà lu ôn  lu ôn  đói khát th iêu  

đốt như lửa, trong súc sanh th ì ăn bẩn 

sốn g dơ, đói lạnh hàn h  hạ vạn  tr ạ n g ; ra 

ba ác đạo mà trở lạ i làm  người th ì sanh 

vào nhà tà kiến, tâm  tán h  quanh co, tin  

tà th u yết mà m ất n ẻo chánh, n ên  chìm  

ngập trong đại dương sanh tử, khó m ong
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CÓ  ngày  giải  th oát.  N ói  tổn g  quát,  liên  

tụ c từ  quá khứ đến h iện  tại, từ  h iện  tạ i 

đến vị lai, m ọi sự  oán k ết và k ết quả của 

oán k ết là m ọi sự oán đối n h iều  đ ến n ổi 

không th ể tín h  toán  và d iễn tả, duy chư  

P h ật mới  thấy h ết  b iết  h ết.  N hư cái  số  

lượng n h iều  ít của oán k ết và oán đối mà 

chư  P h ật thấy b iết, ngày nay chúng con 

chí th àn h  sám hối, n gu yện  xin  tiêu  d iệt.  

N guyện nhờ n ăn g ỉự c đại từ  bỉ, n ăn g lực 

đại  th ần   th ôn g  và  n ăn g  ỉực  điều   phục 

chúng sanh y như ch án h  pháp của chư  

P h ật  mà  làm   cho  sự  sám  hối  ngày  nay 

của chứng con d iệt được tất cả m ọi th ứ  

oán đối. Trong tứ  sanh lụ c đạo, h iện  tại,  

ai  đang ch iu   oán  đối,  ai  chưa  ch ịu   oán 

đối,  n guyện nhờ n ăn g lực  đại  từ  đại bỉ 

của  Phật-Đ à,  của  Bồ-Tát  và  của  H iền- 

T hánh mà làm  cho nhữ ng người ấy vĩn h  

v iễn  th oát khỏi.  Từ nay sắp  đi cho đ ến 

ngày giác ngộ, h ết th ảy tộ i chướng hoàn 

toàn  than h  tịn h , bỏ sự  sanh trong ác đạo
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mà  đươc  sư  sanh   ở   Tinh-đô,  bỏ  tán h

• 

• 

• 

•  7 

m ạng oán đối mà đưực tán h  m ạng giác 

tu ệ, bỏ th ân  th ể  oán đốỉ mà được th ân  

th ể Kỉm-cang, bỏ cái khổ ác đạo mà được 

cái vui N ỉết-bàn, nhớ cái khổ ác đạo mà 

phát  Bồ-đề  tâm ,  tứ   đẩng  lụ c  độ  b iểu  

h iện  thường trực,  tứ  b iện  lụ c th ôn g tự  

tạ i  như  ý,  dứng m ãnh  tin h   tiế n   không 

dừng không nghỉ, tiế n  tu  v iên  m án hạn h  

n guyện thập địa, trở lại độ th oát vô b iên  

chúng sanh. 

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  ch ú n g  cùng 

sám   h ối  tron g  đạo  tràn g  này,  hãy 

n guyên  cho  tứ   sanh  lụ c  đạo  và  tấ t  cả 

ch ú n g sanh  cùng  tậ n  b iên   giới  của  th ì 

gian  v ị lai, nhờ sự sám  h ối ngày nay mà 

đồng  được  th an h   tịn h ,  đồng  được  giải 

th oát,  tu ệ  giác  h oàn   toàn ,  th ần   lự c  tự 

tại. N guyên cho chứ ng sanh từ  nay sắp 

đỉ  cho  đ ến  ngày giác  ngộ,  thường th ấy 

pháp th ân  phổ b iến  mười phương cùng 

tậ n   hư   không  giới  củ a  P h ật,  thường
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thấy báo th ân  ánh vàn g đủ ba mươi hai 

tướng  tốt  và  tám   mươi  tướng  phụ  của 

P hật,  thường  thấy  h óa  th ân   ph ân   tán  

cùng khắp mười phương cứu độ  chúng 

sanh của P hật, thường thấy hào quang 

phóng  ra  từ   gỉứa  h ai  hàng  lôn g  mỉ  để 

cữu vớt tội khổ  địa ngục  của P h ật.  Lại 

n guyện cho chính tấ t cả đại chúng cùng 

sám h ối trong đạo tràn g hôm  nay,  nhờ 

côn g đức th an h  tịn h  của sự sám  h ối mà 

từ  nay sắp đi, bô th ân  hay thọ th ân  đều 

không  còn  kỉnh  quá  nhữ ng  n ỗi  th ốn g 

khổ vạc sôi lò ỉửa làm  cháy th ân  rã h ìn h  

của địa ngục  đạo,  không còn  k ỉn h  quá 

nhứng n ỗi th ốn g khổ vừa đói vừa khát 

mà  cổ  nhỏ  bụng  to  của  ngạ  quỉ  đạo,  

không  còn   kỉnh  quá  những  n ỗi  th ốn g 

khổ trả nợ thường m ạng n ên  bi dùng bị 

g iết  của súc  sanh đạo  ;  n ếu  sanh nh ân  

gian th ì không còn  k ỉn h  quá cái khổ bốn 

trăm  bốn b ịn h  h ại m ình, không còn  kỉnh 

quá cái khổ n ón g lạn h  quá độ khó nhẫn, 
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không còn kỉnh quá cái khổ khí giới độc 

dược  gỉa  hại,  không  còn   kỉnh  quá  cái 

khổ đói khát tú n g th iếu  khốn cùng. Lại 

nguyện đại chúng từ  nay sắp đi, phụng 

trì giới lu ật một cách  th an h  tịn h , không 

có  tâm   lý  nhơ  bẩn,  thường  giữ  nhân 

nghĩa, giữ lò n g b iết ơn trả ơn, ph ụ ng sự 

cha mẹ như  phụng sự P h ật, cứng dường 

sư  trưởng  như  cú n g  dường  Thế-Tôn,  

kính  trọn g  quốc  chúa  như   kính  trọn g 

chánh pháp, đối xử  toàn  th ể như đối với 

chính  m ình.  Lại  n gu yện   đại  ch ú n g  từ  

nay sắp đỉ cho đến ngày giác ngộ,  th ấu  

triệ t chân lý sâu xa để tu ệ giác sạch  h ết 

e  sợ,  lý giải Đ ại-thừa để  th ấy rỗ  chánh 

pháp,  thự c  h iện   sự  “tự   ngộ  mà  không 

nhờ ai ch ỉ bảo”, m ột bề k iên  cố  mà quyết 

ch í  m ong cầu  tu ệ  giác  Phật-Đ à,  trở lại 

cứu độ vô lượng ch ú n g sanh, đồng đẩng 

Như-Lai đồng th àn h  C hánh-giác. 

Hôm nay,  tron g đạo  tràn g này,  tất 

cả  các  v ị  có  m ặt  cũ n g  như  khuất  m ặt, 



343

xỉn  ban  cho  chúng con   sự chứ ng m inh 

để  ch ú n g  con  lập  m ột  vài  th ệ  n guyên  

khiêm   tốn.  Trước  tiên ,  th ệ  n gu yện  

chinh  của  chúng  con   là  n gu yện   được 

sanh  nhữ ng  chỗ  th án h   nh ân   cư  trú,  

thường  lập  đạo  tràn g  h iến   cú n g  Tam- 

Bảo,  vì  chúng  sanh  mà  ỉàm   đạỉ  ích   lợi,  

thường được  Tam-Bảo  từ  bi  n h iếp   thọ,  

thường có th ế  lực để sự hóa đạo được th i 

hành, thường tu  tin h  tiế n  chứ không mê 

đắm dục lạc, th ấu  triệ t thự c tại siêu  v iệt 

của  vạn   hữu,  đối  với  người  th ân   cững 

như  đối vởi kẻ th ù  đ ều dùng v iệc th iện  

mà cảm  hóa, cho đ ến  ngày giác ngộ tâm  

ch í không hề  th oái  chuyển,  từ  nay sắp 

đi,  dẫu điều th iện  ch ỉ bằng tơ tóc  cúng 

xuất phát từ  n ăn g lự c th ệ n gu yện  và trở 

lạ i tà i bồi cho n ăn g lự c th ệ nguyện. Lại 

n guyện  n ếu   sanh  n h ân   gian   th ì  được 

sanh  nhà  tu   hành,  tiếp   tụ c  th iế t  lập 

“đạo tràng từ  b i” cú n g dường Tam-Bảo,  

m ột tơ tóc th iện  sự cũ n g h iến  cho tấ t cả, 
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nguyện  cùng  H òa-thương  Xà-lê  không 

bao  giờ  rời  nhau,  tự   n h iên   ăn   chay,  

tu yệt lòn g ái nhiễm , không th iết vợ con,  

trung tú i, trong sạch, ngay thẳng, nhân 

từ,  dung  thứ,  hòa  binh,  bớt  m ình  gỉứp 

người  mà  không  m ong  danh  lợi.  Lại 

nguyện th ân  này ch ết  rồỉ không m ong 

giải th oát, mà m ong n ếu  sanh tron g loài 

quỉ th ần  th ì ỉàm  v ị th iện  th ần  có  năng 

lực lớn hộ trì ch án h  pháp,  làm  vị th iện  

th ần   cứu  giúp  h ết  th ảy  th ốn g  khổ,  

không cầu cơm áo  mà  tự  n h iên  ấm  no.  

Lại  n guyên  th ân   này  ch ết  rồi  không 

m ong  giải  th oát,  mà  m ong  n ếu   sanh 

tron g loài sức sanh th ì thường ở n ú i sâu,  

ăn cỏ u ốn g nước, không ch ì làm  khổ, ra 

khỏi núi  là  m ang lạ i  điềm  làn h ,  không 

bị trốỉ nhốt.  Lại n gu yên  th ân  này ch ết 

rồi không m ong giải th oát, mà m ong n ếu  

sanh tron g loài ngạ quỉ th ì th ân  tâm  an 

lạc, không có m ọi th ứ  bức não, giáo hóa 

đồng  loại,  làm   cho  ai  cúng  h ối  lỗ i  mà
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phát  Bồ-đề  tâm .  Lại  n gu yện   th â n   này 

ch ết  rồi  không  m ong  gỉảỉ  th oát,  mà 

m ong n ếu   sanh trong loài  địa ngục  th ì 

tự   nhớ  đời  trước  củ a  m ình,  giáo  h óa 

đồng  loại,  làm   cho  aỉ  cú n g  h ối  lỗ i  mà 

p hát  Bồ-đề  tâm ề  Đ ệ  tử   ch ú n g  con 

n guyện  lu ôn   lu ôn   tự   nhớ  được  Bồ-đề 

tâm  của m ình, làm  cho Bồ-đề tâm  ấy liên  

tụ c,  không  gián   đoạn.  N gưỡng n gu yện  

mười phương Chư P h ật, Đ ại-Đ ịa Bô-Tát 

và h ết th ảy Thánh-H ỉền, đem  tâm  từ  bỉ 

mà chứ ng m inh cho  chứng con.  C húng 

con cũng n gu yên  Chư T hiên, Chư T iên,  

bốn vị Thiên-Vương hô vệ th ế  gian, liệ t 

v ị  Thỉện-Thần  hộ  vệ  người  làm   làn h ,  

trừ ng  trị  k ẻ  làm   ác  và  hộ  vệ  nhữ ng 

người thọ trì kỉnh pháp, ỉon g th ần  tám  

bộ  đồng  chứ ng  m inh  cho  ch ú n g  con.  

C húng con lạ i tăn g lê n  cực  độ ỉòn g ch í 

th àn h  của chúng con mà quỉ y và đảnh 

lễ Tam-Bảo. 

Lập th ệ n guyên rồi, đại ch ú n g hãy
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cùng  nhau  tán   dương  Phật-Đ à  để  mà 

chú n g u y ê n :

P h ât là đai th án h  

Cao n h ất th ế  gian, 

Hào quang rực rỡ, 

Tướng hảo tô n  nghiêm , 

Tuệ giác tam  m inh 

C hiếu soi quán triệt, 

Làm vỉ chứa tể  

Của các vì Thánh. 

P hân hóa th ân  ra 

Cứu vớt van  loai, 

• 

♦   7 

N hưng trong khi đó 

vẫn ngồi đạo tràng, 

Loài người loài trời 

Đ ều đến qui ngưỡng, 

Giáo huấn ích  lợi 

Cho cả vị lai. 

Pháp âm tu yệt diệu  

Bao phủ toàn  th ể, 

H ết th ảy ma quân 

Kỉnh hoàng bạt vía, 
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Oai đức của P hật, 

Chấn động đại th iên , 

Từ hóa của P hât, 

Hương thơm  m uôn đời. 

Vận dụng năng lực 

Đ ại từ  đại bỉ, 

N hiếp hóa tất cả 

Mười phương m uôn loài, 

Làm cho từ  b iệt 

Mọi sự th ốn g khổ, 

Cùng nhau đồng về 

Bô-đề quê hương. 

Vì th ế  mà được loài người cúng như 

loài trời đều tôn  xưng là đấng Thế-Tôn,  

đủ mười huy h iệu  là Như-Lai, ứ ng-cúng,  

C hánh-biến-tri,  M inh-hạnh-túc,  Thiện- 

th ệ,  Thế-gian-giải,  Vô-thượng-sĩ,  Đ iều- 

ngự trượng-phu,  T hiên N hân  Sư,  P hật,  

hóa độ  vô  lượng ch ú n g sanh,  nhổ  sạch  

gốc rễ sanh tử. 

N guyện  đem  côn g  đức  than h   tịn h
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của  sự  sám   h ếỉ  và  tá n   dương  Phật-Đ à 

này cầu cho h ết th ảy ch ú n g sanh tron g 

tứ  sanh lụ c  đạo,  từ  nay  sắp  đì  cho  đến 

ngày  giác  ngộ,  nhờ  th ần   lự c  của  P hật 

mà tù y tâm  tự  tại. 
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t6i phiic khong con ngd vue. Vay chi con
méi mt viéc 1a né luc ma sdém héi. Mé
kinh ra la d4 thdy ré mgi viéc. Néu
khong né hyc ma lai gidi dai thodi lui
mot chiit, thi viéc ching talam ngay nay
lam sao hoan thanh ? Pé6i ma chi mo
tuéng du thi my vi thi vidn khéng ich gi.
Vi vy, muén cau chinh phép tuyét dé6i
va tuyét diéu, muén d¢ thoat tat ca, thi
khong thé chi ditng lai noi sy udc
nguyén trong long. Ma da cé6 su udc
nguyén trong 1ong réi thi phai tu né luc,
can min ma thyc hién. Pai chiing hay
chi tam, dong mét néi théng thiét, gieo
xuéng d4t tdt cA nim bé phan cha co
thé, vi hét thay moi ngudi trong dia-
nguc, trong nga-quy, trong sic-sanh va
trong loai ngudi ma khén cau sam héi.
Lai vi cha me, su trudng, ban hién, ban
4c, vi chinh ban than minh cung moi
ngudi lién hé ma khdn cau sam héi, to6i
16i d4 lam thi nguyén xin tiéu diét, toi
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tra 18i dugce. Phat hdi, me con & dau ? N6
déap, lam sau trong nha xi. Phat néi véi
cdc vi Ty-kheo, con ca nay, thoi ky Duc
Phat Ca-Dié€p, da lam mot vi Ty-kheo
théng su6t ba tang, vi 4c khdu ma bi qua
béo nhiéu dau. Me né, lic 4y, hudng do
ngudi ta cliing dudng nén bay giv lam
sau trong nha xi. Qua bdo con ca nay do
4c khéu tho 16, phan gidn d6i bén, réi
loan hai phia. Sau khi chét, né doa dia
nguc thi nguc t6t da nung vac sit néng
dé ma ram ludi, d6t néng cau liém st
ma cdt, ro6i dung trau cay nat luéi ay, lai
dung mii sit néng dam vao c6, may
ngan van ki€p mdi hét toi, dude ra lai
con sanh vao loai thu vat nhu thé nay
day. Néu ai chi trich cha me, su trudng
hay quéc chia, thi téi bdo con hon nia.

Ho6m nay, tdt ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, nghe Phat
hudn thi that nén khi€p s¢. Nghiép
nhan thién dc da thdy that ré, qua bido
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sg, sanh trong rong rin 1a vi d4 thich hy
10ng, than day ghé 1§ 1a vi da d4nh dap
ngudi khdc va loai khéc, ai thdy ciing
vui vé 1a vi di trudce thdy ai cling vui vé,
hay bi quan quyeén 1a vi da nhét tréi ké
khéc va loai khédc, nghe thuyét phap ma
néi chuyén lam loan tam nguéi khac
dang nghe thi sé 1am ché cup tai, nghe
thuyé&t phdp ma khéng dé tam tiép nhan
thi sé lam lita dai tai, tham 14n ma in 14y
mét minh thi sé 1am nga qui va khi duge
lam ngudi thi ban cung dé6i khat, cho
ngudi in do do thi sé lam lgn va bo hung,
cudp doat ciia ngudi thi sé lam loai de
va bi 10t da nuét thit, thich trom cdp thi
sé lam trau ngya cho ngudi st dung ;
thich néildo réu rao 16i ngudi thi sé doa
dianguc, rét vao miéng bing nudc dong
s0i, kéo Iudi ra cho trau cay, t6i hét thi
lai lam chim cu, ai nghe ti€ng kéu ciing
s¢, cho la diém x&u nén tru ria cho chét
; thich rugu che say sua thi sé vao dia
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16i chua c6 thi nguyén xin khéng ddam.

Khén ciu sam héi nhu vay, dai ching

hay cang nhau quiy va danh 18 cdc ddng

Dai tit bi phu cida ca thé gian:

- Nam-mé Di-Lic Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Dé-Sa Phat,

- Nam-mé6 Minh-Diéu Phit,

- Nam-mé Tri-Man Phit,

— Nam-mé Cong-Dic-Minh
Phat,

— Nam-mé Thi-Nghia Phit,

- Nam-mé Pang-Diéu Phat,

- Nam-mé Hung-Thanh Phit,

- Nam-mé Dugc-Su Phat,

- Nam-mé Thién-Nhu Phat,

- Nam-mé Bach-Hao Phiat,

- Nam-mé Kién-Cé Phat,
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nim tram vi Ty-kheo kinh qua, vi tu chi
hoan hy, méi & lai va cing dudng mot
cach hét long, khong ti€c 14n chi ca. Ve
sau, c6 nim trim thuong khich buén
vang ngoc bing dudng hang hai, hic tré
vé, ngang qua chua 4y, thdy nim tram
vi Ty-kheo tinh tién hanh dao thi ai
cting phat tam, hoan hy ban véi nhau,
ruéng phudc khé gip 1dm, chiing ta hiay
thi€t m¢t 1 hi€n ciing nhé mon. Méi
thuong khach bé ra mét vién ngoc, tat
ca dd s6 nim trim vién ma-ni qui gi4,
gui noi vi ty chi. Vi ty chi dy sau nay
d8 ra x4u bung, muu toan chiém doat
mét minh, nén khéng dem s6 ngoc iy
thi€t cing. Tang ching bdo nén dem
thi€t cing s6 ngoc cia thuong khach thi
vi ty chi bao ngoc d6 ho hién cho ta,
néu mudn ldy thi dé dem phdn ma cho
cédc 6ng, cac 6ng khong di khéi day ngay
tudc khéc thi ta sé chit chan tay ma ném
c4 vao ham phén. Tang chiing nghi dén
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phién nio lgc hé&t, tuy niém cam ing ma
hién khdp quéc do, hanh nguyén vién
man mét cich mau chéng, chinh giac
hoan thanh mét cach vugt buc.

Hém nay, tat ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, hiy ting
thém hon nia long chi thanh ma nhat
tam nghe ky. Khi Phat é thanh Vuong-
X4, phia dong nam thanh ay cé cai ao
nuéc, dai tién tiéu tién va bao nhiéu do
bin déu dé xudéng, hoéi thsi khong thé
dén gan. C6 mot con trung l6n sanh
trong ao d6, minh dai dén vai trugng,
khéng c6 chan cang, ngoi ngép quin
quai, ngudi coi dong dén vai ngan. A-
Nan tén gid dén thay, vé bach ré véi
Phat. Phat véi dai chiing cung dén bén
ao. Pai chiing nghi, h6m nay Phat nén
vi moi ngudi néi ré6 ngudn ngon cia con
trung nay. Phat biét va bao dai ching,
sau khi dic Phat Duy-Vé Niét-Ban,
trong mét canh chua thap, mét hom cé
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ding lai ma nghi. Muc-Lién tén gia héi
Phat, ké 4y vi t6i gi ma chiu théng khd
nhu vay ? Phat day, ké 4y doi trude lam
tri-sy trong chua, thi chd cing dau,
khong dem phan ciing cho cédc vi khach
ting, chd ho di méi chia nhau véi ngudi
trong chua, vi t6i 4c d6 ma bi khé bso
nhu vay.

Lai c6 ké than thé bi mot vién sit
néng dé ryc, vao tit trén dau va ra ¢ duéi
chan, chay khip trong khéng gian,
théng khé d& doi. Muc-Lién tén gia héi
Phat, vi t6i gi ma bi cyc hinh &y ? Phat
day, xua kia ngudi 4y lam Sa-Di, trom
bay qua trong vudn cha ting ching, da
doa dia nguc, chiu vé lugng khé réi, vi
t6i du chua hét nén bi cuc hinh 4y.

Lai c6 mgt con ca 16n, mot than ma
c6 dén triam dau, dau nao ciing khac
nhau, bi sa luéi ciia ngu phi, Phat thay,
nhap dinh t& tam, goi tén né, titc thi né
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céi ngu ctia vi ty chi nén yén ling di ca.
Vi t0i 4c d6 ma ngay nay vi ty chi phai
lam than con trung nay. Veé sau, khi vao
dia nguc, théng khé lai con khéc liét
hon nia.

Phat & thanh Vuong-X4, c6 mot ké
luéi dai va 16n, bi déng dinh sit va Ita
chay bung 1én, ci ngay 14n dém théng
khé th4t tham. Muc-Lién tén giad héi
Phat, vi t6i gl ma ké 4y chiu khé dén nhu
vay ? Phat day, ké dy xua kia cing da
lam mét vi tu chi, nhung nhiéc ming va
tryc xuit cdc vi Ty-kheo, bat ké khach
ting hay & lau roi, khong cho in uéng,
khong cho ddng nhan db hién cung, vi
t0i 4c 46 ma bi khé bdo nhu vay.

Lai ¢6 ké than hinh cao 16n, trén
dau cé chiéc vac, Ita b6c di doi, trong
vac day ca nude dong s6i, chdy tran b6n
mit miéng vac, tudi xuéng cung minh,
chay kh#p trong khéng gian, khéng thé
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Tat,
- Nam-moé Phiat-DPa,
- Nam-mé Dat-Ma,
- Nam-mé Tang-Gia.

Lai n@a, dé ti ching con chi thanh
quiy va danh 1€ hét thay Tam-Béao khip
ca mudi phuong, cung tan hu khong
gi6i, nguyén xin cac ddng Pai ti bi phu
van dung 1ong tit bi quang dai ma cdu
vét tat ca chiing sanh hién chiu théng
khé nga qui trong musi phuong quéc do,
ciu vét v6 lugng thong khé cia tat ca
chiing sanh thudc dia-nguc, stic-sanh va
loai ngudi trong mudi phudng quéc do,
1am cho ho titc khic thoat khdi t6i bao,
ba thi chuéng ngai diét sach, nim thi
s¢ hai khong con, got rita tam tanh bing
tam gidi thoat, gido héa van loai bing
bén hoding thé, tryc ti€p duge thdy ti
dung ctia Phat, tryc ti€p dugc hdi chanh
phdp cua Phat, ngay noi ban vi ma
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- Nam-mé Ti-Vuong Phat,

- Nam-mé Tu-Dugc Phat,

- Nam-mé Danh-Tudng Phit,

- Nam-mé Dai-Minh Phat,

- Nam-mé Diém-Kién Phat,

- Nam-mé Chiéu-Diéu Phat,

- Nam-mé Nhat-Tang Phat,

- Nam-mé Nguyét-Thi Phat,

- Nam-mé Chiing-Diém Phat,

- Nam-mé Thién-Minh Phat,

- Nam-mé6 Vé-Uu Phat,

- Nam-mé Su-T& Du-Hy Bé-
Tat,

- Nam-mé Su-Ti Ph4n-T4n Bo
-Tat,

- Nam-mé Vo6-Bién-Than Bo-
Tat,

- Nam-mé6 Quan-Thé-Am Bb-
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tdng chiing, mudi phudng ting ching
déu cé quyén huéng. Vi nguoi keo 14n
mot cdch vé ly nhu vay nén bi t6i bdo
nay. Nhung day chi la giai doan mé dau
cta t6i bdo, giai doan chinh thuc cia t6i
béo thi & dia nguc.

Mot con qui héi Muc-Lién ton gia,
t Iic sanh ra dén gi®, luén luén con
phai nuét vién sdt néng, nhu vay la vi
t0i gi gay ra ? Ton-gia tra 10i, vi khi lam
ngudi, nguoi la Sa-di, 1dy nuéc pha
dudng, dudng vién cing va 16n, nguoi
thdy thi dong 10ng an trém, dap ra lay
mot it, réi ting chiing chua uéng, nguoi
da lén uéng truéec mét mié€ng, vi vay nén
bi t6i bdo nay. Nhung day chi la giai
doan mé dau cua toi bdo, giai doan
chinh thic cua tdi bdo thi & dia ngue.

Hom nay, tat ca dai chiing ciing

sam hdi trong dao trang nay, nhu ngai
Muc-Lién da thdy, canh tugng that
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khich ting dén kh4t thue, nguoi ti€e
14n khéng cho #n, ch& khéch tang di roi,
nguoi mdi dem in v@i ngudi trong chua.
Vi ngudi keo l4n ctia chung mudi
phuong ting chiing mét cich vé ly nhu
vay nén bi t¢i bdo nay. Nhung day chila
giai doan m& dau cia toi bdo, giai doan
chinh thuc cta t¢i bdo thi & dia nguc.

Mét con qui hdi Muc-Lién tén gia,
t Iic sanh ra dén gid, trén vai con cé
binh déng 16n, trong chita day nudc
déng s6i, con phai ldy gdo miic nude Ay
va phdi ty doi xuéng dau minh, théng
khé that khéc liet, nhu vay 1a vi t6i gi
gay ra ? Ton-gia tra 19i, vi khi lam nguai,
ngudi la Tri-sy trong chua coi viéc ting
chiing, ¢6 mgt binh sifa dic nguoi dem
gidu di, khong chiu y theo gi¥ in ciing
dudng ting ching, chd khach tiang di
réi mdi dem ra in véi ngudi trong chua.
Nhung binh sia dic 4y, theo 16i ngudi
hién ciing, 1a cia chung mudi phuong
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ngudi ma doan trang la ti sy nhin nhuyc
sanh ra, lam ngudi ma siéng ning la ti
sy tinh ti€n sanh ra, lam nguéi ma tai
tri la tu tri tué sanh ra, lam ngudi ma
ti€ng trong la ti su ca tung Tam-Bao
sanh ra, lam nguéi ma sach sé lanh
manh la td tu-tam sanh ra, lam ngudi
ma cao 16n t6t dep la vi da kinh-trong
ngudi khic, lam ngudi ma thap nhé xdu
xi la vi da khinh-miét ngudi khac, lam
ngudi ma hoi ham thé kéch la vi da hay
gian du, d6t nat la vi da khéng trong hoc
vén, dan d6n la vi d4 khong day bao cho
ai, cim ngong la vi dd phi bang ké khic,
t6i td 1a vi dd cudép ng, den diu la vi che
khu4t 4nh sdng cia Phat, sanh vao xd
lod thé 1a vi d4 dn mic sudng sa trudc
ngudi hon minh, sanh vao xi méng
ngua la vi da day dép 16i théi trude
ngudi hon minh, sanh vao xi xuyén
bungla vi d4 b6 thi ma héi ti€c, sanh lam
huou nai la vi d4 1am ngudi khac khiép
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khiing khiép. Chiing ta c6 thé cing di
¢6 nhiing t6i 16i 4y, chi vi vé minh lam
md 4m ma khéng ty nhé. Phong dinh da
¢6 t0i 16i va vi lai sé phai chiu khd bdo
nhu viy, ngay nay, dai ching hiy chi
tam, dong mét néi théng thiét, gieo
xuéng dat tdt cad nim bo phan cua co
thé, tam qui sam héi, nguyén xin tiéu
diét. Pai chiing hay khip vi tit ca nga
qui khdp cd mudi phuong va cung tan
hu khong gi6i ma khén cau sam héi. Lai
phung vi cha me, su truéng va than
quyén ma khén cau sam héi, phung vi
cdc vi ton ching, ciac vi Thugng-toa,
Trung-toa va Ha-toa, ban hién ban ac
ma khdn cau sam héi, rong ra nda,
phung vi mudi phuong vé cung vé tan
hét thay chiing sanh trong luc dao td
sanh ma khén ciu sam héi, t6i d4 lam
thi nhan sam héi ma tiéu diét, t6i chua
¢6 thi nhd sdm héi ma khong dam. Khdn
cau sam héi nhu vay, dai chiing hay qui
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DIEN PAT QUA BAO

(Tiép theo)

HoOm nay, tit ca dai ching cung
sam h6i trong dao trang nay, hay ting
1ong chi thanh I1én dén t4t d9, tap trung
tam tri lai cho duy nhdt ma nghe mét
cdch cdn than. Khi Phat & thanh Vueng-
X4, trong vudn tric Ca-lan-da, bdy gid
Muc-Lién ton gia xuét dinh, tan b¢ bén
b song Hing, thdy cdc nga qui chiu t6i
béo khong giéng nhau. Cdc nga qui dy
sanh tam cung kinh, dén ho6i Muc-Lién
ton gia ve ki€p trude ctia minh. Mot con
qui h6éi Muc-Lién ton gia, tit ic sanh ra
dén gid, con luoén luén déi khat, muén
dén nha xi 1dy phdn ma #n, thi bi trén
nha xi ¢c6 mét con qui 16n manh hon, 14y
g4y ddnh con, nén con chua bao gid lai
gan dugce nhing ché dy, nhu vay la vi ti
gi gay ra ? Tén-gia tra 18i, vi khi lam
ngudi, nguoi 13 chi Chaa, cé nhing
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Mé dau van dung phuong phap sam
héi cda “dao trang ti bi”, chiing con
nhit tam dem tdanh mang ma qui y va
danh 1é chu Phat trong qué-khd, hién-
tai va vi-lai :

- Nam-mé Qua-Khu Ti-Ba-Thi
Phat,
- Nam-mé Thi-Khi Phit,
- Nam-mé Ti-Xa-Phu Phat,
— Nam-mé Cau-Luu-Tén Phat,
- Nam-mé6 Cau-Na-Ham Mau-
Ni Phat,
- Nam-mé Ca-Diép Phat,
- Nam-mé Bén-Su Thich-Ca
Mau-Ni Phat,
- Nam-mé Puong-Lai Di-Lac
Ton Phat.

PHAN THU BAY :
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y va danh 18 cdac ddng Pai tit bi phu clia

ca thé gian :

- Nam-mé Di-Lac Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni

Phat,

- Nam-mé Cau-Luu-Ton Phat,

- Nam-mé Cau-Na-Ham Mau-
Ni Phat,

- Nam-mé Ca-Diép Phat,

- Nam-mé Su-Ti Phat,

- Nam-moé Minh-Diém Phat,

— Nam-moé6 Mau-Ni Phit,

- Nam-mo Diéu-Hoa Phat,

- Nam-mé Hoa-Thi Phét,

- Nam-mé Thién-Tu Phat,

- Nam-mé Dao-Su Phat,

- Nam-moé DPai-Ti Phat,

- Nam-mé Pai-Lyc Phit,
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- Nam-mé Nh4t-Thé Bao-Tri
Sidec-Tri Phat,
- Nam-mé Poan-Nghi Bat-Duc
Trit-Minh Phat,
- Nam-mé Y-Vé-Khiing-Cu Oai
-Mao Bat-Thu Phat,
- Nam-mé Su-Td Phat,
- Nam-mé Danh-Xung Vién-
Van Phat,
- Nam-mé Phap-Danh-Hiéu
Phat,
- Nam-mé Phung-Phap Phit,
- Nam-mé Phap-Trang Phat,
- Nam-mé Tu-Di Diang-Quang
Minh Phat,
- Nam-mé Bao-Tang Trang-
Nghiém Phat,
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nhu vay, dai chiing hay cung nhau qui
y va dénh 1€ cdc dang Pai ti bi phu cta
cd thé gian :
- Nam-mé Di-Lac Phat,
- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,
- Nam-mé Lién-Hoa T6n-
Phong Phat,
- Nam-mé Tinh-Bac Hung-
Phong Phat,
- Nam-mé Pién-Pang Phan-
Vuong Phat,
- Nam-mé Phap-Khong-Ding
Phat,
- Nam-moé Nhat-Thé-Chiing
Diuc-Thanh Phat,
- Nam-mo Hién-Phan Trang-
Vuong Phat,
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nhung than 4y dd thd khé nio, va chét
roi thi da s6 doa vao 4c dao ; lai thdy cac
loai sic sanh kha nhéit ciing bi ddnh
dap, chd niing, di xa, xiét c¢6, khép chan;
lai thdy céc loai nga qui d6i khat hanh
ha bao nhiéu thi Ii¥a dit thiéu d6t nhu
thé gidi nay & vao thoi ky diét tan vay.
Néu khong chiu lam m¢t chit thién
nghiép thi vinh vién hét mong giai
thoat. Nhé chit phuéc ma duge lam
than ngudi day, thi than ay lai ty trang
sic bing binh tat va yéu t.

Dai chiing phai biét, banh xe thién
dc khong thdy tam nging, giay chuyén
qua bdo chua thay diing lai. Giau sang
hay nghéo hén la tuy nghiép biéu hién,
khéng cé hién tugng nao c6 ma khéng
nguyén nhan. Vi thé ma trong Kinh d4
néi, 1am ngudi ma ton qui la tir sy 18 bai
Tam-Béo sanh ra, lam ngudi ma giau cé
la ti sy bo-thi sanh ra, lam ngudi ma
song lau la ti sy gid gidi sanh ra, lam
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- Nam-mé Chién-Dan Ma-Ni-
Quang Phat,
- Nam-mé Kim-Hai Ty-Tai-
Vuong Phat,
- Nam-mé Pai-Bi Quang-Minh
-Vuong Phat,
-Nam-mé Uu-Bat-La Lién-Hoa
-Thing Phat,
- Nam-mé Lién-Hoa-Tu Trang-
Nghiém-Vuong Phat,
- Nam-mé Kim-Cang Lao-
Cuong Tu-Tai-Vuong Phat,
- Nam-mé Thu-Thing Nguyét-
Vuong Phat,
- Nam-mé Nhat-Nguyét Quang
-Vuong Phat,
- Nam-moé Pai-Thé-Chi Bo-Tat,
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C6 mét con qui bach véi Muc-Lién
ton gia, than hinh con nhu mét khéi
thit, khong c6 tay chan, khong cé tai
mét va cac bo phan khéc, luén ludn bi
trang ria va chim mé ma in, dau dén hét
cdch chiu dung, nhu vay la vi téi gi gay
ra ? Tén-gia tra 10i, vi nguoi doi truée
danh thuéc pha thai ctia nguéi, lam cho
thai nhi khong toan mang, vi vay ma bi
t6i bdo nay. Nhung dé chi la giai doan
mé dau cua toi bdo, con giai doan chinh
thic cta tdi bdo thi & dia nguc.

C6 mot con qui bach véi Muc-Lién
ton gia, bung con thi qué 16n, ¢ con thi
chi nhu kim, su6t nim suét thang 3n
uéng khéng duge, nhu vay la vi toi gi
gay ra ? Toén-gia tra 104, vi nguoi doi
truée 1am chi thén xém, ty thi quyén
qui, ché chén va hoanh hanh, khinh khi
cué6p doat, lam cho dan tinh vita khé vita
dé6i, vi vay ma bi toi bdao nay. Nhung dé
chi 1a giai doan mé dau cia tdi bao, con
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ty tai ma gidi tho4t, hué nghiép thi né
Iuc mot cach lién tuc, diéu hanh thi thuc
hién mot cdch day du, vugt qua Phap
van dia, nhap Kim-cang tAm ma thanh
Chéanh-bién-giac.

Hom nay, tidt ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, hay van
dung tam tri hon n®a, hiay tap trung
thinh gidc ma nghe cho ky, vita nghi vita
nhé mét cach chuyén chu. Tap-Tang
Kinh néi, c6 mét con qui bach véi Muc-
Lién tén gia, than con hai vai c6 mit,
nguc c¢6 mii va miéng, con dau thi
khoéng cé, nhu vay la do t6i gi gay ra ?
Tén-gia tra 16i, vi nguoi ddi trudc 1am do
dé nh@ng tén dao phu thad, khi chiing
gi€t ngudi thi nguoi khoai thich, ding
giay budc kéo gitip chiing, vi vay ma bi
t6i bdao nay. Nhung dé chi la giai doan
mdé dau cia toi bao, con giai doan chinh
thidc cia tdi bdo thi ¢ dia nguc.
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doan mé@ dau ciha téi bao, con giai doan
chinh thic ciia toi bdo thi & dia nguc.

Hém nay, tat ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, nhu Kinh
hudn thi, ai khong ca s¢. Vilé vo thi dén
gid, chiing ta cé thé da lam vé lugng toi
4c d6, va nhing toi 4c d6 déu cé ra vi
tam tit bi khéng cé, vi y manh khinh yéu,
vi muén him hai va cudng doat, vi quén
1€ phai va khinh hién thién, ma gay ra
du that t6i 16i. Nhiing t6i 16i nhu vay tat
nhién phai chiu khé bdo trong céc dc
dao. Ngay nay, dai chiing hay chi tam,
dong mét ndi thong thiét, gieo xuéng
d4t t4t ca nam bé phan cia cd thé, khdp
vi hét thay nhing ngusi dang chiu khé
hoac sé chiu khé trong luc dao ma khédn
cau sam hdi, cing khin cau sdm héi cho
cha me, su trudng va ba con, cho chinh
ban than cdia minh, téi dd lam thi
nguyén xin tiéu diét, t0i chua cé thi
khéng dam tao ra. Khdn cau sam héi
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giai doan chinh thic cia t¢i bdo thi &
dia nguc.

C6 mét con qui bach véi Myc-Lién
toén gia, t khi sanh ra dén gid, con bi
hai vong sit néng bam dudi hai ndch,
lam cho ca minh chdy nuéng, nhu vay la
vi tgi gi gay ra ? Tén-gia tra 19i, vi nguoi
doi trude trom 14y banh cda dai ching
gifu duéi hai ndch, vi vay ma bi t6i bdo
nay. Nhung dé6 chi 1a giai doan mé dau
cuia tdi bdo, con giai doan chinh thitc
cua t6i bdo thi & dia nguc.

C6 mot con qui bach véi Muc-Lién
tén gia, con thudng dung d6 boc dau lai,
vi s¢ ngudi giét ma long rit kinh khiép,
nhu vay la vi téi gi gay ra ? Ton-gia tra
10, vi nguei doi trude ta dam, ngoai tinh,
thudng s¢ ngudi khdac nhin thdy, hodc
s¢ ngudi chong bdt duge thi xich lai va
danh chét, long thuéng khiép hai, vi vay
ma bi t6i bdao nay. Nhung dé chi la giai
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ngudge, khong c6 mét chit ti tam hay
trdc 4n. Thdy t6i nhan chiu cyc hinh
cua t6i bao, ching chi lo ho khéong dau
dén, khong khéc liét. Ai héi chiing,
ngudi ta chiu khé nhu vay that ddng xé6t
thuong, vay ma tai sao anh van déc dc
mai, khong mét chiit dong long ? Chiing
d4p, nhing ké t6i dc chiu khé nhu thé
nay day la nhiing ké da bat hi€u cha me,
phi bang Phat, phi bang Phap, phi bang
Tédng, nhuc ma luc than, khinh khi su
trudng, ham hai moi ngudi, néi tho 4c,
néi hai luéi, dua ninh, ganh ghét, lam
cho ngudi khédc ¢6t nhuc phan ly, gian
di, tan sat, duc vong, xao trd, muu s6ng
phi chidnh phdp, muu cau phi chanh
phép, kién thic phi chdanh phép, nhéc,
phéng tiing, két o4n gy thi. Nhing ké
nhu vay dén chiu khé & day, méi khi
dugc ra, ching téi da khuyén ring,
ch6n nay khé 1im, khéng thé chiu néi,
anh da dugc phéng thich thi dung tao
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mudi tdm chuda nguc, ciling bi cyc hinh
nhu vay. Mudi tdm chia nguc 4y la Ca-
dién, quan nguc Né-lé ; la Khu&t-ton,
quan nguc Nii-dao ; 1a Phat-tho, quan
nguc Cat-néng ; 1a Phit-khic, quan
nguc Phan-néng ; 1a Ca-thé€, quan nguc
Hic-4m ; 1a Hap-sai, quan nguc Xe-la ;
la Thang-vi, quan nguc Vac-sbi ; la
Thi€t-nhién, quin nguc Giudng-sit ; 1a
Ac-sanh, quan nguc Nui-ép ; 1a Than-
ngam, quan nguc Bing-lanh ; 1a Ti-ca,
quan nguyc Lét-da ; la Diéu-dau, quan
nguc Siuc-sanh ; 1a Pé-bac, quan nguc
Binh-dao ; 1a Di-dai, quin nguc Mai-sdt
; 1a Duyét-dau quan nguc Séng-tro ; la
Xuyén-c6t, quan nguc Roi-sdt ; 1a Danh-
than, quan nguc Doi-trung ; la Quan-
than, quan nguc Pong-s6i. Nhing nguc
nhu thé€ nay con cé vé sé dia-nguc phu
thuéc khdc nita, va méi nguc clng cé
mét vién chida. Con bon nguc t6t dau
trau thi tanh khi that 1a hung tan bao
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nguyén nhan vao day nia. Ay vay ma toi
nhan nay cé bao gi® héi cii. Mé6i duge ra
da thdy trd vao. Luan hdi nhu vay ma
chiing khong biét khé. Chiing 1am cho
gan sudc ching t6i mét nhoc vi ching.
Hét doi nay dén ki€p khac, luén luén
chiing t6i phai dung dau véi chung. Vi
vdy ma véi t¢i nhan nay ching téi
khéng con chiit tif tAam nao. Chiing téi
phai c6 hanh phat cho khéc liét 1a mong
chiing biét khd, dé roi biét xdu biét hé
ma khéng con tré lai. Nhung, xem ra
bon nay, khé dén mdy, ching cing
khéng bao gi® chiu tranh. Chiing that
kh6ng muén lam lanh, xoay ngudi qua
dudng huéng Ni€t-ban. Chiing 1a vat vé
tri, khong biét tranh khé ciu vui, khéng
bi€t nhé c4i 1y do tai sao su théng khé &
day khdc liét gadp mdy nhan gian. Nhu
vay lam sao chuing t6i con c6 thé tir tam,
tric 4n, d6i véi ching ?

Ho6m nay, tdt ca dai ching cung
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cdc dc dao trong dé c6 dia nguc, lam cho
moi ngudi t& nay dén ngay gidc ngo,
vinh vién khéng doa lac 4c dao, bé than
t6i bdo ma dugc than kim cang, ti ding
luc d6 biéu hién thudng tryc, ti bién luc
théng ty tai nhu y, ding méanh tinh ti€n
mot ciach khong gidn doan, ti€n tu vién
mén hanh nguyén thap dia, tré lai dé
thodt tdt ca ching sanh khdc.
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phai dén. & dé, hosc vui hosic khé, mot
than chiu 18y, M mit ménh méng, biét
ly bi€t dén bao gid cho cung. Pudng sd
khong dong, sy doan tu that hét ciach
hen udc. Thién than ma ghi thién dc con
ngudi thi to téc ciing khong bé s6t. Nén
ngudi hién lam lanh thi huéng phuée
huéng tho, ké d& lam &c thi yéu ti khd
ndo. Rbi cdi luat luan chuyén con lam
cho dga nga qui, hét nga qui thi sic
sanh, 4c bdo khé chiu ma phai chiu
khéng cung.

Hoém nay, tat ca dai chuing cung
sam héi trong dao trang nay, hiay cung
nhau ty tinh ng¢, sanh ldong tam qui.
Trong kinh da huén thi, 1am lanh dugc
phudc, 1am 4c phai khé. Di & trong cai
thé gi6éi diy ca nim thd nho bdn thi
khoéng thé con nén lam éc nita. Pa néi
lam lanh thi phudc khéng mit, lam ac
thi hoa tu dén, thi dirng cho viéc thiét
1ap phuong phdp sam h6i nay la thudng





index-60_1.png
198

- Nam-mé Thuong-Tinh-Tién

Bo-Tat,
- Nam-mé Bat-Huu-Tic Bo-
Tat,
- Nam-mé Hu-Khong-Tang Bo-
Tat,
- Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-
Tat,
- Nam-mé Quan-Thé-Am Bb-
Tat.

Lai n¥a, dé ti chuing con chi thanh
qui y va danh 1& hét thay Tam-Bao khdp
ca mudi phuong, cung tan hu khéng
gidi, nguyén xin cac dang Pai ti bi phu
dem ning luc ti bi ma ciu vét hét thay
nhiing ngudi dang chiu khé va sé chiu
khé trong luc dao, 1am cho ho tic khic
thodt khéi, dem niang lvc than thong ma
doan trif qua bdo va nghiép nhan cua
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ciia né. Va trong dia ngyc thi cai khé
siéu ding sé du ca, sé suét nam va suét
doi. Roi thoat ¢ ddy lai vao suc sanh. Hét
stic sanh thi nga qui. Lich trinh nhu vay,
s6ng chét d4 vo lugng ma théng khé lai
cang v6 lugng hon. Nhu vay, ai ndy ha
lai khong tranh thu thi gian ma thuc
hanh Bb-tdt dao ? Ngay nay hdy cung
nhau dong mét nbi théng thiét, gieo
xuéng dit nam bo phan cida ca cd thé,
khip vi chiing sanh trong muéi phuong
dia nguc, vi Diém-Vuong, nguc chiia,
nguc t6t va nhing ké lién hé cha ho
trong mudi phuong dia nguc, khip vi
chiing sanh trong muéi phuong nga qui,
vi chia nga qui va nhing ké lién hé caa
ho trong mudi phudng nga qui, khip vi
chiing sanh trong mudi phuong sic
sanh, vi chia siic sanh va nhing ké lién
hé ctia ho trong mudi phuong siic sanh,
réng ra nda, khip vi mudi phuong vo
cung v6 tan hét thay ching sanh ma
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sam héi trong dao trang nay, hay lay
ngay lao nguc tran gian ma d6i chi€u thi
tite khic biét dugc, va tin nhing 15i trén
day la dung. Tran gian nay, néu cé ké
vao trong kia cita nguc dén ba lan, thi
diu cha me than thich cing di hét
thuong tuéng. Hu6ng chi nguc t6t dau
trau thay t6i nhan mdi ra lai vao lién ?
Vi vay, cdi viéc chiu khé rat 16n ma lai
rat dai kia, d4 dugc thoit ly, thi chi con
méi mét viéc 1a phai si¥a chia tam tdnh,
thay ddi théi ct. Néu khong héi cai thi
phai chim mai trong khé hii. Vilé di sa
vao ddy thi tulin tu hét ché nay qua ché
khdc, tit ché dau khé lai vao ché dau
khd, lién mién b4t tan. Thé nén ba ddi
odn déi, nhan qua ti€p nhau, 1a do hai
cdi vong thién dc chua bao gis ditng lai.
Ma cdi diem bédo @Ung nhu thé nao thi méi
ngudi ty nhin lai minh 1a c6 thé thay ré.
Vay néu cid lam dc thi vAn phai chiu khé.
Khg chi 1a cdi qua tra lai cho c4i nhan
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su, khinh khi nguoi trén, lta ddo ké
dudi, hét thay toéi nghiép pham du tat ca
: Vi 1a qua bdo cta nhiéu t6i nén bi nhu
trén.

Liic 4y, t4t ca nhing ké dang chiu
cuc hinh cida ti bdo nghe Phat huédn thi
nhu vay, gao khéc vang déng, nudc mit
nhu mua, cung nhau bach Phat, nguyén
xin Thé-Tén & doi cho lau dé tuyén
duong chanh phap, gido héa chiing con,
lam cho chiing con tho4t khéi khé nao.
Phat day, n€u ta 6 mai trong c6i doi nay
thi nhing ké bac phugc khong chiu gieo
trong thién cdn. Vilé ho nghi ta con mai,
¢6'y quén di dinh luat vo thudng. Ho lam
a4 thy toi 4c dé€ roi c6 héi han cing
khong kip. Nhu nhiing dita bé con c6 me
& mai bén canh thi né hét thdy me né
khé gip, me né c6 di né méi bié€t trong
biét nhé, va bit vui mitng khi me tré ve.
Ta cting vay. Chinh vi ta biét ching
sanh khong thié€t tha cau sy bat diét nén
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ngudi ma ngudi khéng dé y, ngudi khéc
1am b4y ma minh bi hoa lay ; khéng bao
gid thdy Phat-Da, khong bao gio nghe
Phat-Phap, khong biét Bo-T4t, khong
hiéu Thanh-Hién, t& ché dau khé nay
dén ché dau khé khac khong duge ditng
nghi, nhu thé 1a do t6i gi gay ra ? Phat
day, ké 4y vi qua khi lam con thi bat
hiéu cha me, lam t6i thi bdt trung quan
vuong, lam ngudi trén thi khong thuong
ké dudi, lam ké dudi thi khéng cung
kinh ngudi trén, d6i véi chuing ban thi
b4t tin, d6i véi x6m lang thi bat nghia,
hanh chénh thi khéng ké chic vu, tu
phép thi khong ké luat 1¢, tam y dién
dao, mat hét chiing muc, sat hai quan
than, khinh khi truéng thugng, danh
nuéde, cuép dan, cong thanh, pha liy,
trém cuép, cuéng doat, ac nghiép qua
quit, nhung vin chua hét, khen minh,
ché ngudi, hi€p ké co6 thé, 14n ngudi gia
¢4, vu khong hién luong, phi bang thién
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Hém nay, tit ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, trudc kia
da néi ve t6i dc 1am 16i, vi 1a Iam 16i nén
phé hoai sy nghiép vugt buc, vila téi dc
nén doa lac tam dé, luvu chuyén ic dao,
néu sanh nhan gian cting chiu khé bao,
giai do dc nghiép qua khit ma bo than
nay thi chiu than khic, khong c6 su tam
ngung. Vi thé ma thién nhin théng cua
chu Phat, chu Pai B6-Tat, thdy trong
tam gidi hét thay moi loai phuéc hét 1a
tuy nghiép ma doa vao dc dao : Thy loai
trdi khong gidi ddm say thién dinh ma
khong biét chét thi doa xuéng duc gidi,
phuédc hét nén lam than cam thu ; thay
loai trdi sdc gidi ciing vay, ti noi thanh
tinh sa xuéng duc giéi, da & ché nho ban
nay thi tré lai meé say duc lac ; thay loai
troi duc gidi hét phude thi dga xuéng
dia nguc, trong dia nguc thi chiu vé
lugng khd ; lai thay loai ngudi nhd mudi
thién nghiép giip cho dugce than ngudi,
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nhap Niét-Ban. Bay gid ditc Thé-Ton né6i
cho nhing ngud¢i dang chiu cuc hinh
cuia tdi bao nhiing 15i chinh cu sau day:

Nuéc chay khong day mai,

Lia d khong chay hoai,

Miit troi moc réi lin,

Trang tron roi lai khuyét,

Quyeén qui véi giau sang,

V6 thudng con hon thé,

Vi thé phai tinh tién,

Danh 1€ d4ng v6 thugng.

Phat néi nhiing 16i 4y xong, nhing
ngudi chiu t¢i bdo déu nén bi cam ma
bach Phat, ching con nén lam viéc lanh
gi dé dugc khéi khé ? Phat day, céc
Thién-nam-tl, cdc ngusi phai né luc
hi€u dudng cha me, kinh thé Su-trudng,
qui y Tam-Bao, can min thyc hién bé-
thi, tri-gidi, nhdn-nhuc, tinh-tién, thién-
dinh va tri-tué, van dung tu-bi hy-xa ma
tao tam ly binh béng d6i véi ngudi than
ké thu, y thitc khéng con hai 4n tugng






index-44_1.png
182

Quang-Minh Phit,
- Nam-mé Téi-Thanh-Tinh Vé-
Lugng-Phan Phat,
- Nam-mé Hio-Dé& Tri-Duy-
Vuong Phat,
- Nam-mé Thanh-Tyu Nhit-
Thé Chu-Sat-Phong Phat,
- Nam-mé6 Tinh-Hué Duc-
Phong Phit,
— Nam-mé Tinh-Luan-Phan
Phat,
- Nam-mé Luu-Ly-Quang Té6i-
Phong Phat,
- Nam-mé Bao-Dic-Bo Phat,
- Nam-mé T8i-Thanh-Tinh
Pic-Bao-Trid Phat,
- Nam-m6 D§-Bao Quang-Minh





index-46_1.png
184

dai bi cia chu Phat Bo-T4t ma duge
thoat khéi tie khic, nhiing ngudi chua
chiu kh4 thi tit nay sip di cho dén ngay
gidc ngd, vinh vién khong doa 4c dao,
thoat c4i khé tom nan ma dugc sanh ra
doi séng tam phudc, dude cdc thién cin,
dugc thanh tyu ddc tdnh binh ding,
thanh tyu tué gidc vién mén, thanh tyu
thanh tinh tu tai, dong véi Phat-Da
buéc len dia vi Chanh-gisc.

Hém nay, tit ci dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, phai ting
thém sy dung tam, tap trung thinh giac
dén t6t 46 ma nghe ky. Tin- Tuéng Bo-
Tat lai bach Phat, c6 ké hinh thu cyc
x4u : Than den, tai xanh, m4 go, mit
phong, miii tet, mdt vang, ring thua,
miéng théi, bung 16n, lung nhé, vé ngén,
chan dng, chan tay co quidp, lung gu,
xuong néi, phi 40, manh #n, ghé, thing,
phung, ldc, bao nhiéu gém ghi€c déu tap
hgp noi than ké iy ; muén than véi





index-45_1.png
183

-Thap Phat,
- Nam-mé Vo-Lugng Tam-Qui
Kim-Téi-Phong Phat,
- Nam-mé Van-Thu Su-Lgi Bo-
Tat,
- Nam-mé Phé-Hién Bo-Tat,
- Nam-mé Vo6-Bién-Than Bo-

Tat,
- Nam-mé Quan-Thé-Am Bb-
Tat.

Lai n@ta, dé tif chiing con chi thanh
qui y va danh 1é hét thdy Tam-Bao khip
ca mudi phuong, cung tan hu khéng
gidi, dé ti¥ chiing con ngay nay nguéc
nhd ning lyc cua Phat-Da, niang luc cua
Phat-Phép va ning lyc cia Bo-Tat, vi
nhing ngudi chiu khé ma danh 1€, khan
cau sam héi, lam cho nhing ngudi da va
dang chiu khé thi nhé nang luc dai to
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Tuéng B6-T4t, Thién-nam-t&, Kinh nay
nén ménh danh 1a “T¢i-nghiép bao-ing
gido-héa dia-nguc”. V6i y nghia cia
danh hiéu d6, cac ngudi nén phung tri
va truyén ba mét cach rong rai, tao nén
cong ddc vo lugng. Pai chiing nghe Phat
thuyét Kinh nay réi, nhat tam hoan hy,
tran trong phung hanh.

Hém nay, tat cad dai chiing cung
sam héi trong dao trang nay, nhu Phat
huéhn thi that d4dng cd sg¢, hdy cang nhau
van dung long s¢ hai va long ti bi, nhé
stc cia Phat ma lam B6-T4t-hanh, nghi
dén théng khé dia nguc ma phét Bo-De-
tam. Hay vi tat cd nhing ké dang chiu
khé trong dia-nguc, trong nga-qui va
trong suc-sanh, rong ra cho dén ca
trong luc dao, nhAt tam nhat y ma 18 bai
sam h6i cho ho, 1am cho ho giai thoat t4t
ca. Chinh chiing ta, néu ching ta khong
né Ivc lam nhiing cdch chuyén hoa ra
phuée, thi trong méi mét dia nguc
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than thu d6i chei véi nhau, khong ludng
dao ké co6 thé, khong bé roi ké gia ca,
khéng khinh miét ké khén cung, giip
ngudi nhu minh, khéng c6 mét y nghi
x4u. Cdc ngudi néu lam dugc nhu vay 1a
da bido an Phat, vinh vién thoat khdi
tam d6 4c dao, khong con théng khd
nuda.

Phat thuyét kinh nay rdi, cac vi Pai
Bo-T4t tic khdc thuc hién tué gidc vo
thugng, cdc vi Thanh-Vian Duyén-Gidc
hoan thanh luc théng, tam minh va bat
gial thoat, ky du, dai chiing ai ciing dudc
“phéap nhén tinh”. Kinh nay, vé sau néu
ai nghe dugc thi ciing sé khéng con la
t0i nhan ctia tam dé bat nan nda, vi 1€
niing lyc cda Kinh nay c6 thé lam cho
dia nguc ngung lai, th6ng khé yén hét.

Tin-Tuéng Bb-Tat bach Phat, nén

ménh danh Kinh nay la gi, B6-T4t dai si
phung tri nhu thé nao ? Phat day Tin-
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chiing ta déu c6 phan ca. Pai chiing hay
chi tam, nghi dén cha me, su trudng va
than thich ctia minh sau nay sé c6 thé
chiu khé bio, ciing liic, cting nghi chinh
ban than minh sau nay hay ngay bay gi&
c6 thé ciing chiu khé bdo, ma dong mét
nbi théng thiét, gieo xudng dat tdt ca
nim bo phén cia co thé, chithanh khén
thiét, van dung tam tri moét cdach tot d6
ma nguyén mét niém c6 sdc cam dng
mudi phuong chu Phat, mét lay cé suic
diét sach vo lugng toi bao, trong luc dao,
ai dang chiu khé thi nguyén nhé sdc
Phat-Da, sic Phat-Phap va sic Thanh-
Hién ma lam cho tuc khic thoat khéi,
trong luc dao, ai chua chiu khé thi
nguyén nhé sdc Phat-Da, sic Phat-
Phap va sitc Thanh-Hién ma lam cho ho
vinh vién tranh dugc, tit nay sdp di, vinh
vién khong con doa lac 4dc dao, triét ha
ba thi chuéng ngai dé tuy niém ma
ving sanh, tuyét hét nim thi s¢ hai dé
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Phat,
- Panh-1& mét tram bay muoi
biic Phat,
- Panh-1&€ mot ngan Pitc Phat
thugc Trang-Nghiém Kiép,
- Déanh-1& mét ngan Pic Phat
thuoc Hién-Kiép,
- Danh-1& mét ngan Dic Phat
thuéc Tinh-Tu Kiép,
- Panh-1é cac vi B6-Tat Dai-Si
khip ca muoi phuong,
- Panh-1& muoi hai vi Bo-T4t,
- Danh-1é Pia-Tang Bo-Tat,
-DPanh-1é Vé-Bién-Than Bé-
Tat,
-Panh-1& Quan-Thé-Am Bb-
Tat,
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-Danh 1& hét thay thap tho téc,

thap tho riang, thap tho
rang 16n, thap tho mong
tay, thap tho xuong dinh
dau, cac thap tho xa-lgi
khac trong toan than,
thap tho ca-sa, thap tho
bat, thap tho binh, thap
tho tich trugng, néi té6m
la t4t ca nhidng gi lam
Phat sy cia cac diic Nhu-
Lai khidp ca muoi
phuong.

- Danh 18 hét thay cac thap ky

niém chd giang sanh,
thap ky niém chd giic
ngod, thap ky niém chéd
chuyén phap luan va
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- D4anh-1é vé6 lugng hinh tugng
Phat khip c4d muoi
phuong, cung tan hu
khong gidi, tugng vang
va tugng chién dan caa
Uu-Dién-Vuong tao ra,
tugng dong cia A-Duc-
Vuong tao ra, tugng da ¢
Trung-Hoa, tugng ngoc &
Tich-Lan, va hét thay cac
tugng khidp trong cac
qudc doé 1am bing vang,
bing bac, bing luu-ly,
béing san-ho, bing xa-ci,
bing ma-nio, bing tran-
chau, bing ma-ni, bing
vang duéi cay Diém-Phu
c6 sic tia thugng thing.
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Nguyén xin Tam-Bao déng dem
ning lyc dai t dai bi, ning lyc an y
chiing sanh, ning lyc vé lugng tu tai,
ning lyc vo lugng dai than thong ma
chiing minh va nhié€p tho cho t4t ca dai
ching sam héi hém nay, dong vi hét
thady chiing sanh chiu khé trong A-ti-
nguc ma khén ciu sam héi, dong vi hét
thdy ching sanh chiu khé trong dia
nguc § khip mudi phuong thé giéi nhigu
dén khong thé ta ma khdn cau sam hoi,
déng vi cha me, su trudng va tit ca than
quyén ma khén cau sam héi. Nguyén xin
Tam-Bio dem nudc dai bi ma ria sach
t6i 16i nho b4n cho hét thay chiing sanh
hién chiu khé trong A-ti dia-nguc va tét
ca dia nguc khéc, 1am cho hg than tam
thanh tinh ; ri¥a sach t6i16i nho b4n cho
chiing con ciing sdm héi trong dao trang
hém nay, cung cha me, su truéng va
than quyén cta chiing con, lam cho
than tam thanh tinh t4t ca ; rida sach t6i
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thap ky niém ché nhap
Ni€t-Ban cia hét thay
chu Phat, thap Pa-Bao
Phat, tam van bén ngan
thap cda A-Duc-Vuong
ki€n tao, thap trén loai
troi, thap trong nhan
gian va tdt ca thap trong
Long-cung.

-Panh 1& hét thay Phat-Pa
khdp cd4 muoi phuong,
cung tan hu khong gidi,

- Danh 16 hét thay Phat-Phap
khip c4 muoi phuong,
cung tan hu khong gidi,

~P4anh 18 hét thay Thanh-Hien
khdp cid mudi phuong,
cung tan hu khong gidgi.
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luc théng ty tai nhu y, day dad tri tué ma
lam Bb-tat hanh, diing méinh tinh tién
ma khéng nging khéng nghi, ti€n tu
vién méin hanh nguyén thap dia, nhap
kim-cang tdm thanh chdnh-bién-gidc,
tré lai gido héa mudi phuong ching
sanh.

HOm nay, tat ca dai chung cung
sam h6i trong dao trang nay, nén biét,
ngoai A-ti-nguc, nhitng thd dia nguc
khéc c6 nhiing thong khé phiic tap dén
néi khéng thé ghi lai. Chi cdi tén cda
nhing dia nguc 4y cing d4 biéu thi
nhing néi dau dén khéc liét. Mg kinh
ma xem ciling thidy dd ca. Kinh néi,
Diém-Vuong chi vi m¢t niém dc ma téng
quan dia nguc, nhung ban than chiu
khé cting khé ma ta néi. Diém-Vuong
xua kia 1a vua nudc Ti-Sa, chién tranh
v@i vua Duy-Da nhung quan luc khéng
bing, nén thé ring ddi sau sé lam chiia
dia nguc d€ trung tri ké dy. Muoi tam
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16i nho bén cho t4t ca chiing sanh trong
luc dao, 1am cho hy gidc ngd, thyc hién
thanh tinh tuyét d6i. Nguyén xin Tam-
Bao lam cho t4t ca va hét thay, ti nay
sip di cho dén ngay gidc ngo, triét hét
thong khé trong dia nguc A-ti ciing nhu
trong dia nguc khip ca musi phuong,
cung tan hu khong giéi, nhie¢u dén s¢
khong thé ta, 1am cho hg vinh vién ti
biét tam db 4c dao, vinh vién tit biét dia
nguc, vinh vién khéng lam muéi dc
nghiép, nam thy t6i nghich dé phai chiu
moi thd théng khé. Nguyén xin Tam-
Bao lam cho chiing sanh tn tri t6i 16,
bd sy sanh ra véi d4i s6ng dia nguc ma
dugc su sanh ra véi ddi s6ng Tinh-d9, bd
tanh mang dia-nguc ma dugc tinh mang
tué-gidc, bé than thé dia nguc ma duge
than thé kim-cang, bé c4i khé dia nguc
ma dugc c4i vui Niét-ban, nhé cai khé
dia nguc ma phat Bo-deé tam, t ddng va
luc d6 biéu hién thudng truc, td bién va
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dai than va hang trdm van quan dan
ctling thé nhu thé. Nén vua Ti-Sa xua kia
thi bay gi¢ 1a Diém-Vuong, mudi tam dai
than bay gié 1a 18 chia nguc, con trim
van quan dan thi nay la nguc t6t dau
trau. Nhung ma hé théng sé thuéc thi
t4t ca déu thudc quyén chia Ti-Sa mén
thién vuong phia bdc. Trudng-a-ham
néi, chd ctia Diém-Vuong & 1a phia nam
chau Diém-Phu, trong nii Kim-Cang,
cung dién dgc ngang rOng dén sdu ngan
d#m. Kinh thuyét vé dia nguc néi, cung
dién 4y & ngay trong dia nguc, va rong
dén ba van dim, dung l1én biing ddong va
sdt. M8i mot ngay dém, ba Ian cé cai vac
dong cuc 16n, trong chita day dong soi,
tunhién hiénra trudec mit Diém-Vuong.
Mot nguc t6t to 16n nhat, vat nga Diém-
Vuong trén giuong sit néng, dung méc
sdt vach miéng ra ma dé dong séi vao,
lam cho Diém-Vuong tit ¢6 suét xuéng
déu chdy t4t cd. Mudi tdm dai than tuc
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- Nam-mé Tho-Can Hoa-Vuong
Phat,
— Nam-mé Duy-Vé Trang-
Nghiém Phat,
- Nam-mé Khai-Héa Bo-Tat
Phat,
- Nam-mé Kién-Voé Khing-Cu
Phat,
- Nam-mé Nhat-Thita-Do Phat,
- Nam-mé Duc-Ngi Phong-
Nghiém-Vuong Phat,
- Nam-mé Kim-Cang Kién-
Cuong Tiéu-Phuc Hoai-Tan
Phat,
- Nam-mé Bao-Hoéa Phat,
- Nam-mo6 Bao-Nguyét Quang-
Minh Phat,
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hoan bj, 1a vi tgi gi gay ra ? Phat day, ké
4y vi qua kha da tha diéu xuyt ché ma
sin bdn cam thd, lam cho chiing nat
dau, gay chan, dap canh, théng khd tét
buc, vi vy ma bi cuc hinh dy.

Hém nay, tat ca dai ching cung
sam hdi trong dao trang nay, nhu Kinh
huin thi that dang khiép s¢. Hiy cung
nhau chi tam, d6ng mot néi théng thiét,
gieo xubng dat tat ca nam bg phén cia
cd thé, khip vi hét thay nhing ké da
chiu, dang chiu, va sé chiu théng khé
trong mudi phuong thé gidi ma quiy va
danh 1€ cdc ddng Pai tit bi phu ca thé
gian :

- Nam-mé Di-Liac Phat,
- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Tinh-Quang Phat,
- Nam-mo Bao-Vuong Phat,
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M& dau van dung phuong phap sam
héi cua “dao trang tu bi”, ching con
nhét tam dem tdanh mang ma qui y va
danh 1é chu Phat trong qud-khd, hién-
tai va vi-lai :

- Nam-mé Qua-Khi Ti-Ba-Thi
Phat,
- Nam-mé Thi-Khi Phat,
- Nam-mé Ti-Xa-Phu Phat,
- Nam-mé Cau-Luu-Ton Phat,
- Nam-mé Cau-Na-Ham Mau-
Ni Phat,
- Nam-mé Ca-Diép Phat,
- Nam-mé Bén-Su Thich-Ca
Mau-Ni Phat,
- Nam-mé Duong-Lai Di-Lac
Toén Phat.

PHAN THU BAY :
DIEN PAT QUA BAO
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- Nam-mé Hién-T6i Phat,
- Nam-mé Bao-Lién-Hoa B¢-
Phat,
- Nam-mé Hoai-Ma La-Vong
DPoc-Bo Phat,
- Nam-mé Su-Td-Hong-Luc
Phat,
- Nam-mé Bi-Tinh-Tién Phat,
- Nam-mé Kim-Bao Quang-
Minh Phat,
- Nam-mé Vé-Lugng Ton-
Phong Phat,
- Nam-mé Vo-Lugng Ton-Ly-
C4u-Vuong Phat,
- Nam-mé Dic-Am Phat,
- Nam-mé Dugc-Vuong Bo-Tat,
- Nam-mé Dugc-Thugng Bo-
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thdi rach da thit, nhung cau chét khong
dudc, muén séng khong yén, théng khd
khéc liét, khong thé nhin néi, 1a do t6i
gl gay ra ? Phat day, ké ay vi qua khu da
1a ké cuép dén dudng, tuéc 16t y phuc,
lam cho ngudi dén phai chét lanh, lai
con tude 16t da trau da dé, lam cho
nhing sinh vat nay dau dén khing
khiép, vi vay ma bi cuc hinh 4y.

C6 ké & nii dao cay ki€ém, cdc bd
phan va cdc khép xuong cda ca co thé
bi cdt bi thuong dén nat ra titng manh,
dau dén khéc liet, 1a do t6i gi ma bi nhu
vay ? Phat day, ké ay vi qua khu da la
tay d6 té, 14y sy tan s4at lam nghe, mé xé,
chung n4u, xuong thit dau chan sinh
vat bi xa ra, treo 1én, cAn ma bén, c6 khi
contreo s6ng nita, lam cho chiing théng
khé dén byc nao, vi vay ma bi cuc hinh
ay.

C6 ké ca nim gidc quan déu khong
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ma dugce sanh ra d4i s6ng thanh tinh va
sanh ¢ thé gi6i thanh tinh, cong dic
hoan bij va vé han, ddi ki€p nao ciing
dudc gip chu Phat, dong ding B6-T4t
ma dong thanh Chédnh-gidc.

Ho6m nay, tdt ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, hay ting
thém ning Ivc cia tam tri, tap trung
thinh gidc lai hon ni¥a, ti€p nghe cho ky.
Tin-Tuéng B6-T4t bach Phat, c6 ké &
trong thanh Iia, Ii¥a ngiit ca long thanh,
cda thanh tuy mé nhung dén thi tu
déng, ké dy chay khdp déng tay vin
khong thoait dudc, co thé bi thiéu d6t tat
ca, nhu thé 1 vi t6i gi ? Phat day, ké &y
vi qua khi da d6t chdy ring nii, khoi
phé ao hd, lufc rin tring ga tring vit
da tugng hinh va ca ga vit nita, lam cho
chiing chét trong sy nung ham, vi vay
ma bj cyc hinh 4y.

C6 ké thuéng & nui tuyét, gié lanh
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cho ho giai tho4t tdt ca, con ai c6 thé
chiu ho#c sé phai chiu sy d6i dau cla
oan két trong luc dao thi nguyén nho
niing lyc Tam-Bao ma lam cho ho vinh
vién tw biét 4c dao, vinh vién khéng con
déi x\¥ v4i nhau bing dc y, khong con
hanh ha nhau biing cyc hinh, cho nhau
sy hy xa tdt ca, khong con céi y niém
than tha, toi 16i sach hét, odn déi giai
ca, hoa dong tam tanh nhu nuéc vdi sia,
hoan hy véi nhau nhu néi hoan hy cia
Bo-Tat khi thdy dugce ban thé chan nhu,
tho mang vé cung, than tam thuong iac,
thién cung Tinh-d¢ tay y vang sanh,
muén in c6 dn, muén mic duge mic,
khong con cdi ti€ng o4an d6i tranh chap,
td dai hét bj xdo déng, ngid cin hét con
mé hogc, diéu thién thi gianh nhau ma
tap hogp, diéu dc thi dua nhau ma tan
bién, phat tam Pai-thia, tu Bo-t4t hanh,
¢ ding luc-do hoan thanh day dd, b
c4i qua bdo sanh t ma thanh céi tué
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— Nam-mé An-Lac Phat,
- Nam-mé Tri-Tich Phat,
- Nam-mé DPidc-Kinh Phat,
- Nam-mé Kién-Ding Tinh-
Tién Bo-Tat,
- Nam-mé Kim-Cang-Hué B6-
-Tat,
- Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-
Tat,
- Nam-mé Quan-Thé-Am Bb-
| Tat.
Lai ndla, d¢ ti chung con chi thanh
qui y va danh 1€ hét thay Tam-Bao khip
cd musi phuong, cang tan hu khong
gidi, lién tuc tif qua khui dé€n hién tai, ti
hién tai dén tuong lai, ching sanh odn
két véi nhau, ngay nay ai dang chiu sy

dé6i dau ctia odan két trong luc dao thi
nguyén nhé ning lvc Tam-Bio ma lam
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trach cha me, anh em chi em cting nhu
th€ ca, oan trach nhau, gidn ghét nhau,
mét chiit phat y dd ndi phdn né. Khi
giau cé6 thi ba con cau canh, hic nghéo
nan thi khéng hé thuong tuéng. Cang
dugc cang cho la it, cang dugc cang cho
khéng dd. Muén chi dugec mdy vin
khong cho la c6 on, con mét chiit khé6ng
vila long thi ting thém hon gian. Ma
hén gian la d6i long. Nén két thu gay
hoakiép kiép vo6 cung. Suy luan nhu thé
thi biét sy 0o4n d6i lién tuc tX qua khd
dén hién tai, ti hién tai dén vi lai, that
khéng phai ai dau khdc hon la ba con
than thich. Nén than thich cing chinh
1a c4i 6 odn thu. Nhu vay, moi ngudi ha
khong thi€t tha sam héi ? Dai chiing hay
chi tam, gieo xuéng dat tit ca nam b
phén ctia co thé, phung vi vé thi dén gid,
bao nhiéu cha me va bao nhiéu ba con
da oan két véi nhau trong luc dao, oan
dé d6i dau hay chua, ning hay nhe,
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gidc v6 thugng.

Hém nay, tit ca dai ching cung
sdm héi trong dao trang nay, phai tim
hiéu ré ciia odn va géc cia khé 1a gi ?
La m#t ham sdc dep, tai mé ti€ng hay,
mdi thich hoi thom, lu6i say vi ngon,
than uwa khodi cam, nghia la nim gidc
quan luén luén bi nim d6i canh mé hoic
va 16i cuén, nén suét doi va nhiéu ki€p
khéong thé gidi tho4t. Lai chinh than
thudc 1a ngudn goc cia sy oan ddi lién
tuc tf qua khi dén hién tai, to hién tai
dén vilai. Hau hét o4n d6i do than thugc
ma c6. Vi 1é n€u khong than thi cling
khéng thii. Nén than hét thi thu cling
hét. Tai sao nhu vay ? La vi, thi du néu
hai ké khéc xud xa lang thi lam gi ¢6 su
04n han. O4n han cé6 1a vi c6 than gan.
Than gan ma con tam déc thi ty nhién
va cham : C6 va cham méi c6 odn han.
Nén than thich thi hay o4n trach nhau.
Cha me odn trich con cii, con c4i odn
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ngay nay & trong dia-nguc, trong nga-
qui, trong sic-sanh, trong tu-la, trong
loai ngudi, trong loai trdi, trong loai
tién hay ngay trong ba con bay gid, tat
ca nhing ngudi dd odn két trong qua-
khi hién-tai va vi-lai nhu vay, cung
nhing ngudi lién hé véi ho, chiing con
ngay nay van dung tam ti bi, van dyng
¥ niém khong than thu, van dung tam
nhu tam cda chu Phat, van dung
nguyén nhu nguyén cda chu Phat,
phung vi tat ca va hét thdy ma quiy va
danh 1€ cdc dang Pai tir bi phu cia ca
thé gian :
- Nam-mé Di-Lac Phat,
- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,
- Nam-mé Phan-Dic Pbat,
— Nam-mé Bao-Tich Phat,
- Nam-moé Hoa-Thién Phat,
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hoan thanh dia vi Chanh-bién-gidc.

Ho6ém nay, tdt ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, hay ting
1én mot cach tét buc sy nhat tam chi y
dé l4ing nghe cho ky. Tin-Tuéng Bb-T4t
bach Phat, c6 ké lung gu, sudn veo,
chan tay queé quit, di ditng khong ving,
1a do t0i gi gay ra ? Phat day, ké dy vi
qua khi di dao dudng dst ho, cim
chéng gai gido, tri stiing dit cung, hdm
hai nguéi vat, vi vay ma bj cyc hinh dy.

C6 ké bi nguc t6t xiéng tréi gong
cum, khé dch nhu thé ma khéng thé
thoat dugc, 1a vi t6i gi ? Phat day, ké &y
vi qua kha d6i véi sinh vat thi bua luéi
ma bit, dung 16ng ma nhét, d6i véi con
ngudi thilgi dung quyén hanh ma cuéng
doat tai san, ta day oan uc, lam cho ho
hét ché t6 cdo tran trinh, vi vay ma bi
cuc hinh 4y.

C6 ké dién cudng ngéc sg, hét biét
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biét t6i minh. Nhu vay ha lai khong bé
4c lam lanh ? D&i nay néu vin khong
chiu dyng tam nhu d4i trudc, thi cé thé
phdn quyét mét cach chic chin ring
than nay chét réi la doa vao dia nguc.
Lam sao biét dugce ? Thi ai ciing thay dé.
Khilam ac thi chua cé ai va chua licnao
ma khéng mang long hiém déc d& déi,
long thu han ning sau: Gian ai thi muén
ho phai chét, ché ai thi muén ho phai
lam vao canh khd, ghét ai thi ghét ca
dén cai t6t cia ho, danh ai thi phai lam
cho ho dau d6n ngit trdi, phdn né hung
hain thi hét k€ ton ti, thé 16 chudi ria
thi khéng con trén duéi, ti€éng nhu sdm,
mét nhu l¥a. Con hic 1am lanh thi dau
muén lam nhiéu, sau giam rat it, trude
muén mau chéng, sau bo thu tha, 1ong
da khong quyét chi, thi gid lai tréi di
that mau, budc tdi giat lui, hdng mat tat
ca. Lam 4c thi khi thé dd déi, lam lanh
thiy chi yéu hén, dem c4i nhan cia dieu
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Tat,
— Nam-mé Vo6-Bién-Than Bo-

Tat,
- Nam-mé Quan-Thé-Am Bb-
Tat.

Lai nia, dé ti chung con chi thanh
quiy va danh 1€ hét thay Tam-Bao khip
cad mudi phuong, cung tan hu khéng
gidi, nguyén xin Tam-Bao dung ning
Iye dai tit va ning luc dai bi ma citu vét
mudi phuong ching sanh, lam cho
nhitng ngudi hién chiu khg thi titc khdc
thoat khéi, nhiing ngudi sé chiu khé thi
hoan toan tranh dugc, vinh vién khéng
con doa lac 4c dao, ma ti nay sdp di cho
dén ngay gidc ngé, ho tr dugce ba thu
chuéng ngai, diét dugc niam thit sg hai,
day di hoan toan cong duc va tri tug, lai
nhiép héa moi loai chiing sanh khic,
cung nhau huéng t6i vé6 thugng Bo-De,
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- Nam-mé Dé-Sa Phat,
- Nam-mé Chau-Giac Phat,
- Nam-mé Dic-Tan Phat,
- Nam-mé Nhat-Nguyét-Minh
Phat,
- Nam-mé Nhat-Nguyét Phat,
— Nam-mé Tinh-Tu Phat,
- Nam-mé Su-Td@-Tuéng Phat,
- Nam-mé Vi-Lam-Vuong Phat,
- Nam-méo Phlwc-Tang Phat,
- Nam-mé6 Khi-Am-Cai Bo-Tat,
- Nam-mé Tich-Can Bo6-Tat,
- Nam-mé Vo6-Bién-Than Bo-
Tat,
- Nam-mé Quan-Thé-Am Boé-
Tat.
Lai ni#a, dé ti chiing con chi thanh
quiy va danh 1€ hét thay Tam-Bao khip
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dao, lai vi cha me, thi chy, su truéng,
ban hién, ban ic, réng ra cho dén mudi
phuong hét thay bon loai, déu vi ho ma
quy y va danh 1€ cdc ddng Dai tu bi phu
cha ca thé gian :
- Nam-mé Di-Lac Phat,
- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,
- Nam-mé6 V6-Sé Tinh-Tié€n
Hung-Phong Phit,
- Nam-mé V6-Ngon-Thing
Phat,
-Nam-mé Vo-Ngu-Phong Phat,
- Nam-mé Nguyét-Anh-Phong
Phat,
- Nam-mé Vé-Di Quang-Phong
Phat,
- Nam-mé Nghich-Khong
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- Nam-mo Thién-Tu-Nghi
Phat,

- Nam-mé Phap-Ty-Tai Phat,

- Nam-mé Danh-Vin-Y Phat,

- Nam-mé Nhao-Thuyét-Tu
Phat,

- Nam-mé Kim-Cang-Tuéng
Phat,

- Nam-mé Cau-Lgi-ich Phat,

- Nam-mo Du-Hy Than-Thong
Phat,

- Nam-mé Ly-Am Phat,

- Nam-mé Danh-Thién Phat,

- Nam-mé Di-Lau-Tudéng Phat,

— Nam-mé Ching-Minh Phat,

- Nam-mo Bao-Tang Phat,

- Nam-mé Cuc-Cao-Hanh
Phat,
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t6t x4u, 1a vi toi gi gy ra ? Phat day, ké
dy qud khit d4 say sua vi ché chén, pham
dd ba mudi sdu cai 16i say rugu, sau dé
1a c4i than si ngéc nhu ngudi say, hét
phan biét dugc t6n ti thugng ha, vi vay
ma bi cuc hinh 4y.

Cé ké hinh nhé ma am 16n, vac di
thi mét, phai phuc xuéng ma kéo, di
ding nim ngbi rat chi khé sé, nhu vay
1a vi t6i gi gay ra ? Phat day, ké 4y vi qué
khd dd buén bédn ma séng, khen cia
minh ché ciia ngudi, lita can trao thudc,
can lugng bat nhét, vi vay ma bi cyc
hinh 4&y.

H6m nay, tdt cid dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, nhu Phat
huén thi that ddng khié€p s¢, cang nhau
chi tam, déng mot ndi théng thiét, gieo
xuéng dit t4t cd nam b phan cia co
thé, khip vi t4t cad nhiing ké dang chiu
khé va sé chiu khé trong ti sanh luc
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chiét phuc, nhiép tho, lam cho mudi
phuong ba ddi tat ca nhiing ké oan két
v6i nhau, ti nay sip di cho dén ngay
gidc ngo, cdi mb oan két, khong con thu
d6i, moi hinh thitc théng khd vinh vién
khéng con. Pai chiing hiy cung nhau
chi thanh, déng mo6t néi théng thiét,
gieo xuéng d4t tdt cd nim bo phan cta
co thé, phung vi hét thay chiing sanh
04n két vdi nhau trong luc dao tam thé,
phung vi cha me su trudng va quyén
thu¢c ma qui y va danh 1€ cdc ddng Pai
t bi phu ctia ca thé gian :

- Nam-mé Di-Lac Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Thién-Y Phat,

-~ Nam-mé Ly-Cau Phat,

- Nam-mé Nguyét-Tuéng Phat,

- Nam-mo Dai-Danh Phit,
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phai biét c4i dao cia B6-T4at dai-sila ldy
viéc citu khé chiing sanh lam chat liéu,
14y viéc cdi mé odn két 1am chanh yéu,
khoéng bé roi chiing sanh, nghia la 1ay
sy nhén chiu théng khé lam can ban.
Chiing ta ngay nay cing phai hoc tap
nhu vay. Phai phat dong chi ding
ménh, phit dong tam tu bi, phat dong
tam nhu tam chu Phat, réi dya vao than
Iyc cia chu Phat ma thugng cd gidc ngo,
giéng tréng chanh phdp, cam cung tri
tué, ndm tén kién cé, khidp vi t4t ca
chiing sanh o4n két vdi nhau trong luc
dao va tam thé€, khidp vi cha me su
trudng va than thudc, ma khén cau giai
téa odn két, nghia la odn da két thi
nguyén ban cho sy hy xa tat ca, oan
chua két thi nguyén tuyét d6i khong
ddm thit bu¢c nita. Ngudng nguyén chu
Phat, Pai-Dia Bb-T4t, 14y ning luc tit bi,
ning luc ban nguyén va ning lyc than
thong ma déng gia che chd, cdu gitip,
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- Nam-mé Chau-Ké& Phat,

- Nam-mé Oai-Manh Phat,

— Nam-mé Su-Té-Bo Phat,

- Nam-mé Dic-Tho Phat,

- Nam-mé Hoan-Thich Phat,
- Nam-mé Hué-Tu Phit,

- Nam-mé An-Tri Phat,

- Nam-mé Hitu-Y Phat,

- Nam-mé Uong-Gia-Da Phat,
- Nam-mé Vo-Luong-Y Phat,
- Nam-mé Diéu-Sic Phat,

- Nam-mé Pa-Tri Phat,

- Nam-mé Quang-Minh Phat,
- Nam-mé Kién-Giéi Phat,

- Nam-mé Cat-Tuong Phat,

- Nam-mé Bao-Tuéng Phat,

- Nam-mé Lién-Hoa Phit,

- Nam-mé Na-La-Dién Phat,
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- Nam-mé Vo-Bién-Than Bo-

Tat,
- Nam-mé Quan-Thé-Am Bb-
Tat,

- Nam-mo6 Phat-Da,
- Nam-mé Pat-Ma,
- Nam-mé Tang-Gia.

Lai nita, dé ti chuing con chi thanh
quyy va danh 18 hét thay Tam-Bao khip
cad mudi phuong, cung tan hu khong
gid6i, nguyén xin Tam-Bao dem ning luc
dai tf bi ma che ché cdu vét, lam cho
chiing sanh tic khic giai thoat nhing
cuc hinh dang chiu, vi chiing sanh ma
diét tri nhiing nghiép nhan dia-nguc,
nga-qui va suc-sanh, lam cho ho vinh
vién hét chiu moi thi c bio, dé ho
thoat c4i khé tam d6 4c dao ma cung
nhau dén noi “tri dia”, noi tuyét d6i yén
6n cuc lac va van dung 4nh sang vi dai
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Phat,
- Nam-mé Kim-Cang Ding-
Duéc Phat,
- Nam-mé D9-Nhat-Thé Thién
Tuyét Chiing Nghi Phat,
- Nam-mé Bao-Dai Thi-Tung
Phat,
- Nam-mé Vé6-Uu Phat,
- Nam-mé DPia-Luc Tri-Ding
Phat,
- Nam-mé Téi-Diang-Dudc
Phat,
- Nam-mé Su-T-Tac Bo-Tat,
- Nam-mé Khi-Am-C4i Bd-Tit,
- Nam-mé Tich-Cian Bo-Tat,
- Nam-mé Thuong-Bat Ly-Thé
Bo-Tat,
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diét sach hdc 4m ngu si, lai phan tich
cho ho mét cich sau rong tat ca chanh
phép tuyét d6i, shu xa va mau nhiém, dé
ho thyc hién tué giac vé thugng, thanh
dang Chéanh-bién-gidc.

Hom nay, tat ca dai chung cung
sam héi trong dao trang nay, hay ting
thém long chi thanh, chuyén nhat tam
tri ma ling nghe cho k. Tin-Tuéng Bb6-
Tat lai bach Phat, c6 ké cam ngong, chi
4m ¢ ma khéng néi duge, mudn gi ciing
khéng thé c6 cach nao dién td ¥ muén
dy cho rd, vi toi gi ma gay ra nhu vay ?
Phat day, ké 4y vi qua khnf d4 phi bang
Tam-Bao, phi bang chdanh phap, ban tan
viéc t6t viéc x4u clia ngudi, xoi mée uu
diém nhuge diém ciia ho, vu khéng
ludng thién, dé ki hién nhén, vi vay ma
bi cyc hinh ay.

Cé6 ké bung 16n cé nhd, in uéng
khéng troi, cai gi &n dugc thi bién thanh
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~ Nam-m6 Nhat-Nguyét-Quang
-Minh Phat,

~ Nam-mé Héa-Quang-Minh
Phat,

- Nam-mé T4ap-Am Phat,

- Nam-mé Tdi-Oai-Nghi Phat,

-~ Nam-mé Quang-Minh-Tén
Phat,

-~ Nam-mé Lién-Hoa-Quan
Phat,

~ Nam-mé Lién-Hoa-Huéng
Phat,

- Nam-mé Da-Bao Phit,

- Nam-mé Su-Tw-Hong Phat,

- Nam-mé Su-Tw Am-Vuong
Phat,

— Nam-mé Tinh-Tién-Quan
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- Nam-mé Bao-Trang Phat,

- Nam-mé Hué-Thugng Bo-Tait,

- Nam-mé Thuong-Bat-Ly-Thé

Bo-Tat,

- Nam-mé Vé6-Bién-Than Bo-
Tat,

- Nam-mé Quan-Thé-Am Bb-
Tat,

- Nam-mé Phat-Da,

- Nam-mé Pat-Ma,

- Nam-mé Tang-Gia.

Lai nia, dé ti chiing con chi thanh
qui y va danh 18 hét thay Tam-Bao khip
ca mudi phuong, cing tan hu khong
gidi, nguyén xin chu Phat, Pai-Dia Bo-
Tat, dung ning luc dai t, nang luc dai
bi, citu v4t tat ca chiing sanh dang chiu
théng khé, dung ning lyc thian thong
diét trit dc nghiép, lam cho chiing sanh
vinh vién tho4t khéi canh gidi khé nao
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Mé dau van dung phuong phap sam
héi ctia “dao trang tu bi”, chiing con
nhét tim dem tdanh mang ma qui y va
danh 1€ chu Phat trong qué-khd, hién-
tai va vi-lai :

- Nam-mé Qua-Khit Ti-Ba-Thi
Phat,
- Nam-mé Thi-Khi Phat,
- Nam-mé Ti-Xa-Phu Phat,
- Nam-mé Cau-Luu-Ton Phat,
- Nam-mé Cau-Na-Ham Mau-
Ni Phat,
- Nam-mé Ca-Dié€p Phat,
- Nam-m6 Bén-Su Thich-Ca
Mau-Ni Phat,
- Nam-mé DPuong-Lai Di-Lic
Toén Phat.

PHAN THU CHIN :
GIAI TOA OAN KET
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Hom nay, tat ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, phai biét
chiing sanh khong ¢6 mot ai ma khong
bi sy d6i dau clia o4n két. Lam sao biét
duge ? Vi néu khéng c6 sy d6i dau cua
o0én két thi da khong c6 luc dao. Nay, luc
dao khéng nging, tam d6 séi mai, du
bi€t odn d6i vAn mién man bat tan.
Trong kinh ¢6 huén thi, ching sanh ai
ciing c6 tam : C6 tam la c6 thé lam Phat
dudc ca. Nhung chiing sanh tam tuéng
théac loan, ddm say héng tran ma khong
biét dudng néo giii thoat, gieo trong cai
gbc khé nio, boi duéng cai ré odn ddi,
nén luan hdi tam gidi, lvu chuyén luc
dao, bd than réilai the than, khong thdy
¢6 sy tam ngung. Ma tai sao chiing sanh
lai nhu thé ? La vi vé thi dén gio, lién
tuc béi ban thic am chuéng - Am
chuéng vi béng t6i vé minh che khuit
va vi thiy triéu 4i duc nhan chim, nén
phdt sanh ba thui déc céin la tham lam,
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té, tan sat sinh vat, nhing nuéc s6i ma
nhé 16ng, s6 lugng dén khong cé6 gidi
han, vi vay ma bj cyc hinh 4y .

Hém nay, tdt ca dai ching ciung
sam hdi trong dao trang nay, nghe Kinh
hu4n thi that ddng khiép s¢. Khong biét
chiing ta ddi trudc da & trong loai nao,
lam nhidng tdi dc d6 s6 lugng dén bao
nhiéu, va sau nay qua bdo khéc liét dén
buc nao. Ngay than nay cting da thay
nhdng cuc hinh iy : Cing &m 6 cam
ngong dén néi khong ra, cling bung to
c¢6 nhé dén nuét khéng xuéng. Huéng
chi doi ngudi c6 gi c6 dinh : Hom nay tuy
yén lanh, ngay mai khé bio dam, qua
bdo nhat dan hién dén thi khong ai tim
cach thoat khéi. Dai ching héiy ty ngé
¥ nghia d6 ciia ddi s6ng con ngudi, dé
truc tam, chdanh niém, loai tri nhiing y
tudng phuc tap, dong nhdt mot néi
théng thiét, gieo xuéng dat tat cd nam
bé phéan ciia co thé, khip vi hét thay
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su. Kinh day :

Pitng khinh viéc lanh nhs,

Cho ring khong phudc bao,

Vi giot nuée tuy nhé,

Chay maéi cling day ho ;

Lanh nhé khong tich chua,

L4y gi lam thanh hién.

Pung khinh viéc dc nho,

Cho ring khéng to6i 16i,

Vi dc nhé chua lai,

Du sdc gi€t than minh.

Dai chiing phai biét, hga phudc déu
do tam. Khéng gay nhan thi khéng chiu
qué. Léi nhé tich chia lai thanh t9i 16n,
mit pham khéng thdy nhung 16i Phat
day thi phai tin. Chiing ta cung nhau
dudc sanh ra d&i nay, than thé con khée
manh, néu khong né luc hoc tap 16i Phat
ma siéng ning lam lanh, dén lic gia yéu
mgdi bi€t héi han thi lam sao kip duge ?
Chiing ta da thdy dudc tit ca 16i lam.
Nhu kinh dién huén thi, chuing ta da ty
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méu mu, 1a vi tdi gi ? Phat day, ké 4y vi
qua khi da trém cua dai chiing ma an,
gép khi trai héi cling 14y bét &n 1én, cia
minh thi ti€c, ctia ngudi thi ham, lai ac
tam danh thuéc déc lam cho ngudi khac
bé tdc cd quan hé hap, vi vay ma bi cue
hinh 4y.

C6 ké bi nguc tot thieu dot bing
cédch déi 1én co thé nudc sdt s6i néng,
déng dinh sdt, d6ng rdi 1a cad minh béc
I¥a va chdy tan hét thay, nhu vay la vi
t6i gi ? Phat day, ké 4y vi qua kha da
lam nghé cham cdu, thuwong t6n co thé
binh nhan, binh tat khong lanh ma van
gat ho 14y cia, 1am cho ho da khé cang
khé thém, vi vay ma bi cyc hinh dy.

C6 ké & mai trong vac séi, do nguu
diu nguc t6t dung dinh ba biing st x6c
bd vao ma n&u dén ra ra, rdi théi cho
séng lai ma niu ni¥a, nhu thé€ 1a vi tfi gi
2 Phat day, ké fy vi qué khu d4 1a tay do
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niém ma cé tdam van bén ngan phién
néo, huéng chi téi 16i trong mét ngay,
mot thing, m¢t nim, hay mét doi hoic
nhiéuki€p ? Cho nén t6i16i that vé cang
va odn d6i that vé tan. Nhung chiing
sanh ludn luén sé6ng véi vé minh, nén vo
minh thi khu4t 14p gidc tué, phién nédo
thi khuat 1ap tam tu, tam tri thdac loan,
khong chiit ty gidc, khong tin Kinh néi,
khéong cd Phat day, khong biét cdi mé
odn d6i, khong mong tim dudng giai
thoat, t¥ dam dau vao 4ac dao nhu con
thiéu than dam dau vao I¥a, chiu khé
mét cach khéc liét, du thd, lién tuc va
nhié¢u doi. Gia nhu t6i bao két thiic duge
ma tré lai lam ngudi, thi nhiing ngudi dc
nhu véy cling khong bao gio héi céi. Nén
cdc vi Thdanh ma néi day 1ong ¥ bi vo
han 1a chinh vi nhing ké & mii trong
vong oan déi nay day.

Pai chiing dd cung nhau nguyén
phat Bo-dée-tam, lam Bé-tat-hanh, thi
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- Nam-mé A-Di-Da Phat,
- Nam-mé Thu-Thing Phat,
- Nam-mé6 T4p-Am Phat,
- Nam-mé Kim-Cang-B¢ Tinh-
Tién Phat,
- Nam-mé Ty-Tai-Vuong Than
-Thong Phat,
- Nam-mo6 Bao-Hoéa Phat,
- Nam-mo Tinh-Nguyét-Trang
Xung-Quang-Minh Phat,
- Nam-mé Diéu-Lac Phat,
- Nam-mé Vo-Lugng-Trang-
Phan Phat,
- Nam-mé Vo-Lugng-Phan
Phat,
- Nam-mo6 Pai-Quang-Phé-
Chiéu Phat,
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sin gian va ngu si, va ndi day bén thd
thic loan la bién chuyén cho trudng
tén, théng khé cho hanh phiic, vé nga
cho ban nga va nhd ban cho trong sach.
R6i mot miit, ti ba doc cin lai néi muai
phién nédo, mit khéc, tir than kién trong
v6 ngé cho ban ngi ndi nam kién chap
va tit nam thud nay ndi thém sdu muoi
hai kién chédp khdc ; thém nia, ti than
miéng y phiat mudi ac nghiép - la than
thi sit, dao, dam ; miéng thi vong ngoén,
¥ ngw, ludng thiét, 4c khdu ; y thi tham,
san, si ty lam mudi dc nghiép, khuyén
khich ké khac lam muéi 4c nghiép, ca
tung mudi dc nghiép va ca tung nhing
ngudi lam mudi 4c nghiép, nghia la do
than miéng y ma c6 dén boén chuc dc
nghiép tdt ca, mit khdc, do luc cin say
vuéng luc cinh ma mé réng tdm van bén
ngan cda ngé phién nio. Nhu vay, mt
niém ma c6 sdu mudi hai kién chap, mét
niém ma c6 bén chuc 4ac nghiép, mot
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chiing sanh dé chiu va sé chiu mei sy

théng khé trong ti sanh luc dao ma qui

y va danh 1€ cdc dang Pai ti bi phu cia

ca thé gian :

- Nam-mé Di-Lic Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Ty-Tai-Vuong Phat,

- Nam-mé Vé-Lugng-Am Phat,

- Nam-mé Pinh-Quang-Minh
Phat,

- Nam-mé Bao-Quang-Minh
Phat,

- Nam-mé Bao-Cai-Chiéu-

Khong Phat,

- Nam-mé Diéu-Bao Phat,

- Nam-mé Dé-Trang Phat,

- Nam-mé Phan-Trang Phat,
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- Nam-mé Phan-Vuong Phit,

- Nam-mé Vé-Lugng-Minh
Phat,

- Nam-mé Long-Dc Phat,

- Nam-mé Kién-Bo Phat,

- Nam-mé Bat-Hu-Kién Phat,

- Nam-mé Tinh-Ti&€n-Dic
Phat,

- Nam-mé Thién-Tha Phat,

— Nam-mé Hoan-Hy Phat,

- Nam-mé B4t-Thoai Phat,

- Nam-mé Su-Td-Tuéng Phat,

- Nam-mé Thang-Tri Phat,

- Nam-mé Phap-Thi Phat,

- Nam-mé Hy-Vuong Phat,

- Nam-mé Diéu-Ngu Phat,

- Nam-mé Ai-Tac Phat,

— Nam-mo DPic-Ti Phat,
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khén cau sdm héi. Hay tu nguyén, va
cau cho ho, cdi ving tu lai, khéng con
lam &c, t6i dd lam thi xin tiéu diét, toi
chua c6 thi nguyén khéong ddam. Nguyén
xin mudi phuong chu Phat dem ning
Iyc bét tu nghi, ning Iue dai ty tai, ning
luc dai than thong ma déng cdu gip,
dong x6t thuong, dong nhi€p tho, lam
cho chiing sanh tic khic giai thoat khé
néo. Nguyén réi, dai ching hiy cung
nhau qui y va danh 1€ cdc ddng Pai tu
bi phu cuia ca thé gian :

- Nam-mé Di-Lac Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Hoa-Nhat Phat,

- Nam-mé Quan-Luc Phat,

- Nam-mé Hoa-Quang Phat,

- Nam-mé6 Nhan-Ai Phat,

- Nam-mé DPai-Oai-Dic Phat,
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nguc phu thuéc va trong tat ca dia nguc
phu thudc cia mudi tdam ngin 4y, lam
cho ho siéu thoat hét thay, bing cach
t6i nhan va khé qua dong thdi tan bié€n,
ti nay sdp di, vinh vién ti b6 cdi nghiép
dia nguc, vinh vién tw bi¢t tam do 4c
dao, b6 sy sanh ra véi doi séng dia nguc
ma dudc sanh ra véi doi s6ng Tinh-d9,
b6 tanh mang dia nguc ma duge tanh
mang tué gidc, b than thé dia nguc ma
dugc than thé kim cang, bé c4i khé dia
nguc ma dude cai vui Ni€t-ban, quan
trong nhit 1a nhé nghi c4i khé dia nguc
ma phat Bo-dé tam, roi t ddng luc dé
thi bi€u hién mét cach thudng true, ti
bién va luc thong thi tu tai mot cich
nhu ¥y, ding méanh tinh ti€én khéng
ngung khong nghi, tién tu vién min
hanh nguyén thap dia, trélai héa d¢ hét
thay chiing sanh, nhap Kim-cang tam
thanh Chanh-bién-gidc.
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- Nam-mé Huong-Tugng Phat,
- Nam-mé Quan-Thi Phat,

- Nam-mé Van-Am Phat,

- Nam-mé Thién-Tu Phat,

- Nam-mé Su-Td-Phan B6-Tat,
- Nam-mé Su-Tu-Tac Bo-Tat,
- Nam-mé Dja-Tang B6-Tait,

- Nam-mé Vo6-Bién-Than Bo-

Tat,
- Nam-m6 Quan-Thé-Am Bb-
Tat.

Lai ni#a, dé ti ching con chi thanh
quiy va danh 18 hét thay Tam-Bao khip
cid mudi phuong, cung tan hu khong
giéi. Nguyén xin Tam-Bao dem tu tai
than lyc ma cdu vét dia nguc dao gom
c6 Diém-Vuong, nguc chia, nguc tét,
than thuéc cia ho, va hét thay téi nhan
trong dia nguc, trong mudi tAm ngin dia
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cung nhau tan duong Phat-Da dé ma
chi nguyén :

Phat 1a dai thanh
Cao nhit thé gian,
Hao quang ruc ré,
Tuéng hio téon nghiém,
Tué gidc tam minh
Chiéu soi quan triét,
Lam vi chia t€

Cia cédc vi Thanh.
Phan héa than ra
Cuu vét van loai,
Nhung trong khi dé
VAn ngéi dao trang,
Loai ngudi loai troi
Deéu dén qui nguéng,
Gido huén ich lgi
Cho ca vi lai.

Phdp am tuyét diéu
Bao phi toan thé,
Hét thay ma quan
Kinh hoang bat via,
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phat Bd-dé tam. Lai nguyén than nay
chét rdi khéong mong giai thodt, ma
mong néu sanh trong loai dia nguc thi
ty nhé doi truéc cia minh, gido héa
dong loai, 1am cho ai cling héi 16i ma
phat Bb-d2 tam. D¢ t& ching con
nguyén luén luén ty nhé dugec Bo-de
tam ctia minh, 1am cho Bb-dé tam Ay lién
tuc, khéng gidn doan. Nguéng nguyén
mudi phuong Chu Phat, Dai-Dia Bb-Tat
va hét thay Thanh-Hién, dem tam tu bi
ma ching minh cho chiing con. Chiing
con ciing nguyén Chu Thién, Chu Tién,
bén vi Thién-Vuong ho vé thé gian, liét
vi Thién-Than ho vé ngudi lam lanh,
tring tri k& lam dc va ho vé nhing
ngudi tho tri kinh phép, long than tam
b¢ ddng ching minh cho chiing con.
Chiing con lai ting lén cyc d¢ long chi
thanh cia ching con ma qui y va danh
18 Tam-Bao.

Lap thé nguyén roi, dai ching hay
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Phat,
- Nam-mé Vo-Lugng Quang-
Minh Phat,
- Nam-mé Su-Tu Du-Hy Bo-
Tat,
- Nam-mé Su-Tv Phan-Tan Bo
-Tat,
—~ Nam-mé Kién-Ding Tinh-
Tién Bo-Tat,
- Nam-m6 Kim-Cang-Tué Bo-
Tat,
- Nam-mé Vo6-Bién-Than Bo-
Tat,
- Nam-mé Quan-Thé-Am Bo-
Tat,
- Nam-mé Phat-Pa,
— Nam-mé Pat-Ma,
- Nam-moé Tang-Gia.
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Oai duic ctia Phat,

Chén déng dai thién,

Tu héa cia Phat,

Huong thom mudn doi.

Van dung ning huc

Dai ti¥ dai bi,

Nhiép héa tat ca

Mugi phuong mudn loai,

Lam cho tu biét

Moi sy théng khd,

Cung nhau dong vé

Bo-dé qué huong.

Vi thé ma dugc loai ngudi cliing nhu
loai trdi déu ton xung la ddng Thé-Tén,
d4 mudi huy hiéu la Nhu-Lai, Ung-ciing,
Chéanh-bién-tri, Minh-hanh-tie, Thién-
the, Thé-gian-gidi, Vo-thugng-si, Diéu-
ngy trugng-phu, Thién Nhan Su, Phat,
héa dé vé hugng chiing sanh, nhé sach
goc ré sanh ti.

Nguyén dem cong duc thanh tinh
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ma cé gay odn két, nhiing ngudi dong
hoc, cung thay hay & chung ma cé gay
oan két, nhing ngudi c6 lién hé hay
khéng lién hé, va rong ra nda la muoi
phuodng ba d&i hét thay luc dao ti sanh
ma c6 gay odn két, oan két d6 hodc da
déi dau, hoic chua déi dau, hoidc ning,
ho#c nhe, cung nhing ngudi lién hé véi
ho, chiing con déu phung vi t4t ca va hét
thiy ma danh 16 Tam-Bao, kh4n ciu sam
héi, nguyén xin tiéu di¢t. Néu d6i véiluc
dao chiing sanh ma chiing con c6 gay
odn két, odn két ma khéng hién tai thi
vi lai, chiing con phai chiu odn d6i, thi
ngay nay chiing con chi thanh sdm héi,
nguyén xin tiéu diét. Néu luc dao chiing
sanh ma c6 gay oan két va chiu odn d6i
v6i nhau, thi bao gom ca qua-khd dén
hién-tai va vi-lai, dé ti ching con déu
dem tam ti bi va y tuéng khong than
thu, khdp vi ho ma khén ciu sam héi,
nguyén cho nhau sy hy xa tit ca, dirng
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hinh, nhiing d4 v6 han vé nim thang ma
con vé cung vé ddi ki€p. Va néi thong
khé thi that khé ma nhéin néi. Chinh vi
1y do d6 ma Bo-T4at dai-si bé tam than
tha, xa ¥ thuong ghét, dem dic tanh it
bi ma binh ding nhiép héa. Pai chiing
da dugc cung nhau phat Bo-dé-tam va
phét Bé-dé-nguyén thi phai tap 1am Bo-
tat-hanh 1a b6n vo-lugng-tam, sau ba-la-
méat va bén hoding-th¢, bén nhiép-phap.
Nhu nhiing ban hanh ma chu Phat Bo-
Tat da lam, ngay nay chiing ta cling tap
ma lam. Than thu binh ding, tit ca vé
ngai. T nay sdp di cho dén ngay giac
ngo, thé nguyén cdu giip hét thay moi
ngudi, lam cho moi ngudi thé hién tron
ven dao ly tuyét d6i. Pai chiing hay
cung nhau chi thanh, gieo xuéng d4t tat
ca nam b6 phan cia co thé, phung vi tit
v6 thi dén ngay nay, qua bao ddi kiép
xudt gia, cdc vi Hoa-thugng xa-1é ma cé
gay odn két, cdc vi Tén-ching gidi-dan
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- Nam-mé Minh-Tan Phat,
- Nam-m6 Kién-Tinh-Tién
Phat,

- Nam-mo Cuy-Tic-Tan Phat,

- Nam-mé Ly-Uy-Su Phat,

- Nam-mé lj'ng-Thién Phat,

~'Nam-mé Dai-Dang Phat,

- Nam-mé Thé-Minh Phat,

- Nam-mé Di¢u-Am Phat,

- Nam-mé Tri-Thugng Cong-
bic Phat,

- Nam-mé Ly-Am Phat,

- Nam-mé Bao-Tan Phat,

- Nam-mé Su-T-Hiép Phat,

- Nam-mé Diét-Qua Phat,

- Nam-mé Tri-Lam-L§ Phit,

- Nam-mé Nhan-Nguyét Phat,

- Nam-mé Hy-Kién Phat,
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c6 thé cling da tao nhdng téi 4y, chi vi
v6 minh che khudt ma khéong tu nhé
bi€t. Nhung téi 16i cung loai nhu thé
that v6 Iugng vé bién, va doi sau méi
chiu 4c bao. Vi vay, ngay nay dai ching
hdy chi tdm, dong mét ndi théng thiét,
gieo xuéng d4t tat cd ndm b6 phan cha
co thé, danh 18 khan ciu tam qui héi cai,
t0i @4 lam thi nhd sam héi ma tiéu mat,
t6i chua tao thi tit nay thanh tinh khéng
pham, ngudng nguyén musi phuong cac
dang Dai t bi phu chiing giam va gia hé
cho chiing con :

- Nam-mé Di-Lac Phat,
- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Khai-Quang-Minh
Phat,

-Nam-mé Nguyét-Diang-Quang
Phat,
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con hanh ha nhau bing 4c y, déi xit
nhau bing déc niém. Nguyén luc dao
chiing sanh dong mét ni¢m hy xa, vui vé
tit ca, ti nay thi giai téa oan ké&t, hét
sach san han, ty sanh cung kinh d6i véi
cdc byc trudéng thugng, luén luén nhé
dén c4i tam bié€t on tra on, lam cho tam
&y ddng ding v6i tAm nguyén cda chu
Phat. Nguyén réi, dai ching hay chitam
danh 1é cdc dang Dai tit bi phu cta ca
thé gian :

- Nam-mé Di-Lac Phat,
-~ Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni

Phat,
- Nam-mé Kién-Hau-Bién
Phat,

- Nam-mé Léi-Minh Phat,

- Nam-mé6 Kim-Son Phit,

- Nam-moé Su-Tu-Dic Phat,

- Nam-mé Thing-Tudéng Phat,
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nhan gi ? Phat day, ké &y vi qué khi da
tu chuyén, khong chdp nhan 14i hay 1€
phai, bat hi€u cha me, uong nganh phan
phic, hoic lam quéc trudng, téng
trudng hay théng d6c, lam chic vu cdc
cép hanh chanh hay chudc vu cdc cdp
quan sy, ma y thi uy thé, cudng doat
nhan dan, hét ca 1é phai, lam dan khén
cung, vi vdy ma bi cuyc hinh 4y.

C6 ké mu ca hai mit, khong thay gi
ca, nén va vao ciy hay sa xuéng hé, chét
réi lai vin chiu than ci, séng roi lai
chét, lién mién nhu vay la vi t6i gi gay
ra ? Phat day, ké 4y vi qué khi da phua
nhan t6i phudc, che dnh siang ciia Phat,
may mit ngudi khic, nhét giam loai vat,
trum dau chup bao khéng cho thay gi,
vi vay ma bi cyc hinh ay.

Hém nay, tdt ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, nhu Kinh
huén thi that dang khi€p s¢. Chiing ta
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két véi nhau, lién tuc tit qua khi dén
hién tai, tif hién tai dén vi lai, odn két
d6 da d6i dau hay chua d6i dau, tat ca
déu sam héi, gidi téa, céi md. Cho nhau
sy hy xa tat ca, khéng con y niém than
thu. Hoa dong véi nhau nhu nuée véi
stta, hoan hy véi nhau nhu néi hoan hy
ctia cdc vi B6-T4t khi thay duge ban thé
chan nhu, vé ngai véi nhau y nhu khéong
gian vay. T& nay sdp di cho dén ngay
gidc ng¢, vinh vién lam than thudc
chanh phédp véi nhau ma khéng con tu
tudng biét di, luén luon lam ba con tit bi
B6-Tat cho nhau. Chiing con lai dem
cong duc cha sy 1€ bai sam héi giai téa
o4an két hom nay, cau nguyén nhing
ngudi con bi oan két trong sé liét vi Hoa-
thugng, Xa-1é, Ton-ching, ciac vi dong
hoc, cung thay, cdc vi Thugng-toa
Trung-toa Ha-tga, va nhing nguéi lién
h¢ véi ho ; rong ra nia, cau nguyén cho
hét thay nhing ké chua gidi tho4t odn
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-Nam-mé Trang-Nghiém Phit,
- Nam-mé Chau-Minh Phit,
- Nam-mé Son-Danh Phit,
- Nam-mé Danh-Tuéng Phat,
- Nam-moé Phap-Tich Phat,
-Nam-mé Hué-Thugng Bb-Tat,
- Nam-mé Thudng-Bat-Ly-Thé
Bo-Tat,
- Nam-mé Vé-Bién-Than Bé-
Tat,
- Nam-mé Quan-Thé-Am Bb-
Tat.
Lai ni?a, dé ti chiing con chi thanh
quiy va danh 1& hét thady Tam-Bao khip
ca mudi phuong, cang tin hu khong
giéi, nguyén nhd ning luc Phat-Da,
ning lyc Phat-Phép, ning lyc Bo-T4t,

ning lyc Thanh-Hién, ma lam cho hét
thay phdp gidi chiing sanh da gay odn
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dé6i trong ba ddi tai luc dao ; hién nay,
nhing ngudi va nhing ké con chiu odn
ddi dé dang & trong loai trdi, loai tién,
loai than, trong dia-nguc, nga-qui, stc-
sanh, trong loai ngudi, hodc dang 6 ngay
trong s6 ba con hay lién hé véi ching
con, néi tém, musi phuong ba dsi, hét
thay odn két, da d6i dau hay chua déi
dau, cung nhing ngudi lién hé véi ho,
chiing con ciu nguyén ti nay sip di dén
ngay gidc ngé, odn két thi giai téa tat ca,
04an d6i thi gidi thoat hoan toan, théi
quen ctia odn két cling vinh vién diét
sach, trudng tX dc dao ma ty tai tho
sanh, niém niém biéu hi¢n chdnh phap
vi lé tam tam ty tai vé ngai, sdu ba la
mat thi trang nghiém day dd4, hanh
nguyén thap dia thi hoan thanh hét
thay, thyc hién mudi tri Ivc cta Phat,
than théng vé tan, mau chéng vién mian
tué gidc v6 thugng ma thanh ding
Chanh-bién-tri.
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Lai miia, dé ti ching con chi thanh
qui y va danh 1& hét thay Tam-Bao khip
cd mudi phudng, cung tan hu khong
gidi, nguyén xin Tam-Bao dem ning luc
dai tif va ning lyc dai bi ma bat tri hét
thay khé ndo, l1am cho chiing sanh giai
thoat tat ca, ti bé qua-khd, tu tinh
tuong-lai, khéng ddm lam ac nia, to nay
sdp di, khong bao gi¥ con doa lac tam
do, than miéng va y tdt cd deu thanh
tinh khong nhé 16i ngudi, tit b nghiép
chuéng ma duge “thanh tinh nghiép”,
hét thdy ma quan ngoai dao khéng con
khuynh déng dugc nita, thyc hanh bén
thi v6 lugng tam béing sy tinh ti€n ding
ménh, gieo trong goc ré cong difc mot
cdch khong cé gidi han va s6 lugng, bé
than nay lam than khac déu luén luén
sanh ra nhiing noi phuéc dia, nghi nhé
cdikhé ctia chiing sanh trong tam do dc
dao ma phat Bo-dé-tam va lam Bo6-Tat-
hanh mét cach khong ngitng va khéng
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kinh dién di huén thi, chua thdy mét
diéu lanh nao phat sanh tu sy biéng
nhdc, lai cang chua thdy mét phap tu
nao c¢é dudc béi tanh ty kiéu, tu buéng
tha.

Chiing ta ngay nay tuy dugc lam
ngudi, nhung tam thi da s6 trai dao. Lam
sao bi€t dugc ? T sdng dén trua, ti trua
dén t6i, tu t6i dén dém, tit dém dén sang,
cho dén chi trong mét thoi, mot khic,
hay mét thodng, mét niém, khong cé hic
nao tuéng niém dén Tam-Bao, dén bén
chan ly, khéng c6 hic nao nghi nhé dén
su bao dap on cha nghia me, bdo ddp an
duc su truéng, khong cé6 hic nao nghi
dén viéc thuc hanh bé-thi, tri-gidi,
nhén-nhyc, tinh-ti€n, dé€n viéc hoc tap
thién-dinh, tri-tu¢. Bay gis, hay thi tu
kiém diém ma xem, sé thdy phap thanh
tinh thi khong c6 mot dieu déng ké, toi
phién nio thi la liét day ca tai mit.
Khong tu kiém diém nhu thé thi c6 ké
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cda sy sam héi va tdn duong Phat-Da
nay ciu cho hét thiy chiing sanh trong
td sanh luc dao, tif nay sdp di cho dén
ngay gidc ngé, nhd than luc cia Phat
ma tay tam tu tai.
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dd, luan hdi dc dao, bi€t ngay nao méi
phuc héi lai dugc cdi than con ngudi.
Suy ngdm nhu vay méi thay thong thiét,
tudng tugng nhu vay méi thdy dau long.
Chiing ta ngay nay da dugc cung nhau
ngudc 1én ma ti€p nhan phong héa con
lai ctia Phat, cdt an i, ti than thudc, b6
vinh hoa, xa thé€ sy, khéng con vudng
méc gi ni#a, nhu thé hd khéng tranh dua
véi thi gio ma cau dat cho dugc canh gidi
giai thoat ? Néu ching ta khong kién
cudng y chi, chiu khé chiu nhoc mét
cdch théng thiét chan thanh, thi béng
nhién mét ngay nao d6, than xic binh
ning, giai doan trung hiu, tic déi sau
da hinh thanh ngay khi dang séng, hién
ra v6i moi sic thdi ctia né - nguc t6t dau
trau hinh thu di dang bién hién di ca,
phéi hgp véi dao gié thdi cit nat minh,
tam than kinh hoang, thic loan, tham
chi ba con gao khéc ciing khéng mét
chiit hay biét. By gi néu muén cau sy
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4c nghich, lam nghe d6 té giét hai sinh
vat, vi vay ma bi cyc hinh 4y.

Cé6 ké co thé té sugng, may raurung
hét, cang minh ling dé, § v6i chim huou,
chan ngudi tuyét ddu, than thich cing
g6m mit, cyc hinh nhu vay goi la phung
hui, 14 vi nguyén nhan nao gay ra ? Phat
day, ké 8y vi quéd khit d4 phi nhan Tam-
Bao, bit hi€u cha me, pha hoai chua
thap, béc 16t tu si, tén thuong su truéng,
hai ca thanh hién, béi nghia vong an,
chua bao gi& biét ddp tra, tam hanh nhu
ch6é m4, lam bdn dén ca cdc buc tén
thugng, khong ké than so, khéng con
mét chiit lvong ning, vi vay ma bi cuc
hinh &y.

C6 ké than hinh dai 16n, diéc ma
khéng chan, quin quai 16t bo, chi &n d4t
va bun ma s6ng, toan than bi du thy sau
trung ric ria, cyc hinh nhu vay lién tuc
bit tan ca ngay 14n dém, 1a vi nguyén






index-151_1.png
289

Hém nay, tdt ca dai ching cung
sdm héi trong dao trang nay, nén biét
truéce kia chi 1a téng quat, gidi tdba odn
két cho tat ca ngudi va minh da gay ra
trong qua-khu hién-tai va vi-lai. T& day
vé sau la sy tu lgc sach ban than, vay
dai ching cang phai ty déc thic tam
minh. Vi ly do nao ngay nay ching ta
vén chua dudc gidi tho4t, t6i thi khong
dugc thay Phat d6i dién trao cho 15i tién
quyét vé su gidc ngé, lui thi khong duge
nghe Phat van dung tiéng néi duy nhat
dién dat vé nh4t thira ? La chi vi toi 16
sau day, odn két ciing chic. Nén ching
nhing khong thdy dugc chu Phat, Bo-
T4t va Thanh-Hién, ma c6 thé ring cai
gido 1y gobm c6 musi hai thanh phan
truyén lai bing am huéng ciing cdch
biét hin véi duong huéng tam tri. Nhuw
thé, o4n d6i 4c dao hét cach tho4t khéi.
Hinh hai nay bé réi, chic chin chim
xuéng bé khd s6i suc, Ivu chuyén tam
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nghi, luc 46 va tit ddng biéu hién thudng
truc, tam minh va luc théng ty tai nhu
¥, d6i v6i canh giéi Phat-Da da xuat
nhap tu do, ddng ding B6-T4t va dong
thanh Chédnh-gidc.

Hoém nay, tat ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, hiay vita s¢
hai vita x6t thuong, nhit tam chu y, tap
trung thinh gidc ma ti€p tuc nghe ky.
Phat phéng hao quang chiéu khip luc
dao chiing sanh roi, Tin-Tudng Bb-T4t
vi x6t thuoeng chiing sanh ma t& ché
ngdi ding day, dén truéc Phat, quy
xubng, chap tay, bach dic Thé-Tén, cé
ké bi nguc t6t xit tram bing cich chit
x4 tit chan dén dau, va mdi tram xong
thi mot ludng gié thdi dén lam cho séng
lai, lai tram lai s6ng, cyc hinh 4y lién
mién bat tan, la vi toi gi ma gayra ? Phat
day, nhiing ké 4y vi qud khu d4a phd
nhén Tam-Bao, khéng biét ciing dudng,
khéng biét hi€u duéng cha me, long day
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dau nia ma nhé ring minh da vi pham
tinh gi6i Phat ché ? Dén néi 16n tiéng to
16i ma chuéi di ming tuc. Thay day thi
ching ai nghe, ma, bit ké 16n nhé, ai
ciing bit man rbdi thi phi l4n nhau, tao
nén sy oan doi khong it, trong céc dao.
Nén thi phi o4n két chi 1a mét tanh tdc
gian ma tao thanh odn déi vo cung gida
thay tro, gita nhing ngudi dong hoc,
gida nhdng ngudsi & chung ké ca
Thugng-toa, Trung-toa va Ha-toa. Khé
kinh d4 néi, néi tic gian ngay nay chi
hén ghét nhau mét chiit, ciing thia dé
sau nay bi€n thanh d& d¢i dén néi tao
ra sy thu odn 16n lao, huéng chi tdi ac
lam ra béi ca mét doi ?

Hoém nay, tdt ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, nao ai tu
biét minh d4 & trong loai nao, d6i véi
thay va déi v6i ban da gay ra bao nhiéu
odn két ? Nhung odn két dy da hoiic sé
dem lai 04n d6i v cung. O4n ddi tuy vo






index-199_1.png
337

gidc quan, phat sanh dc phédp, than
nghiép khdu nghiép khéng théa la y
nghiép ting thém déc t6 dd dgi, dén nébi
dua cgt ma ciing két thanh thi phi, cong
tac v@i ai khong dung tam tdnh ngay
thing, dua ninh quanh co dén m4t hét
liém si, t6i 16i nhu vay vé lugng vé bién,
néu khong di thi cing sé lanh chiu
théng khé tan khéc trong ti sanh luc
dao, ngay nay chiing con chi thanh sam
h6i, nguyén xin tiéu diét. V6 thi dén gis,
than lam clng la dc nghiép, miéng néi
clng la ac nghiép, ¥ nghi cling la dc
nghiép, 4c nghiép nhu vay cé6 khi con
téo ra nhing téi chudéng d6i v6i Phat-
ba, d6i véi Phat-Phdp, d6i véi Bo-T4t,
d6i v6i Thdnh-Hién, t0i chuéng dy vé
lugng vo6 bién, ngay nay chiing con chi
thanh khén cau sdm héi, nguyén xin
tiéu diét. Vo6 thi dén gid, vi ba dc nghiép
cia than, b6n dc nghiép clia miéng va
ba 4c nghiép cia y ma niam ti nghich
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- Nam-mé Nhat-Nguyét Dang-
Minh Phat,
- Nam-mé Tu-Di Phat,
- Nam-mé Dai-Tu-Di Phat,
- Nam-mé Siéu-Xuat Tu-Di
Phat,
- Nam-mé Du-Nhu Tu-Di Phat,
- Nam-mé Huong-Tugng Phat,
- Nam-mé Vi-Nhiéu Huong-
Huan Phat,
- Nam-mé Tinh-Quang Phat,
- Nam-mé Phap-T6i Phat,
- Nam-mé Huong-Ty-Tai-
Vuong Phat,
- Nam-mé Pai-T4ap Phat,
- Nam-mé Huong-Quang-Minh
Phat,
- Nam-mé Héa-Quang-Minh
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ca, khéng con y tudng thu han. Nhu vay,
trém cdp, ta dam, néi ldo, mudi thi ac
nghiép, nim thyd téi nghich, khéng t6i
chi khong lam, cho dén vong tudng thac
loan vin theo d6i canh ma tao ra da thd
t6i 16i. Téi 16i nhu vay vo lugng vé bién,
c6 thi d6i v6i cha me ma c6, cé thu dé6i
véi anh em chi em ma c6, cé thui déi véi
¢6 di chud bac ma cé, va cé tu vo thi dén
gio. T6i 16i nhu vay, trong nhan, sy odn
két nhiéu hay it, trong qua, sy o4an d6i
lau hay mau, chi duy mudi phuong chu
Phat va Dai-Dia Bo-T4t méi thay hét va
bi€t hét. Nhu cdi s6 lugng odn két nhigu
it va cdi s6 Iugng odn d6i lau mau ma
chu Phat Bo-T4t da thdy da biét, cdi oan
két ma vj lai chiing con sé phai chiu lay
sy 04n d6i, ngay nay chiing con hé then,
nghen ngao, budn tii, ty trach, ma cai
ving tu lai, khong ddam gay ra nta.
Nguyén xin cha me ba con dem long 6n
nhu, 10ng hién hoa, long thich didu
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phép than day di nam thanh phan, thuec
hién tu¢ gidc vé thugng ma thanh ddng
Chéanh-bié€n-tri.

Hoém nay, tit ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, dia cung
nhau giai téa odn két d6i v6i cha me roi,
bay gi& can phai gidi téa oan két d6i véi
su trudng. Trit Phat ra, chua ai thyc
hién phap than mét cach vién mén cung
cuc, dén ndi ching dugc vo6 sanh phédp
nhén cing con bi sanh tri diét chi phéi.
Ngay nhu Phat ma con phai mug¢n
nhiing 16i khic khé dé lam cho ké dc
nho dé ngd dao ; phudc didc va minh tri
déu tron ven ma gido héa cho ngudi con
phai dung nhing 15i khic khé, huéng
chi pham phu, theo nguyén tdc, dang
cdch bi¢t sy thanh tinh tuyét d6i ?
Thién dc con xen 14n, nhiém tinh chua
cédch biét, thi lam sao hét ngay dudgc moi
th 1am 18i cia than miéng va y ? Cho
nén, néu nghe su trudng néi gi thi phai
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xin ban cho chiing con sy chiing minh
dé chiing con 1ap mét vai thé nguyén
khiém tén. Trudc tién, thé nguyén
chinh cia ching con la nguyén dugc
sanh nhing ché thinh nhan cu trd,
thudng lap dao trang hién ciing Tam-
Bao, vi ching sanh ma lam dai ich 1¢i,
thuong duge Tam-Bao ti bi nhiép tho,
thudng c6 thé Iyc dé sy héa dao duge thi
hanh, thudng tu tinh tién chd kh6ng mé
ddm duc lac, thau triét thuc tai siéu viét
cda van hiu, d6i véi ngudi than ciing
nhu d6i véi ké tha déu dung viéc thién
ma cam héa, cho dén ngay gidc ngd tam
chi khong hé thodi chuyén, tif nay sdp
di, ddu dieu thién chi biing to téc ciing
xuét phat ti ning luc thé nguyén va tré
lai tai béi cho niing Ivc thé nguyén. Lai
nguyén néu sanh nhan gian thi duge
sanh nha tu hanh, ti€p tuc thiét lap
“dao trang tu bi” ciing duong Tam-Bao,
mot to téc thién su cling hién cho tat ca,
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thién, 16ng hoan hy, long che chd, long
nhu 10ng chu Phat ma nhan sy sdm héi
ngay nay cuia ching con, ban cho sy hy
x4 tit ca, khong con y niém than thu
nia. Nguyén trong cha me ba con ma
nhdng ngudi con chiu odn d6i trong luc
dao, ciing nhu nguyén hét thay luc dao
chiing sanh, déng ban cho ching con sy
hy x4 tat ci, d€ odn két ba doi hét sach
trong mot hic. T nay sdp di cho dén
ngay gidc ngd, tw biét tam do6, doan
tuyét t sanh, hda déng véi nhau nhu
nudc v6i sia, vé ngai véi nhau in nhu
khéng gian, vinh vién lam than thu6c
chénh phép cho nhau, lam ba con t& bi
v6i nhau, cang nhau tu tap vé hugng
gidc tué, thanh tyu day du kho tang
cong dic, diing minh tinh ti€n khéng
nging khong nghi, lam Bb-tat hanh
khéng chan khong mét, dong ding tam
chu Phat, dong ding nguyén chu Phat,
dugc ba thi bi mat ctia Phat-ba, ching
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khoéng con kinh qua c4i khé khi gi6i déc
dugc gia hai, khong con kinh qua cai
khé d6i khat ting thi€u khon cung. Lai
nguyén dai ching tif nay sdp di, phung
tri gidi luat mét cach thanh tinh, khéng
c6 tam ly nho bdn, thudng gid nhan
nghia, gii 1ong bi€t on tra on, phung sy
cha me nhu phung su Phat, ciing duéng
su truéng nhu cing dudng Thé-T6n,
kinh trong quéc chia nhu kinh trong
chéanh phép, d6i xif toan thé nhu d6i véi
chinh minh. Lai nguyén dai ching tit
nay sip di cho dén ngay gidc ngé, thdu
triét chan Iy sau xa dé tué gidc sach hét
e sg, 1y giadi Pai-thita dé thdy r6 chanh
phép, thyc hién sy “ty ngd ma khéng
nho ai chibdo”, mot bé kién c6 ma quyét
chi mong cau tué gidc Phat-Da, tré lai
citu d6 v6 lugng chiing sanh, dong ding
Nhu-Lai dong thanh Chénh-gidc.

Hém nay, trong dao trang nay, tat
ca cdc vi ¢6 mit ciing nhu khuit mit,
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Phat d4 husn thi, thién ha khéng ai lam
ban t6t cho ta biing su truéng.

Hom nay, tdt ca dai ching ciung
sam h6i trong dao trang nay, nhu Phat
huén thi, su truéng c6 an dic dén thé
dé6, ma ching ta chua hé ¢6 y niém bao
dap. Gido huin ciing khéng tin tho. Pén
nbi phi bang thé 18, vé c6 thi phi. Chinh
di¢u nay lam cho Phat-Phép roi rung.
T9i 16i nhu thé nay l1am sao thoét khéi
tam dé ? Khé b4o cia t6i 16i 4y khong ai
chiu thay duge. Cap ky gan chét, thi vui
bé di, khé tim dén, tdm thim néo, ¥ mé
loan, thuic bé tic, cin suy hai, muén di
ma chan khong dong, muén ngdi ma
than khéng vidng, muén nghe chianh
phédp thi tai l4ng, mu6én nhin Thanh
tugng thi mit md. Bay gid¥ ¢6 nghi dén
sy sam héi nhu hém nay day thi cé cich
gi ma lam dugc nida ? Cdi ma hic ay cé
1a chi ¢6 t¢i bdo dia nguc. Ma toi bdo nhu
vay dé ty lam thi phai tu chiu. Nén trong
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hé then trudce cdi an va c4i dic cda cic
ngai, théng thi€t ma ty hdi tu trach, chu
khong thé vi vy ma nghingd, kinh ngac
va long gid 4c y. Kinh néi, tuy da xuit-
gia nhung chua phai giai thoat. Nhu
vy, dirng thiy xu4t-gia thi doi héi phai
hét Iam 16i, ditng théy tai-gia thi qua
quyét khéng cé thién sy. Ma théi, hdy
gac viéc 4y lai. Trong kinh, Phat bao dai
ching, cdc ngudi phai tuéng niém an
ddc su trudng, vi 1é cha me tuy sanh
duéng gido duc nhung khong thé lam
cho cdc ngudi thodt ly tam d6, con long
ti¥ cao tét clia su trudng thi huéng din
gido duc cho cdc ngudi, tir ché du tri ma
lam cho xuét-gia duge, tho gidi dugc,
thai nghén vi La-Hdn va sanh dé vi La-
Han, hét c4i khd sanh t, dugc cai vui
Nié€t-ban. Su trudng cé cdi an duc siéu
xuit thé gian nhu vay, ai 1a ngudi tra
dugc ? Néu su6t doi hanh dao thi cling
chi tu 1¢i, chua phai bdo d4p on Thay.
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nguyén cung Hoa-thugng Xa-lé khong
bao gi¢ réi nhau, ty nhién in chay,
tuyét 1ong 4i nhiém, khéng thiét vg con,
trung tin, trong sach, ngay thing, nhan
ti, dung thd, hoa binh, b6t minh gitip
ngudi ma khéng mong danh lgi. Lai
nguyén than nay chét roéi khéng mong
gidi thodt, ma mong néu sanh trong loai
qui than thi lam vi thién than cé ning
Iyc 16n hé tri chanh phép, lam vi thién
than cdu giip hét thay théng khé,
khéng ciu com 40 ma ty nhién 4m no.
Lai nguyén than nay chét r6éi khéong
mong gidi thoat, ma mong néu sanh
trongloai stc sanh thi thudng & nii sau,
4n cé uéng nudc, khong chi lam khé, ra
khéi nii 1a mang lai diém lanh, khéong
bi tréi nhé6t. Lai nguyén than nay chét
ro6i kh6ng mong giii thoit, ma mong néu
sanh trong loai nga qui thi than tam an
lac, khong cé moi thd buc nio, gido héa
dong loai, lam cho ai ciing h6i 16i ma
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kinh da huén thi, ngu si ty thi, khéng
tin t0i bdo, ché thay, chudi thay, ghét
thay, ganh thay, nhiing ké nhu vay la
con malén nhit trong Phat-Phap, 1a hat
gidng dia nguc, ty gay odn két thi tu
chiju o4n d6i, vé cung v6 tan. Trudng
hgp nhu Hoa-Quang, vi Ty-kheo dién
dat chanh phdp m¢t cach tuyét hao, cé
mot dé ti luén luén kiéu ngao, thay day
gi cling khong tin tho, lai con tuyén
ngon, thay ta vé tri, ca tung nhing sy
réng tuéch, ta mong ddi sau hét gip ong
thay nhu vay. Thé réi ngudi dé ti nay
chanh phép cho la ta, ta phap cho la
chénh, nén dau gid giéi mét cach tron
ven, ma vi phap hiy chanh kién, ly giai
1am lac, do d6, khi chét, nhanh nhu tén
bin, doa vao A-ti dia-nguc, chiu khé di
déi trong tam triéu kiép.

Ho6m nay, tdt ca dai ching cung

sam héi trong dao trang nay, nhu Kinh
huén thi, h4 khéng ca sg ? D6i véi Thay,
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c6 ngay gidi thoat. Né6i téng quat, lién
tuc tif qua kh dén hién tai, to hién tai
dén vi lai, moi sy 0an két va két qua ciia
o4n két 1a moi sy 04n d6i nhiéu dé€n néi
khong thé tinh toan va dién ta, duy chu
Phat mé6i thdy hét biét hét. Nhu cai s6
lugng nhiéu it ciia 04n két va odn d6i ma
chu Phat thdy bi€t, ngay nay ching con
chi thanh sam héi, nguyén xin tiéu diét.
Nguyén nhé ning luc dai tit bi, niang Iuc
dai than théng va ning luc diéu phuc
chiing sanh y nhu chdnh phép cia chu
Phat ma lam cho sy sam héi ngay nay
cta ching con diét dugc tat ca moi that
04n d6i. Trong ti sanh luc dao, hién tai,
ai dang chiu o4dn d6i, ai chua chiu odn
d6i, nguyén nhd ning luc dai tu dai bi
cia Phat-Da, cia Bb-T4t va clia Hién-
Thanh ma lam cho nhitng nguéi dy vinh
vién thodt khéi. Tt nay sdp di cho dén
ngay gidc ngd, hét thay t6i chudng hoan
toan thanh tinh, bé sy sanh trong dc dao
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lanh y&u hén dé ddnh d6 céi qua cia
viéc dc di dgi thi lam sao thyc hién cho
dugc ? Kinh day, sam héi thi khéng c6
t0i nao khong tiéu mat. Nhung, sam héi
phai 1a tat ca co thé déu gieo xuéng dat
nhu niii Théi-son d8 sap, dén néi bat ké
tdnh mang, dé dugc hét t6i nén thiét
tha, né luc, déc thic nhau, khich 1¢
nhau, cang nhau tu xét, ring ngay
trong doi nay ma théi, tit lic sanh ra cho
dén bay gid, da c6 bao nhiéu la t6i 16i.
Tu gian ty trach nhu vay nén khéng ti€c
tanh mang, khong tit lao khé, méi goi la
sam héi. Trai lai, tung niém mot budi da
chan da mét, 1€ bai mot thoi da than hoi
siic khoéng di, ngéi ngay mot chuit da doi
nghi ngoi, cho ring than thé khong thé
dé qua lao nhoc, can phai duéng suc,
dirng cho mét méi. Nhung, ndim xuéng
mét chiit da nhu xdc chét, con dau ma
nhd lay Phat, quét Th4p, lau Chua, va
lam nhing viéc khé lam ? Hudéng chi
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ciing nhu bén trong ti khong thi nao
khéng lam, ngay nay chiing con chi
thanh sam h6i, nguyén xin tiéu diét. V6
thi dén gid, sdu cidn chung véi sdu canh
phat dong sau thudc, lam cho sdu thiic
vong tudng thic loan, vin niu d6i canh
ma gAy ra du thi t6i 16i, ngay nay chiing
con chi thanh sam héi, nguyén xin tiéu
diét. V6 thi dén gid, d6i véi disu luat bd
céc didu 4c, d6i v6i dieu luat lam cac
di¢u lanh, d6i vé6i dieu luat ich 1gi chiing
sanh, d6i vdi ba diéu luat dy da s6 hiy
pham, va chét la doa vao céc 4c dao :
trong dia nguc thi th6ng khé khéc liét
nhiéu nhu c4it song Hing, trong nga qui
thi ngu din ma lu6én luén déi khat thiéu
d6t nhu hia, trong sic sanh thi 4n bin
s6ng dd, d6i lanh hanh ha van trang ; ra
ba 4c dao ma trd lai lam ngudi thi sanh
vao nha ta kién, tam tanh quanh co, tin
ta thuyét ma mat néo chanh, nén chim
ngap trong dai duong sanh ti, khé mong





index-142_1.png
280

toa, khong tham tin sy xuét-gia la phap
gidi thodt, sy nhin-nhyc 1a hanh an lac,
sy binh-déng la dao Bb-De, sy rdi bd
vong tudng 1a tAm xuit thé, roi thay tro
& chung, do cdi nghiép odn két chua hét
ma chéng chdi nhau, tam tinh phin no
tranh chép bung 1én loan xa, vi vay, doi
doikhong tao duge sy hoa hgp. La ngudi
xuét gia ma d6i vdi ngudi dong hoc hodc
ngudi cung thiy, ngay ngudi ta thing
tién thi minh cém tic, khéng tu xét cai
tri tué luyén tap tu doi trudce, lai cho
ring ho c6 phudc, minh vé duyén, tam
tinh nhiém 6 lién sinh cao ha. Chi thich
dua tranh ma khéng muén hoa dong.
Khong thé nhudng cai hau cho ngudi,
nhén cdi bac vé minh, ma chi biét ganh
tic cim hon nhau. Khong biét ty tinh
16i minh ma chi lo chi trich nhugc diém
ctia ké khdc. Dém pha, phi bang nhau
béng ba déc chat, khéng tam trung tin,
khéng y kinh nhudng. Nhu vay thi con
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thdy bédo than 4nh vang di ba mudi hai
tuéng t6t va tam muoi tuéng phu cia
Phat, thudng thdy héa than phan tan
cung khdp mudi phuong citu dé chiing
sanh ciia Phat, thudng thdy hao quang
phéng ra ti gitta hai hang 16ng mi dé
cdu vét t6i khé dia nguc cia Phat. Lai
nguyén cho chinh tat ca dai ching cung
sam héi trong dao trang h6m nay, nh¢
cong ddc thanh tinh cda sy sam h6i ma
t nay sip di, bé than hay tho than deu
khéng con kinh qua nhing néi th6ng
khd vac s6i 16 hta 1am ch4y than ra hinh
cda dia nguc dao, khéng con kinh qua
nhiing néi théng khé vita d6i vita khat
ma c6 nhd bung to clia nga qui dao,
khéng con kinh qua nhing néi théng
kh@ tra n¢ thudng mang nén bi dung bi
gi€t cia sic sanh dao ; néu sanh nhan
gian thi khong con kinh qu4 c4i khé b6n
trim bén binh hai minh, khéng con kinh
quaé cdi khd néng lanh qué d6 khé nhén,
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mot 151 néi d4c ma con doa A-ti-nguc dén
tam triéu ki€p, huéng chi t& khi méi
xuft-gia dén gid, t6i 16i d6i véi Thay tat
phai nhieéu 1im. Nhu thé thi c6 thé phan
quyét mot cach chic chin ring, chét roi
sé phai chiu t¢i bdo y nhu ké dé ti kia
ma khéng con ngd vuc gi nda. Tai sao
nhu vay ? Vi 1é Thay luén luén gido
huén ma dé td lai luén luén khong chiu
nhu phép thuyc hanh. Déi véi Thay, luén
luén trdi nghich, cung cdp dén mdy
ciing khong cho 1a vita d. Ho#c lam cho
Thay gi4n, hodc minh han Thay, tit qua
khi¥ dén hién tai, tf hién tai d€n vi lai,
sy hy no chét chita khéng it. Va t6i 16i
nhu vay that khéng thé tinh toin. Kinh
néi, m¢t thodng tic gian, odn déi vo
cung. Huéng chi su odn d6i nay ching
phai chi trong ba con, ma chinh gita
thay tro sy gian ghét cling ching it. Lai
con sy & chung nita, Thugng-toa cling
nhu Trung-toa, Trung-toa cliing nhu Ha-
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ma dugc sy sanh ¢ Tinh-d, bé tanh
mang oan d6i ma dugc tdnh mang gidc
tug, bd than thé o4an d6i ma duge than
th€ Kim-cang, b c4i khd 4c dao ma dudc
cdi vui Ni€t-ban, nh¢ c4i khé dc dao ma
phit Bo-dé tam, td ding luc d0 biéu
hién thuéng truc, td bién luc thong tu
tai nhu y, ding ménh tinh ti€n khéng
ding khong nghi, ti€n tu vién méan hanh
nguyén thap dia, tré lai d6 thoat vo bién
chiing sanh.

Ho6m nay, tdt ca dai ching cung
sam h6i trong dao trang nay, hay
nguyén cho td sanh luc dao va tat ca
chiing sanh cung t4n bién gidi cia thi
gian vi lai, nho sy sdm h6i ngay nay ma
dong dugc thanh tinh, ddng dugc giai
thodt, tué gidc hoan toan, than lvyc tu
tai. Nguyén cho chiing sanh tit nay sip
di cho dén ngay gidc ng, thudng théy
phép than phd bién musi phuong cung
tan hu khong gi6i ciia Phat, thudng
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tém, vi v6 minh ma gay ra moi tha odn
két, t6i 16i nhu vay vo lugng vé bién,
ngay nay ching con chi thanh sam héi,
nguyén xin tiéu diét. Vé thi dén gis,
hodgc vi tham 4i, hodc vi tdc gian, hoic
vingu ngéc, vi ba ddc cin nay ma gay ra
da thi t6i 16i khong nhing d6i véi cha
me ba con, ma con dé6i vé6i chiing sanh
trong ca luc dao, t6i 16i nhu vay vé lugng
vO bién, ngay nay chiing con tam qui
sdm héi, nguyén xin ban cho sy hy xa
tét ca. Vo thi dén gid, hodc vi ddt rudng,
hoic vi nha ci¥a, hoic vi tién tai ma gay
nén moi thi nghi¢p nhan o4n déi, biing
céch d6i véi than quyén ma clng tim dd
céch d€ s4t hai, tgi sat hai nhu vay that
khéng thé nao mé ta duge nia, oan d6i
gay ra cling khéng cé6 thi gian chAm diit,
ngay nay ching con tam qui, phat 16 ma
sam h6i, nguyén xin cha me ba con, t4t
ca quyén thuéc, hiy dem tam tit bi ma
nhan sy sdm héi 4y, ban cho sy hy xa tét
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cd mudi phuong, cung tan hu khéng
gidi, nguyén nhd ning lyc cia Phat-Da,
ning lyc cia Phat-Phap, ning luc cia
B6-T4t, ning lyc cia Thdnh-Hién, lam
cho cha me ba con cua ching con,
nhdng ngudi hién dang chiu sy d6i dau
ctia o4n két trong luc dao, cung véi
nhing ké lién hé cia hg, déu dén tap
hgp ndi dao trang nay, chung nhau sam
héi t6i cu, gidi trit odn két. Néu ai vi c6
hinh hai chuéng ngai nén khong dén
dudgc, thi nguyén nhd than lvc cia Tam-
Bao dua anh linh ctia ho dén day, dé€ ho
dem tam tif bi ma nhén sy sam héi ngay
nay cia chiing con, mong ring hét thay
odn d6i gidi téa t4t ca. Toan thé dao
trang dai ching hdy tam nghi, miéng
néi, nhu sau. B¢ t¥ chiing con tif vé thi
dén ngay nay, d6i véi cha me, nhiéu doi
va ba con nhiéu kiép, vi ba dfc cin ma
lam muéi dc nghiép, hodc vi khong biét,
hodc vi khéng tin, hoic vi khong tu, néi
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Va qué béo khéc liét trong tam do ciing
nhu théng khé vé t4n trong luc dao, vi
viy, cting khong dén dugce nda. Nhung
than nghiép khdu nghiép vi thé nén dé
trit, con y nghiép vi nhé nén khé diét.
Phai dén dia vi Nhu-Lai la déng dai
thénh, 1a buc nhét thé tri, d6i véi than
khéu y méi dugc sy “khoéng can gid gin”,
hu6ng chi ching ta chi la nhing ké
pham phu, ngu si lam lac, ma khéng
than trong gid gin ba nghiép sao dugc ?
Néu khéng téa chiét tam ¥ thi chua thiy
mét diéu thién nao cé noi ngudi dy. Vi
vAy ma trong Kinh da huén thi, gid y
nhu gid thanh, gid miéng nhu gid binh.
Kinh d4 husn thi nhu vay, dai chiing ha
khong tu lo phong thi ? Vé thi dén gid,
cho dén ca than nay, chiing ta dé vi vé
minh ma néi 4i duc, lam ting thém sanh
ti, lam dd c4 mudi hai khé sy. Bat nan
tam db luu chuyén du ca, trong nhing
ché 4y khé sé vé tan, 1a giai do y nghiép
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cung nhau nhit tam, dong mét néi
théng thiét, gieo xuéng dat tdt ca nim
bé phan cia cd thé, khuyén thinh mudi
phuong chu Phat dung ning lyc dai tu
bi ma citu d6 moi ngudi dau khé, lam cho
tit ca déu dugc an lac. Khuyén thinh
roi, dai chiing hiy cing nhau qui y va
danh 1é cdc ddng Dai tit bi phuy cla ca
thé gian :
- Nam-mé Di-Lac Phat,
- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,
- Nam-mé Phan-Thién Phat,
- Nam-mé B4t-Thoai-Chuyén
Luan Thanh-Tha Phat,
- Nam-mé Dai-Hung-Quang
Vuong Phat,

- Nam-moé Phap-Ching-Tén
Phat,
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gi6i, nguyén xin Tam-Bdo dong gia
nhiép tho, lam cho chiing con thanh
tinh dugc nhing diéu 4n nin, trix diét
duge nhing diéu sam héi. Lai nguyén
nhing ngudi cing sam h6i ngay nay, tit
gi¥ nay cho dén ngay gidc ngé, tat ca
04n d6i déu dugc giai toa, t4t ca théng
khé deu dugc doan trd, cdi théi quen
cta sy o4n két 1a phién néo cing vinh
vién khéng con, trudng tit dc dao ma ty
tai tho sanh, dich thAn hau ha chu Phat,
truc ti€p vang lanh sy the ky cia cédc
Ngai, ti ding luc d¢ hoat dung mét ciach
day dd, day dd b6n thy bién tai, thyc
hién muéi tha tri v, tuéng hdo nghiém
than, than théng v6 ngai, nhap Kim-
cang tAm ma thanh Chénh-bién-gidc.
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- Nam-mé Vé-Uu Phat,

- Nam-mé Vo6-Cau Phat,

- Nam-mé Phan-Thién Phat,

- Nam-mé Hoa-Minh Phat,

- Nam-mé Than-Sai-Biét Phat,

- Nam-mé Phap-Minh Phat,

- Nam-mé T4n-Kién Phat,

- Nam-mé Dic-Tinh Phat,

- Nam-mé Van-Thu Su-Lgi Bo-
Tat,

- Nam-mé6 Phé-Hién Bo-Tat,

- Nam-mé Vo6-Bién-Than Bo-
Tat,

- Nam-m6 Quan-Thé-Am Bo-
Tat.

Lai ni@ta, d¢ t& chuing con chi thanh

qui y va dinh 1& hét thay Tam-Bao khip
ca mudi phuong, cing tan hu khéng
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Mé dau van dung phuong phap sam
héi cia “dao trang tu bi”, ching con
nhit tam dem tdnh mang ma qui y va
danh 1& chu Phat trong qua-khd, hién-
tai va vi-lai :

- Nam-mé Qua-Khy Ti-Ba Thi
Phat,
- Nam-mé Thi-Khi Phat,
- Nam-mé Ti-Xa-Phu Phat,
- Nam-mé Cau-Luu-Ton Phat,
- Nam-mé6 Cau-Na-Ham Mau-
Ni Phat,
- Nam-mé Ca-Dié€p Phat,
- Nam-mé Bén-Su Thich-Ca
Mau-Ni Phat,
- Nam-mé Puong-Lai Di-Lac
Toén Phat.

PHAN THU CHIN :
CIAl1 TOA OAN KET
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- Nam-mé Du-Hy Phat,
— Nam-mé Su-Ti¢ Phan-T4n Bo
-Tat,

- Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-
Tat,

- Nam-mé6 Quan-Thé-Am Bbé-
Tat.
Lai n&a, dé tif chiing con chi thanh
qui y va danh 1 hét thay Tam-Bao khip
ca mudi phuong, cing tan hu khong
gidi. Nguyén xin Tam-Bao dem ning luc
dai tif dai bi va nang luc v6 lugng tu tai
ma nhén cho chiing con ngay nay hudng
vé tud sanh luc dao, cha me su trudng va
t4t ca ba con ma sam héi nhing odn két
cda y nghiép gay ra. Odn két d6, da d6i
dau hay chua d6i dau, nidng hay nhe,
thi da tao thi nguyén sdm héi tri bo,
thud chua c6 thi nguyén khéng ddm gay
ra. Ngudng nguyén Tam-Bio dong gia
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- Nam-mé Tri-Oan-Tac Phat,

- Nam-mé Lién-Hoa Phat,

- Nam-mé Ung-T4n Phat,

- Nam-mé Tri-Thi Phat,

- Nam-mé Ly-Kiéu Phat,

- Nam-mé Na-La-Dién Phat,

- Nam-mé Thuong-Lac Phat,

- Nam-mé B4t-Thiéu-Quéc
Phat,

- Nam-mé Thién-Danh Phat,

- Nam-mé Kién-Hiru-Bién
Phat,

— Nam-mé Tham-Luong Phat,

- Nam-mé Da-Céng-Diic Phat,

- Nam-mé Bao-Nguyét Phat,

- Nam-mé Su-T#-Tuéng Phat,

- Nam-mé Lac-Thién Phat,

- Nam-mé Vo-S&-Thiéu Phat,
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dao Iic ndo thoat khéi ? O4n déi lién tuc

hét kié€p nay dén kiép khac, ha khong

théng tam ? Ngay nay dai ching hay

cing nhau ndi dai déing ménh, sanh dai

tam qui, 1am dai sam hdi, sao cho mét

niém cam Wng mudi phuong chu Phat,

moét lay diét trit vo lugng odn két, dong

nhau mét ndi thong thiét ma gieo xuéng

d4t t4t ca nim b phan cda co thé, qui

y va danh 1€ cdc ddng Dai tit bi phu ctia

ca thé gian :

- Nam-mé Di-Lic Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Nguyét-Dién Phat,

- Nam-mé Bao-Diang Phat,

- Nam-mé Bao-Tuéng Phat,

- Nam-mé Thugng-Danh Phat,

— Nam-mé Tac-Danh Phat,

- Nam-mé Vo-Lugng-Am Phat,
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nguyén xin tiéu diét. Vo thi dén gio,
gian dd ndi day, ngay dém nung néu,
mét thdi mét khic cing khong tam
ngung. Trai y m¢t chiit tic thi ca gian,
dem ngudi vh vat ra ma hanh ha dua
cdch. Hoic ddnh khéo, hoic nhan nuéc,
cho dén budc dé6i khat, treo nguge dau,
nhét ché t6i, t6i dc gian di gay ra vé s6
odn két nhu vay, ngay nay chiing con
chi thanh sdm h6i, nguyén xin tiéu diét.
Vo thi dén gi¥, cuén theo vo6 minh ma
tao rasi nghiép : Khéng c6 die¢u dc gima
khong lam, khéng cé tri tué chéan
chénh, tin tuéng ta thuyét, chdp nhan
ta phép, si nghiép nhu vay tao nén odn
két v6 lugng vé6 bién, ngay nay ching
con chi thanh sam héi, nguyén xin tiéu
diét.

V6 thi dén gio hanh déng khuén
theo mudi thd 4c nghiép, nén khéng odn
gi khéng két, khéng t4i gi khong tao :
Lué6n luén vin niu d6i canh, théi déng
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(Tiép theo)

Ho6m nay, tit ca dai chung cung
sdm héi trong dao trang nay, trudc tién,
hiy huéng vé td sanh luc dao ma sdm
héi dc nghiép cua than. Kinh néi, c6
than 1a c6 khé, than khéng thi khé hét.
Than la c4i géc ctia thong khé. Téi béo
di doi trong tam do do than ma c¢6. Chua
théy ngudi lam ma minh chiu, hay minh
lam ma ngudi chiu. Ty tao nghiép nhan
thi ty chiu khé qua. Mét dc nghiép hoan
thanh thi t¢i 16i da khong cé bién gidi,
huéng chi 4c nghiép tao ra béi ca mot
doi ? Nay, ching ta chi biét than minh
ma khong biét than ngudi khic, chi biét
c4i khé ctia minh ma khong biét c4i khé
cta ngudi khéc, chi biét minh cau yén
vui ma khéng bi€t ngudi khéc ciing cau
yén vui. Vi ngu si nhu th€ ma tam ly bi
nga néi day, y tudng than thu bung lén.
04n d6i bié€n khép luc dao 1a vi vay. Néu
khéng gidi téa odn két thi odn dé6i luc
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nhiép tho, thuong x6t che ché, lam cho
ching con thoat dugc tfi dc cia y
nghiép.

D¢ ti ching con v6 thi dén gid, vi
dc nghiép cia y ma déi véi td sanh luc
dao, cha me su trudng va tat ca ba con
gay ra du thud odn két, oan két d6 ning
c6é nhe cé, ngay nay chiing con tam qui
ma phat 10 sdm héi, nguyén xin tiéu
diét. Vo thi dén gid, do ba doc cin ma
tam tham lam néi day, réi vi tam tham
lam xuit s&¢ ma phat ra nghiép tham
lam. Nghiép 4y hoic 4n kin ho#c 16 ra,
nhung cung tan khong gian, bién khidp
phép giéi, vat cda ai minh ciing néi y
x4u, ring ta phai ldy cho dugc. Dén néi
vat cla cha me, cia su trudng, ciia ba
con, ciia moi ngudi, ciia muén loai, cia
chu thién, cta chu tién, tdt cad va hét
thay, déu nghi ring phai thu¢c vé minh.
Té6i 4c nhu vay vo lugng vé bién, ngay
nay ching con chi thanh sdm héi,
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- Nam-mé Vi-Lam Phit,

- Nam-mé Su-Td-Than Phit,

- Nam-mé Minh-Y Phat,

- Nam-mé V6-Ning-Thing
Phat,

- Nam-mé6 Coéng-Pic-Phim
Phat,

- Nam-mé Nguyét-Tudng Phat,

- Nam-mé Duic-Thé Phat,

- Nam-mé Vé-Bién-Hanh Phit,

- Nam-mo6 Khai-Hoa Phit,

- Nam-mé Tinh-C4u Phat,

- Nam-m6 Kié€n-Nh4t-Thé-

Nghia Phat,

- Nam-mé Diing-Luc Phét,

- Nam-mé6 Phui-Thic Phat,

- Nam-mé Phudéc-Dic Phat,

- Nam-mé Tuy-Thoi Phét,
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néinhu vay ? Vilé mot niém gian d@ néi
1én thi trim ngan tré ngai lanh du t4t
ca. Nhu sy tré ngai lam cho ta khong
thdy dudc tué gidc Bé-de, su tré ngai
lam cho ta khong nghe dugc chanh
phép vi diéu, cong thém véi nhidng sy
trd ngai khac lam cho ta doa dc dao, 1dm
binh tat, bi phi bang, thanh ngu dan,
mét chdnh ni¢m, thiéu tué gidc, ganban
dc, ghét ban hién, xa chanh kién, dén
ndi xa ca chanh phédp cia Phat, nhap
vao canh gi6i cia ma, chéng nghich
thién tri thuc, gidc quan khong hoan bi,
sanh nha tgi 4c, & chén bién dia, nhidng
sy tré ngai nhu vay khéng thé dién ta
day di. Vay ma vo thi dén gid ching ta
da c6 bao nhiéu la gian dd. Su gian did
&y dén néi khéng con han ché d6i vé6i
than quyén, huéng chi luc dao chiing
sanh. Khi doc t6 di d¢i caa phién ndo
bung lén thi tiéu tan hét ca y thuic ty
gidc. Hé viéc khong lam dugc vita y thi
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néu chiu khé ché€ ngy thi phién néio ti
day c6 thé tan bién, con nhu vin dé y
théi ct thi sy t&€ d6 khong bao gid c6
dugc.

Pé tt ching con hém nay ngudc
1én, nhd ning Iuc t bi cia chu Phat ho
niém, nhé ning luc ban nguyén ciia Bs-
T4t nhiép tho, tung lai Kinh Toi-Nghiép
Bdo-ing Gido-héa Pia-nguc. Dai chung
haiy tap trung tam tri, chu y ldng nghe.

Kinh nay t6i nghe Phat day trong
Iic Ngai § tai ndi Linh-Son, thudc thanh
Vuong-X4, cung vdi cdc vi Dai Bo-T4t va
Pai Thanh-Van ciing nhu nhing ngudi
tay thude cdc vi nay, cdc vi tai-gia va
xuit-gia, chu thién va qui than cing tap
hgp déng du. Lic dy, Tin-Tuéng Bo-Tat
bach Phat, bach dic Thé-Tén, hién hitu
dia-nguc, nga-qui, sic-sanh, cling hié¢n
hiu giau ngheéo sang hén va bao nhiéu
hién tugng tueng ty. Kinh xin Phéat dan
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két ra odn d6i, bing cdch luén luén vin
nfu d6i canh, chua mét thodng nao tam
ngung lai. Do d6 ma phat dong sdu gidc
quan va chi huy nim bg phan, bao nhiéu
dc nghiép ning c6 nhe cé, khéng thu
naokhénglam. Hé than va miéng khong
vita § mot chut 1a y d4 tang 1én déc t6
phén né. Pé€n néi s4t hai 14n nhau, m4t
hét luong ning tric 4n. Ban than hdi cé
mét chiit dau d6n 1a d4 khong thé nhin
néi, nhung d6i xi ké khac thi lai chi s¢
khé s6 khong t6t buc. Théy 18i ctiia ngudi
khéc thi quyé&t chi réu rao, con ban than
pham t0i thi khong thich ai bi&t. Tam Iy
nhu vay that hét tam qui. Lai nda, sy
gidn dd cda y 1a ké thu cta dao ca. Vi
thé ma trong nhing 15i di gido t6i hau
ciia Phat di c6 huén thi, “gidc cuép
cbéng diic khong chi hon gian da”. Hoa-
Nghiém Kinh ctling néi, Phat-ti&, néi 1én
mot niém gian du, t4t ca dieu dc khong
c6 didu nao d¢c dc hon né. Tai sao dén
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nhién, khéng lo héi cai ? Ngay nay, hay

cung nhau khén thiét t6t d0, phoi trai

chan thanh, sdm h6i ma cau nguyén diét

tr t6i 16i dy. Dai chiing hay déng nhau

mot ndi théng thiét, gieo xuéng dat t4t

ca nim bo phan ciia co thé ma qui y va

danh 18 cdc ddng Dai tit bi phuy cda ca

thé gian :

-~ Nam-mé Di-Lac Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

~ Nam-mé Vo6-S3-Phu Phat,

- Nam-m6 Nguyét-Tudng Phat,

- Nam-mé Lo6i-Tuéng Phat,

- Nam-mé Cung-Kinh Phiat,

- Nam-mé Oai-Dic-Thu Phat,

- Nam-mé Tri-Nhat Phét,

- Nam-mé Thugng-Lgi Phat,

- Nam-mé Tu-Di-Panh Phat,
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muu gi ma khéng nghi, ma viéc néu lam
dudc théa long thi ai ma khéi bi hoa.
Nén vua chia phin no mot cai la thay
chét ngén ngang van dam. T vua chia
dé xuéng thi tu § v6 cé hanh ha, cam
kep khao da nhing ké ma heo cho la cé
t6i. Bay gid con c6 chiit gi bao duge la
“talam theo sy tring gigi t6t”, ma chie
ngai nan nhin dau dén khéng siu
khong ning ma thoéi. Ac nghiép ciay cé
trong tit ca nhing loai ma y thdc con
hoat dong, nén tri ngu khéng khoéi, sang
hén déu cé6, nhung chua ai da tiung cé
14y mét ngay tam qui héi cdi. Hom nay,
tét ca dai chiing cung sdm héi trong dao
trang nay, phai biét c4i tanh gian dd 1a
cua c4i ¥ sdu kin, ddu chan thanh muén
bé ma d6i canh la néi day, nén dong mét
chiit 14 s6ng d6i véi téi 4c, niém niém va
cham 14n nhau, biét dén bao gié méi hét
néi khé tam &y ? Pai chiing da biét t6i
16i cia y nhu v4y thi dau dugc than
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hgp véi di thid khé ndo khong thé dién
ta cho cung, la giai do ba nghiép ma ra
néng néi. Chinh ba nghiép cau tao toi
16, 1am cho con ngu&i phai chiu tam dé
dc bdo. Tam d6 ma cé la vi c6 tam doc 1a
tham san si. Lai thém cé ba nghiép phéi
hgp véi nita, lam cho con ngudi ty hai
14y minh, 14 miéng thudng néi ac, tam
thuong nghi dc, than thudng lam éc.
Tam dc phéi hgp véi ba nghiép, sau thu
nay, ngay trong hién tai, da c6 niang luc
lam cho than ngudi khé néo lién mién.
Liic chét thi mét minh di trong qui dao
ménh mang cia nghiép luc, cha hién
con thao ciing khong thé cdu nhau. Rbi
béng chéc ma thdy dén trude mit Diém-
vuong. G d6, nguc t6t ciia dia nguc dau
c6 ké ton ti thugng ha. Chi cttu xét s
séch, ki€ém di€m d€ d6i chat viéc lanh
viéc dd hic s6ng. Ngudi chét phai thi
nhan, hét dudng che gidu. Rb6i tuy
nghiép da phéi kiém ma dén nhing nai
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ti-nguc va trong cdc ché khac, hay vi
nhing ké sé chiu khdé trong A-ti-nguc va
trong céc ché khic, rong ra mia, hay vi
hét thay moi ngudi dang chiu khé hay
sé chiu khé trong t4t ca dia nguc muoi
phuong thé gidi ma dong mot néi théng
thiét, gieo xuéng dit t4t ca nim bo phan
ciia co thé, qui y va danh 18 c4dc ddng Pai
t bi phu ctia ca thé gian :

- Danh-1& Pic Phat Di-Lic,
- Danh-1é Dic Phat Thich-Ca

Mau-Ni,
—Panh-1& bay Dic Phat Qua-
Khit,

- DPanh-1&é muoi Ditc Phat &
muoi phuong,
-Panh-1&€ ba muoi lam Pitc
Phat,

-Panh-1€ nam muoci ba Pic






index-153_1.png
291

sém h6i nhu ngay hém nay dé mong c6
mot chiit thién niém, cing khong lam
sao ma c6 dugc nia, chi c6 théng khé vo
bién cia tam do ac dao ma thoi.

Vi vay, ngay nay dai ching phai ty
nd luc ma chay dua véi thi gis. Néu
phéng ting tinh y thi sy ti€n tu phai
chém lai, cdn chiu khé chju nhoc thi chi
ding manh cang mau lén. Nén trong
Kinh déi huédn thi, tif bi 1a dao trang, vi
16 tam dy lam cho nh4n khé chiu nhoc
dugc ; thuc hanh la dao trang, vi 1é sy
dylam cho cong viéc hoan t4t duge. Nhu
vay, mudén ngan van diéu thién t6t dep
t4t ca, thi phi siéng ning né lyc khong
con biét nhé vao d4au. Ciing nhu phi
thuyén tau thi 14y gi ma vugt duge bién
ca ? Néu chi muén ma khong lam theo
cai muén 4y, thi thé la mu6n va lam
kho6ng can nhau, 1am sao c6 hi¢u qua ?
Cing nhu mot ké da tuyét hét luong
thyc thi dau mo uéce ca trim vi ngon vat
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— Nam-mé Ching-Vuong Phat

- Nam-m6 Du-B§ Phat,

- Nam-mé An-On Phat,

- Nam-mo6 Phap-Sai-Biét Phat,

- Nam-mé Thugng-Ton Phat,

- Nam-mé Cuc-Cao-bDic Phat,

- Nam-mé Thugng-Su-Td-Am

Phat,

- Nam-mé Lac-Hy Phat,

- Nam-mé Long-Minh Phat,

- Nam-mé Hoa-Son Phat,

- Nam-mé Long-Hy Phiat,

- Nam-mé Huong-Tu-Tai-
Vuong Phat,

- Nam-mé Dai-Minh Phat,

- Nam-mé Thién-Luc Phat,

- Nam-mé Dic-Man Phat,

- Nam-mé Long-Thu Phat,
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la, cting khong bao gi¥ ich 1¢i gi cho céi
dé6i. Mubn cau céi qua tuyét diéu thi
muén va lam phai song d6i. Pai ching
hay cung nhau kip thi gid tam chi ting
thugng, sanh y thic tam qui, d€ sdm héi
t6i 16i, gidi téa o4n két. Néu cd & mai
trong canh gidi mé 4m, thi sy liéu ngod
chua biét ngay nao ma mong. Nén ai ndy
phai tu né Ivc ma cau gidi thoat, ding
dé sau nay phai héi han. Pai ching hiy
cung nhau chi thanh, gieo xuéng dat t4t
. ca nim bd phén cia co thé ma quiy va
danh 1€ c4ac ddng Pai tit bi phu cla ca
thé€ gian :

- Nam-mé Di-Lac Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-m6 Pinh-Nghia Phat,

- Nam-m6 Thi-Nguyén Phét,

- Nam-mé Bao-Chiing Phat,
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gidi. Pé t chiing con t6i chuéng chit
chita 16n hon qua dat, vé6 minh che
khuét t6i nhu dém dai, nén bi 16i cuén
theo ba déc ma tao ra cdi nhan odn dé6i,
réi bi chim ngap trong ba c6i ma khéng
c6 cdi ngay thoat ra. Ngay nay ching
con nh¥ ning lyc dai tit dai bl ciia chu
Phat Bo-T4t méi duge tinh ngd, nén
10ng rat tam qui, chi thanh théng thiét,
phidt 16 sam héi. Nguyén xin chu Phat
Bb-T4t tit bi nhi€p tho, dem ning lyc dai
tri tué, ning luc bat tu nghi, ning luc
v6 lugng tu tai, ning lyc hang phuc ma
quan, ning lyc diét sach phién néo,
niing luc gidi téa oan két, nang Iuc ciu
dd chiing sanh, ning luc yén én chiing
sanh, ning luc gidi thoat dia nguc, ning
luc t€ d¢ nga qui, ning luc ciu vét sic
sanh, ning lyc nhi€p héa Tu-la, ning
Iuc nhiép the loai ngudi, ning lvc diét
sach phién nédo chu thién chu tién, ning
Iyc vo lugng vo bién céng dic va ning
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- Nam-mé6 Thién-Hanh-Y Phat,
- Nam-mé Nhan-Trang-
Nghiém Phat,
- Nam-mé Tri-Thing Phat,
- Nam-mé Vo-Lugng-Nhat
Phat,
- Nam-mé That-Ngit Phat,
- Nam-mé Nguyét-Minh Phat,
- Nam-mé6 Duge-Vuong Bo-Tat,
- Nam-mé Dugc-Thugng Bo-
Tat,
- Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-
Tat,
- Nam-mé Quan-Thé-Am Bo-
’ Tat.
Lai n¥a, d¢ t& chiing con chi thanh

qui y va danh 1& hét thiay Tam-Bao khip
cd mudi phuong, cung tan hu khong
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Kinh da ca tung, trong ddi cé hai ké
manh mé, d6 1a ké khong lam 4c va ké
bi€t sam héi. Ngay nay dai chiing muén
sdm h6i thi phdi gét sach tam tri,
nghiém chinh hinh dung, trong day tuii
then, ngoai 1 théng thiét, van dung 2
tam 1y sau day thi khéng t6i 16i nao ma
khong diét sach, d6 1a tam va qui. Tam
14 hé véi chu Thién, qui 1a then véi loai
ngudi. Tam 1a ty minh sam héi diét sach
04n d6i, qui 1a khuyén khich ngudi khdc
gidi téa o4n két. Tam la ty lam cdc diéu
thién, qui 14 t4dn ddng ngudi khac lam.
Tam la trong thi rat tu then, quila ngoai
phat 10 vé6i ngudi. Chinh hai ddc tinh
tam qui nay cé cdi ning lyc lam cho
hanh gia dugc “cdi vui v6 ngai”. Dai
chiing ngay nay cung nhau phat dai tam
qui dé lam dai sim héi, thi phai chi
thanh cau khé4n d6i véi ti sanh luc dao.
Tai sao phai lam nhu vay ? Vi 1é trong
Kinh d4 huén thi, hét thay chiing sanh
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Iyc v6 lugng vo6 bién tri tué¢ ma lam cho
hét thady nhiing ké dd gay o4n két trong
td sanh luc dao déu dén dugc noi dao
trang nay, nhan cho ching con sy sam
h6i ngay nay, hy x4 t4t ca, khong con §
tudng than thu, bao nhiéu odn két gidi
téa hét thay, vinh vién tif biét tdm nan
va thoat ly tam d6, thudng thudng gip
Phat, nghe Phép, ngé Pao, phit tam Bo6-
D@, l1am hanh xu4t thé, ti ding luc d¢
thi dem c4i tAm sau xa ma tu tap, hét
thay hanh nguyén thi nang cao lén cho
dén tan thap dia, nhap Kim-cang tam
ma thanh Ch4anh-bi€n-gidc.

HOm nay, tdt ca dai ching cuang
sdm héi trong dao trang nay, phai biét
04n d6i tim nhau la giai do ba 4c¢ nghiép.
Chinh ba d4c nghiép trang sic cho chiing
ta biing moi thi th6éng khé. D4 biét cdi
g6c ctia théng khé réi thi dai chiing phai
dting ménh ma diét trit. Phuong phép
diét trt chi c6 sy sdm héi. Nén trong
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déu la than thudc. Hoic d4 1am cha me,
hoic di lam su trudng, hodic di 1am anh
em chi em, tat ca déu la ba con cida ta.
Chi vi bi sa vao mang luéi vé6 minh ma
chiing ta khéng bié€t. Vi khong biét nén
va cham thuong tén. Vi va cham thuong
t6n nén o4n d6i khong cung. Ngay nay
dai chiing da tinh ngo diéu d6 thi phai
chi thanh khén thiét, cuc Iuc van dung
tam tri, lam sao cho mot niém c6 thé cam
ing mudi phuong chu Phat, mét lay c6
thé doan trit vé6 lugng o4n d6i, dong
nhau mét néi théng thiét, gieo xuéng
d4t tdt caA nam bo phan cda co thé ma
qui y va danh 1€ cic ddng Dai tit bi phu
cda ca thé gian :
— Nam-mé Di-Lac Phat,
- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Pinh-Y Phat,
- Nam-mé Vé-Lugng-Hinh
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ctiing ddm néi minh cong dic khong it.
Gid si c6 mét chiit dieu thién thi di dam
néi chi minh lam néi, khong ai lam duge,
chi minh tu duge, khéng ai tu néi, chi
khi cao ngao, chung quanh coi nhu
khong c6 ai ca. Truy ciu nhu vay, thiy
that xfu hd. Ngay nay déi trude dai
chiing, xin sam héi 16i cd, nguyén dai
chiing ban cho su hy xa, dé sau nay
khong con gip phai moi sy tré ngai. Dai
ching cling nén ty rita than tam, vi 1€
triéu chiing qua bdo da néi dd ca, nhu
vay dau cé thé tu dung thd ma khong
cau tuyét bé ? Dai chiing ditng n6i minh
khong ti 16i, va cho ring d4 khéng toi
16i thi can gi s4m héi. Néu ai ¢6 § niém
4y, xin bé ngay di. May may 16i nhé da
thanh t6i 16n, Wc long mét thodng gian
dd dé bung lén. Tanh tinh dugc ting
thém béi sy huan tap, khé 16t khé déi.
Nhung, tam khéng dugc phép phéng
ting, y khong duge phép hung hing. Va
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Phat,

- Nam-mé Minh-Chi€u Phat,

- Nam-mé Bao-Tudng Phat,

- Nam-mé Poan-Nghi Phit,

- Nam-mé Thién-Minh Phat,

- Nam-mé B4t-Hu-Bo Phat,

- Nam-mé Giac-Ngo Phat,

- Nam-mé Hoa-Tuéng Phat,

- Nam-mé Son-Cha-Vuong
Phat,

- Nam-mé Dai-Oai-Dic Phat,

- Nam-mé Bién-Kién Phat,

- Nam-mé Vé-Lugng-Danh
Phat,

- Nam-mé Bao-Thién Phat,

- Nam-mé Tri-Nghia Phat,

- Nam-mé Man-Y Phat,

- Nam-mé Thugng-Tan Phat,
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cho ho khoéi doa dia nguc y con ngudi
ti€c gid con mit. Phat day vi Pai-vuong
dang nghe Ngai néi vé dia nguc, muén
biét 4nh sdng clia tam Phat chiéu dén ¢
dau thi phai bi€t 1a luén luén chiéu dén
nhing ké théng khé trong Vé-gidn-
nguc, mudn biét tam Phat nghi dén ai
thi phai bi€t la luén luén nghi dén
nhing ké rét dc. Nhé nang Iyc cla tam
Phat tu bat tu nghi, ma qua kié€p s6 vugt
qué todn s6, vAn 1am cho nhing ké rat
4c phdt duge Bo-dé tam.

Hoém nay, tit ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, dugc nghe
chinh Phat néi v t6i bao thi phai tang
thém tot buc sy tap trung tam tri, dirng
cho tanh phéng dat phat sanh ra n@a.
Hay nghi, néu khong né lyc ap dung cac
phuong tién dé thyc hanh Bb-Ta4t hanh,
thi trong mébi mét dia ngyc chiing ta déu
¢6 phan ca. Hém nay, tdt ca ching ta
hay vi nhiing ké dang chiu khé trong A-
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truong da mit mu, hét biét ty gidc.

Ho6m nay, tat ca dai ching cung
sdm héi trong dao trang nay, phai biét
Iy do lam chiing ta luan héi luc dao l1a
kh#&u nghiép. Néi khinh xu4t, néi phéng
ting, miéng hung bién, 13i sdc bén,
nhung can va réng, chi khoa truong bé
ngoai, thuc chdt thi néi va lam méau
thudn nhau, tu rudc t6i bio, may kiép
cling khong khéi. Nhu vay, dai chiing ha
lai khong khi€p sg, chi thanh sdm héi,
g0t ria toi 4y ? Chiing ta, vé thi dén gid,
déi véi tit sanh Iuc dao, d6i véi cha me
su trudng, d6i véi tat ca ba con, khiu
nghiép d4 biéu 10 hét c4i x4u ctia né. N6i
ning thé bao, 16i tiéng hung han. Chom
x6m ban tén, toan 18i vé nghia. Khong
néi c6 hay c6 néi khong, thay néi khéng
hay khéng néi thdy, nghe néi khéng hay
khéng néi nghe, lam né6i khong hay
khong néi lam, dién dao nhu vay lat troi
doi d4t. Lgi minh hai ngudi, déem ché 14n
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nguc nuéce phin séi suc, t6i hét thi phai
1am loai dudi udi, roi duge 1am ngudi thi
ngu dan, khong ai dém xia ; tham lam 1gi
dung sic manh ctia nguéi thi sé lam loai
voi ; ngudi trén ma dianh dap hanh ha
ké duéi, 1am cho ké dudi hét ché t6 cdo
tran trinh, thi sé doa dia nguc, chiu khé
hang ngan van nam, tit dia nguc ra dugc
thi phai lam loai trau, xau mii khép
miéng, kéo thuyén kéo xe, chiu ddnh
chiu d4ap dé tra oan nghiét ci ; lam
ngudi ma do ban 1a du bdo cia loai heo,
tham 14n dén néi d6i véi chinh minh la
du bdo cuta loai ché, hung hing ty
chuyén la du béo cia loai dé, loan déng
khé ditng 1a du bdo ciia loai khi, héi théi
1a du béo ciia loai c4, ngam hon hiém
doc la du bdo cia loai rdn, khong cé6 tit
tam la du béo cia hé lang.

Hém nay, tdt ca dai ching cung
sam h6i trong dao trang nay, phai xét
dsi ngusi ma 1im binh, chét yéu, phéi





index-180_1.png
318

Hay sé vita y

Trong doi vi lai,

Vi Iy do dé,

Cai nghiép odn két
Tran day khidp ca
Td sanh luc dao :
04n d6i 14n nhau
V6 cung vo tan,

La c6 nguyén nhan,
Khéng phai vo c6”.

Phai biét ba 4c nghiép cta than
ciing nhu bén dc nghiép ctia miéng dich
thycla nguén géc t6i16i. Chiing lam cho
tai gia thi khéong con trung hi€u, chét
nhap thi€t vi da c6 sy khécliét ciia nuée
s6i Itta d6t chd dgi ; xuit gia thi khong
thich Phat-Phap, sanh ra & dau cing
séng d6i véi tanh ac va ban dc. Cho nén
hét thay odn d6i déu dugc nuéi dudng
bdi chinh ba nghiép. Ma trong ba
nghiép, khdu nghiép dich thuc ning
nhA4t, qua bdo di ci van thu khéc liét,
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- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Tinh-Doan-Nghi
Phat,

- Nam-mé Vo-Lugng-Tri Phat,

- Nam-mé Diéu-Lac Phat,

- Nam-mé Bat-Phu Phat,

- Nam-mé Vo-Tra Phat,

- Nam-mé Dic-Xoa-Ca Phit,

- Nam-mé Chiing-Thi Phat,

- Nam-moé Thé-Quang Phat,

- Nam-mé Pa-Dic Phit,

- Nam-mé Ph4t-Sa Phat,

- Nam-mé Vo6-Bién-Oai-Dic
Phat,

- Nam-mé Nghia-Y Phat,

- Nam-mé Dugc-Vuong Phat,

- Nam-mé Dogn-Ac Phat,
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nhau. Néi v& minh thi khong c4i t6t gi
khéng qui vé cho minh, néi dén ngudi
thi khéng c4i x4u gi khéng dua qua cho
ngudi. Pén néi binh ph4m t6 cdo ca hién
thanh, phé phdn két 4n dén vua cha,
cheé thay, chudi ban, hét dao hét nghia,
hét ca huy ky. Hién thé thi ta day, tang
than hai mang, tuong lai thi t6i bao,
thdéng khé 1au d4i. Pua cgt mét chéc, t6i
18i d4 v6 cung, huéng chi 19i 4c béo hai
tat cd ? V6 thi dén gig, tat ca dai ching
da vi 4c nghiép ca, miéng ma gay oan
két véi loai troi loai ngudi, véi tu-la dia-
nguc, véi nga-qui suic-sanh, v6i cha me
su truéng, véi ba con than thudc, ngay
nay, hiy van dung tam tit bi dong ding
v6i Bb-tat-hanh va dong ding véi Bo-
tat-nguyén, phyung vi tat ca va hét thay
ma qui y va danh 1€ cdc ddng Dai ti bi
phu ciia ca thé gian :

- Nam-mé Di-Lac Phat,
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Tat.

Lai n@a, dé tif ching con chi thanh
quiy va danh 18 hét thay Tam-Bao khip
ca mudi phuong, cing tan hu khéng
gidi, nguyén nh¥ ning lyc Tam-Bao ma
lam cho hét thay ching sanh trong tud
sanh luc dao biét dugc hon nia va dong
dén dao trang nay. Ai bi hinh hai tré
ngai, bié€t ma khéng dén dugce, thi
nguyén nhd ning lyc Tam-Bao dua anh
linh cta ho dén day. T4t ca déu nhan
cho chiing con sdm héi vé t6i 16i khdu
nghiép. Ti vo thi vé6 minh vong déng
cho dén ngay nay, vi 4c nghiép cia
miéng ma d6i v6i hét thay luc dao chiing
sanh, chiing con di gy dud thu o4n két.
Nguyén nhd¥ ning luc Tam-Bao ma lam
cho lyc dao chiing sanh hy xa cho ca,
cung nhau thanh tinh dugc nhiing diéu
&n nin, tiéu diét duge nhing diéu sam
héi. B¢ ti chiing con v6 thi dén gid, hoiic
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- Nam-mé Vo-Nhiét Phat,

-~ Nam-mé Thién-Diéu Phat,

- Nam-mé Danh-Dic Phat,

— Nam-mo Hoa-Dic Phat,

- Nam-mé Dung-DPic Phat,

- Nam-mé Kim-Cang-Quan

Phat,

- Nam-mé Pai-Ddc Phat,

- Nam-mé Tich Diét Y Phat,

- Nam-mé Huong-Tugng Phat,

— Nam-mé Na-La-Dién Phat,

- Nam-mé Thién-Tru Phat,

- Nam-mé Bat-Huu-Tic Bo-
Tat,

- Nam-mé Diéu-Am Bb-Tit,

- Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-
Tat,

- Nam-mé6 Quan-Thé-Am Bo-
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quyén tan vd, vua t6i bi dém phd, quan
ching bi xdo déng, t6i 16i nhu vay vé
lugng vé bién, ngay nay chiing con chi
thanh sdm héi, nguyén xin tiéu diét. V6
thi dén gid n6i 16i théu dét, titc 1a nhiing
18i v6 nghia, v6 ich, lam hai cha me, su
truéng va déng hoc, dén néi luc dao
ching sanh ciing khong khdi bi hai, oan
két ctia khdu nghiép gay ra nhu vay vé
lugng vé bién, ngay nay chiing con chi
thanh sdm h6i, nguyén xin tiéu diét.
Nguyén nh& ning hyc Phat-Pa, ning luc
Phat-Phéap, ning luc Bd-T4t va ning luc
Hign-Thdnh nhén sy sdm héi ngay nay
cia chiing con, d€ lyc dao chiing sanh
giai téa hét thay odn két, triét ha hét
thay t¢i nghiép, vinh vién khong con t4i
tuc odn két va tai nhap tam d6, cing
vinh vién khéng con 1am khé 14n nhau
trong tu sanh luc dao. T nay sdp di, cho
nhau sy hy xa tat ca, khéng con y tuéng
than thu, hoa déng véi nhau nhu nuée
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& phuong nam, phuong tay hay phuong
bic, déu 1a musi tAm ngin cia. Nhing toi
nhan phi bang Pai-thwa, lam dd niam
thd t6i nghich, phd hoai hién thanh,
diét tan gdc ré diéu lanh, nghia 1a mét
t6i nhan dd moi thi dai 4c, thi than thé
da day dia nguc A-ti ma tu chi lai day ca
mudi tdm ngan. A-ti dia nguc chi thiéu
dé6t nhiing ké ay, nhiing ké thu¢c dong
giong dia nguc.

Khi thé€ gigi nay budc vao thoi ky
hiy hoai, thi cita dong cua A-ti dia-nguc
ty nhién md ra. Toi nhan thdy ngoai cia
d6, subi trong, nuéc chay, hoa t6t, trai
thom, cay va ring, hién dud tdt ca. Tu
ngin dué6i nhin thdy, mit toi nhan béng
ngung béc lIta. Téi nhan vuon minh, bo
1€t biing bung, ré6i rim ngudi ma chay
lén ngin trén, dua tay vin cay. Thirala
vin vao banh xe dao. Bdy gi¥, trong
khoéng gian mua xuéng nhing hoan st
néng, t6i nhan hoang chay dén cita phia
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vi tham &i, hoéc vi san hén, hoéc vi ngu
si, vi ba dgc ciin &y ma lam d4 mudi tha
4c nghiép, trong d6 c6 bon 4c nghiép
ctia miéng da ddy dong vo lugng téi ac.
Ho#c dem 151 néi thé d4c ma lam phién
nio cha me, su trudng, than quyén va
moi ngudi. Hodc d6i v4i cha me, su
trudng, than quyén va moi ngudi ma néi
19i d6i trd, tdc 1a thdy néi khong hay
khéng néi thdy, nghe néi khong hay
khong néi nghe, bi€t néi khong hay
khéng néi biét ; ¢6 khi vi kiéu ngao hay
vi ganh ghét ma néi 15i d6i trd, toi 16i
nhu vay vo6 lugng vo bién, ngay nay
chiing con chi thanh sdm héi, nguyén
xin tiéu diét. V6 thi dén gio néi 16i hai
ludi, nghia 1a nghe 13i néi b4t dang ctia
ngudi khong thé gi@ kin, dén ngudi nay
néi ngudi kia, dén ngudi kia néi ngudi
nay, lam cho ngudi ta chia ré, diéu ding
; hosic vi dua cgt ma lam cho hai bén
chéng nhau, c6t nhuc phan ly, than
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b4y gi& thi nhing con trung mé sit, t
céc 16 chén 16ng, chui vao ma ria &n co
thé t6i nhan, tram ngan banh xe sdt tu
dinh dau xody vao co thé 4y, hing ha sa
s6 dinh ba sit méc mit t6i nhan, ché
ddng cla dia nguc thi bién ra hang chuc
triéu ché sdt, tranh nhau xé xdc tdi
nhan moi tim gan ma &n. Trong khoanh
khic, than thé t6i nhan nhu hoa sit, n&
day caA mudi tAm ngin ciia dia nguc A-ti,
mdéi hoa c6 t4m van bén ngan canh, dau
mébi cdnh 1a chan tay va cdc b§ phan ciia
than thé t6i nhan, day ca mét ngén. Dia
nguc khong 16n, nghia 1a than thé toi
nhan khéng nhd, day khip mét cach
nhu thé trong ca dai dia nguc. Nhing
t6i nhan loai nay phai & trong dia nguc
dén tdm van bén ngan dai ki€p tinh theo
thi gian ché dy. Nhu thé, né€u dia nguc
th€ gidgi nay hdy hoai thi nhap qua mudi
tdm ngin phueng d6ng ma chju khé nhu
trude. Va dia nguc A-ti & day, cling nhu
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luan héi sanh ti¥ ma chua bao giv gidi
thodt dugc la giai do y nghiép da dugc
c6 két lai, tap trung lai, mot cach cing
chic. Mudi 4c nghiép, ciing nhu nim
thy t6i nghich, phai do y méi c6. Vi thé
ma Phat d4 huén thi, kh6ng dugc tham
4i, khong dudgc san gian, khong dugc ta
kién, vi 16 phai doa dia nguc, chiu khé
v6 cung. Ngay nay chiing ta ai cing thdy
d6. Tam ma sai sit thdc thi cling nhu vua
chia chi huy quan than vay. Nén miéng
néi 4c, than lam 4c, dé roi ty rudc lay
t0i bdo did doi trong luc dao, nghia la tat
ca cdi hoa diét than déu do tam tao. Nay
mudén héi cai thi trudc hét phai téa chiét
tam 4y, k€ dé thiy ciing ty téa chiét. Tai
sao phailam nhu vay ? Vi1é, chinh trong
nhing 16i di gido t6i hau cia Phat da cé
huén thi nhu sau, “ché ngy tam lai m¢t
ché thi khéng viéc gi khong thanh”.
Phai bi€t rita tam la ciin ban cla su giai
thodt, sach y 1a nén méng cia sy tién tu.
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phung hii, ung thu, nghéo nan, hén ha,
ty trang sdc than minh va déi séng cia
minh biing hét thay mei sy suy t6n. Vay
ma phai chju cdi than va cu¢c doi dy dén
nam trim nim. Sau d6 phai sanh tré lai
trong nga qui. é day géap cac vi Thién-
tri-thic, cdc vi DPai B6-Tat, qué trach
nhu sau. Ngudi trong vé6 s6 ki€p trude
da tao vo s6 t0i dc, nhdt la phi bdng
khéng tin nhing gi dang tin, nén da doa
A-i dia-nguc, chiu nhing théng khé
dén nédi khong thé dién td. Ngay nay
nguoi phai biét phat Bo-dé tam méi
dudc. Nga qui nghe néi, lién niém “Nam-
mo Phat-Da”. Nho ning lyc 4n ddc cia
Phat, tanh mang két thiic ngay, va sanh
1én ¢6i troi Ti-Thién-Vuong. G ddy, héi
16i, ty trach, lai phat Bo-dé tam nua.
Anh séng ciia tam Phat khong bao gio
roéi b6 nhing ngudi nay. Luén luén
nhiép tho ho, x6t thuong ho, nhu déi véi
ton gia La-Hau-La vay. Gido héa dé giv
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v6i sita, hoan hy véi nhau nhu néi hoan
hy cida céc vi Bo-T4t khi thdy dugc chan
nhu, vinh vién lam than thudéc chianh
phédp v@i nhau, lam ba con tu bi cho
nhau, tif nay sdp di cho dén ngay giac
ngod, trudng t¥ qua bdo ba céi, doan
tuyét ba thi tré ngai va nam thd s¢ hai,
td ddng luc 46 ai n&y déu thuc hanh sau
xa, thyc hanh Pai-thita dé thé nhap
Phat-tri, dai duong thé nguyén thi hoan
thanh dudc ca, luc-thong tam-minh thi
khéng thd nao khéng tron ven, thuc
hién ba thd bi mat cia Phat-Da ma
ching dic phdp than day ¢t nim thanh
phan, budc 1én tué gidc cia Kim-cang
tam ma ddc thanh qua vi “Nhit thé
chung tri”.

Hém nay, tdt cad dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, da dugc
ciing nhau sam h6i than nghi¢p va khdu
nghiép réi, bay gi¥ can phai lam cho ¥
nghiép thanh tinh. Hét thay ching sanh
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dong. Méi dén nguédng cia, nguc tot tic
thi ndm dinh ba st dam ngugc vao mit,
con ché dong thi nhai tim, lam cho t6i
nhan chét ngdt. Nhung roi phai séng lai
ngay, thdy cia phia nam md ra, véi bao
nhiéu do tudng, ré6i ti€p dén nhiing cuc
hinh, cling y nhu cita phia déng. Va ci
nhu thé, t6i nhan qua di cdc cia phia
tay va phia bic. Thdi gian nay phai dén
nda dai ki€p ciing tinh theo théi gian
cua A-ti dia-nguc.

T nguc 4y chét, toi nhan lai phai
sanh trong dia nguc bing lanh. Nguc
nay chét thi sanh trong dia nguc hic
am. O ddy tam van bén ngan nim khong
thdy gi ca, lam than con trung 16n, quén
quai bo 16t, gidc quan bé tdic hét thay.
Ca tram ngan chon séi kéo xé ma in.
Sau dé6 lai sanh trong siic sanh, ndm
ngan van nim lam than cam thud. T¢i
b4o nhu thé& nay hét réi, dugce sanh tré
lai nhan gian thi dui, di€c, cam, ngong,
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hanh ha, t6i nhan nghi, phai chi c6 cay
dai tho mat mé, day ca hoa 14, d€ choi
du6i d6 thi khodi biét may. Nghinhu vay
thi tdm van bén ngan ring kiém cia A-
ti bi€n thanh cay tét, hoa trdi sum se,
hién ra truéc mit cé6 hang c6 16i dang
hoang. Nhing ngon h¥a néng khing
khi€p thi bién thanh hoa sen & ngay
dudi géc cay. Toi nhan thay, nghi ring
uéc mo ciia minh da hi¢u qua. N6i nhu
vay 14, mau nhu mua rao, thiy ngbi trén
hoa sen lién. Trong khoanh khic,
nhing con trung cé moé sit nhon, tw
trong hoa sen tudn ra, xoi suong, vao
tly, xody néo, thing tim, nén vin cay ma
tréo. Thi cdc nhanh ki€m réc thit dén
xudng. Va ca riing dao déu dé xudéng.
R6i xe Itta, rdi 16 than, di cd mudi tAm
cuc hinh, nh4t té dén ruéc ! Hién tugng
nay hién ra la ham xuéng dudi dat. Roi
t ngin duéi ma bi xua lan lén. 6 ngan
dué6i, than 16n dan nhu hoa nd, tran day
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gidng dia nguc, khi ngudi ¢ nhan gian,
b4t hi€u cha me, ta kién va kiéu ngao
mot cdch hét ca 16 phai. Ché nguoi sanh
bay gio 1a dia nguc A-ti. Ngudi vén hay
phan boi, mat hét lwong tinh, bay gio
chiu cdi khé nay cé thay thich thu
khéng ? Phén r6i bién mat. Nguc tét
lién xua t6i nhan tit ngsin duéi lén ngin
trén, qua du tdm van b6n ngan ngin,
rim ngudi lai ma lén sdt luéi sit. Phai
mét ngay dém méi khdp cdc ngin.
Nhung mét ngay dém & dia nguc A-ti,
tinh theo thi gian cia chau Diém-Phu,
thi c6 dén sdu muoi tiéu kiép. Vay ma
t0inhan dia nguc A-ti phai s6ng dén mét
dai ki€p cia dia nguc ay.

Téinhan cua dia nguc A-tila nhing
ké da mat hét luong tinh dén d6 khéng
con biét x4u hé ma tao nam thd toi
nghich. Vi t0i nghich 4y, khi gan chét,
mudi tdm thi gié dao, nhu nhiing chiéc
xe sit d6 li¥a, xé su6t co thé. Vi bi néng
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khoéng con biét xau hé, nhuc ma ca cha
me 14n théan thich, lam d4 thd t6i dc. Ké
dy, khi gan chét, dao gié cdt minh, vat
va qudn quai, tya nhu mét ké bj tra tdn
danh dap. Tam tri hét hoang, cudng
loan. Théy nha minh trai gai 16n nhé
deéu la nhing vat nho b4n, phin dai ho6i
théi, tran ca ra ngoai nia. T6i nhan
nghi, tai sao & day khéng cé thanh
quéch va nii riing cho t6t dé minh du
ngoan, ma minh lai phai & gida cdi ché
nhd b4n nay ? Nghi méi xong, nguc t6t
tan bao tuc thi dung dinh ba sit 16n
kénh nguc A-ti va cdc riing dao héa
thanh cay qui gid va hé mat trong, ngon
hia vi dai thi héa thanh hoa sen cdnh
vang, nhdng con triung mé sit thi héa
thanh chim nhan biét bai, va ti€éng dau
dén trong dia nguc héa thanh 4&m thanh
hét ca. Toi nhan nghe thi khoi lien,
canh tri nay ta phai du ngoan méi dugc.
Nghi xong la da thay ngbi trén hoa sen,
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ngin dy. Bi Ita d6t di doi, tr ngan dudi
trdilen ngan trén. O day, than cling day
khip ca ngin, va vi néng ép qud ma 16i
mit, le Iuéi. Vi toi cuc dc, ngudi nay con
bi hang ti giot nudc dong s6i va tram
ngan banh xe dao, tit khéng d6 xuéng,
vao trén dau va ra duéi chan. Cuc hinh
ma t6i nhan nay chiu, hon ca sy mo ta
truée kia dén ca trim ngan van lan.
Nhiing ké tao di ndm thu toi nghich thi
phai chiu cuc hinh nay dd s6 nim dai
kiép tinh theo thdi gian cia dia nguc A-
ti.

Lai con c6 ké ddm ph4 cdm gidi ma
Phat da thiét lap, tiéu thu mot cach vé
ich cia thi chu hién ciing, phi bang
Tam-Bao bing ly thuyét ta ki€n, phd
nhan nguyén ly nhan qua, triét mat cai
viéc hoc tap tué gidc Bat-Nha, kich bac
Phat-Da, chiém doat ctia Phat-Phap,
lam nhing hanh vi nho bidn dén m4t hét
su trong sach, mat luong tinh dén dé
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- Nam-mé Quang-Y Phat,
- Nam-mé Cong-Dic-Kinh
Phat,
- Nam-mo Thién-Tich-Diét
Phat,
- Nam-mé Tai-Thién Phat,
- Nam-mé Khanh-Am Phét,
- Nam-mé Dai-Thé&-Chi Bo-Tat,
- Nam-mé Thuong-Tinh-Tié€n
Bo6-Tat,
- Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-
Tat,
- Nam-mé Quan-Thé-Am Bb-
Tat.
Lai n@a, dé tif chiing con chi thanh
qui y va ddnh 1€ hét thady Tam-Bao khip

ca mudi phuong, cung tadn hu khéng
gi6i. Nguyén nhd ning hyc Phat-Da,
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sanh ra & dau cling thudng gip Phat.

Lai n@a, chiing con, nhiing ngudi
sam héi hom nay, vo thi dén gio, vi dc
nghiép ctia than ma gay ra di cd moi thu
oan két khdp trong dc dao, bing ciach
ho#c vi tham 4i, hodc vi san gian, hodc
vi ngu sl, vi ba dfc cin &y ma 1am mudi
thu dc nghiép. Thich hai cam thu, thich
giét trau dé. Vi ruéng, vi nha va vi tién,
c6 khi con giét ca dong loai. Vé thi dén
gio, hoic vi vu 1¢i ma giét lJam ké khéc,
hoidc mao xung y si ma cham chich tac
hai, t6i 4c nhu vay o4an d6i vé cung, ngay
nay ching con chi thanh sam héij,
nguyén xin tiéu diét. V6 thi dén gio,
hoiic bdé d6i ké khac, hodc doat luvong
thuc, hosic cuéng buc uéng min, hoic
cdt dit nuc ubng, téi dc va odn d6i cia
t6i dc nhu vay vé Iugng vé bién, ngay
nay ching con chi thanh siam hdij,
nguyén xin tiéu diét. Vo thi dén gig,
hoic gié€t loai vat ma #n, hoidc vi tham
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ning lyc Phat-Phap, ning luc Bo-Tat va
ning lyc Hién-Thdnh ma lam cho hét
thdy nhdng ngudi oan két véi nhau
trong td sanh luc dao déu dén dugc noi
dao trang nay, cang nhau sam hdi ta téi,
bing cdch tam niém, miéng néi, tic
bach nhu sau. D¢ ti chiing con ti¥ vé thi
v6 minh vong dong cho dén ngay nay, vi
4c nghiép cia than ma gy ra odn két
dd6i véi loai trdi hay loai ngudi, d6i véi
tu la hay dia nguc, d6i vé6i nga qui hay
stic sanh, nguyén nhd ning luc Phat-Da,
niing luc Phat-Phép, ning luc B6-Tat va
ning lyc Hien-Thanh ma lam cho t4t ca
odn két lién tuc tir quéd khit dén hién tai,
t hién tai dén vi lai, bi€n khdp ti sanh
luc dao, odn két d6 d4 d6i dau hay chua
déi dau, ning hay nhe, déu nhd sy sdm
héi ngay nay ma chiing con thanh tinh
dugc nhitng diéu chiing con #n nin, trit
diét dugc nhing didu ching con sim
h6i, t6i bdo tam gi6i vinh vién hét chiu,
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xin tiéu diét. Vo6 thi dén gio, khong tir
tam, khéng ca hanh déng cha t tam,
nén trong lyc dao hanh ha chiing sanh
di cdch, dén nédi khao da ca ba con mot
cdch tidng tan ludng ning, budc tréi,
cum kep, bit khéa, tra khao, treo ngugc,
duing nghiéng, bdn dam, chém chit, tan
sat, tudc xé, ram nuéng, ham niu, odn
két nhu vay vé lugng vé bién, ngay nay
chiing con chi thanh siam héi, nguyén
xin tiéu diét.

Vo thi dén gid¥, ba dc nghiép cia
than, b6n dc nghiép cia miéng, ba dc
nghiép cda ¥y, cho dén bén trong tdi,
niam t6i nghich, cang bao nhiéu dc phap
khéc, khéng thit gi khong lam. Ty thi
tubi tré, mang 16n, b4t k€ qui than.
Canh cdnh trong 1ong 1a e minh khéng
hon ngudi ma d€ ngudi hon minh. Y
dong sang ho qui ma khinh ngudi ngao
vat, gay ra odan két. Y hoc nhiéu biét
réng ma khinh ngudi ngao vat, gay ra
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san si ma hanh ha, hosic dau doc ma sat
hai, 04n két va 04n d6i nhu vay vé lugng
v6 bién, ngay nay chiing con chi thanh
sam héi, nguyén xin tiéu diét. Vo thi dén
gi¥, xa thay hién, gan ban ic, ti¥ ba
nghiép ciia than ma gay ra 1dm tha t6i
4c, mic sdc tan sat, lam chét oan chét
yéu nhiing ké vo than c6 thé, pha bd vé
ao hay ngin séng 14p ngodi ma giét hai
thiy téc va trang nhé, thiéu ring d6t
riy hay dit vong gising luéi ma lam cho
loai & dudi nuéc cling nhu' loai & trén dét
deu bi hai ca, odn két va odn d6i nhu vay
v6 lugng voé bién, ngay nay ching con
chi thanh sam héi, nguyén xin tiéu diét.
V6 thi dén gi&, khong ti tam, mit ngay
thing, nén ludng can, trdo ddu, y manh,
hiép yé€u, danh 4p pha thanh, cudp béc,
chi€m doat, 4y ctia ngudi xai cho minh,
da ludng ddo ma cé khi con sat hai, odn
két nhu vay vo lugng vé6 bién, ngay nay
chiing con chi thanh sam héi, nguyén
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theo dudi chi thuyét sai lam, nhiing oan
két mat hét dic tinh hé then nhu vay,
n#ng hay nhe, ca t6i nhan 14n khé qua
s6 lugng nhiéu hay it, duy chu Phat, va
Dai-Dia Bo-T4t mdi thdy hét va biét hét.
Nguyén xin cdc Ngai tit bi thuong tuéng
chiing con. Bao nhiéu t6i 16i vé thi dén
gid, hodc chiing con ty lam, hodc chiing
con chi bao ngudi khac lam, hodc chiing
con tan dong khi thay duge lam béi
ngudi khédc ; vat cia Tam-Bao, hodc
chiing con tu chi€ém doat, hodc chiing
con chi bao ngudi khdc chi€ém doat, hoiic
chiing con vui vé khi th4y bj chiém doat
béi ngudi khédce. Toi 16i lam ra, hodc
ching con che gidu dugc, hoic ching
con bj 10 liéu, nhu tat ca s lugng nhidu
it ma Chu Phat Bo-T4t d4 thay va da biét
- t0i 16i ddng bi doa 4c dao hay dang bi
sanh bién dia d€ lanh chiu o4n déi, thi
ngay nay chiing con chi thanh sam héi,
nguyén xin tiéu diét tat ca. Than lye
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o4n két. Y viin chuong tai giéi ma khinh
ngudi ngao vat, gay ra oan két. Y hao
hiép xa xi ma khinh nguéi ngao vat, gay
ra o4n két. Y #n néi sic xao ma khinh
ngudi ngao vat, gay ra odn két. Nhiing
o4an két nhu vy c6 khi con cé déi véi
Thénh tugng hay Ting-bao, d6i véi Hoa-
thugng hay Xa-le, d6i véi Thugng-toa
Trung-tga Ha-tga, d6i v6i dong hoc hay
cung thay, d6i véi cha me hay ba con, va
o04an két d6 vo lugng vo bién, ngay nay
chiing con chi thanh sam héi, nguyén
xin tiéu diét. Vé thi dén gio, chiing con
da gay oan két d6i véi loai troi, loai
ngudi, tu-la, dia-ngue, nga-qui, stc-
sanh, rdng ra, d6i v6i tdt cd muoi
phuong hét thay muén loai, o4n két nhu
vay v6 lugng vé bién, ngay nay chiing
con chi thanh sdm héi, nguyén xin tiéu
diét. Vo thi dén gid, vi ganh ghét hay vi
dua ninh ma tg cau thing quan tién
chite, vi danh dy hay vi quyén l¢gi ma
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H6m nay, tit ca dai chiing cung
sdm héi trong dao trang nay, da dugc
cung nhau sdm héi t6i 16i ctia thén
nghiép dé than nghiép thanh tinh, bay
gid, t6i 16i ctia kh4u nghiép chinh la ciéta
ngo6 cia hét thay odn két tai hoa. Nén
chu Phét d4 rian, khong dude néi hai
1u6i, n6i thé dc, néi déi trd, néi théu dét.
Pai ching phai biét, ti€ng dua ninh, 16i
hoa my, la nguyén nhan tao ra va théi
dong thi phi, gay hoa khong nhé, rude
khé that ning.

“Con ngudi xi thé,

Long mang y dfc,

Miéng néi 15i doc,

Thén lam viéc déc,

Dem ba dfc ay

Téc hai moi nguoi,

Moi ngudi odn hén,

T4t the phuc thu,

Thu &y théa long

Trong vong hién tai,
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chu Phit siéu viét moi sy tu duy moé ta,
nguyén xin dem tam ti bi citu givip che
ché hét thay, nhan cho chiing con ngay
nay huéng vé tui sanh luc dao, huéng vé
cha me su trudng, huéng vé tat ca ba
con ma sam héi t6i c1, gidi tda odn két.
Nguyén xin moi ngudi odn két ching
con hoan hy hét thay, bé cho tét ca,
khéng con y tudng than thu, tuyét d6i
v6 ngai y nhu khéng gian, ti nay sip di
cho dén ngay gidc ngo, cai théi cia oan
két ciing hoan toan hét sach, ba nghiép
thanh tinh, o4n d6i tan bién, thién cung
béo dién tuy ¥ ma sanh, bén vé lugng
tam va sadu ba la mat luén luén thyc tap,
trim phuéc trang nghiém, van thién
day dd, an tri Ling nghiém dinh ma
thuc hién Kim-cang than, trong mét
thodng ung khip luc dao, tré lai cdu do
cho nhau, khéng d€ mét ai thiéu sét,
cung nhau dong ngdi Dao-trang, thanh
dédng Chéanh-gisc.
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giai nhiing sy hién hitu 4y. Ai nghe Phét
thuyét phdp ciing nhu hai nhi gip me,
binh nhan gip y si, hay nhu lanh dugc
40, t6i ma c6 dén, Phat thuyét phap ich
1¢i moi ngudi ciing y nhu vay. Liic 4y duc
Thé-Tén xét thoi co da dén, biét cac vi
Bb6-T4t khuyén thinh that 1a 4n can, nén
tu gida hai hang 16ng mi, phéng “bach
hao tuéng quang”, chi€u khdp mudi
phuong vé lugng thé gidi, lam cho dia
nguc nging lai, théng khé tan bié€n, va
tdt ca t6i nhan déu theo hao quang iy
ma tim dén ché Phat, di quanh Ngai bay
vong, chi thanh danh 1&, réi ciling
khuyén thinh Phat tuyén duong chanh
phédp dé€ hét thay muén loai déu dugc
giai thoat.

Hém nay, tat ca dai ching cung
sdam héi trong dao trang nay, cing nhau
chi hanh khuyén thinh chu Phat ciing
thi€t tha nhu thé, dé nguyén cho chiing
sanh dong dudc gidi thodt. T4t ca hay
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ngap ca thanh A-ti. Cyc hinh trong
thanh A-ti c6 dén tdm ngan ti. T4t ca cyc
hinh khéc liét nhat trong cac cuc hinh
déu tap hgp lai & day. Lai ¢6 ndm chuc
triéu con trung, méi con c6 tam van b6n
ngan mé nhon, dau mé phun h¥a nhu
mua, d6 ra ngap thanh A-ti. Khi nhing
con tring nay mua xuéng, ngon cta liva
di nguc A-ti lai cang bung 1én, 4nh Ita
dé 6i, chiéu xa ba tram ba muci sdu van
dam, tit nguc A-ti xong 1én b€ ca cia Pai
thién thé giéi. Xuyén qua 16p nidi nung
d6, nudc bé, ting giot nhu truc xe, dé
xuéng, bién thanh nhiing miii sit nhon
16n, tran day thanh A-ti.

Phat day ton gia A-Nan, néu ai giét
cha, giét me, nhuc ma ba con, thi t¢i dy,
khi sdp chét, ché dong ha miéng héa ra
mudi tdim c6 xe nhu nhing chiéc xe
vang, trén che bing tan qui, tit ca ngon
Ita bién thanh nhing thi€u nid ngoc
nga. Toi nhan ti xa méi thdy da khoai,
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cho thanh dy d@é nhu déng nung. Trén
dau nguc t6t c6 mudi tdAm dau trau, méi
dau trau c6 mudi tam sing, dau sing
nao ciing phédt ra mot dong l¥a. Péng
Ita nay bién thanh mudi tAm vanh hia,
méi vanh lai bién thanh bénh xe to 16n
cdm day dao sic, méi ludi dao to 16n nhu
chinh banh xe 4dy. Trong bién l¥a,
nhingbanh xe nay x&p 16p véi nhau day
ca nguc A-ti. Ché dong ha miéng, the
ludi dén d4t. Ludi nhu miii sdt. Luédi Ay
the ra la héa vé sé ludi nia, day thanh
A-ti. Trong bay 16p thanh cé bay cay c&
sét, dau cd phun hta nhu thic, d6 xuéng
day thanh A-ti. Thanh nay c6 b6n cia,
trén méi nguéng cia c6 mudi tam cai
vac, tudn trao nudc dong soi, chay tran
day thanh. Méi mét ngin nguc cé tdm
van bén ngan mang xa sdt, phun déc,
nha l¥a, ma minh né lai 16n day thanh.
Maing xa gam lén thi nhu tr&i né sdm sét,
mua ra nhing vién sit néng va 16n,
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ta muén dén trong xe d6, ta mudn dén
trong xe d6 ! Mot ngon gi6 lanh nhu dao
cdt minh, lam cho t¢i nhan la that
thanh, Iita dau, Ita dau ? Hiy dén ngoi
trén xe, d6t lta ma sudi, nghi nhu vay
1a chét lién. Va thodng cdi da ngéi trén
xe vang. Nhin lai thi€u nd ngoc nga thi
tat ca déu cdm biia sdt, b6 chém than téi
nhan. Duédi than iy, Iia béc 1én, cuén
cuén nhu banh xe bing Iita dang quay.
Trong khoanh khic, nhanh nhu luc si
dudi hay co cdnh tay, t¢i nhan rei thing
vao nguc 16n A-ti. T& ngiin trén hét, nhu
banh xe biing Iita dang quay, lin xuéng
ddy cua ngin dudi hét. Than toi nhan
day ca trong ngin. Ché déng sia 16n,
nhai xuong, nhau tuy. Ngue t6t tan bao
thi cam dinh ba sit 16n, x6c kéo dau day,
ca minh béc Ita ngon, day ngap thanh
A-ti. Luéi s#t mua dao xuéng, tir 16 chan
16ng dam vao cd thé, va héa ra Diém-
vuong, 16n ti€éng phédn bao, ké ngu ngéc,
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quan nhu vang nhu béng, nhung c4di qua
t¢i phude thi canh gidi khac biet dén néi
c6 thé thdy ma ch& truée. Mong ring
hay c6 mot sy xac tin ma khong con nghi
ngd. Trong su di biét cta canh giéi toi
phuéc, & day hay néi vé dia nguc. Kinh
néi, cai quing hdc 4m nhat, ndm gida
vong nui Thiét-vi ciia Pai thién thé gidi,
l1a canh gigi dia nguc. Thanh nguc bing
sdt, doc ngang réng dén mdt ngan sdu
trdm van dim. Trong thanh cé tdam van
b6n ngan ngin. Duéi thanh la dat sit,
trén thanh la lugi sdt. Lita nung 1én thi
thanh 4y trong ngoai déu doé ruc. Lita &
trén x6ng xuéng sat dat, hia ¢ dudi ciing
x6ng lén sat ludi. Pia nguc ¢6 nhing tén
goi sau day, biéu 16 hinh cu va cuc hinh
trong 4y : Ep lai, t6i tam, xe dao, ring
ki€ém, mdy sdt, ritng chéng, luéi sit,
hang sét, hoan sit, dd nhon, ham than,
ring chdy, hé lang, kéu gao, nudc séi,
than néng, ndi dao, cay kiém, da I¥a,
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ré nhét, that nhét. Vay ma nhing ké me
md& thi nghi hoic ndi 1én di tha. Cé ké
con ddm bao thién duong la gia tao, dia
nguc la ta thuyét. Ho khong biét suy
nhan dé€ nghiém qua, cing khong biét
xét qua dé tim nhan. Nhan qua ma con
khong 1y gidi minh bach, thi ai ndy déu
¢6 chap kién thuc tam thudng cia minh.
Dén nébi khéng phai chi néi khéng ban
c6, ma con viét bai lam sach. Tam ly trai
ngugc diéu thién t6t dep ma van chua
bao gid ty tinh ring minh d4 1am. Tham
chi ¢6 ai d4n du cho thi sy ¢6 chdp cang
cung chic. Nhiing ké nhu vay 1a tu dam
dau vao dc dao, doa dia nguc nhu tén
phéng di. Cha hién con hiéu ciing hét
cdch ciu nhau. Chi con di t¢i ma vao vac
I¥a, than thé nit tan, tinh than bi tham.
B4y gi¢ héi han, dau con kip n&ta ?

Ho6m nay, tdt ca dai chung cung

sdam héi trong dao trang nay, phai hiéu
c4inhan thién 4c tuy c6 thé c6 su tuong
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sdt va bay 16p luéi sdt. Trong c6 mudi
tam ngin thi bao boc bdi bay 16p riung
dao. Trong bay 16p thanh lai c6 bay 16p
ring ki€m. Dudi c6 mudi tAm ngin, méi
ngin c6 tam van bén ngan 16p. B6n géc
¢6 bén con ché déng, than hinh cao 16n
dén mét van sdu ngan dim, mit nhu
sdm chép, nanh nhu cay kiém, rang nhu
nui dao, luéi nhu miii sit, 16ng phat lia
manh, khéi rat héi thdi, thé gian nay
khéng cé hoi théi nao sanh béing. Lai c6é
mudi tdm nguc t6t, dadu nhu dau La-sit,
miéng nhu miéng Da-xoa, mit c6 tam
mudi bén con, ria ra nhing vién sidt
néng, 16n va nhanh nhu xe chay ca chuc
dim. Nanh nhu cau sit, vénh lén cao
mot trim sdu chuc dim. Pau nanh l6e
Ita, d6t dé xe sdt dang trude, lam cho
mdi vanh cia bdnh xe 4y bién thanh
mudi van dao l¥a, ki€m kich sic nhon
déu tif trong I¥a 4y tuén ra. Thac hta
nhu vay thiéu d6t thanh nguc A-ti, lam
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thanh Iia, tru dong, giuong sit, xe lia,
banh Iia, uéng déng, khac hia, cuc
néng, cuc lanh, rit luéi, déng dinh, trau
cay, chém chit, dao binh, mé xé, séng
tro, phédn dai, gid lanh, bun lay, si ngéec,
khéc 16¢, dui di€e, cam ngong, cau sit,
mo sit.

Quan trong nhit la dia nguc A-ti.
Phat day ton gia A-Nan, tai sao ménh
danh nhu vay ? Vi A 1a khong, ti 1a can,
ciu. A-ti 1a téi bdo khéng thé can tré
hay citu gitip. A 1a than méi toi nhan day
ca dia nguc, khong c6 chéd cdch hd; tila
long cdc nguc t6t tan nhén cuc d¢,
khong mét chiit dong tAm. A la rat néng,
ti 1a rat khé. A 1a chju khé khéng cé6
khoang céch thdi gian, ti 1a chiu khé
khoéng thé ding yén mét ché. A 1a ngon
Iita rat 16n, ti 1a sdc néng d doi : Lita
néng chdy dén tam can thi goi 1la A-ti
dia-nguc. Nguc dy doc ngang c6 ba muoi
hai van dim, bao boc bdi bay 16p thanh
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— Nam-mé Phuédc-Oai-Dic
Phat,

- Nam-mo6 Bat-Kha-Hoai Phat,

- Nam-mé Pic-Tuéng Phat,

- Nam-mé La-Hau Phat,

- Nam-mé Ching-Vuong Phiat,

- Nam-moé Phan-Thanh Phat,

- Nam-mé Kién-Té¢€ Phit,

- Nam-mé B4At-Cao Phat,

- Nam-mé Tac-Minh Phat,

- Nam-mé Pai-Son Phiat,

- Nam-mé Kim-Cang Phat,

- Nam-mé Tuéng-Chiing Phat,

- Nam-mé V6-Uy Phat,

- Nam-mé Tran-Bao Phat,

- Nam-mé Su-Tdé-Phan Bo-Tat,

- Nam-mé Su-Tu-Tac Bo-Tat,

- Nam-mé Vé-Bién-Than B6-
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than thé toi bdo ma dugc than thé kim-
cang, hét c4i khé dc dao ma dudgc céi vui
Niét-Ban, nhé cdi khd dc dao ma phit
Bb-dé-tam, t@ didng va luc-d0 thusng
tryc biéu hién, td bién va luc théng nhu
¥y tyg tai, diing manh tinh tién khong
nging khong nghi, ti€n tu vién méan
hanh nguyén thap dia, roi lai d¢ thoat
hét thay chiing sanh.

PHAN THU TAM :
NOI VE PIA NGUC

Hém nay, tit ca dai ching cung
sdm héi trong dao trang nay, phai hiéu
van hitu tuy phdm chat khdc nhau, hiéu
ning cing bit déng, nhung, phan chiéu
v@inhau ré rang nhu sang véi t6i thi chi
6 hai hién tugng thién fc. N6i dén
thién thi d6 1a phuéc bdo t6t dep cia
loai ngudi loai trdi, néi vé dc thi dé la
t6i bdo di doi ctia tam d6 ac dao. D6 1a
hai hién tugng la'liét khip ca thé gian,
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Tat,
- Nam-mé Quan-Thé-Am Bo
Tat.

Lai nita, dé td chiing con chi thanh
qui y va danh 1& hét thay Tam-Bao khip
ca mudi phudng, cung tan hu khéng
gidi, nguyén xin cac dang Pai ti bi phu
dung nang luc dai ti bi, niang lyc dai tri
tué, niang lyc bat tu nghi va niang luc dai
ty tai ma d¢ thoat tat ca ching sanh
trong luc dao, diét trif tdt ca thong khd
trong luc dao 4y, bing cdach lam cho
chiing sanh hét sach nghiép nhan cia
tam do 4c dao, nghia la vinh vién khong
con tao ra nam thu toi nghich va musi
thi@ ac nghiép, nén cing vinh vién
khong con tré lai doa vao tam d6 ac dao
dy nia, t nay sdp di, b6 sy sanh ra véi
doi sdng toi bdo ma dude sanh ra véi doi
s6ng Tinh-d9, tuc la bd tdnh mang toi
bio ma dugc tinh mang tué-giic, b6






